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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 10 NĂM 2024 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Dòng chảy năng lượng = Energy flow : Chữa lành - kỷ luật - động lực : Sách song ngữ 
trích dẫn / Smart English. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21 cm. - 119000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 149 tr. : tranh vẽ   s578391 

 2. Em thích nghề nào? Thủ thư : Truyện tranh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Lucy M. 
George ; Tranh: Ando Twin ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 24000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Busy people: Librarian   s578009 

 3. Joseph Pulitzer : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên / Lời: Kim Seung-Min ; Tranh: 
Kim Jun-Wook ; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 tr. : ảnh, tranh màu 
; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Joseph Pulitzer   s576132 

 4. Từ điển giải thích thuật ngữ báo chí / Quách Thị Gấm (ch.b.), Phạm Văn Tình, Phạm 
Văn Thấu... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 418 tr. ; 21 cm. - 165000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Từ điển học và Bách khoa thư 
Việt Nam   s576743 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 5. Alan Nguyễn Tú. Cẩm nang Canva - Thiết kế dễ như chơi : Dành cho mọi đối tượng - 
Giáo viên, học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp, những  người yêu thích 
và đam mê thiết kế... / Alan Nguyễn Tú, Kỳ Diệu Bình. - H. : Công Thương, 2024. - 335 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 289000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 333-335   s578578 

 6. Bài tập Tin học 6 / Hà Đặng Cao Tùng (ch.b.), Nguyễn Hải Châu, Đinh Thị Hạnh Mai, 
Hoàng Thị Mai. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 100000b   s578042 

 7. Bài tập Tin học 7 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Phạm Duy Phượng Chi, Quách Tất Hoàn... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 13000đ. - 5000b   s578038 

 8. Bài tập Tin học 8 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Quách Tất Hoàn, Hồ Thị Hồng... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 19000đ. - 15000b   s578039 

 9. Bài tập Tin học 9 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Quách Tất Hoàn, Nguyễn Tấn Phong... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 108 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 16000đ. - 35000b   s578040 

 10. Bài tập Tin học 10 / Phạm Thế Long, Đào Kiến Quốc (ch.b.), Bùi Việt Hà... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 20000đ. - 12000b   s578043 

 11. Bài tập Tin học 11 - Định hướng tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (ch.b.), Nguyễn 
Nam Hải, Dương Quỳnh Nga... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 99 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 6000b   s578044 
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 12. Bài tập Tin học 12 - Định hướng tin học ứng dụng / Hoàng Văn Kiếm (ch.b.), Phạm 
Thị Quỳnh Anh, Trần Quang Vĩnh Chánh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 140 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - 22000đ. - 4000b   s578041 

 13. Bùi Việt Hà. Python cơ bản / Bùi Việt Hà. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 254 tr. : bảng ; 27 cm. - 125000đ. - 5000b 
 Thư mục: tr. 253-254   s577129 

 14. Các chương trình tập huấn ngắn hạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 139 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Cần Thơ   s578917 

 15. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Định hướng Khoa học máy tính / Phạm Thế Long 
(tổng ch.b.), Bùi Việt Hà (ch.b.), Nguyễn Hoàng Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 4100b   
s577392 

 16. Chuyên đề học tập Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (tổng 
ch.b.), Bùi Việt Hà, Đào Kiến Quốc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 9000b   s577393 

 17. Chuyên đề học tập Tin học 12 - Định hướng Khoa học máy tính / Hoàng Văn Kiếm 
(tổng ch.b.), Ngô Quốc Việt (ch.b.), Trần Quang Vĩnh Chánh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 20000b   s577367 

 18. Chuyên đề học tập Tin học 12 - Định hướng Khoa học máy tính : Sách giáo viên / 
Hoàng Văn Kiếm (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Trần Quang Vĩnh Chánh... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 
4000b   s577370 

 19. Chuyên đề học tập Tin học 12 - Định hướng Tin học ứng dụng / Hoàng Văn Kiếm 
(tổng ch.b.), Đinh Thị Thu Hương (ch.b.), Lục Văn Hào... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
100 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 20000b   s577368 

 20. Chuyên đề học tập Tin học 12 - Định hướng Tin học ứng dụng : Sách giáo viên / 
Hoàng Văn Kiếm (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Lục Văn Hào... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 52 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 4000b   s577369 

 21. Coding 9 - Lập trình với Python : Hành trang cho tương lai. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 200 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 200000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 174-200   s578563 

 22. Công bố khoa học giáo dục theo hướng tiếp cận quốc tế / Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần 
Trung, Nguyễn Tiến Trung (ch.b.)... - Tái bản có chỉnh sửa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 427 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s576661 

 23. Fan Chen. Trí tuệ nhân tạo : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Fan Chen ; Minh hoạ: Yu 
Xiaochun, Bai Kaishui ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyên gia nhí khám phá công nghệ mới). - 30000đ. - 2000b   s576030 

 24. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tin học : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Hồ Vĩnh Thắng (ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh, Lục Văn Hào... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 160 tr. : bảng ; 27 cm. - 71000đ. - 5000b   s577357 

 25. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Công nghệ thông tin và truyền thông năm 2024 = 
Proceedings of the scientific conference: Information technology and Communication – ICT 
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2024 : Bạc Liêu, ngày 12/7/2024 / Thân Văn Bình, Nguyễn Đức Tuấn, Phạm Đức Long... ; Ngô 
Đức Lưu ch.b. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 574 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bạc Liêu... - Thư mục cuối mỗi bài   s575935 

 26. Lại Thị Hạnh. Kể chuyện bằng dữ liệu : Hành trình kiến tạo thay đổi trong thời đại số 
/ Lại Thị Hạnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 247 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 185000đ. - 
1500b 
 Thư mục: tr. 246-247   s576883 

 27. Lập trình với Scratch 3 : Hành trang cho tương lai. - Tái bản lần 6. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 184 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 200000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM. - Phụ lục: tr. 162-184   s576698 

 28. Liukas, Linda. Hello Ruby - Ngày đầu đến trường của robot : Trí tuệ nhân tạo là gì : 
Cho trẻ từ 5 tuổi trở lên / Linda Liukas ; Trần Ngọc Anh Dũng dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
96 tr. : bảng, tranh màu ; 24 cm. - 115000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Hello Ruby - Robot's first day of school   s576083 

 29. Nguyễn Phúc Hưng. Giáo trình Thực hành phát triển ứng dụng web / Nguyễn Phúc 
Hưng, Võ Ngọc Tấn Phước (ch.b.), Lê Ngọc Sơn. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 105 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 97-104. - Thư mục: tr. 105   s577256 

 30. Nguyễn Tấn Toàn. Tài liệu hướng dẫn thực hành Nhập môn ứng dụng di động / 
Nguyễn Tấn Toàn (ch.b.), Huỳnh Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 287 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Công nghệ Thông 
tin. - Thư mục: tr. 287   s576572 

 31. Nguyễn Văn Sanh. Giáo trình Phương pháp nghiên cứu / Nguyễn Văn Sanh. - H. : Tri 
thức, 2024. - 70 tr. ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội. - Thư 
mục: tr. 66   s578961 

 32. Qin Zining. Thực tế ảo : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Qin Zining ; Minh hoạ: Yu 
Xiaochun, Bai Kaishui ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyên gia nhí khám phá công nghệ mới). - 30000đ. - 2000b   s576025 

 33. Sổ tay Kiến thức Toán, Văn, Anh lớp 6 : Bám sát khung Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Minh Tú, Thanh Hà. - H. : Dân trí, 2024. - 263 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b   s579048 

 34. Sổ tay Kiến thức Toán, Văn, Anh lớp 7 : Bám sát khung Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Minh Tú, Thanh Hà. - H. : Dân trí, 2024. - 271 tr. : 
hình vẽ ; 17 cm. - 99000đ. - 2000b   s579049 

 35. Sổ tay Kiến thức Toán, Văn, Anh lớp 8 : Bám sát khung Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Đỗ Ngọc Miên, Doãn Thị Lương, Lê Văn Tiến... - H. : Dân trí, 2024. - 319 tr. : 
hình vẽ ; 17 cm. - 109000đ. - 2000b   s579050 

 36. Sự Thật Man. Gốc thực hành : Tri thức sẽ vô dụng nếu thiếu thực hành / Sự Thật Man. 
- Tái bản lần 10. - H. : Lao động, 2024. - 215 tr. : bảng ; 14 cm. - 299000đ. - 2000b   s576364 

 37. Tiếng Nhật công nghệ thông tin trong ngành phần mềm = ITの日本語ソフトウェア
開発プロジェクト / Dang Khai Hoan, Dinh Thi Hang Nga, Nguyen Anh Vu... - In lần 3. - H. 
: Thế giới, 2024. - 197 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 1000b   s578715 



4 
 

 38. Tiếng Nhật công nghệ thông tin: Hội thoại trong dự án phần mềm = ITの日本語: ソ
フトウェア開発プロジェクト: 会話編 / Komaki Michiko, Nguyễn Thị Khánh, Đặng Khải 
Hoàn... - In lần 3. - H. : Thế giới, 2024. - 201 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 290000đ. - 800b   s578716 

 39. Tin học 9 / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 145000b   
s577359 

 40. Tin học 10 / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Đào Kiến Quốc (ch.b.), Bùi Việt Hà... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 168 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 22000đ. - 173000b   s577389 

 41. Tin học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Đỗ Đức Đông... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 45000b   s577199 

 42. Tin học 11 - Định hướng Tin học ứng dụng / Phạm Thế Long (tổng ch.b.), Bùi Việt 
Hà, Đào Kiến Quốc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 152 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 12700b   s577390 

 43. Tin học 12 - Định hướng khoa học máy tính / Hoàng Văn Kiếm (tổng ch.b.), Đinh Thị 
Thu Hương, Ngô Quốc Việt (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 20000b   s577361 

 44. Tin học 12 - Định hướng khoa học máy tính : Sách giáo viên / Hoàng Văn Kiếm (tổng 
ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Trần Quang Vĩnh Chánh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 164 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 28000đ. - 4000b   s577365 

 45. Tin học 12 - Định hướng tin học ứng dụng / Hoàng Văn Kiếm (tổng ch.b.), Đinh Thị 
Thu Hương, Ngô Quốc Việt (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 20000b   s577360 

 46. Tin học 12 - Định hướng tin học ứng dụng : Sách giáo viên / Hoàng Văn Kiếm (tổng 
ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Trần Quang Vĩnh Chánh... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 27000đ. - 5000b   s577364 

 47. Tin học 12 - Khoa học máy tính : Sách giáo viên / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn 
Đình Hoá, Đỗ Phan Thuận (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Cánh Diều). - 68000đ. - 2500b   s576816 

 48. Trịnh Viết Cường. Giáo trình Lập trình cơ bản và nâng cao với C++ / Trịnh Viết Cường 
(ch.b.), Lê Thị Hồng, Bùi Lương Vũ Ngọc. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 287 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 295000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 220-286. - Thư mục: tr. 287   s577250 

 49. Võ Thị Như Lý. Giáo trình Quản lý dự án phần mềm / Võ Thị Như Lý (ch.b.), Huỳnh 
Thị Hồng Nhạn. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 119000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công thương. Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung. - Phụ lục: tr. 
104-154. - Thư mục: tr. 155   s577103 

 50. Vở thực hành Tin học 8 / Hà Đặng Cao Tùng, Nguyễn Hải Châu, Hoàng Thị Mai. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 38000đ. - 5000b   s577391 
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 51. Xiao Qiao. Dữ liệu lớn : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Xiao Qiao ; Minh hoạ: Yu 
Xiaochun, Bai Kaishui ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyên gia nhí khám phá công nghệ mới). - 30000đ. - 2000b   s576026 

TRIẾT HỌC 

 52. Acuff, Jon. Lập kế hoạch quản lý mục tiêu cá nhân : Xác định mục tiêu quan trọng... / 
Jon Acuff ; Lê Thuỷ dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 387 tr. ; 21 cm. - 195000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: All it takes is a goal : The 3-step plan to ditch regret and tap into your 
massive potential   s578420 

 53. Adams, George Matthew. Không gì là không thể = You can / George Matthew Adams 
; Thu Hằng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 197 
tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 2000b   s578528 

 54. Amara, HeatherAsh. Đánh thức ngọn lửa bên trong : Tìm lại đam mê, khơi dậy mục 
đích, thấu hiểu cuộc đời / HeatherAsh Amara ; Thái Dương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 182 tr. : bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A waken your inner fire   s578510 

 55. Ánh lửa tình bạn = Chicken soup for the college soul / Jack Canfield, Mark Victor 
Hansen, Kimberly Kirberger... ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 173 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   
s578529 

 56. Anne, Chris. The light seer's tarot : Sách hướng dẫn / Chris Anne ; Lam dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 222 tr. : tranh vẽ ; 11 cm. - 250000đ. - 2000b   s579132 

 57. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 8 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Đoàn Thị Thuý Hạnh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 40 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 24000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577789 

 58. Bài tập Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn 
Sơn (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 10000đ. - 24800b   s578138 

 59. Bài tập Giáo dục công dân 7 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 8000b   s578139 

 60. Bài tập Giáo dục công dân 8 / Đào Thị Ngọc Minh (ch.b.), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 10000đ. - 15000b   s578127 

 61. Bài tập Giáo dục công dân 9 / Đào Thị Ngọc Minh (ch.b.), Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu 
Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 
40000b   s578128 

 62. Bài tập Giáo dục công dân 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới... 
/ Trần Quảng, Đức Mạnh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 47 tr. : ảnh ; 27 cm. - (Kết nối - Chân 
trời - Cánh Diều). - 30000đ. - 1000b   s577192 

 63. Bạn có biết những điều quan trọng dành cho thanh niên trẻ. - Long An : S.n., 2023. - 
35 tr. : hình vẽ ; 8 cm. - 8504b 
 Ngoài bìa sách ghi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá Gia đình   s576398 



6 
 

 64. Biết ơn / Nguyễn Hữu Long (ch.b.), Phạm Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung... ; Minh hoạ: 
Trần Khắc Khoan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 109 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Em lớn 
lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ). - 65000đ. - 2000b   s577028 

 65. Bradshaw, John. Hiểu để chữa lành : Thoát khỏi nỗi hổ thẹn độc hại / John Bradshaw 
; Mai Thảo Yên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 482 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 225000đ. 
- 1500b 
 Tên sách Tiếng Anh: Healing the shame that binds you   s576891 

 66. Brunton, Paul. Đông Phương huyền bí / Paul Brunton ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; 
Nguyễn Minh Tiến h.đ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 375 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Huyền môn). - 
120000đ. - 500b 
 Nguyên tác: A search in secret India   s578601 

 67. Bryans, Bruce. Red flag trong tình yêu : Nhận biết những "dấu hiệu cờ đỏ" và rời bỏ 
mối quan hệ độc hại để tự chủ, bình yên và hạnh phúc / Bruce Bryans ; Bùi Khải Vy dịch. - H. 
: Lao động, 2024. - 215 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b   s576352 

 68. Bùi Quốc Tuấn. Trả lại tính nữ cho em - Trả lại tính nam cho anh : Bí mật trở thành 
cặp đôi hạnh phúc bền vững. Tìm về đúng sức mạnh tạo hoá ban tặng / Bùi Quốc Tuấn, Bùi 
Oanh Happygirl. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 159 
tr. : ảnh ; 20 cm. - (Bộ sách "Về nhà hạnh phúc"). - 389000đ. - 1000b   s578521 

 69. Ca Tây. Không sợ thất bại, chỉ sợ bạn nuông chiều bản thân chưa nỗ lực hết mình / Ca 
Tây. - H. : Thế giới, 2024. - 247 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 你总是太容易放过自己   s578641 

 70. Carlson, Richard. Tất cả đều là chuyện nhỏ = Don't sweat the small stuff... / Richard 
Carlson ; Hiền Lê dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 199 tr. : hình vẽ, ảnh ; 15 cm. - 48000đ. - 4000b   s576400 

 71. Chade Meng Tan. Thiền không khó dù đời gian khó : Dùng sự im lặng để thay đổi thế 
giới / Chade Meng Tan ; Phan Quốc Dũng dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 221 tr. : hình vẽ ; 20 
cm. - 113000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Joy on demand : The art of discovering the happiness within   s578659 

 72. Chào ngày mới, chúc bình an. - H. : Thế giới, 2024. - 192 tr. : hình vẽ ; 18 cm. - (Tủ 
sách Chữa lành). - 88000đ. - 1500b   s579137 

 73. Chuyện nhỏ, đừng lo! : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Chung Quý dịch. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kĩ 
năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling worried   s579063 

 74. Covey, Stephen R. Tuyên ngôn sứ mệnh cuộc đời = A mission statement for your life 
: Hành trình tìm mục đích, chọn mục tiêu và đạt ước mơ / Stephen R. Covey ; Trần Anh Khôi 
dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 189 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s578645 

 75. Cùng chơi, thế mới vui! : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Chung Quý 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 18x21 cm. - (Bộ 
sách Kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about playing with others   s579064 

 76. Cư xử công bằng : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 18x21 cm. - (Bộ sách Kĩ 
năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about being fair   s579062 
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 77. Dám nhận lỗi và sửa sai : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Chung Quý 
dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ 
sách Kỹ năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling guilty   s577982 

 78. Dawson, Peg. Kỷ luật bản thân / Peg Dawson, Richard Guare ; Ngô Cẩm Ly dịch. - 
H. : Công Thương, 2024. - 395 tr. : bảng ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Smart but scattered guide to success   s578566 

 79. Dr. Hiro. Thao túng tâm lý trong giao tiếp : Thủ thuật tâm lý giúp nhận diện hành vi 
thao túng và bảo vệ bản thân khỏi sự kiểm soát của đối phương / Dr. Hiro ; Lại Minh Tâm dịch. 
- H. : Dân trí, 2024. - 279 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b   s579051 

 80. Dunn, Patrick. Lenormand và tarot : Phân tích quá khứ, thấu hiểu ý nghĩa và giải mã 
tương lai qua những lá bài bí ẩn / Patrick Dunn ; Đỗ Hằng dịch. - H. : Công thương, 2024. - 334 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 19 cm. - (Tủ sách Huyền học). - 179000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Cartomancy with the Lenormand and the tarot : Create meaning & 
gain insight from the cards   s576369 

 81. Dương Công Hầu. Diễn cầm tam thế diễn nghĩa = 演离三世 : Sách tham khảo / Dương 
Công Hầu. - H. : Tri thức, 2024. - 479 tr. : bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 2000b 
 Tên hiệu tác giả: Khương Đức   s578638 

 82. Để trở thành người tử tế : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kỹ 
năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about being good   s577980 

 83. Eason, Cassandra. 10 phút tự học tarot mỗi ngày / Cassandra Eason ; Thước Lâm dịch. 
- H. : Thế giới, 2024. - 173 tr. : hình vẽ ; 18 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A little bit of tarot   s576388 

 84. Freud, Sigmund. Cái tôi và cái nó / Sigmund Freud ; Thân Thị Mận dịch. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Tri thức, 2024. - 126 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 500b   s578621 

 85. Giáo dục công dân 6 / Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 7000đ. - 200000b   s577400 

 86. Giáo dục công dân 8 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Bùi Hồng Quân (ch.b.), Đào Lê 
Hoà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 167000b   s577401 

 87. Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thị Mai Phương (ch.b.), 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : bảng, tranh vẽ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 169000b   s577422 

 88. Giáo dục công dân 9 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Bùi Hồng Quân (ch.b.), Đào Lê 
Hoà An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
8000đ. - 330000b   s577402 

 89. Giáo dục công dân 9 : Sách giáo viên / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Bùi Hồng Quân 
(ch.b.), Đào Lê Hoà An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 128 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 22000đ. - 14100b   s577403 

 90. Gieo niềm tin cuộc sống = Chicken soup for the soul. Stories for a better world / Jack 
Canfield, Mark Victor Hansen, Candice C. Carter... ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
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Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 141 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm 
hồn). - 68000đ. - 1000b   s578531 

 91. Hà Yên. Chia sẻ : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương, Xuân Việt. - In lần thứ 
14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 38 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho 
bé yêu). - 30000đ. - 3000b   s577093 

 92. Hà Yên. Ngoan ngoãn : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Trúc Duyên. - In lần thứ 14. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 38 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho bé 
yêu). - 30000đ. - 3000b   s577092 

 93. Hà Yên. Sạch sẽ : 3+ / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Ngọc Huyền. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 39 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách cho bé yêu). - 
30000đ. - 3000b   s577094 

 94. Hall, Nick. Vì sao tôi mãi lần khân? : 12 lý do vì sao bạn luôn trì hoãn và cách khắc 
phục / Nick Hall ; Minh Thu dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1500b   
s578649 

 95. Hồ Chí Minh. Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí 
Minh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 63 tr. ; 13 cm. - 30000đ. - 3000b   
s577081 

 96. Huy Đức. Tại sao em ít nói thế? / Huy Đức. - H. : Dân trí, 2024. - 331 tr. : bảng ; 20 
cm. - 135000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 323-331   s578733 

 97. Immanuel Kant : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên / Lời: Kim Sung-Hoon ; Tranh: 
Lee Jong-Won ; Nguyễn Thị Hồng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 185 tr. : ảnh, tranh màu ; 
21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Immanuel Kant   s576136 

 98. Keller, Jeff. Thay thái độ đổi cuộc đời = Attitude is everything / Jeff Keller ; Thu An 
dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 199 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 74000đ. - 2000b   s578533 

 99. Ken Watanabe. Người thông minh giải quyết vấn đề như thế nào? / Ken Watanabe ; 
Việt Anh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 142 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Problem solving 101 : A simple book for smart people   s578525 

 100. Khi nào nói "không", khi nào nói "có" : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry 
; Chung Quý dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Bộ sách Kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about saying no   s577985 

 101. Không có ai kém cỏi cả! : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry 
; Chung Quý dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Bộ sách Kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling inferior   s577986 

 102. Không ngại thất bại : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. - 
Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kỹ 
năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling defeated   s577978 
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 103. Không sợ bị đau : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Chung 
Quý dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Bộ sách Kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about getting hurt   s576403 

 104. Kiên trì, không nản chí : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kỹ 
năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling frustrated   s577984 

 105. Krishnamurti, J. Thiền là gì? = What is meditation / J. Krishnamurti ; Vi Tiếu dịch. - 
H. : Dân trí, 2024. - 125 tr. ; 17 cm. - 68000đ. - 3000b   s579053 

 106. Làm mới vườn tâm / Suối Thông s.t., biên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 
2024. - 277 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 3000b   s578688 

 107. Luyện chí / Nguyễn Hữu Long (ch.b.), Phạm Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung... ; Minh 
hoạ: Hoàng Đan. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 109 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Em lớn lên 
cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ). - 65000đ. - 2000b   s577031 

 108. Lý Hoành Phu. Bạn là bác sĩ tâm lý của chính mình / Lý Hoành Phu ; Phùng Thuỷ 
Tiên dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 174 tr. ; 19 cm. - 96000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 你就是自己的心理医生   s576421 

 109. Lý Mộng Tế. Cho phép mọi chuyện xảy ra / Lý Mộng Tế ; Phạm Thị Hiền dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 209 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên tác tiếng Trung: 原著作名:允许㇐切发生:过不紧绷松弛的人生   

s578506 

 110. Marquis, David. Nước chảy đá mòn / David Marquis ; Dịch: Hoàng Thảo, Mai Trúc 
; Helly Tống h.đ. - H. : Thế giới, 2024. - 106 tr. ; 18 cm. - 199000đ. - 2000b   s576389 

 111. Michaels, Stase. 10 phút tự học giải mã giấc mơ mỗi ngày / Stase Michaels ; Hải 
Minh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 167 tr. : hình vẽ ; 18 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A little bit of dreams   s576387 

 112. Minh Niệm. Hiểu về trái tim : Nghệ thuật sống hạnh phúc / Minh Niệm. - Tái bản lần 
thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 479 tr. ; 21 cm. - 158000đ. 
- 20000b   s576620 

 113. Mlodinow, Leonard. Cảm xúc, cảm xúc chi phối tư duy như thế nào? = Emotional / 
Leonard Mlodinow ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Phạm Thu Hằng ; Ch.b.: Phạm Văn Thiều... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 350 tr. ; 21 cm. - (Khoa học khám phá). - 170000đ. - 2000b   
s579029 

 114. Muốn được quan tâm, đừng nên vô tâm : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry 
; Lê Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Bộ sách Kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about needing attention   s577979 

 115. Nafoussi, Roxie. Manifest - Thực hành mở khoá tiềm năng vô hạn của bạn / Roxie 
Nafoussi ; Minh Tuấn dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 231 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 230   s578654 

 116. Neal, Andy. Sáng tạo bắt nguồn từ chính bạn = Creativity begins with you : 31 bài 
thực hành khai phá tiềm năng sáng tạo / Andy Neal, Dion Star ; Phi Ánh dịch. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 287 tr. : ảnh ; 21 cm. - 145000đ. - 2000b   s576595 



10 
 

 117. Ngọc Linh. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Lòng biết ơn : Đến lúc đó, con có còn 
nắm tay mẹ nữa hay không? : Truyện : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Thế giới, 2024. - 147 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 55000đ. - 1500b   s578681 

 118. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 128000đ. - 4000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.3. - 2024. - 522 tr., 16 tr. ảnh màu   s578539 

 119. Nguyên Phong. Muôn kiếp nhân sinh = Many lives - Many times / Nguyên Phong. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 218000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Văn Du 
 T.3. - 2024. - 442 tr., 16 tr. ảnh   s578537 

 120. Nguyễn Anh Dũng. Đừng phí hoài tuổi trẻ / Nguyễn Anh Dũng. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2024. - 161 tr. ; 20 cm. - 108000đ. - 30000b   s578695 

 121. Nguyễn Anh Dũng. Sức mạnh của câu hỏi : 1 câu hỏi đúng quan trọng hơn vạn câu 
trả lời / Nguyễn Anh Dũng. - H. : Thế giới, 2024. - 174 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 118000đ. - 20000b   
s578692 

 122. Nguyễn Hoàng. Huyền không phi tinh - Vận 9 đồ giải / Nguyễn Hoàng. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 27 cm. - 500000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Hoàng 
 Q. Thượng. - 2024. - 591 tr. : hình vẽ, bảng   s575927 

 123. Nguyễn Hoàng. Huyền không phi tinh - Vận 9 đồ giải / Nguyễn Hoàng. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 27 cm. - 500000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Minh Hoàng 
 Q. Hạ. - 2024. - 519 tr. : hình vẽ, bảng   s575928 

 124. Nhân từ / Nguyễn Hữu Long (ch.b.), Phạm Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung... ; Minh 
hoạ: Kim Nhi Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 103 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Em lớn 
lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ). - 65000đ. - 2000b   s577027 

 125. Những câu chuyện về khát vọng và ước mơ / Lại Tú Quỳnh, Patty Hansen, Diana L. 
Chapman... ; Dịch: Hàn Tuyết Lê... ; Nhóm Đậu xanh tuyển chọn, biên dịch. - In lần thứ 24. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 67 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   s577087 

 126. Những câu chuyện về lòng yêu thương / Barbara A. Lewis, Eileen H. ; Phạm Uyên 
Giang lược dịch. - In lần thứ 25. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 68 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 25000đ. - 3000b   s577085 

 127. Những câu chuyện về tính lương thiện / Lương Hùng tuyển chọn, biên dịch. - In lần 
thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 81 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 25000đ. - 3000b   
s577086 

 128. Osho. Bản ngã / Osho ; Kiều Anh Tú dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 323 tr. ; 21 
cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Freedom from illusion - The book of ego   s578460 

 129. Outo. Thế giới là một giấc mơ / Outo. - In lần 2. - H. : Công Thương, 2024. - 270 tr. 
: hình vẽ ; 21 cm. - 123000đ. - 1000b   s578579 

 130. Owen, Jo. Sức bật tinh thần : 10 thói quen cho cuộc sống chất lượng / Jo Owen ; 
Hoàng Di dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 407 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 189000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Resilience : 10 habits to thrive in life and work. - Thư mục: tr. 395-
407   s578656 

 131. Patanjali. Yoga sutra = पातǣलयोगसूũाणाŊ : Dịch từ tiếng Phạn / Patanjali ; Sophia 
Ngô dịch ; Hà Thuỷ Nguyên h.đ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 181 tr. ; 18 cm. - (Tủ 
sách Siêu hình). - 99000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 20-21. - Phụ lục: tr. 49-181   s576399 

 132. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy đặt câu hỏi bản chất: Dựa trên các khái niệm tư duy 
phản biện và các nguyên tắc tư duy kiểu Socrates = The thinker's guide to the art of asking 
essential questions: Based on critical thinking concepts and socratic principles / Richard Paul, 
Linda Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. - 
Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, sơ đồ 
; 23 cm. - (Tủ sách Cẩm nang tư duy). - 50000đ. - 2000b   s578524 

 133. Paul, Richard. Cẩm nang tư duy học tập và nghiên cứu: Dựa trên khái niệm và công 
cụ phản biện = The thinker's guide for students on how to study and learn a discipline using 
critical thinking concepts and tools / Richard Paul, Linda Elder ; Nhà xuất bản Tổng hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh dịch ; Bùi Văn Nam Sơn h.đ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 83 tr. ; 22 cm. - (Tủ sách Cẩm nang tư duy). - 40000đ. - 2000b   
s578523 

 134. Piaget, Jean. Sự hình thành biểu tượng ở trẻ em : Bắt chước, trò chơi và giấc mơ, 
hình ảnh và biểu trưng / Jean Piaget ; Dịch: Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Hưng. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Tri thức, 2024. - 451 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm). - 
225000đ. - 500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La formation du symbole chez l'enfant   s578637 

 135. Piaget, Jean. Sự ra đời trí khôn ở trẻ em / Jean Piaget ; Hoàng Hưng dịch. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Tri thức, 2024. - 515 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục Cánh Buồm). 
- 260000đ. - 500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La naissance de l'intelligence chez l'enfant   s578617 

 136. Piaget, Jean. Sự xây dựng cái thực ở trẻ / Jean Piaget ; Hoàng Hưng dịch. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Tri thức, 2024. - 459 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tâm lý học giáo dục cánh buồm). - 
230000đ. - 500b 
 Nguyên bản tiếng Pháp: La construction du réel chez l'enfant   s578616 

 137. Ran Muội. Tấm (Diễm trang 2) / Ran Muội. - H. : Thế giới, 2024. - 423 tr. : tranh vẽ 
; 21 cm. - 360000đ. - 1000b   s578658 

 138. Rèn thân / Nguyễn Hữu Long (ch.b.), Phạm Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung... ; Minh 
hoạ: Nguyễn Thu Thuỷ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 109 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Em 
lớn lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ). - 65000đ. - 2000b   s577030 

 139. Rohn, Jim. Bốn mùa cuộc sống. Châm ngôn ngày mới / Jim Rohn ; Dịch: Nguyễn 
Thanh Huyền, Thuỷ Hương. - In lần 17. - Huế : Đại học Huế, 2024. - 160 tr. ; 19 cm. - 75000đ. 
- 1000b 
 Gồm 2 cuốn đóng chung trong 1 quyển. - Tên sách tiếng Anh: The seasons of life - Daily 
reflections   s576962 

 140. Rohn, Jim. Những mảnh ghép cuộc đời : Cẩm nang kiến tạo thành công cá nhân / Jim 
Rohn ; Quỳnh Ca dịch. - In lần thứ 14. - H. : Công thương, 2024. - 211 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 
1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The major pieces to the life puzzle   s576961 
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 141. Rosenberg, Marshall B. Giao tiếp bất bạo động = Nonviolent communication : Ngôn 
ngữ của lòng trắc ẩn / Marshall B. Rosenberg ; Lê Nguyễn Trần Huỳnh dịch. - In lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 302 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Doanh 
trí). - 155000đ. - 2000b   s579036 

 142. Russell, Bertrand. Chinh phục hạnh phúc / Bertrand Russell ; Hồ Hồng Đăng dịch. - 
H. : Thế giới, 2024. - 260 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The conquest of happiness   s578653 

 143. Sam. Sống: Tin điều mình chọn, chọn điều mình tin / Kể chuyện: Sam. - H. : Thế 
giới, 2024. - 227 tr. ; 19 cm. - 138000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Nguyệt Nga   s576385 

 144. Sasaki Hiroko. Tư duy phản biện trong công việc / Sasaki Hiroko, Phạm dịch. - H. : 
Lao động, 2024. - 203 tr. : bảng ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Issengata critical thinking   s576345 

 145. Schuster, Steven. Tư duy hệ thống trong công việc : Cải thiện tư duy logic... / Steven 
Schuster ; Diệp Ngô dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 163 tr. : bảng ; 20 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of thinking in systems : Improve your logic, think more 
critically, and use proven systems to solve your problems - strategic planning for everyday life. 
- Thư mục: tr. 161-163   s579136 

 146. Schwartz, David J. Dám nghĩ lớn = The magic of thinking big / David J. Schwartz ; 
Dịch: Nguyễn Thị Thanh... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 447 tr. ; 15 cm. - 98000đ. - 3000b   s577019 

 147. Seneca, Lucius Annaeus. Seneca - Những bức thư đạo đức : Triết học thực hành: Chủ 
nghĩa khắc kỷ trong đời sống / Lucius Annaeus Seneca ; Andy Lương dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới. - 19 cm. - 179000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 350 tr. - Thư mục: tr. 346-350   s576394 

 148. Shino Maki. 43 kĩ năng kiểm soát tức giận : Những kĩ năng cơ bản phụ huynh và nhà 
trường cần dạy cho trẻ - Phòng tránh bạo lực học đường : Dành cho trẻ em / Shino Maki, 
Nakanawa Fumiko ; Trương Thuý Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 111 
tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 62000đ. - 2000b   s576065 

 149. Shunmyo Masuno. Sống đơn giản cho mình thanh thản / Shunmyo Masuno ; Như Nữ 
dịch. - In lần 17. - H. : Công Thương, 2024. - 197 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b   s576646 

 150. Sống đẹp / Nguyễn Hữu Long (ch.b.), Phạm Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung... ; Minh 
hoạ: Kim Nhi Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 105 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Em lớn 
lên cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ). - 65000đ. - 2000b   s577032 

 151. Summerfield, Trish. Tư duy tích cực = Positive thinking : Bạn chính là những gì bạn 
nghĩ! / Trish Summerfield ; Dịch: Thu Vân, Phạm Thị Sen. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b   s578532 

 152. Taylor, Shirley. Giỏi giao tiếp dễ thành công / Shirley Taylor, Alison Lester ; Trần 
Minh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế giới, 2024. - 239 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
(Kỹ năng thành công). - 108000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Successful skill - Communication: Your key to success   s578694 

 153. Thắng Lợi. Tâm lý / Thắng Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 222 tr. : bảng ; 18 cm. - (Kỹ năng mềm nền tảng). - 180000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 203-217   s577016 
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 154. Thắng Lợi. Tình cảm / Thắng Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 246 tr. ; 18 cm. - (Kỹ năng mềm nền tảng). - 180000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 227-241   s577017 

 155. Thắng Lợi. Z2. Nguyên tắc chi phối hành vi / Thắng Lợi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 146 tr. : bảng ; 18 cm. - (Kỹ năng mềm nền tảng). - 180000đ. 
- 3000b 
 Thư mục: tr. 129-143   s577015 

 156. Tiberius, Valerie. Sống chỉ để tan biến sao : Bàn về lẽ sống từ lăng kính triết học / 
Valerie Tiberius ; Đoàn Nam Anh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 279 tr. ; 20 cm. - 109000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What do you want out of life?. - Thư mục: tr. 265-279   s578657 

 157. Tìm lại bình yên. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.16). - 76000đ. - 2000b   
s578535 

 158. Tình thân / Nguyễn Hữu Long (ch.b.), Phạm Quỳnh Anh, Huỳnh Cát Dung... ; Minh 
hoạ: Kim Nhi Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 97 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Em lớn lên 
cùng ca dao, tục ngữ, thành ngữ). - 65000đ. - 2000b   s577029 

 159. Tình yêu thương gia đình = Chicken soup for the mother and daughter soul / Jack 
Canfield, Mark Victor Hansen, Dorothy Firman... ; First New biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 
58000đ. - 1000b   s578530 

 160. Trần Tuấn Anh. Tu tâm sửa tính / Trần Tuấn Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 277 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b   s576856 

 161. Truyện kể về lòng vị tha / Quang Lân s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2024. - 199 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 72000đ. - 3000b   s578731 

 162. Tử vi dễ hiểu - Thực hành tổng hợp 1 / Alex Alpha, Nguyễn Hoàng, Hiếu TNT... - 
H. : Thế giới, 2024. - 358 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 279000đ. - 1000b   s578660 

 163. Vãn Tình. Không tự khinh bỉ không tự phí hoài / Vãn Tình ; Xanh Dương dịch. - H. 
: Thế giới, 2024. - 362 tr. ; 20 cm. - 119000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 做一个有境界的女子: 不自轻, 不自弃   s578696 

 164. Vitale, Joe. Luật hấp dẫn - 5 bước thực hành / Joe Vitale ; Trần Cung dịch. - In lần 
thứ 16. - H. : Công Thương, 2024. - 327 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The attractor factor: 5 easy steps for creating wealth (or anything 
else) from the inside out   s576649 

 165. Võ Quý Khanh. Giải mã quy luật tự nhiên và cuộc đời con người / Võ Quý Khanh 
nghiên cứu, b.s. - H. : Tri thức. - 24 cm. - 365000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 245 tr. : hình vẽ, bảng. - Phụ lục: tr. 221-245   s578629 

 166. Vở bài tập Giáo dục công dân 6 / Trần Văn Thắng (ch.b.), Trần Quang Tuấn. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 87 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 27000đ. - 3000b   s576716 

 167. Vở bài tập Giáo dục công dân 7 / Trần Văn Thắng (ch.b.), Trần Quang Tuấn. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 99 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 27000đ. - 3000b   s576717 
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 168. Vở bài tập Giáo dục công dân 9 / Trần Văn Thắng (ch.b.), Trần Quang Tuấn. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 29000đ. - 6000b   
s578555 

 169. Vở thực hành Giáo dục công dân 6 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Hà An, Mai 
Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 5000b   s577419 

 170. Vở thực hành Giáo dục công dân 7 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Trần Thị Mai Phương, 
Nguyễn Hà An... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 5000b   s577420 

 171. Vở thực hành Giáo dục công dân 8 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Trần Thị Mai Phương, 
Nguyễn Thị Hoàng Anh, Mai Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 60 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 26000đ. - 10000b   s577421 

 172. Vở thực hành Giáo dục công dân 9 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn Thanh Huân, 
Trần Thị Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 32000đ. - 1000b   s577404 

 173. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Tư tưởng Hồ 
Chí Minh về đạo đức cách mạng / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 291 tr. ; 21 
cm. - 153000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 289   s578457 

 174. Vui vẻ chấp nhận lời từ chối : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc 
dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ 
sách Kĩ năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about accepting no   s577983 

 175. Vương Tấn Việt. Nền tảng đạo đức = Foundations of morality / Vương Tấn Việt. - 
Tái bản lần 3. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 150000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 245 tr. : tranh màu   s578685 

 176. Vượt qua nỗi thất vọng : Sách dành cho trẻ từ 5 - 10 tuổi / Joy Berry ; Lê Ngọc dịch. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Bộ sách Kĩ 
năng giúp trẻ tư duy tích cực). - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Let's talk about feeling disappointed   s577981 

 177. Wada Hideki. Tìm cầu vồng sau cơn mưa cảm xúc / Wada Hideki ; Nguyệt Minh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 215 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 89000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Controlling your emotions   s576375 

 178. Wilcox, Christina S. Enneagram: Tự chăm sóc và giải mã bản thân qua 9 loại tính 
cách / Christina S. Wilcox ; Dora Nguyen dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 224 tr. ; 20 cm. - 
123000đ. - 2000b   s578644 

 179. Yến Nhi. Một thế hệ tan vỡ / Yến Nhi. - H. : Dân trí, 2024. - 194 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Người trẻ Việt). - 92000đ. - 2000b   s578730 

 180. Yu Dan. Khổng Tử tinh hoa = Confucius from the heart : Những điều diệu kỳ từ tư 
tưởng và triết lý sống Khổng Tử / Yu Dan ; Dịch: Hoàng Phú Phương, Mai Sơn. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 174 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 88000đ. 
- 1000b   s578526 

TÔN GIÁO 
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 181. An Lạc. Gặt bình an : Chép chữ - Luyện tâm / An Lạc ch.b. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 
2024. - 76 tr. ; 25 cm. - 63000đ. - 2000b   s576623 

 182. An Lạc. Gieo niệm lành : Chép chữ - Luyện tâm / An Lạc ch.b. - H. : Phụ nữ Việt 
Nam, 2024. - 109 tr. ; 25 cm. - 68000đ. - 2000b   s576622 

 183. Ari Ubeysekara. Phật học căn bản / Ari Ubeysekara ; Thuỷ Nguyễn dịch ; Thích 
Quảng Lâm h.đ. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 350000đ. - 500b 
 Q.1. - 2024. - 733 tr. - Thư mục trong chính văn   s578609 

 184. Ari Ubeysekara. Phật học căn bản / Ari Ubeysekara ; Thuỷ Nguyễn dịch ; Thích 
Quảng Lâm h.đ. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 350000đ. - 500b 
 Q.2. - 2024. - 750 tr. - Thư mục trong chính văn   s578610 

 185. Ari Ubeysekara. Phật học căn bản / Ari Ubeysekara ; Thuỷ Nguyễn dịch ; Thích 
Quảng Lâm h.đ. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 350000đ. - 500b 
 Q.3. - 2024. - 751 tr. - Thư mục trong chính văn   s578611 

 186. Bài học Trường Chúa nhật - Hành trình về đất hứa. - H. : Tôn giáo. - 21 cm. - 20000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh Tin lành Việt Nam (Miền Nam). Tổng Liên hội - Uỷ ban Cơ đốc 
giáo dục 
 Q.1: Học viên. - 2024. - 231 tr. : bảng   s578593 

 187. Berkhof, Louis. Khái luận hệ thống thần học = Manual of Christian doctrine / Louis 
Berkhof ; Daniel KO dịch. - H. : Tôn giáo, 2023. - 395 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 500b   s578597 

 188. Bhante Panna Supato. Tình yêu không suy tư - Con đường tu tập của hạnh phúc = 
Thoughtless love the cultivation of happiness / Bhante Panna Supato ; Thích Hồng Liên dịch. - 
H. : Dân trí, 2024. - 195 tr. : ảnh ; 18 cm. - 80000đ. - 2000b   s576423 

 189. Bình Anson. Về quả vị Dự lưu / Bình Anson b.s. - H. : Tôn giáo, 2024. - 278 tr. ; 21 
cm. - 1000b   s578591 

 190. Bồ tát Quảng Đức - 60 năm ngọn lửa vẫn sáng : Chuyên đề đặc biệt. - Thanh Hoá : 
Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 195 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 4000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s577251 

 191. Bunn, Tim W. Kế hoạch Đức Chúa Trời dành cho Hội thánh của Ngài : Một tài liệu 
giúp thành lập và đổi mới Hội thánh. Sử dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vượt trên mọi nền 
văn hoá và thời gian / Tim W. Bunn ; Nhóm GPHC_VN dịch. - Lần thứ 5. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 218 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 60000đ. - 1000b   s578963 

 192. Chiên Thánh nhẳn pào máư : Kinh Thánh Tân ước tiếng Thái Đen. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 330 tr., 6 tr. bản đồ ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b   s576773 

 193. Diệu pháp liên hoa / Dịch: Cưu Ma La Thập, Thích Trí Tịnh. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 652 tr. ; 27 cm. - 1000b   s578973 

 194. Đại cương luận thành thật = 大綱論成實 / Thích Giác Nghi dịch. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 354 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bạc Liêu. Lớp 
Cao đẳng Phật học. - Thư mục: tr. 353-354   s576775 

 195. Đọc & hiểu Kinh Thánh / Lutheran Heritage Foundation ; Globalinks Team dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2024. - 151 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 2000b   s578603 

 196. Đỗ Hồng Ngọc. Buông : Để thảnh thơi, an lạc và hạnh phúc / Đỗ Hồng Ngọc. - Tái 
bản lần 1. - H. : Thế giới, 2024. - 141 tr. : hình vẽ ; 17 cm. - 105000đ. - 1500b   s578699 
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 197. Đức Phật. Kinh tụng hằng ngày / Đức Phật ; Chùa Phật Linh dịch. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 625 tr. ; 20 cm. - 1000b 
 Dựa theo ấn bản của Thích Thiện Thanh do Nxb Tôn Giáo ấn hành năm 2016   s578607 

 198. Fronsdal, Gil. Con đường đi đến giải thoát: Bát Chánh Đạo của Đức Phật : Sách tham 
khảo / Gil Fronsdal ; Quảng Thuận dịch ; Nguyễn Hiếu Thuần Minh h.đ. - H. : Tri thức, 2024. 
- 147 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: Steps to liberation: The Buddha's eightfold path   s578620 

 199. Hiến chương. - H. : Tôn giáo, 2024. - 62 tr. ; 15 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội thánh Tin lành. Liên hiệp Truyền giáo Việt Nam   s579038 

 200. Hiến chương Cao Đài Ban Chỉnh đạo : Tu chỉnh tại Đại hội Hội Thánh, nhiệm kỳ VI 
(2022 - 2027). - H. : Tôn giáo, 2024. - 96 tr. ; 21 cm. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Đại đạo Tam Kỳ phổ độ năm thứ 99. Hội Thánh dưới quyền ủng hộ của Đức 
Giáo tông Nguyễn Ngọc Tương   s578600 

 201. Hiệp thông 2 : Chúa Giêsu mời con ở lại với Chúa / B.s.: Nguyễn Văn Hiền (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Phương Dung... - H. : Tôn giáo, 2024. - 204 tr. ; 24 cm. - 40000đ. 
- 10000b 
 Đầu bìa sách ghi: Ban Giáo lý Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh   s578582 

 202. Hộ Pháp. Lợi ích niệm - niệm sự chết / Hộ Pháp. - Tái bản lần thứ 1 có sửa và bổ 
sung. - H. : Tôn giáo, 2024. - 175 tr. ; 18 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda. Phật lịch 
2568). - 40000đ. - 1000b 
 Thư mục trong chính văn   s576981 

 203. Hộ pháp. Pháp môn niệm - niệm ân Đức Phật / Hộ pháp. - Tái bản lần thứ 3 có sửa 
và bổ sung. - H. : Tôn giáo, 2024. - 184 tr. ; 18 cm. - (Phật giáo Nguyên thuỷ Theravāda. Phật 
lịch 2568). - 40000đ. - 1000b   s576983 

 204. Hộ Pháp. Tìm hiểu kiếp kế - tiếp của mỗi người / Hộ Pháp. - Tái bản lần thứ 1 có sửa 
và bổ sung. - H. : Tôn giáo, 2024. - 172 tr. ; 18 cm. - (Phật giáo Nguyên thuỷ Theravāda. Phật 
lịch 2568). - 40000đ. - 1000b   s576982 

 205. K. L. Dhammjoti. A-tỳ-đạt-ma của Nhất thiết hữu bộ (Sarvāstivāda Abhidharma) / 
K. L. Dhammjoti ; Thích Nhật Từ dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 758 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Thư mục: tr. 715-731   s578614 

 206. Kinh Châu Báu = Ratanasutta / Pháp Từ trích dạy. - H. : Tôn giáo, 2024. - 490 tr. ; 
21 cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda). - 1500b   s576803 

 207. Kinh Dược Sư bổn nguyện công đức (Âm nghĩa) / Dịch: Huyền Trang, Thích Huyền 
Dung. - H. : Tôn giáo, 2024. - 116 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 18000đ. - 2000b   s578584 

 208. Kinh Nhật tụng / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 234 tr., 3 tr. ảnh ; 24 
cm. - 45000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s576778 

 209. Kinh Nhật tụng (tiếng Việt). - H. : Tôn giáo, 2024. - 258 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 
2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Nghi lễ   s578590 

 210. Kinh Pháp Hoa : Trọn bộ / Dịch: Cưu Ma La Thập, Thích Trí Tịnh. - In lần 2. - H. : 
Tôn giáo, 2024. - 539 tr. ; 24 cm. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s576779 
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 211. Kinh Thánh tiếng Jrai = Hră ơi adai pơhiăp tơlơi pơgop hơđăp laih anun tơlơi pơgop 
phrâo. - H. : Tôn giáo, 2024. - 1660 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The holy bible in Jrai language   s576984 

 212. Kinh Thánh tiếng M'Nông = Nau Brah Ndu Ngơi - Nau Tâm Rnglăp Ơm - Jêh Ri - 
Nau Tâm Rnglăp Mhe. - H. : Tôn giáo, 2024. - 1541 tr. : bản đồ ; 18 cm. - 5000b   s576985 

 213. Kinh Vô lượng thọ Như Lai / Thích Trí Tịnh dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 178 tr. ; 
23 cm. - 28000đ. - 2000b   s576774 

 214. Kuh Jae Hyung. Giáo lý Heidelberg = The Heidelberg Catechism : Cuốn sách hỏi – 
đáp những điều căn bản nhất về niềm tin Cơ Đốc / Kuh Jae Hyung ; Niê B. Rit Esther dịch. - 
H. : Tôn giáo, 2024. - 491 tr. ; 23 cm. - 90000đ. - 500b   s578598 

 215. Lobsang Rampa. Tây Tạng huyền bí / Lobsang Rampa ; Nguyễn Hữu Kiệt dịch ; 
Nguyễn Minh Tiến h.đ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 254 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Huyền môn). - 
110000đ. - 500b 
 Nguyên tác: My sacred tibet   s578602 

 216. Lời sống hằng ngày = Our daily bread / Tác giả, dịch giả: Our Daily Bread Ministries. 
- Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 15 cm. - 35000đ. - 1000b 
 Q.22. - 2024. - 383 tr.  s579028 

 217. Mock, Dennis J. Tổng quan giáo lý Thánh Kinh : Môn 5 / Dennis J. Mock ; Ngọc 
Mai dịch ; Y Hanh Rmah h.đ. - H. : Tôn giáo, 2024. - 378 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Huấn luyện Kinh thánh cho Mục sư   s578592 

 218. Nguyễn Văn Hiệu. Sống lời Chúa / Nguyễn Văn Hiệu ch.b. ; Minh hoạ: Marcelino 
Truong. - H. : Tôn giáo. - 15 cm. - 30000đ. - 1000b 
 T.78: T.9/2024. - 2024. - 168 tr. : tranh vẽ   s576980 

 219. Nhớ Thầy : Kỷ yếu Huý kỵ lần thứ 6 Sư ông Tịch Chiếu / Thích Nguyên Tịnh, Thích 
Thiện Lai, Thích Thiện Ẩn... - H. : Tôn giáo, 2024. - 93 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Tây Tạng Tự   s577258 

 220. Những bài Kinh tụng hằng ngày. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Tôn giáo, 2024. - 407 tr. 
: hình vẽ ; 22 cm. - 200000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam   s578596 

 221. Những đứa con của Mẹ : Tuyển tập truyện ngắn Giải Viết văn đường trường lần V - 
2017 / Nguyễn Văn Học, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Thị Khánh Liên... ; Trăng Thập Tự 
ch.b. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 315 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Nước Mặn). - 
74000đ. - 1000b   s578394 

 222. Pabongka Rinpoche. Giải thoát trong lòng tay = Liberation in the palm of your hand 
/ Pabongka Rinpoche ; Thích Nữ Trí Hải dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 21 cm. - 500000đ. 
- 1000b 
 T.1. - 2024. - 702 tr.  s576634 

 223. Pabongka Rinpoche. Giải thoát trong lòng tay = Liberation in the palm of your hand 
/ Pabongka Rinpoche ; Thích Nữ Trí Hải dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 21 cm. - 500000đ. 
- 1000b 
 T.2. - 2024. - 427 tr. - Phụ lục: tr. 375-423   s576635 

 224. Pháp Bình. Sổ tay chép hồng danh - Nam Mô A Di Đà Phật / Pháp Bình. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 70 tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s576874 
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 225. Pháp Bình. Sổ tay chép Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật / Pháp Bình. - H. 
: Tôn giáo, 2024. - 56 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s576878 

 226. Pháp Bình. Sổ tay chép kinh: Kinh Địa tạng / Pháp Bình. - H. : Tôn giáo, 2024. - 148 
tr. ; 24 cm. - 130000đ. - 1000b   s577222 

 227. Pháp Bình. Sổ tay chép kinh: Kinh Sám hối / Pháp Bình. - H. : Tôn giáo, 2024. - 66 
tr. ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s577164 

 228. Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh / Hội 
tập: Hạ Liên Cư ; Việt dịch: Thích Đức Niệm, Minh Chánh. - H. : Tôn giáo, 2024. - 190 tr. ; 24 
cm. - 50000đ. - 1000b   s578583 

 229. Powers, John. Giới thiệu Phật giáo Tây Tạng / John Powers ; Thích Nhật Từ dịch. - 
H. : Tri thức, 2024. - 694 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Nghiên cứu và Phiên dịch 
Phật học. - Thư mục: tr. 647-665   s578615 

 230. Prince, Derek. Sự nhận chìm trong Đức Thánh linh = Immersion in the spirit / Derek 
Prince ; DPM Việt Nam dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 54 tr. ; 20 cm. - 20000đ. - 3000b   s579039 

 231. Quán Như. Sổ tay đi chùa / Quán Như b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 163 tr. : ảnh ; 15 
cm. - 10000b   s579047 

 232. Ryrie, Charles C. Thần học căn bản : Cẩm nang phổ quát hướng dẫn tìm hiểu lẽ thuật 
Kinh Thánh theo hệ thống / Charles C. Ryrie ; Nhóm phiên dịch B.E.E Việt ngữ dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2023. - 697 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 500b   s578612 

 233. Sổ tay chép kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện / Anan Books b.s. - H. : Tôn giáo, 2024. 
- 108 tr. ; 30 cm. - 155000đ. - 3000b   s577260 

 234. Sổ tay chép kinh Sám hối / Anan Books b.s. - H. : Tôn giáo, 2024. - 66 tr. ; 24 cm. - 
125000đ. - 3000b   s576780 

 235. Tài liệu học Kinh Thánh - Giờ đọc Kinh Thánh: Lê - Dân - Phục / Viện Nghiên cứu 
Cơ Đốc giáo dục - Trường Thần học Trưởng lão (Hàn Quốc) ; Edu-garden dịch. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 500b   s578586 

 236. Tài liệu học Kinh Thánh - Giờ đọc Kinh Thánh: Sáng thế ký / Viện Nghiên cứu Cơ 
Đốc giáo dục - Trường Thần học Trưởng lão (Hàn Quốc) ; Edu-garden dịch. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 500b   s578585 

 237. Tài liệu học Kinh Thánh: Giờ đọc Kinh Thánh - Xuất Ê-díp-tô ký / Viện Nghiên cứu 
Cơ Đốc giáo dục - Trường Thần học Trưởng lão (Hàn Quốc) ; Edu-garden dịch. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 63 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 500b   s578587 

 238. Tam tạng thánh điển Phật giáo Việt Nam / Thích Minh Châu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam 
 T.1: Tam tạng thượng toạ bộ: Kinh Trường bộ. - 2024. - 647 tr.  s577221 

 239. Thánh Kinh hằng ngày : Bản truyền thống hiệu đính 2010 : Tập 4 (phần 6): Mác 8 - 
16. Giê-rê-mi 26 - 52. Thi Thiên 105 - 106 / Scripture Union ; Lê Thị Hồng Lai dịch. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 182 tr. ; 20 cm. - 50000đ. - 500b   s576772 

 240. Thích Chân Quang. Ở hiền gặp lành = One good turn deserves another / Thích Chân 
Quang. - Tái bản. - H. : Tôn giáo, 2024. - 107 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b   s578604 
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 241. Thích Hiền Thạnh. Cẩm nang tu học / Thích Hiền Thạnh b.s. - H. : Dân trí, 2024. - 
47 tr. ; 15 cm. - 1000b   s579041 

 242. Thích Kim Đài. Mũi tên xuyên vách / Thích Kim Đài. - H. : Tôn giáo, 2024. - 56 tr. 
; 20 cm. - 2000b   s576771 

 243. Thích Nhất Hạnh. Giới bản khất sĩ tân tu / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 2. - H. : 
Thế giới, 2024. - 211 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 2500b 
 Tên sách ngoài bìa: Giới bản khất sĩ tân tu - Nghi thức tụng giới nữ khất sĩ   s578714 

 244. Thích Nhất Hạnh. Giới bản khất sĩ tân tu / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản lần 2. - H. : 
Thế giới, 2024. - 175 tr. ; 24 cm. - 115000đ. - 2200b 
 Tên sách ngoài bìa: Giới bản khất sĩ tân tu - Nghi thức tụng giới nam khất sĩ   s578713 

 245. Thích Nhất Hạnh. Hiếu - Thở cho ba, mỉm cười cho má / Thích Nhất Hạnh ; Simple 
Books chuyển soạn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 206 tr. ; 19 cm. - 125000đ. - 5000b   s579021 

 246. Thích Nữ Diệu Phúc. Lược giải ý nghĩa Kinh Nhật Tụng / Thích Nữ Diệu Phúc b.s. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 72 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chùa Đông An   s576628 

 247. Thích Thanh Đàm. Pháp hoa đề cương / Trước tác: Thích Thanh Đàm ; Thích Tâm 
Châu dịch. - H. : Tôn giáo, 2024. - 133 tr. : ảnh ; 21 cm. - 1000b   s578599 

 248. Thích Trí Hải. Giáo trình Luận đối pháp tạng = 教程論阿毗達摩俱舍 / Thích Trí 
Hải b.s. - H. : Tôn giáo, 2024. - 326 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. - Thư 
mục: tr. 325-326   s576776 

 249. Thiên Hùng. Tìm hiểu sách Giô-suê theo lối văn kể chuyện / Thiên Hùng. - H. : Tôn 
giáo, 2024. - 278 tr. : bảng ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 277-278   s578589 

 250. Thiện Bảo. Quăng đời mình vào chốn thiền môn / Thiện Bảo. - H. : Hồng Đức. - 19 
cm. - 98500đ. - 1000b 
 T.4: Những chuyến phà qua sông. - 2024. - 323 tr.  s576402 

 251. Tình yêu thật = True love : Sách Tin lành theo Giăng. - H. : Tôn giáo, 2024. - 83 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 50000b   s576770 

 252. Tình yêu thật = True love : Sách Tin lành theo Giăng. - H. : Tôn giáo, 2024. - 83 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 50000b   s576769 

 253. Tịnh Không. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa = 淨土大經解演義 / Tịnh Không ; 
Thích Đồng Bổn dịch. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 500b 
 Q.11. - 2024. - 425 tr.  s578972 

 254. Trần Duy Nhiên. 13 người thay đổi thế giới : Ấn phẩm dọn mừng 400 năm Văn học 
Công giáo (1632 - 2032) / Trần Duy Nhiên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 175 tr. ; 21 
cm. - (Tủ sách Nước Mặn). - 56000đ. - 1000b   s578393 

 255. Trí Huệ. Sổ tay chép kinh Địa tạng Bồ tát bổn nguyện / Trí Huệ b.s. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Tôn giáo, 2024. - 143 tr. ; 29 cm. - 198000đ. - 1000b   s577259 

 256. Trí Huệ. Sổ tay chép Kinh Sám hối / Trí Huệ b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tôn giáo, 
2024. - 85 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 1000b   s576777 

 257. Trương Đắc Cần. Trưởng thành nhân bản / Trương Đắc Cần. - Đồng Nai, H. : Nxb. 
Đồng Nai, 2024, 2023. - 135 tr. ; 15 cm. - 47000đ. - 1000b   s579033 
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 258. Turner, J. Clyde. Những điều chúng ta tin / J. Clyde Turner ; Trần Lưu Chuyên dịch. 
- H. : Tôn giáo, 2024. - 150 tr. ; 22 cm. - (Tủ sách Viện Thần học Báp-tít Việt Nam (VBTS)). - 
500b 
 Tên sách tiếng Anh: These things we believe   s578594 

 259. Venerable Sayadaw U Sīlānanda. Thanh tịnh đạo giảng giải - Giới và Định / 
Venerable Sayadaw U Sīlānanda ; Pháp Triều biên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Tôn giáo, 
2024. - xix, 1030 tr. ; 20 cm. - (Theravāda). - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The studies of the path of purification. - Phụ lục: tr. 1008-1022. - Thư 
mục: tr. 1023-1024   s578608 

 260. Vorster, Hendrik J. Loạt bài học nền tảng về môn đệ hoá - Bước hai: Các giá trị và 
kỷ luật thuộc linh : Tài liệu học viên / Hendrik J. Vorster ; Nguyễn Thị Kiều Trinh dịch. - H. : 
Tôn giáo, 2024. - 324 tr. : ảnh ; 23 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Tên sách ngoài bìa: Bước hai: Các giá trị và kỷ luật thuộc linh   s578588 

 261. Vô ưu : Ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 25 năm Vô ưu (1998 -2023) / Thích Giác Phổ, 
Phan Bá Sĩ, Võ Tấn Tài... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 152 
tr. : ảnh ; 27 cm. - 700b   s575941 

 262. Vô ưu / Thích Thiện Đạo, Quảng Tánh, Hạnh Tâm... ; B.s.: Thích Giác Phổ (ch.b.)... 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 30000đ. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 
 T.81. - 2024. - 104 tr. : ảnh, tranh vẽ   s575940 

 263. Williams, Paul. Tư tưởng Phật giáo : Một giới thiệu toàn diện về truyền thống Ấn Độ 
/ Paul Williams, Anthony Tribe, Alexander Wynne ; Diệu Như dịch ; H.đ.: Tuệ Thảo... - H. : 
Thế giới, 2024. - 405 tr. ; 24 cm. - 289000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddhist thought : A complete introduction to the Indian tradition. - 
Thư mục: tr. 302   s578665 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 264. Biggs, David. Dấu chân chiến tranh = Footprints of war : Militarized landscapes in 
Vietnam / David Biggs ; Việt Lê dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 353 tr. : ảnh, bản đồ 
; 24 cm. - 279000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 338-353   s576630 

 265. Cao Thị Hải Yến. Văn hoá soi đường cho quốc dân đi - Văn hoá ứng xử Hồ Chí Minh 
trong xây dựng con người mới / Cao Thị Hải Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 255 tr. ; 
21 cm. - 128000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 251-253   s578454 

 266. Chê bạn là không tốt : Cha mẹ, người lớn nên đọc cùng trẻ! : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ 5 - 8 tuổi / Amanda F. Doering, Simone Shin ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cẩm nang phòng chống bắt nạt học 
đường. Bắt nạt bằng lời nói). - 27000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Insults aren't funny: What to do about verbal bullying   s577994 

 267. Đẩy bạn, không được nhé! : Cha mẹ, người lớn nên đọc cùng trẻ! : Truyện tranh : 
Dành cho trẻ 5 - 8 tuổi / Melisa Higgins, Simone Shin ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cẩm nang phòng chống bắt nạt học 
đường. Bắt nạt về thể chất). - 27000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pushing isn't funny: What to do about physical bullying   s577996 
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 268. Đỗ Đình Tấn. "Câu view" & kinh tế chú ý : Cái mà bạn trả tiền thì đó là sản phẩm, 
cái mà bạn không phải trả tiền thì chính bạn là sản phẩm để bán / Đỗ Đình Tấn. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 286 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b   
s576855 

 269. Đùa quá cũng không hay : Cha mẹ, người lớn nên đọc cùng trẻ! : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ 5 - 8 tuổi / Amanda F. Doering, Simone Shin ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cẩm nang phòng chống bắt nạt học 
đường. Bắt nạt tiềm ẩn). - 27000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Sometimes jokes aren't funny: What to do about hidden bullying   
s577995 

 270. Fan Chen. Thông tin liên lạc : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Fan Chen ; Minh hoạ: 
Yu Xiaochun, Bai Kaishui ; Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Chuyên gia nhí khám phá công nghệ mới). - 30000đ. - 2000b   s576024 

 271. Foucault, Michel. Lịch sử tính dục / Michel Foucault ; Trịnh Huy Hoá dịch ; Trung 
Nguyễn h.đ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 155000đ. - 2500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: La volonté de savoir: Histoire de la sexualité, tome 1 
 T.1: Khát khao được biết. - 2024. - 258 tr.  s576854 

 272. Gladwell, Malcolm. Những kẻ xuất chúng : Cái nhìn mới lạ về nguồn gốc của thành 
công / Malcolm Gladwell ; Diệu Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Thế giới, 2024. - 345 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 159000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Outliers: The story of success   s578693 

 273. Guillén, Mauro F. 2030: Những xu hướng lớn sẽ định hình thế giới tương lai = 2030: 
How today's biggest trends will collide and reshape the future of everything / Mauro F. Guillén 
; Võ Kiều Linh dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2024. - 357 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 209000đ. 
- 3000b 
 Thư mục: tr. 313-357   s578712 

 274. Hồ Chí Minh. Đời sống mới / Tân Sinh. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 58 tr. ; 13 cm. - 30000đ. - 1500b   s577083 

 275. Hồ Chí Minh. Văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi / Hồ Chí Minh. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 199 tr. ; 20 cm. - 60000đ. - 1120b   s576551 

 276. Hội thảo Khoa học quốc tế văn hoá và giáo dục lần thứ III (ICCE 2022): Giao lưu 
văn hoá, giáo dục Pháp - Việt - Nhật: Lịch sử và phát triển = IIIè Conférence internationale sur 
la culture et l'éducation (ICCE 2022): Osmose culturelle, éducative Franco – Vietnamo – 
Japonaise : Histoire et évolution = The 3rd International Conference on Culture and Education 
(ICCE 2022): Franco - Vietnamese - Japanese cultural and educational exchange: History and 
development / Trịnh Huỳnh An, Trần Thị Nhật, Nguyễn Thị Hoàng Mai... - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 715 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s577122 

 277. Kỷ yếu 25 năm thành lập Câu lạc bộ Hưu trí Cơ quan Tỉnh uỷ Thanh Hoá (1999 - 
2024) / B.s.: Đào Xuân Biên, Lê Văn Luyện, Nguyễn Hữu Thung, Trương Thị Do. - Thanh Hoá 
: Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 120 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 265b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hưu chí Cơ quan Tỉnh uỷ Thanh Hoá. - Phụ lục: tr. 112   s576599 

 278. Kỷ yếu Hội nghị khoa học quốc gia: Biến đổi xã hội, ngôn ngữ và quản trị toàn cầu 
CSDG 2024 / Nguyễn Minh Nhựt, Nguyễn Thị Thu Trang, Trần Thị Thảo Nhi... - H. : Lao 
động, 2024. - 579 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Công tác 
phía Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ. - Thư mục cuối mỗi bài   s575879 

 279. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học xã hội và Ngôn ngữ năm 2024 / Huỳnh Nguyễn Kim 
Phượng, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Hoàng Nhựt... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - v, 455 tr. : 
minh hoạ ; 30 cm. - 12b 
 ĐTTS ghi: Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s578965 

 280. Lê Đăng Bảo Châu. Giáo trình Xã hội học lao động và việc làm / Lê Đăng Bảo Châu 
(ch.b.), Đoàn Lê Minh Châu, Lê Duy Mai Phương. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 143 tr. : bảng 
; 24 cm. - 100000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Khoa học. - Thư mục cuối mỗi chương   s576948 

 281. Lời nói làm nên cổ tích : Những câu chuyện có thật về sức mạnh của tình yêu thương. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 20 cm. - 150000đ. - 5000b 
 Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt 
 Q.2. - 2024. - 284 tr. : ảnh màu   s578509 

 282. Lù Văn Que. Vấn đề dân tộc, bình đẳng và đoàn kết dân tộc / Lù Văn Que. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2024. - 199 tr. ; 20 cm. - 200b 
 Bút danh tác giả: Việt Kháng   s576810 

 283. Major findings the 01/4/2022 time-point population change and family planning 
survey / Pham Hoai Nam, Nguyen Thi Thanh Mai, Nham Thi Thu Ha... - H. : Statistic, 2024. - 
325 p. : fig., tab. ; 29 cm. - 60 copies 
 At head of title: General Statistic Office. - App.: p. 275-325   s576470 

 284. Nguyễn Phú Trọng. Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà 
bản sắc dân tộc / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 927 tr. ; 24 cm. 
- 2000b   s576736 

 285. Nguyễn Thanh Tú. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Hồ Chí 
Minh và những biểu tượng truyền thống văn hoá - con người / Nguyễn Thanh Tú. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 236 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 800b   s576848 

 286. Nguyễn Tiến Dũng. Sắc màu văn hoá và nhân sinh : Chuyên luận / Ch.b.: Nguyễn 
Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Tuệ Anh. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 233 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
100b 
 Thư mục: tr. 223-233   s576938 

 287. Nguyễn Văn Tuấn. Suy nghĩ thống kê trong đời thường / Nguyễn Văn Tuấn. - Tái 
bản lần 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 399 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 165000đ. - 1500b   s578520 

 288. Nguyễn Xuân Nghĩa. Xã hội học / Nguyễn Xuân Nghĩa. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 351 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 116000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã 
hội - Đông Nam Á. - Phụ lục: tr. 325-333. - Thư mục: tr. 334-340   s576591 

 289. Nhân học & cuộc sống / Ngô Văn Lệ, Huỳnh Ngọc Thu, Dương Hoàng Lộc... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật. Hội Dân tộc học - Nhân học Thành 
phố Hồ Chí Minh 
 T.9. - 2024. - 436 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s576577 



23 
 

 290. Phan Thị Thu Hiền. Văn hoá đại chúng trong thời đại toàn cầu hoá / Phan Thị Thu 
Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 135 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 50000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Phụ lục: tr. 124-130. - Thư mục: tr. 131-133   s576585 

 291. Phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng 
và phát triển đất nước : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc, Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Bùi 
Thị Kim Chi... - Xuất bản lần thứ 2 có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 358 tr. ; 24 cm. - 112000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 345-356   s576727 

 292. Sống như những đoá hoa : Chuyện kể về những nhân vật truyền cảm hứng : Dành 
cho lứa tuổi 8+ / Trường Hùng, Vàng Chí Cả, Huyền Châm... ; Minh hoạ: Tấn Nguyễn. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : tranh vẽ   s576223 

 293. Sống như những đoá hoa : Chuyện kể về những nhân vật truyền cảm hứng : Dành 
cho lứa tuổi 8+ / Minh Nhân, Huyền Châm, Hữu Vi, Phạm Thanh Khương ; Minh hoạ: Tấn 
Nguyễn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 143 tr. : tranh vẽ   s576224 

 294. Tài liệu học xoá mù chữ Tự nhiên và Xã hội - Kỳ 2 / Nguyễn Ngọc Yến (ch.b.), Phan 
Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Mai Thị Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 92 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579012 

 295. Tài liệu học xoá mù chữ Tự nhiên và Xã hội - Kỳ 3 / Nguyễn Ngọc Yến (ch.b.), Phan 
Thanh Hà, Đào Thị Hồng, Mai Thị Phương. - H. : Dân trí, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
46000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579013 

 296. Thông tin thống kê giới tại Việt Nam 2022 = Gender statistics in Vietnam 2021 / 
B.s.: Phạm Thị Quỳnh Lợi, Đỗ Thị Hồng, Nguyễn Thị Việt Nga... - H. : Thống kê, 2023. - 235 
tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 29 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s575847 

 297. Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Cái tôi chuyên nghiệp : Độ xoắn - Độ sâu - Độ cao của cái 
tôi. Con người 3Đ / Tôn Thất Nguyễn Thiêm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 231 tr. ; 
21 cm. - 110000đ. - 1500b   s576902 

 298. Trần Ngọc Bình. Đời sống văn hoá các dân tộc Việt Nam / Trần Ngọc Bình ch.b. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 379 tr. ; 21 cm. - 192000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 378-379   s576517 

 299. Trần Ngọc Bình. Văn hoá pháp lý các dân tộc Việt Nam / Trần Ngọc Bình ch.b. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 267 tr. ; 21 cm. - 136000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 266-267   s576519 

 300. Trần Ngọc Thêm. Cơ sở văn hoá Việt Nam / Trần Ngọc Thêm. - Tái bản lần 1. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 361 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 361   s578784 

 301. Trần Văn Dũng. Neo đậu : Tuyển tập một số trao đổi khoa học đăng trên báo, tạp chí 
(2013 - 2023) / Trần Văn Dũng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 415 tr. : bảng, sơ đồ ; 22 
cm. - 200b 
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 Thư mục cuối mỗi bài   s578447 

 302. Trêu bạn không vui đâu! : Cha mẹ, người lớn nên đọc cùng trẻ! : Truyện tranh : Dành 
cho trẻ 5 - 8 tuổi / Melisa Higgins, Simone Shin ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Cẩm nang phòng chống bắt nạt học đường. 
Bắt nạt về cảm xúc). - 27000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Teasing isn't funny: What to do about emotional bullying   s577997 

 303. Từ những đam mê = Our passions - Our stories / Đàm Thị Kim Ân, Nguyễn Minh 
Hải, Nguyễn Viết Hùng... ; B.s.: Song Khê (ch.b.)... - H. : Công Thương. - 24 cm. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 115 tr. : ảnh   s578576 

 304. Võ Văn Thành. Văn hoá và du lịch Việt Nam / Võ Văn Thành ch.b. - H. : Tri thức, 
2024. - 331 tr. ; 24 cm. - 204000đ. - 600b   s578633 

 305. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Tuổi trẻ và sứ 
mệnh lịch sử / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 214 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 
800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 209-210   s578453 

 306. Wright, Robert. Một loài động vật có đạo đức / Robert Wright ; Đặng Đức Hiệp dịch. 
- H. : Tri thức, 2024. - 596 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Khai phóng). - 425000đ. - 1000b 
 Tên sách Tiếng Anh: The moral animal. - Phụ lục: tr. 517-528   s578619 

THỐNG KÊ   

 307. Đỗ Danh Thành. Hướng dẫn báo cáo thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã : Ban hành 
theo Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / B.s.: 
Đỗ Danh Thành (ch.b.), Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - H. : Thống kê, 2024. - 499 tr. 
: bảng ; 29 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   s575930 

 308. Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê thu thập hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp xã thành phố Hải Phòng : Ban hành theo Quyết định số 4525/QĐ-UBND ngày 
25/12/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng / Cục Thống kê thành phố Hải 
Phòng b.s. - H. : Thống kê, 2024. - 579 tr. : bảng ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng. - Phụ lục: tr. 533-579   s575931 

 309. Hệ thống chỉ tiêu thống kê thành phố Hải Phòng năm 2022 / B.s.: Phạm Xuân 
Phương, Vũ Thị Việt Hà, Phùng Thị Hương Lý... - H. : Thống kê, 2023. - 115 tr. : bảng ; 29 
cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng   s575848 

 310. Hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xã / B.s.: Lê Thị Vân 
Anh, Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng... - H. : Thống kê, 2024. - 198 tr. : bảng ; 29 cm. - 
198b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn   s575849 

 311. Hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã / B.s.: 
Lê Thị Vân Anh, Hoàng Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng... - H. : Thống kê, 2024. - 458 tr. ; 29 
cm. - 103b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn   s575932 

 312. Hướng dẫn thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp xã / B.s.: Lê Thị Vân Anh, Hoàng 
Hải Đăng, Nguyễn Trung Dũng... - H. : Thống kê, 2024. - 75 tr. : bảng ; 29 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn   s575850 
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CHÍNH TRỊ    

 313. Cạnh tranh chiến lược Ấn Độ - Trung Quốc tại khu vực Nam Á giai đoạn 2000 - 2020 
và dự báo đến 2030 : Sách chuyên khảo / Trần Hoàng Long (ch.b.), Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn 
Lê Thy Thương... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 426 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 168000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây 
Nam Á. - Thư mục: tr. 365-426   s576752 

 314. Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 
Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội" / B.s.: Trần Thị 
Minh Hoài, Huỳnh Thái Dương, Nguyễn Phương An... - Bình Thuận : S.n., 2024. - 123 tr. ; 21 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bình Thuận. - Thư mục: tr. 111-116   s576860 

 315. Công tác giáo dục đạo đức cách mạng cho đội ngũ đảng viên của Đảng Bộ Công an 
tỉnh Sóc Trăng giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Trương Minh Luân, Đỗ Thị Thu Hà, 
Vũ Kim Loan (ch.b.)... - H. : Lao động, 2024. - 163 tr. : bảng ; 19 cm. - 68000đ. - 300b   s576346 

 316. Công tác thi đua, khen thưởng ở Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố 
Hà Nội - Giải pháp hướng tới nâng cao chất lượng và hiệu quả / Vũ Lộc An, Nguyễn Thị Ngọc 
Anh, Nghiêm Đình Đạt... ; B.s.: Vũ Lộc An... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 103 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội   s578760 

 317. Công tác thông tin đối ngoại hướng tới các mục tiêu chiến lược 2030, tầm nhìn 2045 
: Sách chuyên khảo / Lê Hải Bình (ch.b.), Hoàng Thị Hà Nguyên, Phan Mạnh Tường... - Xuất 
bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 232 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 207-220. - Thư mục: tr. 221-228   s576546 

 318. Đỗ Văn Ứng. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Lạc (1975 - 2020) / B.s.: Đỗ Văn 
Ứng (ch.b.), Tăng Gia Lộc. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 360 tr., 25 tr. ảnh màu : 
bảng ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vũ 
Lạc. - Phụ lục: tr. 329-356. - Thư mục: tr. 357   s576550 

 319. Giá trị và sự vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong 
giai đoạn hiện nay : Sách tham khảo / Ch.b.: Trần Ngọc Quý, Phạm Trường Nam, Cao Hải An... 
- Huế : Đại học Huế, 2023. - 169 tr. ; 19 cm. - 79000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 164-169   s576963 

 320. Hỏi - Đáp về xử lý vi phạm kỷ luật của Đảng / B.s.: Lê Nguyễn Nam Ninh, Hoàng 
Huy Trung, Bùi Chí Trung... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 235 
tr. : bảng ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương   s576545 

 321. Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hoà (1937 - 2024) / S.t., b.s.: Ban Tuyên 
giáo Đảng uỷ xã Đại Hoà. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 148 tr. : ảnh màu, bảng ; 21 cm. 
- 130b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đại Hoà. - Phụ lục: tr. 137-145   s576637 

 322. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Nghiên cứu, phát hiện mới trong chính trị, kinh 
tế Việt Nam và thế giới / Phạm Quốc Thành, Lê Minh Quang, Phùng Chí Kiên... - H. : Lao 
động, 2024. - 223 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội... - Thư mục cuối mỗi bài   s575882 
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 323. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc gia: Quan hệ Việt Nam - Nhật Bản trong thời đại 
mới / Nguyễn Thị Vĩnh Linh, Trương Công Huỳnh Kỳ, Hoàng Chí Hiếu... - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 580 : bảng, biểu đồ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục cuối mỗi bài   s577121 

 324. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn 
/ Trương Hồ Hải, Nguyễn Văn Hiểu, Trần Thị Thanh Minh... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 204 tr. : bảng ; 30 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Hải Phòng. Trường Chính trị Tô Hiệu   s578993 

 325. Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng bộ huyện Đông Giang qua các thời kỳ 1973 - 2023 / 
S.t., thực hiện: Lê Văn Trưởng... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 151 tr. : ảnh màu, bảng ; 
21 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đông Giang. Uỷ ban Kiểm tra   s576638 

 326. Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng huyện Lệ Thuỷ (1948 - 2023) / Nguyễn Xuân Thanh 
(ch.b.), Nguyễn Đình Thắng, Nguyễn Xuân Dũng... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 225 tr. : ảnh ; 
24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Lệ Thuỷ. Uỷ ban Kiểm tra. - Phụ lục: tr. 209-218. - Thư mục: tr. 
219-222   s576954 

 327. Lịch sử Đảng bộ huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu / B.s.: Nguyễn Văn Chuẩn, Nguyễn 
Hồng Phúc. Trần Lưởng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Bạc Liêu. Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Giá Rai 
 T.2: 1975-2002. - 2024. - 206 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 154-202. - Thư mục: tr. 203   s576740 

 328. Lịch sử Đảng bộ Phường 3 - Quận 3 (1975 - 2015) / B.s.: Huỳnh Thị Bạch Yến, Phạm 
Tuấn Anh, Nguyễn Thị Lan Anh... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 251 tr., 30 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ Quận 3. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 3   s576612 

 329. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Xuân Đài (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Thưởng (ch.b.), Lê Xuân Đồng, Lê Hoàng Tín... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 286 
tr., 18 tr. ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Đài. - Phụ 
lục: tr. 256-276. - Thư mục: tr. 277-282   s576564 

 330. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Xuân Phú (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Thưởng, Lê Xuân Đồng, Nguyễn Trung Hải... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 287 tr., 
18 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Phú. - Phụ 
lục: tr. 266-280. - Thư mục: tr. 281-283   s576563 

 331. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Xuân Thành (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Thưởng (ch.b.), Trần Văn Tàu, Lê Tấn Lượng, Lê Xuân Đồng. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2023. - 310 tr., 13 tr. ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Thành. - Phụ 
lục: tr. 289-304. - Thư mục: tr. 305-307   s576566 

 332. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân phường Xuân Yên (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn 
Thưởng (ch.b.), Lê Xuân Đồng, Nguyễn Văn Trung... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 
287 tr., 22 tr. ảnh : bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xuân Yên. - Phụ 
lục: tr. 261-276. - Thư mục: tr. 277-283   s576562 
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 333. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã An Dân (1945 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn Thưởng 
(ch.b.), Nguyễn Thị Lượm, Nguyễn Đức Minh... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 315 
tr., 19 tr. ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Dân. - 
Phụ lục: tr. 265-309. - Thư mục: tr. 310-312   s576549 

 334. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Xuân Bình (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Văn Thưởng 
(ch.b.), Lê Xuân Đồng, Nguyễn Văn Hưng... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2023. - 292 tr., 
19 tr. ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thị xã Sông Cầu. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Bình. - Phụ lục: 
tr. 257-280. - Thư mục: tr. 281-288   s576565 

 335. Lịch sử Đảng bộ xã Suối Tọ (1945 - 2020) / B.s.: Hoàng Văn Vấn (ch.b.), Thào A 
Trư, Thào A Ly, Thào A Chu ; Thào A Chu s.t. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 99 tr. : ảnh ; 21 
cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Yên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Suối Tọ. - Phụ lục: tr. 
92-97   s576934 

 336. Lịch sử truyền thống cách mạng xã KDang (1945 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị Kim 
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 Tên sách tiếng Anh: Il principe   s578697 

 338. Martin Luther King : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; 
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như một công cụ chiến tranh hiện đại : Sách tham khảo / Nicholas Mulder ; Dịch: Nguyễn Tuấn 
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 340. Nguyễn Mậu Linh. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo công tác dân vận ở Tây 
Nguyên giai đoạn 2001 - 2010 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mậu Linh. - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 251 tr. : bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
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 341. Nguyễn Ngọc Khiếu. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Nham (1954 - 2024) / B.s.: Nguyễn 
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 344. Nguyễn Phú Trọng. Kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tư tưởng ngoại giao Hồ 
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trị quốc gia Sự thật, 2024. - 843 tr. ; 24 cm. - 500b   s576735 
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s576733 
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pháp : Từ thực tiễn Trường Đại học Kinh tế Nghệ An : Sách chuyên khảo / Trần Thị Bình 
(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Khánh Ly... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 121 
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Cao cấp lý luận chính trị / B.s.: Nguyễn Thị Hoa Phượng, Hoàng Thị Hương (ch.b.), Nguyễn 
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 Thư mục: tr. 245-247   s576613 

 352. Thách thức an ninh tại tiểu vùng sông Mê Kông : Tác động và hàm ý chính sách đối 
với Việt Nam : Sách chuyên khảo / B.s.: Phạm Ngọc Hùng (ch.b.), Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn 
Hoàng Nhiên... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 287 tr. ; 24 cm. - 300b 
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 353. Thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới 
/ B.s.: Phạm Thị Thinh, Đoàn Văn Báu, Phạm Thị Kim Huế... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 230 tr. ; 15 cm. - 1000b 
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 354. Trần Bá Tăng. Đảng bộ Hà Nội lãnh đạo bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá 
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá : Sách chuyên khảo / Trần Bá Tăng. - H. : Tri thức, 2024. 
- 251 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 500b   s578623 

 355. Trần Mỹ Hải Lộc. Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam : Luật pháp quốc tế, chứng 
cứ lịch sử từ hệ thống bản đồ Việt Nam, Trung Quốc và các tổ chức phương Tây / Trần Mỹ Hải 
Lộc. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 134 tr. : bản đồ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b 
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 356. Trần Thị Oanh. Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Sơn (2009 - 2020) / Trần Thị Oanh b.s. ; 
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 357. Truyền thông và ý thức quốc gia của một số tộc người ở vùng biên giới Việt Nam - 
Trung Quốc : Sách chuyên khảo / Trần Hồng Thu (ch.b.), Nguyễn Ngọc Thanh, Phạm Quang 
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Trọng Hùng. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 208 tr. ; 21 cm. - 104000đ. - 800b 
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KINH TẾ    
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 363. Bài tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 10 / Trần Thị Mai Phương (ch.b.), Nguyễn Hà 
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tr. 139   s578958 
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 368. Boroden, Carolyn. Fibonacci Trading / Carolyn Boroden ; Dịch: Thái Phạm, Lại 
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 ĐTTS ghi: UBND tỉnh Thái Nguyên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội   s578636 

 373. Câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 9 : Biên soạn theo Chương trình 
GDPT mới. Dùng chung cho các Bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia 
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Huu Hue Nguyen... - H. : Xây dựng, 2024. - 387 p. : ill. ; 25 cm. - 130 copies 
 At head of title: National Research University. Moscow State University of Civil 
Engineering... - Bibliogr. at the end of the paper   s576431 
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Hến Nguyễn dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2023. - 521 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 189000đ. 
- 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Quit like a millionaire : No gimmicks, luck, or trust fund required. - 
Phụ lục: tr. 469-510   s576831 

 437. Sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm thu thập thông tin phiếu xã : Điều tra, thu 
thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân số thiểu số năm 2024. - H. : Thống kê, 
2024. - 59 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 4408b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Phụ lục: tr. 41-59   s575845 

 438. Sổ tay Hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI phiếu hộ : Điều tra, thu thập thông tin 
về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2024. - H. : Thống kê, 2024. - 159 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 17088b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Phụ lục: tr. 123-159   s575846 

 439. Thị trường chứng khoán thế giới - Những ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19 : Sách 
chuyên khảo / Phan Hồng Mai (ch.b.), Đàm Vũ Đức Hiếu, Lê Quốc Anh, Nguyễn Thanh Huyền. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 219 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 191-212. - Thư mục: tr. 213-219   s576806 

 440. Thuê môi trường rừng: Chính sách và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Bùi Thị Minh 
Nguyệt, Trần Quang Bảo (ch.b.), Lã Nguyên Khang, Chu Thị Thu. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 
2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 191000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 149-155   s578956 

 441. Town, Phil. Quy tắc số 1 = Rule #1 : Chiến lược đơn giản để đầu tư hiệu quả chỉ với 
15 phút mỗi tuần / Phil Town ; Dịch: Đoan Trang... ; Nguyễn Phương Thuý h.đ. - H. : Công 
Thương, 2024. - 479 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b   s576648 

 442. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và văn hoá doanh nghiệp: Nghiên cứu thực 
nghiệm tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Châu Thị Lệ Duyên (ch.b.), Nguyễn Thanh Liêm, 
Lê Tấn Nghiêm, Phan Anh Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 256 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 261000đ. - 60b 
 Thư mục: tr. 243-255   s577471 

 443. Tracy, Brian. 21 nguyên tắc tự do tài chính / Brian Tracy ; Chung Quý dịch. - In lần 
16. - H. : Công Thương, 2024. - 106 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 21 success secrets of self-made millionaires   s576647 

 444. Tran Thi Thu Nhung. ESP - English for finance : Course-book for Standard Bachelor 
Education = Giáo trình Tiếng Anh Chuyên Ngành dành cho chương trình chuẩn / Tran Thi Thu 
Nhung, Nguyen Thu Giang. - H. : Finance, 2024. - 308 p. : ill. ; 24 cm. - 105000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - Bibliogr.: p. 307-308   s576434 

 445. Trắc nghiệm Địa lí 9 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 88 tr. : bảng 
; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s578552 

 446. Trần Thị Ngọc Liên. Khó khăn trong sản xuất đặc sản và hàng lưu niệm tại Thừa 
Thiên Huế : Sách chuyên khảo / Trần Thị Ngọc Liên, Lê Hà Minh Nhật. - Huế : Đại học Huế, 
2023. - 140 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Du lịch. - Thư mục: tr. 123-133. - Phụ lục: tr. 134-140   
s576946 

 447. Trần Thị Thu Hà. Kinh tế công cộng : Giáo trình Trường Đại học Lâm nghiệp / Trần 
Thị Thu Hà (ch.b.), Đặng Thị Hoa, Chu Thị Thu. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 255 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 255000đ. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh. - Thư mục: 
tr. 249-250   s578951 

 448. Truyền thông & phát triển bền vững / Phạm Việt Cường, Ngọc Diệp, An Nam... - H. 
: Lao động, 2024. - 58 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 29 cm. - 1000b   s575869 

 449. Tư liệu dạy - học Địa lí 12 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức 
Vũ (ch.b.), Huỳnh Thị Diễm Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 236 tr. ; 24 cm. - 
110000đ. - 1000b   s578551 

 450. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Địa lí : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc 
sống / Nguyễn Tú Linh, Dương Thị Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 35000đ. - 3000b   s578081 

 451. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 9 - Phần Địa lí / Lê Thanh Long, Hoàng Thị Bảo 
Ngọc, Đỗ Mạnh Tôn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 40000đ. - 1000b   s577536 

 452. Vũ Minh Tú. Làm chủ tiền bạc từ khi còn đi học : Cẩm nang tài chính dành cho học 
sinh, sinh viên / Vũ Minh Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 111 tr. ; 20 cm. - 50000đ. 
- 2000b   s576888 

 453. Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ Blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng : 
Trường hợp dầu tràm ở Huế : Sách chuyên khảo / Trương Tấn Quân, Trần Thái Hoà, Dương 
Đắc Quang Hảo, Nguyễn Thanh Tấn. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 207 tr. : minh hoạ ; 21 cm. 
- 168000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 198-207   s576929 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 454. Đinh Ngọc Thạch. Giáo trình Lịch sử triết học Mác - Lênin : Dành cho sinh viên và 
học viên cao học ngành Triết học / Đinh Ngọc Thạch (ch.b.), Cao Xuân Long. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 452 tr. ; 24 cm. - 170000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi chương   s576573 

 455. Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh : Dành cho bậc đại học hệ chuyên lý luận chính trị 
/ B.s.: Mạch Quang Thắng, Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Quốc Bảo... - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 272 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 266-268   s576553 

 456. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. - H. : Văn hoá dân 
tộc, 2024. - 79 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b   s576805 

 457. Hồ Chí Minh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 02.9.1969) / Hồ Chí 
Minh. - In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 51 tr. ; 13 cm. - 25000đ. - 1500b   
s577100 

 458. Hồ Chí Minh. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 - 02.9.1969) / Hồ Chí 
Minh. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 51 tr. ; 13 cm. - 25000đ. - 1500b   
s577080 

 459. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con 
đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam / Nguyễn Phú Trọng. - Xuất bản lần thứ 3. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 462 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b   s576728 
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 460. Vận dụng thực hiện "di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trường Đào tạo cán bộ 
Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội / Vũ Lộc An, Nguyễn Trần Lực, Phạm Thị Thu Giang... ; 
B.s.: Phạm Minh Anh (ch.b.)... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 175 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Hà Nội. Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong thành phố Hà Nội. 
- Thư mục: tr. 56, 161   s576799 

 461. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Đường đi tới 
tương lai / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 102000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 199-200   s578458 

 462. Xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra, đánh 
giá môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường đại học : Sách tham khảo / Phan Văn Tuấn, 
Nguyễn Khánh Ly (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Thi... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 258 tr. ; 
21 cm. - 150000đ. - 200b   s578439 

PHÁP LUẬT   

 463. Bộ luật Lao động và hệ thống thang bảng lương, phụ cấp, chế độ tiền thưởng đối với 
người hưởng lương làm việc trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp / Tăng Bình hệ thống. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 402 tr. : bảng ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s578970 

 464. Cao Vũ Minh. Xử lý kỷ luật viên chức - Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / 
Cao Vũ Minh, Nguyễn Nhật Khanh. - H. : Tư pháp, 2024. - 326 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 305-321   s576924 

 465. Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp : Theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 
17/04/2024 của Bộ Tài chính / Bích Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 447 tr. : bảng ; 
28 cm. - 450000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 22-442   s575874 

 466. Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp : Theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 
17/04/2024 của Bộ Tài chính / Ngọc Thanh s.t., hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 519 tr. : bảng 
; 27 cm. - 550000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 29-519   s575923 

 467. Đỗ Thanh Tuấn. Sách mẹo giải 600 câu luật mới nhất : Dành cho hạng B1 - B2 - C - 
D - E - F / Đỗ Thanh Tuấn. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 16 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
155000đ. - 5000b   s578925 

 468. Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật về thương mại quốc tế và giao dịch kinh doanh 
quốc tế : Phần bắt buộc / Đồng Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Minh Huệ (ch.b.), Nguyễn Bá Diễn... 
- H. : Tư pháp, 2024. - 675 tr. : bảng ; 24 cm. - 155000đ. - 616b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tư pháp. - Thư mục: tr. 655-671   s576919 

 469. Giáo trình Luật Thương mại Việt Nam / Nguyễn Viết Tý, Nguyễn Thị Dung (ch.b.), 
Nguyễn Thị Vân Anh... - Tái bản lần thứ 7, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp. - 22 cm. - 
82000đ. - 307b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 
 T.2. - 2024. - 391 tr. - Thư mục: tr. 381-384   s576921 

 470. Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật / Đoàn Thị Tố Uyên (ch.b.), Hoàng Minh Hà, 
Trần Thị Vượng, Cao Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 6, có sửa đổi, bổ sung. - H. : Tư pháp, 2024. 
- 322 tr. ; 21 cm. - 42000đ. - 339b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 314-320   s576922 
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 471. Hệ thống 72 án lệ Việt Nam hiện hành / Tài Thành hệ thống. - H. : Lao động, 2024. 
- 490 tr. ; 27 cm. - 425000đ. - 2000b   s575876 

 472. Hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về hình 
sự, tố tụng hình sự (hiện hành) / Tài Thành hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 396 tr. ; 27 cm. - 
395000đ. - 2000b   s575875 

 473. Hoàng Xuân Châu. Quy trình cơ bản phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp cơ sở / Hoàng 
Xuân Châu, Lê Thị Anh Đào, Bruce Avery Lasky. - H. : Lao động, 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp Việt Nam... - Phụ lục: tr. 37-48. - Thư mục cuối chính văn   
s575861 

 474. Hướng dẫn áp dụng pháp luật trong giải quyết vụ việc về hôn nhân và gia đình / Bích 
Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 383 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s575872 

 475. Hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu 
trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia / Ánh Tuyết hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 383 tr. : 
bảng ; 28 cm. - 425000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 366-378   s575878 

 476. Kỷ yếu Hội thảo khoa học tiếp cận Luật Các tổ chức tín dụng 2024 / Phạm Thanh 
Bình, Phan Văn Tính, Đỗ Cẩm Hiền... - H. : Tri thức, 2024. - 198 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Ngân hàng   s578635 

 477. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / B.s.: Nguyễn Hoà Bình (ch.b.), Trần Văn Hà, 
Nguyễn Mạnh Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 454 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
 T.1: Toà án nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chính quyền cách mạng, 
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước (1945 - 1975). - 2024. - 454 tr. : ảnh, sơ đồ   s576559 

 478. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / B.s.: Nguyễn Hoà Bình (ch.b.), Trần Văn Hà, 
Nguyễn Mạnh Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
 T.2: Toà án nhân dân Việt Nam trong thời kỳ cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đổi 
mới và đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (1975 - 2002). - 2024. - 351 tr. : ảnh. - Phụ lục: 
tr. 332-350   s576560 

 479. Lịch sử Toà án nhân dân Việt Nam / B.s.: Nguyễn Hoà Bình (ch.b.), Trần Văn Hà, 
Nguyễn Mạnh Hà... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật. - 24 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Toà án nhân dân tối cao 
 T.3: Toà án nhân dân Việt Nam trong công cuộc cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế 
(2003 - 2023). - 2024. - 835 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 770-830. - Thư mục: tr. 831-834   s576561 

 480. Luật Bảo hiểm xã hội (Được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2024) quy định mới về tiền lương, bảo hiểm y tế và chính sách 
hỗ trợ việc làm. - H. : Hồng Đức, 2024. - 404 tr. ; 27 cm. - 395000đ. - 1000b   s578969 

 481. Luật Đất đai năm 2024 và án lệ giải quyết vụ án, vụ việc về đất đai trong thực tiễn 
xét xử : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Thị Ngọc Hoa (ch.b.), Nguyễn Thành Trung, Nguyễn 
Văn Khoa Điềm... - H. : Công an nhân dân, 2024. - 591 tr. : bảng ; 27 cm. - 450000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 557-569   s575924 
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 482. Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản liên quan đến lĩnh vực đấu thầu / Hệ thống: 
Nguyễn Trọng Thuyết. - H. : Tài chính, 2024. - 400 tr. : bảng ; 27 cm. - 425000đ. - 1000b   
s577264 

 483. Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Nghị định 24/2024/NĐ-CP. - H. : Tri thức, 2024. - 
351 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 2000b   s578627 

 484. Luật Đấu thầu năm 2023 và văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Chính trị quốc gia Sự 
thật, 2024. - 539 tr. ; 21 cm. - 162000đ. - 2000b   s576558 

 485. Lý giải một số vấn đề của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử / B.s.: 
Lưu Tiến Dũng, Đặng Thanh Hoa (ch.b.), Nguyễn Biên Thuỳ... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Tư 
pháp, 2024. - 591 tr. ; 21 cm. - 240000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 568-575   s576926 

 486. Nghị định số 41/2024/NĐ-CP, ngày 16/4/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định liên quan quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái 
xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe / Muki giới thiệu. - H. : Lao động, 2024. - 112 tr. : bảng ; 19 
cm. - 29000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 61-109   s576350 

 487. Nguyễn Ngọc Chí. Giáo trình Luật Thi hành án hình sự Việt Nam / Nguyễn Ngọc 
Chí (ch.b.), Lê Lan Chi, Nguyễn Thị Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 311 tr. ; 24 
cm. - 120000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 308-311   
s578561 

 488. Nguyễn Ngọc Điện. Giáo trình Luật dân sự / Nguyễn Ngọc Điện. - Tái bản lần thứ 
10, có chỉnh sửa bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Luật 
 T.1. - 2024. - 427 tr. - Thư mục: tr. 427   s576576 

 489. Nguyễn Như Ý. Sổ tay Pháp lý doanh nghiệp : Nhận diện rủi ro và giải pháp pháp lý 
trong vận hành và quản lý doanh nghiệp / Nguyễn Như Ý, Trần Thị Huyền Trang. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 153 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b   s576852 

 490. Nguyễn Thị Ngọc Hiền. Sổ tay 600 câu hỏi và đáp Luật Giao thông đường bộ : Dựa 
theo tài liệu của Bộ GTVT - Cục Đường bộ Việt Nam : Dùng cho học viên học Sát hạch cấp 
Giấy phép lái xe ô tô / B.s.: Nguyễn Thị Ngọc Hiền, Võ Duy Linh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 62 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 189000đ. - 1000b   s578803 

 491. Những điều cần biết về đánh bắt hải sản : Cẩm nang Chương trình Cùng ngư dân 
thắp sáng đèn trên biển : Vươn khơi hiểu luật, bám biển bình an. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 183 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 181-183   s578534 

 492. Những điều cần biết về giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi 
đất (Theo Luật Đất đai năm 2024) / Tăng Bình hệ thống. - H. : Hồng Đức, 2024. - 402 tr. ; 27 
cm. - 395000đ. - 1000b   s578971 

 493. Phạm Hoài Huấn. Soạn thảo hợp đồng thực chiến / Phạm Hoài Huấn (ch.b.), Thân 
Thị Kim Nga. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 
2024. - 291 tr. : bảng ; 21 cm. - 115000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 215-288   s576554 
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 494. Quách Văn Dương. Hỏi - Đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 
môi trường / Quách Văn Dương. - H. : Tư pháp, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 130000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 223-305   s576923 

 495. Sổ tay Hỏi - Đáp tình huống pháp luật : Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
xây dựng nông thôn mới / Phòng Nghiệp vụ 3 - Sở Tư pháp b.s. - Bình Thuận : S.n., 2024. - 
100 tr. ; 21 cm. - 1650b 
 Đầu bìa sách ghi: UBND tỉnh Bình Thuận. Sở Tư pháp   s576861 

 496. Sổ tay Hỏi đáp pháp luật. - Sóc Trăng : S.n., 2024. - 112 tr. ; 21 cm. - 4500b 
 ĐTTS ghi: Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước   s576859 

 497. Sổ tay Kiểm sát viên kiểm sát việc giải quyết vụ án dân sự / B.s.: Hoàng Thị Quỳnh 
Chi, Nguyễn Xuân Hà, Phạm Hoàng Diệu Linh... - Tái bản. - H. : Hồng Đức, 2024. - 206 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 125000đ. - 1500b   s578390 

 498. Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy 
tố / B.s.: Hoàng Thị Quỳnh Chi, Nguyễn Xuân Hà, Hoàng Thành Nam... - Tái bản. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 285 tr. : bảng ; 21 cm. - 165000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao   s578389 

 499. Sổ tay tuyên truyền quy định của Hiến pháp, pháp luật về công tác dân tộc, chính 
sách dân tộc. - H. : Tri thức, 2024. - 251 tr. ; 24 cm. - 3095b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Ban Dân tộc   s578630 

 500. Trình tự giải quyết các vụ việc dân sự theo pháp luật hiện hành / Tạ Đình Tuyên 
tuyển chọn, hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 519 tr. ; 27 cm. - 450000đ. - 1000b   s575870 

 501. Tuyển tập các mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp qua mạng : Bao gồm các mẫu mời thầu 
xây lắp theo Thông tư số 06/2023/TT-BKHĐT và Thông tư số 07/2024-TT-BKHĐT ngày 26-
4-2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư / Bích Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 399 tr. : 
bảng ; 28 cm. - 425000đ. - 3000b   s575873 

 502. Tuyển tập các Nghị quyết mới nhất của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao 
(từ năm 2016 - 2024) / Thu Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2024. - 385 tr. ; 28 cm. - 395000đ. 
- 3000b   s575871 

 503. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật An ninh mạng (hiện hành). - H. : 
Tư pháp, 2024. - 71 tr. ; 19 cm. - 22000đ. - 500b   s576374 

 504. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Công nghệ thông tin năm 2006 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017, 2023). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 71 tr. ; 19 cm. - 26000đ. 
- 2000b   s576992 

 505. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Doanh nghiệp (sửa đổi, bổ sung 
năm 2022). - H. : Lao động, 2024. - 314 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 2000b   s576348 

 506. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. - H. : Tri 
thức, 2024. - 162 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 500b   s578626 

 507. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bảo hiểm (Có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2023). - H. : Công Thương, 2023. - 156 tr. ; 19 cm. - 19000b   s579031 

 508. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 
trật tự ở cơ sở. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 39 tr. ; 19 cm. - 16000đ. - 5000b   
s576998 
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 509. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc 
phòng và khu quân sự. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 61 tr. ; 19 cm. - 21000đ. - 2000b   
s576993 

 510. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tài nguyên nước. - H. : Chính trị 
quốc gia Sự thật, 2024. - 147 tr. ; 19 cm. - 38000đ. - 5000b   s576995 

 511. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thi hành án hình sự. - H. : Lao động, 
2024. - 274 tr. ; 19 cm. - 70000đ. - 2000b   s576349 

 512. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Thuỷ sản năm 2017 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2020, 2024). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 143 tr. ; 19 cm. - 44000đ. - 
2000b   s576994 

 513. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tố cáo năm 2018 (sửa đổi năm 
2020). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 75 tr. ; 19 cm. - 24000đ. - 5000b   s576997 

 514. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Tố tụng hành chính năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2019). - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 346 tr. ; 19 cm. - 81000đ. - 
5000b   s576991 

 515. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Viễn thông. - H. : Chính trị quốc 
gia Sự thật, 2024. - 103 tr. ; 19 cm. - 29000đ. - 2000b   s576996 

 516. Vũ Phương. Hướng dẫn công tác đấu thầu quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu mua 
sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế / Vũ Phương b.s. - H. : Thế giới, 2024. - 383 tr. : bảng ; 28 
cm. - 425000đ. - 1000b 
 Phụ lục trong chính văn   s575852 

 517. Vũ Phương. Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành : Giải đáp về nghiệp 
vụ đấu thầu (Theo Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ) / Vũ Phương 
b.s. - H. : Thế giới, 2024. - 391 tr. ; 28 cm. - 395000đ. - 1000b   s575853 

 518. Xu thế phát triển của pháp luật Việt Nam về chứng cứ, chứng minh trong tố tụng 
hình sự : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / Đào Trí Úc, Nguyễn Ngọc Chí, Trịnh Quốc Toản... ; B.s.: 
Nguyễn Thị Quế Anh... - H. : Tư pháp, 2024. - 527 tr. ; 24 cm. - 105000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật. - Thư mục cuối mỗi bài   
s576920 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 519. Bài tập Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), Đoàn 
Chí Kiên (ch.b.), Hoàng Quốc Huy... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : bảng ; 24 cm. - 
17000đ. - 20000b   s578119 

 520. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, vị tướng tài ba của 
Quân đội nhân dân Việt Nam / Nguyễn Chí Vịnh tuyển chọn. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính 
trị quốc gia Sự thật, 2024. - 799 tr. ; 24 cm. - 323000đ. - 1000b   s576734 

 521. Đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu quản trị 
quốc gia hiện đại, hiệu quả : Sách chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Văn Thành, Đặng Thành Lê 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 205 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 195-205   s576841 
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 522. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh với cách mạng Thừa Thiên Huế (1937 - 1949) / Phan 
Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Nhiên, Ngô Nam Cường... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 
351 tr. ; 21 cm. - 207000đ. - 650b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế; Bảo tàng Đại Tướng Nguyễn Chí 
Thanh   s576555 

 523. Giáo dục quốc phòng và an ninh 12 : Sách giáo viên / Nghiêm Viết Hải (tổng ch.b.), 
Đoàn Chí Kiên (ch.b.), Hoàng Quốc Huy... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 21000đ. - 10000b   s577405 

 524. Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế / Phạm Thị Hồng Điệp (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hương Lan, Trần Đức Hiệp... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 358 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 150000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục: tr. 353-358   
s576660 

 525. Hồ Chí Minh. Sửa đổi lối làm việc / X. Y. Z.. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 133 tr. ; 13 cm. - 45000đ. - 1500b   s577082 

 526. Kỷ yếu Hội nghị khoa học Khoa Quản lý đất đai năm 2023: Đất và người / Trần 
Thanh Hùng, Trần Mỹ Hảo, Lê Văn Tình... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 240 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa 
Quản lý Đất đai. - Thư mục cuối mỗi bài   s577114 

 527. Kỷ yếu Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ: Đổi mới quản lý nhân lực của cơ quan hành 
chính nhà nước / Nguyễn Tiến Dĩnh, Lý Thị Huệ, Ngô Thành Can... - Huế : Đại học Huế, 2023. 
- 383 tr. : bảng ; 30 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia. Phân viện Học viện  Hành chính Quốc gia khu 
vực Miền Trung. - Thư mục cuối mỗi bài   s577116 

 528. Ngô Văn Trân. Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo ở tỉnh Thừa Thiên 
Huế : Sách chuyên khảo / Ngô Văn Trân. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 287 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 100000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 267-287   s576603 

 529. Nguyễn Phú Trọng. Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới / Nguyễn 
Phú Trọng. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 443 tr. : ảnh màu ; 24 
cm. - 251000đ. - 2000b   s576567 

 530. Ten anniversario dell'istituzione del consolato generale d'Italia a Ho Chi Minh City 
2014 - 2024 = Kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh 
2014 - 2024 = 10 year anniversary of establishment of the consulate general of Italy in Ho Chi 
Minh City 2014 - 2024 / Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh. - H. : Thanh 
niên, 2024. - 136 p. : ill. ; 30 cm. - 400 copies   s576472 

 531. Thái Thị Hồng Minh. Quản lý hải quan trong điều kiện đẩy mạnh hội nhập quốc tế 
tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo : Sách chuyên khảo / Thái Thị Hồng Minh. - H. : Đại học Kinh 
tế Quốc dân, 2024. - 211 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Lê Duẩn. - Thư mục: tr. 188-210   s576840 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  
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 532. Baker, Laura. 10 mục tiêu sống xanh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Laura Baker, Fatti 
Burke ; Bảo Khang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 51 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Nhà chinh phục 
tí hon). - 70000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 50   s576006 

 533. Cẩm nang Phòng chống tai nạn giao thông cho học sinh : 10 điều nên biết / Muki b.s. 
; Minh hoạ: Thảo Trần. - H. : Lao động, 2024. - 28 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 
55000đ. - 2000b   s576658 

 534. Câu chuyện về biến đổi khí hậu : Dành cho trẻ 6 - 11 tuổi / Viết lời: Catherine Barr, 
Steve Williams ; Minh hoạ: Amy Husband, Mike Love ; Trường Huy dịch. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách khoa học đầu tiên dành cho học sinh tiểu 
học). - 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of climate change   s578027 

 535. Chuyên đề khoa học 2023: Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững cho cộng đồng 
nhìn từ thực tiễn / Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Trung Thành, Tạ Văn Mây... - H. : Tri thức, 
2024. - 78 tr. ; 30 cm. - 65000đ. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Phát triển năng 
lực cộng đồng & Môi trường. - Thư mục trong chính văn   s578962 

 536. Em thích nghề nào? Lính cứu hoả : Truyện tranh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Lucy 
M. George ; Tranh: Ando Twin ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - 24000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Busy people: Firefighter   s578008 

 537. Hà Mạt Bì. Vườn hoa mạt dược ký sự : Những kỳ án nổi tiếng chưa có lời giải - Hồ 
sơ trinh thám / Hà Mạt Bì ; Losedow dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 399 tr. ; 21 cm. - 
139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 没药花园：十五个绝对真实的案件袜皮    s578691 

 538. Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trên thế giới và gợi mở 
đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Trường Giang (ch.b.), Lưu Thuý Hồng, 
Nguyễn Thị Thu Hường, Đoàn Thị Quỳnh Nga. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 362 
tr. ; 21 cm. - 171000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 350-360   s576547 

 539. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Giá trị lý luận và thực tiễn tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì 
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày 
càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vận dụng vào 
nghiên cứu, giảng dạy tại Trường Chính trị Tô Hiệu / Nguyễn Thị Hải Hà, Đặng Thị Hạnh, 
Trần Công Hưng... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 140 tr. : bảng ; 30 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Thành uỷ Hải Phòng. Trường Chính trị Tô Hiệu   s578992 

 540. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Rút bảo hiểm xã hội một lần ở Việt Nam - Thực tiễn và 
những vấn đề đặt ra : Thuộc khuôn khổ đề tài khoa học cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam: Thực trạng rút bảo hiểm xã hội một lần  và vai trò của tổ chức Công đoàn / Lê Mạnh 
Hùng, Hà Văn Sỹ, Nguyễn Văn Định... - H. : Lao động, 2024. - 294 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trường Đại học Công đoàn. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s575880 

 541. Lee Sookwang. Quỷ kế của quỷ dữ : 18+ / Lee Sookwang ; Sun Tzô dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 308 tr. : ảnh ; 21 cm. - 152000đ. - 2000b 
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 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 악마보다 더 악마 같은; Tên sách tiếng Anh: More 
devilish than devil   s578450 

 542. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. Cẩm nang Giao thông an toàn : Dành cho lứa tuổi 6+ / 
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ b.s. ; Minh hoạ: Lạc An. - H. : Kim Đồng, 2024. - 90 tr. : tranh màu ; 
21 cm. - (15 bí kíp giúp tớ an toàn). - 55000đ. - 3000b   s576125 

 543. Nguyễn Xuân Cường. An ninh phi truyền thống ở Biển Đông - Cơ hội và vấn đề đặt 
ra đối với Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Xuân Cường ch.b. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 200 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 823b 
 Thư mục: tr. 194-197   s576851 

 544. Phạm Diệu Linh. Sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn / Phạm Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 104 tr. : bảng ; 21x30 
cm. - 15500đ. - 30000b   s578373 

 545. Sổ tay khuyến cáo tăng cường triển khai hoạt động quản lý chất lượng bệnh viện / 
Ch.b.: Tăng Chí Thượng, Nguyễn Anh Dũng, Nguyễn Văn Vĩnh Châu... - Tái bản lần thứ 3 có 
cập nhật, bổ sung. - H. : Y học, 2024. - 151 tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Quản lý chất lượng khám bệnh, 
chữa bệnh. - Thư mục: tr. 142-150   s578778 

 546. Tài liệu tuyên truyền lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn / Muki b.s. - H. : Lao động, 
2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 15 cm. - 20000đ. - 5000b   s576344 

GIÁO DỤC 

 547. Aikawa Atsushi. 42 bí quyết giúp trẻ tự tin và dũng cảm trong quan hệ bạn bè : Kĩ 
năng xã hội của trẻ em. Kinh nghiệm từ nước Nhật : Sách dành cho trẻ em, phụ huynh và nhà 
trường / Aikawa Atsushi, Igari Emiko ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 111 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 62000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 111   s576066 

 548. Amazing science 4 / Lưu Phương Thanh Bình (ch.b.), Nguyễn Minh Thiên Hoàng, 
Lê Bá Cường... - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 59 p. : ill. ; 28 cm. - 
45000đ. - 14030 copies   s576473 

 549. Âm nhạc 2 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 8000đ. - 106000b   s577267 

 550. Âm nhạc 3 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 8000đ. - 58000b   s577268 

 551. Âm nhạc 5 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh (ch.b.)... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 
415000b   s577269 

 552. Âm nhạc 5 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu 
Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 19000đ. - 22800b 
 Thư mục: tr. 94   s577271 
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 553. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 1 / Vũ Thị Lan, Hoàng Minh Ngọc. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
37000đ. - 5000b   s577522 

 554. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 2 / Dương Thị Hương (ch.b.), Nguyễn Thu Phương. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 42000đ. - 5000b   s577523 

 555. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3 / Dương Thị Hương (ch.b.), Nguyễn Hoàng Anh, Vũ 
Thị Lan, Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 5000b   s577524 

 556. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Lương Thị Hiền (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh, Nguyễn Thị Hồng Ngân... - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 135 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 109000đ. - 3000b   s577196 

 557. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 4 / Dương Thị Hương (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Nguyễn Thu 
Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 51 tr. : minh hoạ   s577525 

 558. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 5 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Dương Thị Hương, Vũ Huy 
Kiếm, Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : bảng   s577526 

 559. 35 đề ôn luyện Tiếng Việt 5 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Dương Thị Hương, Nguyễn 
Hoàng Anh, Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s577527 

 560. 35 đề ôn luyện Toán 1 / Nguyễn Áng, Phùng Như Thuỵ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
37000đ. - 5000b   s577746 

 561. 35 đề ôn luyện Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Phùng Như Thuỵ. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 42000đ. - 5000b   s577747 

 562. 35 đề ôn luyện Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh, Phùng 
Như Thuỵ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 29000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s577748 

 563. 35 đề ôn luyện Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Minh Hải, Bùi Bá Mạnh, Phùng 
Như Thuỵ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 
10000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s577749 

 564. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Đoàn Thị Thuý Hạnh, Đoàn Thị Phượng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 40000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577786 

 565. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 4 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Nguyễn Quốc Luân. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. 
: bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 20000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577787 

 566. Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh lớp 5 / Nguyễn Văn 
Tùng (ch.b.), Phan Thị Hương Giang, Hồ Thị Hương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 23000đ. - 30000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577788 

 567. Bài học STEM 1 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Thị Cẩm Ly... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 
30000b   s578226 

 568. Bài học STEM 2 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Lê Thị Thu Huyền... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 
30000b   s578227 

 569. Bài học STEM 3 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Cao Hồng Huệ, Lê Thị Thu Huyền... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 30000b   
s578228 

 570. Bài học STEM 4 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Cao Hồng Huệ... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 30000đ. - 30000b   
s578229 

 571. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 3 : Có đáp án... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 95000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 159 tr. : minh hoạ   s577144 

 572. Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 4 - Extra and Friends. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 128 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 3000b   s577101 

 573. Bài tập bổ trợ toàn diện Tiếng Anh 3 : Người bạn đồng hành của các em học sinh / 
Nhân Thái, Thanh Thanh, Đức Đông, Thuận Hoà. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 115 tr. 
: tranh vẽ ; 28 cm. - 120000đ. - 5000b   s575951 

 574. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578770 

 575. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578762 

 576. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Nguyễn Đức Hùng, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578823 

 577. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Đặng Thị Huệ, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s578771 

 578. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Nguyễn Đức Hùng, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
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 T.2. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s578824 

 579. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 1 / Nguyễn Thị 
Thơm, Nguyễn Đức Hùng, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578763 

 580. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578772 

 581. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578768 

 582. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578825 

 583. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578764 

 584. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578773 

 585. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Lan Anh 
(ch.b.), Lê Minh Hà, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
278 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578826 

 586. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578827 

 587. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578774 

 588. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578769 

 589. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578828 
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 590. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578775 

 591. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 3 / Đặng Như Quỳnh 
(ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578765 

 592. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578829 

 593. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578776 

 594. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578766 

 595. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s578830 

 596. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Thu 
Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Chinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s578767 

 597. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578749 

 598. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 
8000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578816 

 599. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578756 

 600. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : hình vẽ, bảng   s578750 

 601. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 
8000b 
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 T.2. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578817 

 602. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 1 / Nguyễn Đức Phú, 
Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578757 

 603. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578818 

 604. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578753 

 605. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578819 

 606. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578745 

 607. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 2 / Trần Duy Nghĩa (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Thắng, Đặng Thị Phương. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578754 

 608. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578878 

 609. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 24000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578744 

 610. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 62 tr. : minh hoạ   s578746 

 611. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s578820 

 612. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - 24000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : hình vẽ, bảng   s578751 
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 613. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 3 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 58 tr. : minh hoạ   s578747 

 614. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Nghiêm Thuỳ Dương, 
Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 24000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s578758 

 615. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Hải Châu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s578821 

 616. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Hải Châu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s578761 

 617. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s578755 

 618. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Nghiêm Thuỳ Dương, 
Lê Thị Hải Yến, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 24000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s578759 

 619. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Hải Châu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 28000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s578822 

 620. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Ngọc Bích (ch.b.), 
Lê Thị Thu Hương, Lê Thị Cẩm Nhung, Phạm Thị Hải Châu. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 24000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s578752 

 621. Bài tập củng cố kiến thức và phát triển năng lực môn Toán 4 / Trần Thuý Ngà (ch.b.), 
Phạm Thị Hải Châu, Phạm Thị Hồng Hạnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 24000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s578748 

 622. Bài tập hằng ngày Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ   s575903 

 623. Bài tập hằng ngày Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : minh hoạ   s575904 
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 624. Bài tập hằng ngày Toán 2 - CD : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. 
Có video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s575906 

 625. Bài tập hằng ngày Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức. Có video 
bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : minh hoạ   s575905 

 626. Bài tập hằng ngày Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 112 tr. : minh hoạ   s578897 

 627. Bài tập hằng ngày Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : minh hoạ   s578898 

 628. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 
Tuyên (tổng ch.b.), Trần Thị Quỳnh Trang (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 29000b   s578130 

 629. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Đặng 
Xuân Điều, Trần Minh Hường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 16000đ. - 6000b   s578132 

 630. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang 
Tuyên (ch.b.), Nguyễn Hồng Kiên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 16000đ. - 23000b   s578131 

 631. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Trần Thị Thu (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Bình, Dương Thị Thu Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 19000b   s578148 

 632. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Nguyễn 
Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 16000đ. - 33300b   s578149 

 633. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Nguyễn 
Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : bảng ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; 1). - 14000đ. - 40000b   s578133 

 634. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị 
Bích Liên (ch.b.), Đặng Xuân Điều... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 21000đ. - 6000b   s578134 

 635. Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), 
Nguyễn Hồng Kiên, Vũ Phương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 87 tr. : bảng ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; 1). - 24000đ. - 9000b   s578150 

 636. Bài tập Khoa học 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Vi 
Anh, Nguyễn Thị Kim Oanh. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26900đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s575958 

 637. Bài tập phát triển năng lực học Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - In tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
78000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 154 tr. : bảng   s577126 
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 638. Bài tập phát triển năng lực học Toán lớp 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 85000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2024. - 170 tr. : hình vẽ, bảng   s578869 

 639. Bài tập phát triển năng lực học Toán lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 65000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 143 tr. : hình vẽ, bảng   s577130 

 640. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, 
Xuân Thị Nguyệt Hà. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s575957 

 641. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578500 

 642. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 2 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578501 

 643. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Trần Nguyễn Phương Thuỳ, Nguyễn 
Thị Thanh Xuân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : bảng, tranh màu 
; 27 cm. - 38000đ. - 5000b   s577608 

 644. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lương Quỳnh Trang (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Trần Nguyễn Phương Thuỳ, Nguyễn 
Thị Thanh Xuân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 38000đ. 
- 5000b   s577609 

 645. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Ninh Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : bảng, tranh màu   s577610 

 646. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Thị Lan Anh, Ninh Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 39000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : bảng, tranh màu   s577611 

 647. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Thị Giang, Đỗ Thị Tố Nga... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - 38000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s577612 

 648. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thuý Hạnh (ch.b.), Trần Thị Giang, Đỗ Thị Tố Nga... - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s577613 

 649. Bài tập phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Chí Thành (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Tô Thị Thanh Thuỷ, Đặng Văn Tuyến. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 99 tr. : minh hoạ   s577731 
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 650. Bài tập phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Chí Thành (ch.b.), Nguyễn Thị Lý, Tô Thị Thanh Thuỷ, Đặng Văn Tuyến. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 37000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 91 tr. : minh hoạ   s577732 

 651. Bài tập phát triển năng lực Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Lê Thu Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s577134 

 652. Bài tập phát triển năng lực Toán 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Ngọc Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Lê Thu Phương. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s575830 

 653. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Trần Đức Mạnh b.s. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : ảnh, tranh màu   s577188 

 654. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Trần Mai Thu Trang b.s. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Kết nối). - 28000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : ảnh màu   s577190 

 655. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Trần Đức Mạnh b.s. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : ảnh, tranh màu   s577189 

 656. Bài tập tập đọc theo tranh lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Trần Mai Thu Trang b.s. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Kết nối). - 28000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : ảnh   s577191 

 657. Bài tập thực hành Kĩ năng sống 2 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Thái Hà, Đào 
Vân Vi. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26900đ. - 
2000b   s576875 

 658. Bài tập thực hành Kĩ năng sống 4 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Thái Hà, Đào 
Vân Vi. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 40 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26900đ. - 
2000b   s576876 

 659. Bài tập thực hành Kĩ năng sống 5 / Lưu Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Thị Thái Hà, Đào 
Vân Vi. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 40 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 26900đ. - 
2000b   s576877 

 660. Bài tập tiếng Anh 1 : Biên soạn theo bộ sách Family and Friends 1 : National edition 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 59 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 42000đ. - 1000b   s577143 

 661. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 : Không đáp án : Bài tập phòng phú, bám sát chủ đề từng 
đơn vị bài học... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 231 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). 
- 129000đ. - 2500b   s575916 

 662. Bài tập Tiếng Anh lớp 5 : Có đáp án : Bài tập phòng phú, bám sát chủ đề từng đơn 
vị bài học... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 89000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng   s575915 
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 663. Bài tập Tiếng Việt 1 phát triển năng lực : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 35000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s577131 

 664. Bài tập Tin học 4 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hồ Cẩm 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 18000đ. - 30000b   s576821 

 665. Bài tập Toán 1 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 
19000đ. - 21000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : hình vẽ, bảng   s576703 

 666. Bài tập Toán 1 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 
20000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s576704 

 667. Bài tập Toán 2 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 
37000đ. - 18000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s576705 

 668. Bài tập Toán 2 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 
36000đ. - 18000b 
 T.2. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s576706 

 669. Bài tập Toán 5 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn 
Thị Thanh Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 39000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ   s578558 

 670. Bài tập Toán nâng cao lớp 4 : Mở rộng kiến thức sách giáo khoa / Trần Thị Kim 
Cương. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 80000đ. - 3000b   s578877 

 671. Bài tập trải nghiệm Âm nhạc 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Sách dùng chung cho bộ Kết nối & Cánh Diều / Trần Cường (ch.b.), Đức Mạnh, Đức Hải. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - (Bình Minh). - 27000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr. : minh hoạ   s577186 

 672. Bài tập trải nghiệm Âm nhạc 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới : Sách dùng chung cho bộ Kết nối & Cánh Diều / Trần Cường (ch.b.), Đức Mạnh, Đức Hải. 
- H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 27000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 39 tr. : minh hoạ   s577187 

 673. Bài tập trắc nghiệm và đề tự kiểm tra Toán 3 : Bổ trợ kiến thức sách giáo khoa / Trần 
Thị Kim Cương, Đỗ Ngọc Thiện. - Tái bản lần 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 223 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s578868 

 674. Bài tập tuần Tiếng Việt 1 - Cả năm : Biên soạn theo chương trình Chân trời sáng tạo 
/ Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 96 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s578796 

 675. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
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 T.1. - 2024. - 71 tr.  s577243 

 676. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578890 

 677. Bài tập tuần Tiếng Việt 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s577244 

 678. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 74 tr. : minh hoạ   s577153 

 679. Bài tập tuần Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 
40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s575902 

 680. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : tranh vẽ   s577154 

 681. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 / Hoàng Thị Lâm Nho. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : bảng   s577125 

 682. Bài tập tuần Tiếng Việt 4 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578891 

 683. Bài tập tuần Tiếng Việt 5 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. Tinh 
hoa tiền tiểu học / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - (Hành trang vào lớp 1). - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s578892 

 684. Bài tập tuần Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s578895 

 685. Bài tập tuần Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s575909 

 686. Bài tập tuần Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s577245 

 687. Bài tập tuần Toán 3 : Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới / Vương Thu Hương, Vương Hà My. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s578867 

 688. Bài tập tuần Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s575912 
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 689. Bài tập tuần Toán 3 - CD : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. Có 
video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s575907 

 690. Bài tập tuần Toán 3 - CD : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. Có 
video bài giảng chi tiết / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s575908 

 691. Bài tập tuần Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Nguyễn Văn 
Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s577246 

 692. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 3 - 4 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 4000b   s578288 

 693. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 8000b   s578289 

 694. Bé chơi và làm quen với chữ cái : Tăng cường tiếng Việt cho trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân 
tộc thiểu số / Nguyễn Minh Thảo, Đặng Diệp Thuý. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 13500đ. - 10000b   s578290 

 695. Bé hoạt động tạo hình : Trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Hoàng Bích Thanh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10600đ. - 65000b   
s579111 

 696. Bé hoạt động tạo hình : Trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Hoàng Bích Thanh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 11800đ. - 70000b   
s579112 

 697. Bé hoạt động tạo hình : Trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Hoàng Bích Thanh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 11500đ. - 60000b   
s579113 

 698. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Bản thân : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phan Lan Anh, Trần Thị Thu Hoà, Nguyễn Thị Giang, 
Nguyễn Thanh Huyền ; Minh hoạ: Đặng Hoàng Vũ. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 2000b   s579084 

 699. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Bản thân : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Trần Thị Thu Hoà, Nguyễn Thị Giang, Đặng 
Bích Hồng ; Minh hoạ: Đặng Hoàng Vũ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579090 

 700. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Bản thân : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Thị Thu Hoà, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Thanh 
Giang, Phạm Thu Thuỷ ; Minh hoạ: Đặng Hoàng Vũ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579099 

 701. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Bé làm quen với trường tiểu học : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Thanh 
Giang, Nguyễn Minh Huyền, Đặng Bích Hồng ; Minh hoạ: Trần Xuân Du, Đỗ Chiến Công. - 
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Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 
10000đ. - 3000b   s579096 

 702. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Gia đình : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị Hồng 
Thu, Nguyễn Thanh Huyền ; Minh hoạ: Nguyễn Phương Dung. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579093 

 703. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Gia đình : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thị Hồng 
Thu, Phạm Thu Thuỷ ; Minh hoạ: Nguyễn Phương Dung. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 10000đ. - 3000b   s576384 

 704. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Mùa hè với bé : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Thanh Huyền 
; Minh hoạ: Lê Thế Hải. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 12 tr. : ảnh màu, 
tranh vẽ ; 19x27 cm. - 7500đ. - 2000b   s579082 

 705. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Nghề nghiệp : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Giang, Hoàng Công 
Dụng, Nguyễn Thanh Huyền ; Minh hoạ: Tạ Thanh Tùng. - Tái bản lần thứ 10 : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 10000đ. - 3000b   s576382 

 706. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Nghề nghiệp : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị Dinh, Hoàng Công Dụng, Nguyễn Minh 
Huyền, Nguyễn Thanh Huyền ; Minh hoạ: Tạ Thanh Tùng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579098 

 707. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn 
Thanh Giang, Đặng Bích Hồng, Nguyễn Minh Huyền ; Minh hoạ: Nguyễn Thị Kim Dung. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 
3000b   s579088 

 708. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo 
Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Thanh 
Giang, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Minh Huyền ; Minh hoạ: Nguyễn thị Kim Dung. - 
Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 
10000đ. - 3000b   s579101 

 709. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Phương tiện và quy định giao thông : 
Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trần Thị Thu Hoà, Nguyễn 
Thị Thanh Giang, Nguyễn Thanh Huyền ; Minh hoạ: Thái Thanh Vân, Nguyễn Phương Dung. 
- Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 19x27 cm. - 10000đ. 
- 2000b   s579086 

 710. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Phương tiện và quy định giao thông : 
Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Trần Thị Thu Hoà, Phạm Thu 
Thuỷ, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thanh Huyền ; Minh hoạ: Thái Thanh Vân, Nguyễn 
Phương Dung. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 
cm. - 10000đ. - 3000b   s579092 

 711. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Phương tiện và quy định giao thông : 
Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Thị Thu Hoà, Nguyễn 
Thanh Giang, Vũ Huyền Trinh, Hoàng Thị Dinh ; Minh hoạ: Thái Thanh Vân, Nguyễn Phương 
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Dung. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 
10000đ. - 3000b   s579095 

 712. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Quê hương đất nước : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị 
Thanh Giang, Phạm Thu Thuỷ ; Minh hoạ: Đỗ Chiến Công. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 2000b   s579083 

 713. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Quê hương đất nước : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thanh 
Giang, Đặng Lan Phương ; Minh hoạ: Đỗ Chiến Công. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - 10000đ. - 3000b   s576381 

 714. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Quê hương đất nước : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị 
Giang, Hoàng Thị Định ; Minh hoạ: Đỗ Chiến Công. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579102 

 715. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Thế giới động vật : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thanh Giang, Vũ Thị 
Thu Hằng, Đặng Bích Hồng ; Minh hoạ: Nguyễn Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 10. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 2000b   s579085 

 716. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Thế giới động vật : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Giang, Vũ Thị Thu Hằng, 
Đặng Lan Phương ; Minh hoạ: Nguyễn Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 20 tr. : minh hoạ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579089 

 717. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Thế giới động vật : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Giang, Nguyễn Thị Hiếu, Vũ 
Thị Thu Hằng, Phạm Thu Thuỷ ; Minh hoạ: Nguyễn Thị Kim Dung. - Tái bản lần thứ 10. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579097 

 718. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Thế giới thực vật : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hồng Thu, Thanh Giang, Hoàng Thị 
Dinh, Phạm Thu Thuỷ ; Minh hoạ: Nguyễn Quang Phan. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579087 

 719. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Thế giới thực vật : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Giang, 
Hoàng Thị Dinh, Đặng Bích Hồng ; Minh hoạ: Nguyễn Quang Phan. - Tái bản lần thứ 10. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579094 

 720. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Trường mầm non : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn 
Thị Giang, Nguyễn Minh Huyền ; Minh hoạ: Nguyễn Quang Phan. - Tái bản lần thứ 10. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 3000b   s579091 

 721. Bé hoạt động và khám phá chủ đề - Chủ đề Trường mần non : Theo Chương trình 
Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn 
Thị Minh Thảo, Đặng Bích Hồng ; Minh hoạ: Nguyễn Quang Phan. - Tái bản lần thứ 10. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10000đ. - 2000b   s579100 

 722. Bé học chữ cái : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 17 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s576787 
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 723. Bé học chữ số : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 17 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   s576788 

 724. Bé khám phá khoa học : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 8500đ. - 77000b   
s577817 

 725. Bé khám phá khoa học : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10500đ. - 105000b   s577818 

 726. Bé khám phá khoa học : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Giang. - Tái bản lần 
thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 11500đ. - 105000b   
s577819 

 727. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên : Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 40000b   s578291 

 728. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên : Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 50000b   s578292 

 729. Bé khám phá khoa học về môi trường xung quanh : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Phương Liên ; Hoạ sĩ: 
Nagasawa Group. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 12000đ. - 60000b   s578293 

 730. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Gia đình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Vũ Thị Ngọc Minh, Bùi Kim Tuyến, Nguyễn Sinh Thảo. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 22 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 20300b   s578366 

 731. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Phùng Thị Tường. - Tái 
bản lần thứ 17. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. ; 21x28 cm. - 11000đ. - 20000b   s578368 

 732. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Nước và các hiện tượng thời tiết : 
Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Hoàng Thị Thu Hương, 
Phùng Thị Tường. - Tái bản lần thứ 19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 
21x28 cm. - 10500đ. - 18000b   s578365 

 733. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, Đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 3 - 4 tuổi / Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên, Phan Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 15. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 18000b   s578363 

 734. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Quê hương, Đất nước, Bác Hồ : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Lan Anh, Lương Thị Bình, Nguyễn Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Thuỷ. - 
Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 
20000b   s578367 

 735. Bé khám phá môi trường xung quanh - Chủ đề Trường mầm non : Dành cho trẻ 3 - 
4 tuổi / Lương Thị Bình, Phan Lan Anh, Nguyễn Thuỳ Dương, Lê Thị Luận. - Tái bản lần thứ 
19. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21x28 cm. - 10500đ. - 18000b   s578364 

 736. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Hoàng Thị Hoài Thu ; Minh 
hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
38 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 35000b   s578280 
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 737. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Anh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc 
Ánh. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10500đ. 
- 75000b   s578267 

 738. Bé làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 
5 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Anh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái bản 
lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 30 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10500đ. - 100000b   
s578268 

 739. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái bản 
lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 11000đ. - 120000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr. : tranh vẽ   s578269 

 740. Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Hoàng Thị Thu Hương, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân... - Tái bản 
lần thứ 13. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 11000đ. - 120000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr. : tranh vẽ   s578270 

 741. Bé làm quen với hoạt động đọc, viết / Hoàng Minh Hằng, Đào Minh Hiền ; Hoạ sĩ: 
Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Chuẩn bị vào lớp Một). - 13000đ. - 30000b   s578278 

 742. Bé làm quen với Toán : Dành cho lớp mẫu giáo ghép / Nguyễn Thị Thanh Dung ; 
Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : tranh 
vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 35000b   s578279 

 743. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bình Sinh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 8000b 
 Q.1: Các hoạt động làm quen với chữ số. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s578315 

 744. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Bình Sinh. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 8000b 
 Q.2: Màu sắc, hình dạng. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s578316 

 745. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Bản. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 8000b 
 Q.3: Thêm - bớt, tách - gộp. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s578317 

 746. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Đỗ Thị Hoà. - Tái bản lần thứ 6. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 7000b 
 Q.4: So sánh. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s578318 

 747. Bé làm quen với Toán : Dành cho trẻ em 5 - 6 tuổi / Đỗ Thị Thu Hiền. - Tái bản lần 
thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào Lớp 1). - 8000đ. - 5000b 
 Q.5: Các hoạt động phát triển trí tuệ, tư duy lôgic. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s578319 

 748. Bé Nấm đi siêu thị / Lời: Hồ Huy Sơn ; Tranh: Lý Minh Phúc. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Hạt giống tâm hồn)(Bộ 
Kỹ năng cho trẻ từ 1 - 6 tuổi). - 32000đ. - 1000b   s578538 

 749. Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thị 
Nho, Phùng Thị Ngọc Anh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 30000b   s578277 
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 750. Bé nhận biết chữ cái và tập tô các nét cơ bản : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng Thị 
Nho, Phùng Thị Ngọc Oanh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 15000b   s578313 

 751. Bé nhận biết và làm quen với Toán : Trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Hoa. - Tái bản 
lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 8900đ. - 70000b   s577857 

 752. Bé nhận biết và tập tô chữ số, hình dạng / Phùng Thị Ngọc Oanh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng 
Quân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Chuẩn 
bị vào lớp Một). - 13000đ. - 30000b   s578276 

 753. Bé nhận biết, thực hành các kĩ năng phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm an toàn : 
Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Huyền, Trần Mai Phương. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 5000b   s577855 

 754. Bé tập đọc và tập viết : Làm quen với mẫu chữ cái : Dành cho trẻ chuẩn bị vào Lớp 
1 / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ 
; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b   s576868 

 755. Bé tập làm thủ công theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 
tr. : tranh màu ; 19 cm. - 8500đ. - 30000b   s579118 

 756. Bé tập làm thủ công theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 
tr. : tranh màu ; 19x27 cm. - 9000đ. - 30000b   s579119 

 757. Bé tập làm thủ công theo chủ đề : Theo Chương trình Giáo dục mầm non mới : Dành 
cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 19x27 cm. - 11500đ. - 30000b   s579120 

 758. Bé tập tạo hình : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Hoàng Bích Thanh. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 7900đ. - 50000b   s579107 

 759. Bé tập tô / Đỗ Hà Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. 
- 20000đ. - 40000b   s577806 

 760. Bé tập tô các nét cơ bản / Đỗ Hà Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : 
tranh vẽ ; 29 cm. - 16000đ. - 20000b   s577810 

 761. Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào Lớp 1). - 15000đ. 
- 10000b   s576763 

 762. Bé tập tô chữ cái : Dành cho học sinh lớp mẫu giáo lớn / Thuỳ Trang b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2024. - 20 tr. : tranh vẽ   s578475 

 763. Bé tập tô chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In lần 
thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 
1). - 11000đ. - 10000b   s576828 

 764. Bé tập tô màu theo chủ đề: Các con vật sống dưới nước / Hà Linh, Hoàng Minh Hằng, 
Trần Ngọc Ánh ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân, Nguyễn Quỳnh Hoa. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 19 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 11000đ. - 5000b   s576964 

 765. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 24 - 36 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non 
/ Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 
13. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 11000đ. - 7000b   s579121 
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 766. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / 
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 11. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 12000đ. - 5000b   s579122 

 767. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / 
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 10. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 12000đ. - 5000b   s579123 

 768. Bé tập tô, tập vẽ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / 
Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền ; Hoạ sĩ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 10. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 17x24 cm. - 12000đ. - 5000b   s579124 

 769. Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. 
: tranh vẽ ; 19x27 cm. - 9000đ. - 8000b   s579115 

 770. Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. 
: tranh vẽ ; 19x27 cm. - 9000đ. - 9000b   s579116 

 771. Bé tập vẽ, tập tô màu theo chủ đề : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non / Nguyễn Thị Hiếu. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. 
: tranh vẽ ; 19x27 cm. - 9000đ. - 6000b   s579117 

 772. Bé tập viết : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp một / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 39 tr.  s576795 

 773. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 21000b   s577790 

 774. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 25000b   s577791 

 775. Bé thực hành các kĩ năng đảm bảo an toàn : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Huyền, Vũ Huyền Trinh, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thi. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 28000b   s577792 

 776. Bé vui học chữ cái : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị 
Ngọc An. - Tái bản lần thứ 6, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 
17x24 cm. - 14000đ. - 30000b   s579128 

 777. Bé vui học chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị 
Ngọc An. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 17x24 cm. - 14000đ. - 50000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : tranh vẽ   s579129 

 778. Bí kíp học nhanh nhớ lâu Tiếng Việt lớp 4 / Nguyễn Thị Hồng Nga, Đặng Mai Chi, 
Trương Thu Trang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : sơ đồ, tranh 
màu ; 21 cm. - 27000đ. - 6000b   s576697 

 779. Bí kíp học nhanh nhớ lâu Toán lớp 4 / Trần Diên Hiển. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 27000đ. - 6000b   s576696 

 780. Bích Hồng. Sổ nhân sự và theo dõi thi đua / Bích Hồng s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 75 tr. : bảng ; 30 cm. - 23600đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo   s578777 
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 781. Bích Hồng. Sổ theo dõi trẻ đến nhóm, lớp / Bích Hồng s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2023. - 64 tr. : bảng ; 30 cm. - 20000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo   s578782 

 782. Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng Tiếng Anh lớp 5 : Có đáp án... / Đại Lợi, Hằng 
Nguyễn, Oanh Trần, Vinh Phạm. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng 
Anh)(Global Success). - 95000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 170 tr. : minh hoạ   s575914 

 783. Bộ phiếu giúp trẻ 3 - 4 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 30000b   s577927 

 784. Bộ phiếu giúp trẻ 4 - 5 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 30000b   s578370 

 785. Bộ phiếu giúp trẻ 5 - 6 tuổi thực hành kĩ năng vận động tinh : Hỗ trợ hoạt động tạo 
hình / Nguyễn Thị Thu Hà, Đặng Thị Kim Dung, Nguyễn Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21x30 cm. - 19500đ. - 28000b   s577928 

 786. Bộ phiếu hỗ trợ hoạt động tạo hình - Tô màu theo chủ đề : Trẻ 24 - 36 tháng / Hoàng 
Thị Dinh, Nguyễn Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. 
; 21x30 cm. - 21000đ. - 12000b   s578371 

 787. Bộ phiếu thực hành các hoạt động - Chơi và tạo hình với chữ số : Dành cho trẻ mẫu 
giáo / Cao Thị Hồng Nhung, Đặng Bích Hồng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 14 tr. : hình vẽ ; 21x30 cm. - 15000đ. - 7000b   s578369 

 788. Bộ phiếu thực hành tạo hình : 25 - 36 tháng / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Bùi Thị Xuân 
Lụa, Đỗ Hà Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 12 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 16000đ. - 15000b   
s577932 

 789. Bộ phiếu thực hành tạo hình : 3 - 4 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Bùi Thị Xuân Lụa, 
Đỗ Hà Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 21x29 cm. - 18000đ. - 30000b   
s577931 

 790. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh lớp 5 : Có đáp án : Khám phá kiến thức tiếng 
Anh nâng cao lớp 5 chương trình Global Success... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Nguyễn Minh Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 159 tr. : bảng ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng 
Anh). - 95000đ. - 3000b   s575917 

 791. Bồi dưỡng năng khiếu Văn 5 : Theo Chương trình GDPT mới - Dùng chung cho các 
bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm, Nguyễn Bảo Khang. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2024. - 115 tr. : ảnh ; 27 cm. - 65000đ. - 2000b   s578985 

 792. Bồi dưỡng năng lực tự học Toán 4 : Nâng tầm kiến thức - Phát triển tư duy / Nguyễn 
Đức Tấn (ch.b.), Tạ Hồ Thị Dung, Nguyễn Đức Phát. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 152 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 2000b   s577137 

 793. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen và nhận biết chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 
tuổi / Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 15 tr. : tranh vẽ   s578488 

 794. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen và nhận biết chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 
tuổi / Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 24 tr. : tranh vẽ   s578489 
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 795. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen với các phép tính : Dành cho bé 5 - 6 tuổi 
/ Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578498 

 796. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé làm quen với Toán : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578494 

 797. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập đếm và làm quen với toán : Dành cho bé 4 - 5 
tuổi / Dương Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   
s578484 

 798. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập so sánh : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578487 

 799. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập so sánh : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578499 

 800. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 15 tr. : tranh vẽ   s578492 

 801. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ cái : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 15 tr. : tranh vẽ   s578493 

 802. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ số : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578490 

 803. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô chữ số : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578495 

 804. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578485 

 805. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé tập tô nét cơ bản : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578497 

 806. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Bé xác định vị trí : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578486 

 807. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Giúp bé phát triển IQ : Dành cho bé 4 - 5 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578491 

 808. Bồi dưỡng phát triển tư duy - Tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho bé 5 - 6 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578496 

 809. Bồi dưỡng Toán lớp 2 : Theo Chương trình Tiểu học mới : Định hướng phát triển 
năng lực / Nguyễn Đức Tấn, Tô Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 
cm. - 39000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 82 tr. : minh hoạ   s576707 

 810. Bước đầu tập viết / Lê Mai. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Hành trang cho bé sẵn sàng vào Lớp 1)(Tự tin vào Lớp 1). - 40000đ. - 10000b 
 Q.1: Nét cơ bản, chữ số và dấu. - 2024. - 48 tr.  s577169 

 811. Bước đầu tập viết / Lê Mai. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Hành trang cho bé sẵn sàng vào Lớp 1)(Tự tin vào Lớp 1). - 40000đ. - 10000b 
 Q.2: Chữ cái và chữ ghép: Đủ 29 chữ cái, 19 chữ ghép. - 2024. - 48 tr.  s577170 
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 812. Các công cụ AI dành cho giáo viên / Tăng Minh Dũng, Trần Sơn Hải (ch.b.), Trịnh 
Huy Hoàng... - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 147   s576605 

 813. Các hoạt động giáo dục giới : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Huyền Trang, Vũ Thị 
Thu Hằng, Đặng Thị Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11000đ. 
- 30000b   s577798 

 814. Các hoạt động giáo dục giới : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Huyền Trang, Vũ Thị 
Thu Hằng, Đặng Thị Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11000đ. 
- 30000b   s577799 

 815. Các hoạt động giáo dục giới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Huyền Trang, Vũ Thị 
Thu Hằng, Đặng Thị Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 11000đ. 
- 30000b   s577800 

 816. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Cao Thị 
Hồng Nhung, Lương Thị Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
9000đ. - 25000b   s577813 

 817. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Lương Thị Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. 
- 25000b   s577814 

 818. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Lương Thị Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. 
- 39000b   s577815 

 819. Các hoạt động giáo dục tình cảm, kĩ năng xã hội : Trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Lương Thị Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 13000đ. 
- 39000b   s577816 

 820. Các hoạt động giúp bé bảo vệ môi trường : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng 
Nhung, Quách Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Lương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 15000đ. - 25000b   s577796 

 821. Các hoạt động giúp trẻ 3 - 4 tuổi phòng tránh xâm hại và bạo hành / Vũ Huyền Trinh, 
Vũ Thị Ngọc Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 
12000b   s577830 

 822. Các hoạt động giúp trẻ 4 - 5 tuổi phòng tránh xâm hại và bạo hành / Vũ Huyền Trinh, 
Vũ Thị Ngọc Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 
16000b   s577831 

 823. Các hoạt động giúp trẻ 5 - 6 tuổi chuẩn bị cho việc học đọc, học viết / Nguyễn Thị 
Minh Thảo, Dương Thị Nhuận. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Bé vào Lớp 1). - 27000đ. - 20000b   s577823 

 824. Các hoạt động giúp trẻ 5 - 6 tuổi phòng tránh xâm hại và bạo hành / Vũ Huyền Trinh, 
Vũ Thị Ngọc Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 
5000b   s577832 

 825. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : Dành cho 
trẻ 3 - 4 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Trần Thị Thu Hoà. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 49000b   s577833 
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 826. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : Dành cho 
trẻ 4 - 5 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Trần Thị Thu Hoà. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 74000b   s577834 

 827. Các hoạt động giúp trẻ làm quen với phương tiện và quy định giao thông : Dành cho 
trẻ 5 - 6 tuổi / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Bích Thảo, Trần Thị Thu Hoà. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 9500b   s577835 

 828. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn 
Thị Hải Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 4. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 19x27 cm. - 9500đ. - 152000b   
s579103 

 829. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải 
Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 10500đ. - 155000b   s579104 

 830. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải 
Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 11500đ. - 180000b   s579105 

 831. Các hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Hải 
Hà, Trần Thị Mai Nhi ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Quỳnh Hoa. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 13000đ. - 220000b   s579106 

 832. Cao Thị Hồng Nhung. Xây dựng trường mầm non hạnh phúc từ những điều đơn giản 
/ Cao Thị Hồng Nhung, Đinh Thị Thu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 35000đ. - 5000b   s577797 

 833. Cẩm nang Hướng dẫn chuẩn bị cho trẻ em 5 tuổi trong cơ sở giáo dục mầm non sẵn 
sàng vào học lớp Một đáp ứng yêu cầu liên thông Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 : Trẻ 
4 - 5 tuổi / Hoàng Thị Dinh, Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị Hiền... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 43-54. - Thư mục: tr. 55   s577856 

 834. Cẩm nang hướng dẫn Công tác quản lí trong cơ sở giáo dục mầm non đáp ứng yêu 
cầu đổi mới giáo dục / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Vũ Thị Thu Hằng... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : bảng ; 27 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 72-74. - Thư mục: tr. 75   s577474 

 835. Cẩm nang Hướng dẫn phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non 
: Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Bùi Thị Lâm, Nguyễn Thị Thanh, Vũ Huyền 
Trinh, Nguyễn Thị Hồng Vân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 43 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 25000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 28-43   s576383 

 836. Cẩm nang Luyện chữ đẹp : Cỡ nhỏ, theo nhóm : Dành cho học sinh tiểu học và người 
yêu chữ / La Thị Thu Thuỷ. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 62 tr. ; 24 cm. - 49000đ. - 5000b   
s576863 

 837. Cẩm nang Luyện chữ sáng tạo : Chữ hoa + Chữ thường : Dành cho học sinh tiểu học 
và người yêu chữ / La Thị Thu Thuỷ b.s. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 50 tr. ; 24 cm. - 
49000đ. - 5000b   s576864 

 838. Chính tả 2 - CD / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 13000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 40 tr. : tranh màu   s576676 
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 839. Chính tả 3 - CD / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 13000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 40 tr. : tranh màu   s576677 

 840. Chu Nam Chiếu. Học cách ứng xử : Kĩ năng không thể thiếu dành cho học sinh thế 
kỉ 21 : Dành cho lứa tuổi 9+ / Ch.b.: Chu Nam Chiếu, Tôn Vân Hiểu ; Quỳnh Hoa dịch ; Minh 
hoạ: Đoàn Ngọc Diệp. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng, 2024. - 123 tr. : hình vẽ ; 19 cm. 
- (Tôi tin tôi có thể làm được). - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I believe I can do it   s576218 

 841. Chuẩn bị cho việc học đọc, học viết : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, 
Vũ Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Thuý Hằng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 35 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Bé vào Lớp 1). - 20000đ. - 53000b   s577827 

 842. Chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán : Biên soạn theo chuẩn Chương trình mới 
của Bộ GD & ĐT / T.A Kids. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Măng non - 
Học tại nhà cùng con). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s578410 

 843. Chuẩn bị vào lớp 1 - Bé làm quen với Toán : Biên soạn theo chuẩn Chương trình mới 
của Bộ GD & ĐT / T.A Kids. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Măng non - 
Học tại nhà cùng con). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s578409 

 844. Chuẩn bị vào lớp 1 - Bé vui học Toán : Biên soạn theo Chuẩn Chương trình mới của 
Bộ GD & ĐT / T.A Kids. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Măng non - Học tại 
nhà cùng con). - 12000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s578402 

 845. Chuẩn bị vào lớp 1 - Bé vui học Toán : Biên soạn theo chuẩn Chương trình mới của 
Bộ GD & ĐT / T.A Kids. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 24 cm. - (Tủ sách Măng non - Học tại 
nhà cùng con). - 12000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s578411 

 846. Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non : 
Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo... - Tái bản lần thứ 15, có sửa đổi, bổ sung lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 88 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 38000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s578343 

 847. Con chữ ảo thuật : Phương pháp tuyệt chiêu - Bé siêu sáng tạo : Dành cho bé 3 - 6 
tuổi / Pencil, Rose. - H. : Thế giới. - 20 cm. - (Giúp bé làm quen chữ cái tiếng Việt). - 39000đ. 
- 5000b 
 Tên thật các tác giả: Tống Quốc Anh, Võ Thị Hồng Anh 
 T.1. - 2024. - 28 tr. : tranh vẽ   s578671 

 848. Con chữ ảo thuật : Phương pháp tuyệt chiêu - Bé siêu sáng tạo : Dành cho bé 3 - 6 
tuổi / Pencil, Rose. - H. : Thế giới. - 20 cm. - (Giúp bé làm quen chữ cái tiếng Việt). - 39000đ. 
- 5000b 
 Tên thật các tác giả: Tống Quốc Anh, Võ Thị Hồng Anh 
 T.2. - 2024. - 30 tr. : hình vẽ   s578672 

 849. Công nghệ 4 / Lê Văn Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đồng Huy Giới... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 8000đ. - 280000b   s577381 
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 850. Công nghệ 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4119/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2023 / Nguyễn 
Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan, Ngô Văn Thanh, Chu Văn Vượng. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). 
- 12000đ. - 140000b   s575968 

 851. Công nghệ 5 : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị 
Xinh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
15000đ. - 23700b   s577372 

 852. Công thức làm văn tiểu học : Biên soạn theo chương trình SGK mới... - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 16 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 17x24 cm. - (Học thông minh - Tinh trí não). - 160000đ. - 
5000b   s578473 

 853. Công thức viết văn siêu tốc: Văn kể chuyện - Văn viết thư - Đơn từ : : Dành cho học 
sinh tiểu học / Phan Hồ Điệp, Đậu Ngọt. - H. : Lao động, 2024. - 128 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 
358000đ. - 2000b   s575950 

 854. Công thức viết văn siêu tốc: Văn miêu tả - Văn tường thuật : Dành cho học sinh tiểu 
học / Phan Hồ Điệp, Đậu Ngọt. - H. : Lao động, 2024. - 152 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 358000đ. 
- 2000b   s575877 

 855. Cùng bé học chữ cái và tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Thị Tuyết Hoa. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 9500đ. - 42000b 
 T.1. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s578321 

 856. Cùng bé học chữ cái và tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Thị Tuyết Hoa. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 9500đ. - 42000b 
 T.2. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s578322 

 857. Cùng bé nhận biết và tập tô chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Trần Thị Tuyết Hoa. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. ; 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 9500đ. - 25000b   
s578320 

 858. Cùng chơi và tư duy - Chữ cái : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Phương, Bùi Thị 
Xuân Lụa. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   
s577861 

 859. Cùng chơi và tư duy - Chữ cái : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Phương, Bùi Thị 
Xuân Lụa. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 14000đ. - 5000b   s577862 

 860. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 25 - 36 tháng tuổi / Phạm Thảo Thuỳ 
Trân, Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 20x30 cm. - 14000đ. - 5000b   s578359 

 861. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20x30 cm. - 14000đ. - 3000b   s578360 

 862. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 20x30 cm. - 14000đ. - 7000b   s578361 

 863. Cùng chơi và tư duy - Tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Lương Thị Ngọc Hà, Đào Thị Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 32 tr. : tranh vẽ ; 20x30 cm. - 14000đ. - 22000b   s578362 
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 864. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Chữ cái : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà 
Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 29 cm. - 17000đ. - 50000b   
s577811 

 865. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Chữ cái : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà 
Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ, ảnh ; 29 cm. - 18000đ. - 60000b   
s577812 

 866. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Khám phá Khoa học và xã hội : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi 
/ Hoàng Thị Thu Thảo, Đỗ Hà Ngọc, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 29 cm. - 14000đ. - 30000b   s577807 

 867. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Khám phá Khoa học và xã hội : Trẻ 4 - 5 tuổi / Hoàng 
Thị Thu Thảo, Đỗ Hà Ngọc, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 29 cm. - 17000đ. - 70000b   s577808 

 868. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Khám phá Khoa học và xã hội : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng 
Thị Thu Thảo, Đỗ Hà Ngọc, Phạm Vũ Thuỳ Nhân. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 29 cm. - 18000đ. - 75000b   s577809 

 869. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 25 - 36 tháng / Phạm Thảo Thuỳ Trân, 
Đỗ Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : 
minh hoạ ; 21x29 cm. - 14000đ. - 30000b   s578355 

 870. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Đỗ 
Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : minh 
hoạ ; 21x29 cm. - 16000đ. - 50000b   s578356 

 871. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Đỗ 
Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : minh 
hoạ ; 21x29 cm. - 17000đ. - 65000b   s578357 

 872. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Tạo hình : Trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thảo Thuỳ Trân, Đỗ 
Hà Ngọc, Đào Quỳnh Như. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : minh 
hoạ ; 21x29 cm. - 18000đ. - 65000b   s578358 

 873. Cùng trẻ phát triển toàn diện - Toán : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà Ngọc, 
Bùi Thị Giáng Hương. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
24 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 16000đ. - 55000b   s577132 

 874. Cùng trẻ phát triển toàn diện Toán : Trẻ 25 - 36 tháng / Hứa Thị Lan Anh, Đỗ Hà 
Ngọc, Bùi Thị Giáng Hương. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 16 tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 14000đ. - 30000b   s577697 

 875. Cùng trẻ phát triển toàn diện Toán : Trẻ 4 - 5 tuổi / Bùi Thị Giáng Hương, Đỗ Hà 
Ngọc, Hứa Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 
tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 17000đ. - 70000b   s577698 

 876. Cùng trẻ phát triển toàn diện Toán : Trẻ 5 - 6 tuổi / Bùi Thị Giáng Hương, Đỗ Hà 
Ngọc, Hứa Thị Lan Anh. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : hình vẽ ; 29 cm. - 18000đ. - 75000b   s577699 

 877. Đại học Thái Nguyên 30 năm xây dựng và phát triển (04/4/1994 - 04/4/2024). - Thái 
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2024. - 107 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại học Thái Nguyên   s575937 
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 878. Đào Minh Hiền. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : 3 - 36 tháng tuổi / Đào Minh Hiền, 
Đào Thị Yên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 8500đ. - 30000b   
s577147 

 879. Đào tạo kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phát triển / B.s.: Vũ Văn Thuấn, Trần Văn 
Công (ch.b.), Vũ Thị Thu Hiền... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 221 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Trung tâm Hừng Đông). - 150000đ. - 1000b 
 Ngoài bìa sách ghi: Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng Khoa học - Tâm lý giáo dục Hừng 
Đông. - Thư mục: tr. 219-221   s578562 

 880. Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (tổng ch.b.), Trần Thành Nam (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hoàng Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : tranh màu ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 100000b   s577417 

 881. Đạo đức 2 / Trần Thanh Bình, Đinh Phương Duy, Phạm Quỳnh (ch.b.)... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
9000đ. - 128000b   s577410 

 882. Đạo đức 5 / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Mai Mỹ Hạnh (ch.b.), Trần Thanh Dư... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 
450000b   s577411 

 883. Đạo đức 5 : Sách giáo viên / Huỳnh Văn Sơn (tổng ch.b.), Mai Mỹ Hạnh (ch.b.), Trần 
Thanh Dư... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 112 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
20000đ. - 26300b   s577412 

 884. Đạo đức 5 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Mỹ Lộc (tổng ch.b.), Đỗ Tất Thiên (ch.b.), 
Nguyễn Chung Hải... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 139 tr. ; 
24 cm. - (Cánh Diều). - 35000đ. - 20000b   s576607 

 885. Đặng Ứng Vận. Từ triết lý giáo dục đến việc dạy và học đại học / Đặng Ứng Vận. - 
Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 266 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 260b 
 ĐTTS ghi: Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi chương. 
- Phụ lục: tr. 241-265   s576639 

 886. Đặng Việt Thuỷ. Trạng nguyên Việt Nam / Đặng Việt Thuỷ (ch.b.), Giang Tuyết 
Minh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 227 tr. ; 21 cm. - 116000đ. - 400b 
 Thư mục cuối chính văn   s576522 

 887. Đề kiểm tra Tiếng Việt 1 - Cả năm : Biên soạn theo chương trình Chân trời sáng tạo 
/ Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 100 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 5000b   s578798 

 888. Đề kiểm tra Tiếng Việt 4 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 72 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s577247 

 889. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : hình vẽ, tranh 
màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s575910 

 890. Đề kiểm tra Toán 2 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : hình vẽ, tranh 
màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s575911 

 891. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Kết nối tri thức / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : hình vẽ, tranh 
màu ; 27 cm. - 40000đ. - 10000b   s575913 
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 892. Đề kiểm tra Toán 4 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s578896 

 893. Điều lệ trường mầm non : Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT 
ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Nguyễn Thị Hiếu, Võ Thị 
Thu Hằng, Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 15000đ. - 1000b   s578031 

 894. Đỗ Xuân Thảo. Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và dạy học phát triển 
năng lực học sinh tiểu học / Đỗ Xuân Thảo, Nguyễn Hữu Hợp. - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 55000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 114-115   s576766 

 895. Ecclestone, Kathryn. Sự trỗi dậy nguy hiểm của giáo dục trị liệu = The dangerous 
rise of therapeutic education / Kathryn Ecclestone, Dennis Hayes ; Nguyễn Thị Hạ Ni dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 393 tr. : bảng ; 22 cm. - (Tủ sách 
Giáo dục). - 265000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 361-380   s578507 

 896. Eduplay friends 1A : Dành cho trẻ mẫu giáo : Sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thẩm định theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2022 
và được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT 
ngày 17/8/2022 / Phạm Minh Nguyệt (ch.b.), Đinh Thuỳ Nhung, Phạm Thị Thu Hường. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 p. : pic. ; 27 cm. - 36000đ. - 4000 copies   
s576474 

 897. Eduplay Friends 1B : Dành cho trẻ mẫu giáo : Sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thẩm định theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2022 
và được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT 
ngày 17/8/2022 / Phạm Minh Nguyệt (ch.b.), Đinh Thuỳ Nhung, Phạm Thị Thu Hường. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 p. : pic. ; 27 cm. - 36000đ. - 4000 copies   
s576475 

 898. Eduplay Friends 2A : Dành cho trẻ mẫu giáo : Sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thẩm định theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2022 
và được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT 
ngày 17/8/2022 / Phạm Minh Nguyệt (ch.b.), Đinh Thuỳ Nhung, Phạm Thị Thu Hường. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 p. : pic. ; 27 cm. - 36000đ. - 12000 copies   
s576479 

 899. Eduplay Friends 2B : Dành cho trẻ mẫu giáo : Sách đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo 
thẩm định theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định số 511/QĐ-BGDĐT ngày 17/2/2022 
và được phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục mầm non theo Quyết định số 2272/QĐ-BGDĐT 
ngày 17/8/2022 / Phạm Minh Nguyệt (ch.b.), Đinh Thuỳ Nhung, Phạm Thị Thu Hường. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 p. : pic. ; 27 cm. - 36000đ. - 10000 copies   
s576480 

 900. Em học lập trình với Kodu lớp 1 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : hình 
vẽ ; 26 cm. - 23000đ. - 10000b   s578032 

 901. Em học lập trình với Kodu lớp 2 / Đào Thái Lai (ch.b.), Trần Ngọc Khoa, Nguyễn 
Văn Nam, Đỗ Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : hình 
vẽ ; 26 cm. - 22000đ. - 10000b   s578033 
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 902. Em học Toán / Nguyễn Hữu Cao b.s. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 28 tr. : 
hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang giúp bé tự tin vào lớp 1; Q.3). - 11500đ. - 2000b   s576798 

 903. Em luyện viết Tiếng Anh và nhớ từ vựng Smart Start 5 : Bám sát SGK i-Learn Smart 
Start 5 / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Phi Quỳnh. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 75 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 62000đ. - 2000b   s575954 

 904. Em tập viết đúng viết đẹp 1 : Theo Chương trình sách giáo khoa mới / Chính An, 
Nhóm GV ĐH Sư phạm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 27 cm. - 38000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s578934 

 905. Em tập viết đúng viết đẹp 1 : Theo Chương trình sách giáo khoa mới / Chính An, 
Nhóm GV ĐH Sư phạm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 27 cm. - 38000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s578935 

 906. Em tập viết đúng viết đẹp 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Chính An, 
Nhóm GV ĐH Sư phạm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 27 cm. - 38000đ. - 10000b 
 Q.3. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s578936 

 907. Em thích nghề nào? Giáo viên : Truyện tranh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Lucy M. 
George ; Tranh: Ando Twin ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 24000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Busy people? Teacher   s578010 

 908. Giải bằng nhiều cách các bài Toán lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 184 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 79000đ. - 2000b   s576945 

 909. Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Thu Hoà, Huyền Thanh. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 16000đ. - 12000b   s579125 

 910. Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Thu Hoà, Huyền Thanh. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 16000đ. - 25000b   s579126 

 911. Giáo dục an toàn giao thông : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Thu Hoà, Huyền Thanh. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 16000đ. - 35000b   s579127 

 912. Giáo dục An toàn giao thông lớp 1 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 10000b   s578308 

 913. Giáo dục an toàn giao thông lớp 2 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 10000b   s578309 

 914. Giáo dục an toàn giao thông lớp 3 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 10000b   s578310 

 915. Giáo dục An toàn giao thông lớp 4 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 10000b   s578311 

 916. Giáo dục An toàn giao thông lớp 5 / Đỗ Thành Trung, Nguyễn Nguyệt Hồng. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - (An toàn giao 
thông cho em). - 12000đ. - 15000b   s578312 
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 917. Giáo dục An toàn trường học - Lớp 1 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 4000b   s577849 

 918. Giáo dục An toàn trường học - Lớp 2 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 4000b   s577850 

 919. Giáo dục An toàn trường học - Lớp 3 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 4000b   s577851 

 920. Giáo dục An toàn trường học - Lớp 4 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 5000b   s577852 

 921. Giáo dục An toàn trường học - Lớp 5 / Phạm Việt Cường (ch.b.), Vũ Thị Lan Anh, 
Nguyễn Thị Vân Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 5000b   s577853 

 922. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 1 / Nguyễn Đức Khuông, Phạm Thị Nga, 
Nguyễn Thị Quý. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - 20000đ. - 3000b   s578114 

 923. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 2 / Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Đức Khuông, Lưu Danh Văn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 5000b   s578115 

 924. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 3 / Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Liên Hoa, Nguyễn Đức Khuông. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 20000đ. - 5000b   s578116 

 925. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 4 / Nguyễn Liên Hoa, Nguyễn Đức 
Khuông, Phạm Thị Nga. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 20000đ. - 5000b   s578117 

 926. Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh lớp 5 / Đặng Xuân Điều, Nguyễn Đức 
Khuông. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 48 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
20000đ. - 3000b   s578118 

 927. Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 1 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), Phan 
Thanh Liêm (ch.b.), Trần Thị Thuý Diễm... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 12000đ. - 8225b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Định   s577878 

 928. Giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Ngọc 
Minh, Nguyễn Thị Nga, Chu Thị Hồng Nhung, Trần Thị Kim Uyên ; Minh hoạ: Quỳnh Hoa. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 4000b   
s577836 

 929. Giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Chu Thị 
Hồng Nhung, Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Ngọc Minh, Trần Thị Kim Uyên ; Minh hoạ: Phùng 
Thu Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
18000đ. - 5000b   s577837 

 930. Giáo dục giới, bình đẳng giới và quyền trẻ em : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị 
Nga, Vũ Thị Ngọc Minh, Chu Thị Hồng Nhung, Trần Thị Kim Uyên ; Minh hoạ: Đặng Hồng 
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Quân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. 
- 5000b   s577838 

 931. Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 1 / Khương Kim Tạo (tổng ch.b.), 
Vũ Thị Lan Anh (ch.b.), Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Như Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 6000b   s577844 

 932. Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 2 / Khương Kim Tạo (tổng ch.b.), 
Vũ Thị Lan Anh (ch.b.), Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Như Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 6000b   s577845 

 933. Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 3 / Khương Kim Tạo (tổng ch.b.), 
Vũ Thị Lan Anh (ch.b.), Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Như Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 6000b   s577846 

 934. Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 4 / Khương Kim Tạo (tổng ch.b.), 
Vũ Thị Lan Anh (ch.b.), Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Như Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 6000b   s577847 

 935. Giáo dục kĩ năng tham gia giao thông an toàn lớp 5 / Khương Kim Tạo (tổng ch.b.), 
Vũ Thị Lan Anh (ch.b.), Quản Hà Hưng, Nguyễn Thị Như Quỳnh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 16000đ. - 10000b   s577848 

 936. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ  6. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 45000b   s578296 

 937. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ  6. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 60000b   s578297 

 938. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần thứ  6. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 50000b   s578298 

 939. Giáo dục STEM 1 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Lê Huy Hoàng, Nguyễn 
Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Vũ Như Thư Hương (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s577335 

 940. Giáo dục STEM 2 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Lê Huy Hoàng, Nguyễn 
Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Nguyễn Lâm Hữu Phước (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s577336 

 941. Giáo dục STEM 3 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Lê Huy Hoàng, Nguyễn 
Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Thái Hoài Minh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s577337 

 942. Giáo dục STEM 4 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Lê Huy Hoàng, Nguyễn 
Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Phạm Thị Bình (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 10000b   s577338 

 943. Giáo dục STEM 5 - Hành trình sáng tạo : Sách học sinh / Lê Huy Hoàng, Nguyễn 
Thị Thu Trang (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Tâm (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 10000b   s577339 

 944. Giáo dục STEM lớp 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Lê Tiến Bình... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 
10000b   s577346 

 945. Giáo dục STEM lớp 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Đặng Thị Phương Anh, Lê Tiến Bình... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 
10000b   s577347 
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 946. Giáo dục thể chất 3 / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Nguyễn Hồng Dương (ch.b.), 
Đỗ Mạnh Hưng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 147000b   s577414 

 947. Giáo dục thể chất 3 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 
Tuấn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 12000đ. - 72000b   s577394 

 948. Giáo dục thể chất 4 / Phạm Thị Lệ Hằng (ch.b.), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh 
Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 12000đ. - 200000b   s577395 

 949. Giáo dục thể chất 4 : Sách giáo viên / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Nguyễn Hồng 
Dương (ch.b.), Đỗ Mạnh Hưng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 112 tr. 
: bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 1000b   s577413 

 950. Giáo trình Giáo dục học / Phan Thị Hồng Vinh, Trần Thị Tuyết Oanh, Từ Đức Văn... 
- In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 T.2. - 2024. - 195 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 191-192   s576765 

 951. Giáo trình Giáo dục kỹ năng mềm / Dương Anh Tuấn (ch.b.), Đinh Thị Tình, Tạ Thu 
Hằng... - H. : Tri thức, 2024. - 184 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 200b 
 Lưu hành nội bộ   s578632 

 952. Giáo trình Thiết kế bài kiểm tra ngoại ngữ bậc tiểu học = Basics to language testing: 
Constructing tests for young language learners / Nguyễn Hồ Hoàng Thuỷ, Hoàng Thị Linh 
Giang (ch.b.), Hồ Thị Thuỷ Trang... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 152 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
140000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 125-132. - Phụ lục: tr. 133-152   s576950 

 953. Giáo trình tiếng Trung trẻ em - Xin chào tiếng Trung = 小学教材 - 美好中文 : Sách 
bài tập / B.s.: Tân Ngọc Đồng, Nguỵ Bằng Trình, Uông Tuệ Tuệ ; Hoàng Minh Hồng biên dịch. 
- H. : Hồng Đức. - 29 cm. - 70000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s578974 

 954. Giáo trình Tiếng Trung trẻ em - Xin chào tiếng Trung = 小学教材 - 美好中文 : Sách 
bài tập / B.s.: Tân Ngọc Đồng, Nguỵ Bằng Trình, Uông Tuệ Tuệ ; Hoàng Minh Hồng biên dịch. 
- H. : Hồng Đức. - 29 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 91 tr. : bảng, tranh vẽ   s578975 

 955. Giáo trình Tiếng Trung trẻ em - Xin chào tiếng Trung = 小学教材 - 美好中文 / B.s.: 
Tân Ngọc Đồng, Nguỵ Bằng Trình, Uông Tuệ Tuệ ; Hoàng Minh Hồng biên dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 29 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 83 tr. : bảng, tranh vẽ   s578976 

 956. Giáo trình Tiếng Trung trẻ em - Xin chào tiếng Trung = 小学教材 - 美好中文 : Sách 
giáo trình / B.s.: Nguỵ Bằng Trình, Uông Tuệ Tuệ, Tân Ngọc Đồng ; Hoàng Minh Hồng biên 
dịch. - H. : Hồng Đức. - 29 cm. - 129000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578977 

 957. Giúp bé 5 - 6 tuổi làm quen với Toán qua các con số : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - (Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 12500đ. - 110000b   s578303 

 958. Giúp bé 5 - 6 tuổi làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
(Bé chuẩn bị vào lớp 1). - 9500đ. - 79000b   s578304 
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 959. Giúp bé 5 - 6 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 10000đ. - 112000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ   s578306 

 960. Giúp bé 5 - 6 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 10000đ. - 110000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr. : hình vẽ   s578307 

 961. Giúp bé làm quen với chữ cái : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Phan Lan 
Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 40 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 11500đ. - 60000b   s578295 

 962. Giúp bé làm quen với Toán : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh 
Giang. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 11500đ. 
- 63000b   s578294 

 963. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội / Lê Thị Luận, Lâm Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: 
Minh Nguyệt... - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- 12000đ. - 25000b   s578302 

 964. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Lê Thị Luận, 
Lâm Thuỳ Uyên ; Hoạ sĩ: Phùng Duy Tùng, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ  6. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 20000b   s578299 

 965. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm Thuỳ 
Uyên ; Hoạ sĩ: Hải Nam, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 20000b   s578300 

 966. Giúp bé phát triển tình cảm - kĩ năng xã hội : Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Luận, Lâm Thuỳ 
Uyên ; Hoạ sĩ: Phùng Duy Tùng, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 25000b   s578301 

 967. Giúp bé tập tạo hình : Dành cho lớp mẫu giáo ghép 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thanh Hương. 
- Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 14000đ. - 
42000b   s579114 

 968. Giúp bé tập tô các nét cơ bản và làm quen với chữ cái qua hoạt động tạo hình : Bé 
tập tô các nét cơ bản... : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phan Lan Anh, Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn 
Thu Trang. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 40 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
(Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 10500đ. - 57000b   s578305 

 969. Giúp em học giỏi từ và câu Tiếng Việt lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới : Dùng chung cho các  bộ SGK hiện hành / Võ Thị Minh Trang. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 168 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 78000đ. - 2000b   s576678 

 970. Giúp em yêu thích học Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Dương Minh Thành (ch.b.), Vũ Thị Thu Trang, Huỳnh Thị Kim Đậu, Phạm Thị Hiền. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : minh hoạ   s575965 

 971. Giúp em yêu thích học Toán lớp 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Dương Minh Thành (ch.b.), Vũ Thị Thu Trang, Trà Thị Thanh Kiều, Đỗ Thị Thuỳ 
Dương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : minh hoạ   s575966 
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 972. Giúp trẻ 24 - 36 tháng tuổi làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo 
dục mầm non / Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 8500đ. - 48000b   s578271 

 973. Giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 8500đ. - 103000b   s578272 

 974. Giúp trẻ 3 - 4 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 64000b   s578274 

 975. Giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với Toán qua hình vẽ : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Nguyễn Thị Thanh Giang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 9500đ. - 133000b   s578273 

 976. Giúp trẻ 4 - 5 tuổi nhận biết và làm quen với chữ cái : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Phan Lan Anh, Nguyễn Thị Minh Thảo, Nguyễn Thị Thu Hằng. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 32 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 107000b   s578275 

 977. Hành trang cho trẻ vào lớp 1 : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Thu Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh 
Hoà, Nguyễn Thị Hạnh, Hà Thị Giang. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
48 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 19000đ. - 30000b   s578120 

 978. Hành trang vào Lớp 1 - Làm quen với Toán / Lê Mai. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : minh hoạ   s576708 

 979. Hành trang vào lớp Một cho bé / Nguyễn Thị Mai. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 
27 cm. - 100000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 91 tr.  s578990 

 980. Hành trang vào lớp Một cho bé / Nguyễn Thị Mai. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 
27 cm. - 80000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 67 tr.  s578991 

 981. Hình ảnh trường đại học - Lý luận và thực tiễn tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng 
: Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Huyền (ch.b.), Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Hoàng Ngân... - 
Huế : Đại học Huế, 2023. - 181 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 120000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 172-181   s577106 

 982. Hình khối và màu sắc : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 17 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   
s576790 

 983. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 4 - 5 
tuổi : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 15000đ. - 2000b   
s577930 

 984. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo 5 - 6 
tuổi : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 200/2014/TT-
BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 13000đ. - 1500b   
s577929 
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 985. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi lớp mẫu giáo trẻ 3 
- 4 tuổi : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu 
Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 15000đ. 
- 2000b   s577926 

 986. Hoàng Công Dụng. Sổ theo dõi tài sản thiết bị, đồ dùng, đồ chơi nhóm trẻ 3 - 36 
tháng : Vận dụng Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 và Thông tư số 
200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính / Hoàng Công Dụng, Nguyễn Thị Thu 
Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 14000đ. 
- 1000b   s577925 

 987. Hoàng Nam Hải. Giáo trình Phương pháp dạy học toán phát triển năng lực học sinh 
tiểu học / Hoàng Nam Hải, Phạm Huyền Trang. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 295 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 288-289   s576627 

 988. Hoàng Ngọc Hiển. Sổ dự giờ : Dùng trong các cơ sở giáo dục mầm non / Hoàng 
Ngọc Hiển. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : bảng ; 30 cm. - 30000đ. - 12000b   s577933 

 989. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 1 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 5000b   s577839 

 990. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 2 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 5000b   s577840 

 991. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 3 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 7000b   s577841 

 992. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 4 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 8000b   s577842 

 993. Hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường lớp 5 / Nguyễn Thị Vân Hương (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên, Tưởng Duy Hải... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 5000b   s577843 

 994. Hoạt động giáo dục STEM lớp 1 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Chất, Đào Thị 
Sen... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. 
- 8000b   s578219 

 995. Hoạt động giáo dục STEM lớp 2 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Ngọc Chất, Đào Thị 
Sen... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 25000đ. 
- 7000b   s578220 

 996. Hoạt động giáo dục STEM lớp 3 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Nguyễn Ngọc Ánh, 
Nguyễn Thanh Hường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ 
; 26 cm. - 25000đ. - 7000b 
 Phụ lục cuối mỗi chủ đề   s578221 

 997. Hoạt động giáo dục STEM lớp 4 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Bá Trình, Mai Thị 
Kim Tuyến, Vũ Thị Yến. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 tr. : minh 
hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 Phụ lục cuối mỗi chủ đề   s578222 
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 998. Hoạt động giáo dục STEM lớp 5 / Tưởng Duy Hải (ch.b.), Trần Minh Đức, Trần Bá 
Trình, Mai Thị Kim Tuyến. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh 
hoạ ; 26 cm. - 25000đ. - 8000b 
 Phụ lục cuối mỗi chủ đề   s578223 

 999. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Vũ Thị Thanh 
Huyền, Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10500đ. - 90000b   s578281 

 1000. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 11500đ. - 150000b   s578282 

 1001. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 11500đ. - 180000b   s578283 

 1002. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 12500đ. - 180000b 
 Q.1. - 2024. - 24 tr. : hình vẽ   s578284 

 1003. Hoạt động làm quen với Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Vũ Thị Thanh Huyền, 
Nguyễn Thị Thành Lê ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 24 cm. - 12500đ. - 180000b 
 Q.2. - 2024. - 24 tr. : hình vẽ   s578285 

 1004. Hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 24 - 36 tháng tuổi : Theo Chương trình Giáo dục 
mầm non / Nguyễn Thanh Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19x27 
cm. - 9000đ. - 49000b   s579108 

 1005. Hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Nguyễn Thanh Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 
11500đ. - 126000b   s579109 

 1006. Hoạt động tạo hình : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi : Theo Chương trình Giáo dục mầm 
non / Nguyễn Thanh Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : tranh vẽ ; 19x27 cm. - 
13000đ. - 117000b   s579110 

 1007. Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Tâm (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 180000b   s577288 

 1008. Hoạt động trải nghiệm 2 / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
Diệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 172000b   s577289 

 1009. Hoạt động trải nghiệm 2 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ, Bùi Sỹ Tụng (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 126000b   s577306 

 1010. Hoạt động trải nghiệm 3 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn Thuỵ Anh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 100000b   s577307 

 1011. Hoạt động trải nghiệm 3 / Phó Đức Hoà, Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
Diệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 14000đ. - 87000b   s577290 
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 1012. Hoạt động trải nghiệm 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm Quang Tiệp (ch.b.), Nguyễn Thị Thu 
Hằng, Ngô Quang Quế. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 99 tr. 
: tranh vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 75000b   s575970 

 1013. Hoạt động trải nghiệm 4 / Phó Đức Hoà (tổng ch.b.), Bùi Ngọc Diệp (ch.b.), Lê Thị 
Thu Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 14000đ. - 225000b   s577291 

 1014. Hoạt động trải nghiệm 4 : Sách giáo viên / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thuỵ Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 191 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 43000đ. - 1000b   s577310 

 1015. Hoạt động trải nghiệm 5 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Phạm Thuỳ Liêm, Lại 
Thị Yến Ngọc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 108 tr. ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 
Bản 2). - 15000đ. - 50000b   s577293 

 1016. Hoạt động trải nghiệm 5 / Phó Đức Hoà (tổng ch.b.), Bùi Ngọc Diệp (ch.b.), Lê Thị 
Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 
Bản 1). - 14000đ. - 28600b   s577292 

 1017. Hoạt động trải nghiệm 5 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 392/QĐ-BGDĐT ngày 
26/01/2024 / Nguyễn Dục Quang (tổng ch.b.), Phạm Quang Tiệp (ch.b.), Lê Thị Hồng Chi... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Cánh Diều). - 19000đ. - 110000b   s575967 

 1018. Hoạt động trải nghiệm 5 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Phạm 
Thuỳ Liêm, Lại Thị Yến Ngọc (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 128 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 35000đ. - 5100b   s577295 

 1019. Hoạt động trải nghiệm 5 : Sách giáo viên / Phó Đức Hoà (tổng ch.b.), Bùi Ngọc 
Diệp (ch.b.), Lê Thị Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 191 tr. : bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 40000đ. - 33500b   s577294 

 1020. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Vũ Đình 
Bảy (ch.b.), Vũ Phương Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 11000đ. - 32000b   s577301 

 1021. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 7 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thị Bích Liên (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 79 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 11000đ. - 110000b   s577300 

 1022. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Trần Thị Thu 
(ch.b.), Nguyễn Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 164000b   s577308 

 1023. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 / Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên 
(ch.b.), Trần Bảo Ngọc... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; 2). - 10000đ. - 60000b   s577302 

 1024. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa 
(ch.b.), Đặng Xuân Điều, Vũ Phương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 96 tr. : bảng ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 30000đ. - 5100b   s577297 
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 1025. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Đỗ Văn 
Đoạt (ch.b.), Nguyễn Thị Bích Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 11000đ. - 52000b   s577303 

 1026. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Bích 
Liên (tổng ch.b.), Mai Thị Phương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 13000đ. - 46000b   s577304 

 1027. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11 / Lưu Thu Thuỷ (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thanh Bình (ch.b.), Lê Văn Cầu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 245000b   s577309 

 1028. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Vũ 
Phương Liên, Cao Thị Châu Thuỷ (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 15000đ. - 20500b   s577305 

 1029. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa 
(ch.b.), Đặng Xuân Điều, Nguyễn Thị Bích Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 140 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 43000đ. - 4500b   s577299 

 1030. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 12 : Sách giáo viên / Đinh Thị Kim Thoa 
(tổng ch.b.), Vũ Phương Liên, Cao Thị Châu Thuỷ (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
151 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 1). - 42000đ. - 8300b   s577298 

 1031. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ 3 - 4 tuổi làm quen với chữ viết / Nguyễn 
Thị Minh Thảo, Phạm Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - 13000đ. - 63000b   s577858 

 1032. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với chữ viết / Nguyễn 
Thị Minh Thảo, Phạm Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - 13000đ. - 98000b   s577859 

 1033. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ 5 - 6 tuổi làm quen với chữ viết / Nguyễn 
Thị Minh Thảo, Phạm Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - 13000đ. - 56000b   s577860 

 1034. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn 
Thị Bích Thảo, Nguyễn Ngọc Huyền ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 63000b   s577704 

 1035. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn 
Thị Bích Thảo, Nguyễn Ngọc Huyền ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 11000đ. - 70000b   s577705 

 1036. Học bằng chơi - Các hoạt động giúp trẻ làm quen với Toán : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn 
Thị Bích Thảo, Nguyễn Ngọc Huyền ; Minh hoạ: Nguyễn Thế Phi, Nguyễn Thị Thanh Vân. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 13500đ. - 70000b   s577706 

 1037. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai ; 
Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 16300b   s577760 

 1038. Học liệu chủ đề Bản thân : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Chu Thị Hồng Nhung, Mai Thị Mai ; 
Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : hình 
vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 16300b   s577765 
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 1039. Học liệu chủ đề gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo dục 
mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thuỳ Dương 
; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : 
hình vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 16000b   s577904 

 1040. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thuỳ Dương 
; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : 
hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 16200b   s577767 

 1041. Học liệu chủ đề Gia đình : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thuỳ Dương, 
Nguyễn Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 20 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 16000b   s577771 

 1042. Học liệu chủ đề Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Chu Thị Hồng Nhung 
; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 16000b   s577825 

 1043. Học liệu chủ đề Giao thông : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thị Nga, Chu Thị Hồng Nhung 
; Minh hoạ: Phạm Mai Hoa, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 16 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 16000b   s577770 

 1044. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Thị Ngọc Minh, Chu Thị Hồng 
Nhung ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 
tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 16300b   s577762 

 1045. Học liệu chủ đề Nghề nghiệp : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình Giáo 
dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Thị Ngọc 
Minh ; Minh hoạ: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 
tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 16300b   s577764 

 1046. Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển 
trong Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm 
Bích, Lê Thị Luận ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 15000b   s577824 

 1047. Học liệu chủ đề Nước và các hiện tượng tự nhiên : Theo các lĩnh vực phát triển 
trong Chương trình Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Cẩm 
Bích, Lê Thị Luận ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 18500b   s577766 

 1048. Học liệu chủ đề Quê hương - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Nga ; 
Minh hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : 
tranh vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 16000b   s577754 

 1049. Học liệu chủ đề Quê hương - Đất nước : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương 
trình Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Lê Thị Luận, Nguyễn Thị Nga, Vũ Yến Khanh ; Minh 
hoạ: Lương Quốc Hiệp. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ 
; 27 cm. - 10000đ. - 16300b   s577768 



84 
 

 1050. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận ; 
Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : hình vẽ, 
tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 16000b   s577761 

 1051. Học liệu chủ đề Thế giới động vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 5 - 6 tuổi / Hoàng Thu Hương, Vũ Yến Khanh, Lê Thị Luận, Nguyễn 
Thị Thanh Dung ; Minh hoạ: Nagasawa. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
20 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 16000b   s577772 

 1052. Học liệu chủ đề Thế giới thực vật : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Hoàng Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Mỹ Trinh, Vũ Yến 
Khanh ; Minh hoạ: Trịnh Lý. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 16 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 9500đ. - 16000b   s577757 

 1053. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thuỷ 
; Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Nagasawa. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 16 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 9500đ. - 16000b   s577763 

 1054. Học liệu chủ đề Trường mầm non : Theo các lĩnh vực phát triển trong Chương trình 
Giáo dục mầm non : Trẻ 4 - 5 tuổi / Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Thuỷ 
; Minh hoạ: Đinh Thanh Liêm, Đặng Hồng Quân. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 16 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 16000b   s577769 

 1055. Hồ Văn Thống. Giáo trình Quản lí hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp trong giáo 
dục và đào tạo / Hồ Văn Thống (ch.b.), Nguyễn Văn Đệ, Lữ Thị Hải Yến. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 108 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 75000đ. - 540b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Đồng Tháp. - Thư mục: tr. 92-98. - 
Phụ lục: tr. 99-107   s577947 

 1056. Huyền LD. Học ở Tây với phí rất ta : Bí mật hiện thực hoá ước mơ du học mà không 
mất cả một căn nhà / Huyền LD. - H. : Thế giới, 2024. - 175 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 149000đ. 
- 1000b   s578650 

 1057. Hướng dẫn đánh giá thực hiện chương trình trong cơ sở giáo dục mầm non / Trần 
Thị Ngọc Trâm, Hoàng Thị Dinh, Hoàng Thị Nho... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 71 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - 47000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 69-70. - Thư mục: tr. 71   s577469 

 1058. Hướng dẫn học Giáo dục học / Nguyễn Thị Tình, Vũ Lệ Hoa, Trịnh Thuý Giang... 
- In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 119 tr. : bảng ; 27 cm. - 42000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 118-119   s577195 

 1059. Hướng dẫn học Tin học lớp 2 / Lê Viết Chung. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 15000đ. - 3500b   s577366 

 1060. Hướng dẫn nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo 
độc lập, lớp mầm non độc lập / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Minh Huyền... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 51000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 68-82. - Thư mục: tr. 83   s577480 

 1061. Hướng dẫn phát triển Chương trình giáo dục nhà trường trong các cơ sở giáo dục 
mầm non : Tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ 
quản lý và giáo viên mầm non / Nguyễn Bá Minh (ch.b.), Trần Thị Ngọc Trâm, Nguyễn Thị 
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Cẩm Bích... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 52000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 83   s577479 

 1062. Hướng dẫn thiết kế bài giảng STEM/STEAM cho lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Chu Thị 
Hồng Nhung, Đinh Bích Hà, Trương Thị Vượng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 75 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 4000b   s577340 

 1063. Hướng dẫn thiết kế bài giảng STEM/STEAM cho lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Chu Thị 
Hồng Nhung, Đinh Bích Hà, Trương Thị Vượng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 82 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 4000b   s577341 

 1064. Hướng dẫn thiết kế bài giảng STEM/STEAM cho lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Chu Thị 
Hồng Nhung, Đinh Bích Hà, Trương Thị Vượng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 87 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 35000đ. - 4000b   s577342 

 1065. Hướng dẫn thực hiện giáo dục quyền con người trong cơ sở giáo dục mầm non / Cù 
Thị Thuỷ, Vũ Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Luyến... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 87 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 10000b 
 Phụ lục: tr. 66-86. - Thư mục: tr. 87   s577801 

 1066. Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông cho trẻ trong trường mầm 
non : Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / Cao Thị Hồng Nhung, Lương Thị Bình, 
Trần Thị Thu Hoà... - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 40-54   s577802 

 1067. Hướng dẫn tích hợp nội dung giáo dục phòng cháy chữa cháy và thoát hiểm an toàn 
trong các cơ sở giáo dục mầm non : Dành cho cán bộ quản lí và giáo viên mầm non / Nguyễn 
Minh Huyền, Trần Kim Khánh, Trần Mai Phương, Trần Thị Nhung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 38000đ. - 5000b   s577854 

 1068. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động giáo dục phát triển tình cảm, kỹ năng xã hội cho 
trẻ trong trường mầm non : Dành cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non / Cao Thị Hồng 
Nhung, Lương Thị Bình, Nguyễn Thị Quyên... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 87 tr. : bảng ; 27 cm. - 51000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 48-86   s577488 

 1069. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em trong 
cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Thị Hào... - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 51000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 83   s577476 

 1070. Hướng dẫn tổ chức chuẩn bị cho trẻ em mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non 
sẵn sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương trình lớp 1 Tiểu học / Nguyễn Thị 
Hiếu, Nguyễn Thị Cẩm Bích, Nguyễn Thu Phương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 52000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: tr. 47-78. - Thư mục: tr. 79   s577475 

 1071. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường trong các cơ sở giáo dục 
mầm non / Cao Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Việt Quỳnh... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 87 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 1000b   s577477 

 1072. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát hiểm 
cho trẻ mầm non : Dành cho giáo viên mầm non / Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị 
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Hương Na, Chu Thị Hồng Nhung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 50 tr. ; 24 cm. - 22000đ. 
- 3000b   s578314 

 1073. Hướng dẫn tổ chức hoạt động giáo dục trong cơ sở giáo dục mầm non / Hồ Lam 
Hồng, Bùi Thị Lâm, Vũ Thị Ngọc Minh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 103 tr. : bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 103   s577468 

 1074. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo bé (3 - 4 
tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 15. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 192 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 4000b   s577484 

 1075. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo lớn (5 - 
6 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 15. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 60000đ. - 3500b   s577482 

 1076. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Mẫu giáo nhỡ (4 - 
5 tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 14. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 208 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 4000b   s577483 

 1077. Hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non : Nhà trẻ (3 - 36 
tháng tuổi) / Lê Thu Hương, Trần Thị Ngọc Trâm, Lê Thị Ánh Tuyết (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 
15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 219 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 3000b   s577485 

 1078. I-Learn English for Science 1 : Student's book / Stephen Faulkner, Jenny Rose N. 
Lui. - Hue : Hue University, 2023. - 58 p. : ill. ; 28 cm. - 99000đ. - 10000 copies   s576515 

 1079. I-Learn English for Science 2 : Student's book / Stephen Faulkner, Jenny Rose N. 
Lui. - Hue : Hue University, 2023. - 58 p. : ill. ; 28 cm. - 99000đ. - 10000 copies   s576516 

 1080. I-Learn English for Science 3 : Student's book / Stephen Faulkner, Jenny Rose N. 
Lui. - Hue : Hue University, 2024. - 58 p. : ill. ; 28 cm. - 99000đ. - 10000 copies   s576468 

 1081. I-Learn smart Maths grade 1 : Student's book : English - Vietnamese / Ed.: Nguyễn 
Vũ Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt. - Hue : Hue University. - 28 cm. - 187000đ. - 3000 
copies 
 Part 1. - 2023. - 85 p. : ill.  s576507 

 1082. I-Learn smart Maths grade 1 : Workbook : English - Vietnamese / Ed.: Nguyễn Vũ 
Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt. - Hue : Hue University. - 28 cm. - 104000đ. - 3000 copies 
 Part 1. - 2023. - 132 p. : ill.  s576505 

 1083. I-Learn smart Maths grade 1 : Student's book : English - Vietnamese / Ed.: Nguyễn 
Vũ Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt. - Hue : Hue University. - 28 cm. - 187000đ. - 3000 
copies 
 Part 2. - 2023. - 113 p. : ill.  s576508 

 1084. I-Learn smart Maths grade 1 : Workbook : English - Vietnamese / Ed.: Nguyễn Vũ 
Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt. - Hue : Hue University. - 28 cm. - 125000đ. - 3000 copies 
 Part 2. - 2023. - 151 p. : ill.  s576506 

 1085. I-Learn smart Maths grade 2 : Student's book : English - Vietnamese / Ed.: Nguyễn 
Vũ Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt. - Hue : Hue University. - 28 cm. - 187000đ. - 3000 
copies 
 Part 1. - 2023. - 173 p. : ill.  s576509 

 1086. I-Learn smart Maths grade 2 : Workbook : English - Vietnamese / Ed.: Nguyễn Vũ 
Khánh Linh, Trần Thị Thu Nguyệt. - Hue : Hue University. - 28 cm. - 125000đ. - 3000 copies 
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 Part 2. - 2023. - 110 p. : ill.  s576510 

 1087. Kể chuyện theo tranh 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mạc Đăng 
Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 24 tr. : tranh màu   s577241 

 1088. Kể chuyện theo tranh 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Mạc Đăng 
Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 20 tr. : tranh màu   s577242 

 1089. Khoa học 4 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Phan Thanh Hà (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thanh Chi... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 151 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 1000b   s577579 

 1090. Khoa học 5 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ (ch.b.), Lưu 
Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 108 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 120000b   s577570 

 1091. Khoa học 5 : Sách giáo viên / Bùi Phương Nga (tổng ch.b.), Phạm Hồng Bắc, Phan 
Thị Thanh Hội... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 151 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
40000đ. - 18500b   s576812 

 1092. Khoa học 5 : Sách giáo viên / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 
(ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 tr. : 
bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 29000đ. - 25800b   s577571 

 1093. Kiểm tra và đánh giá năng lực Tiếng Việt 1 - Học kì 1 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 1000b   s578838 

 1094. Kiểm tra và đánh giá năng lực Tiếng Việt 1 - Học kì 2 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông năm 2018 / Nguyễn Thị Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s578839 

 1095. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 1 môn Tiếng Việt - Học kì 1 : Biên soạn 
theo Chương trình SGK mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 93 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 45000đ. - 1500b   s578879 

 1096. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 1 môn Toán - Học kì 2 : Biên soạn theo 
Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 72000đ. - 2000b   s578865 

 1097. Kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh lớp 3 môn Tiếng Việt - Học kì 2 : Biên soạn 
theo Chương trình Sách giáo khoa mới / Phạm Văn Công. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 2000b   s577128 

 1098. Kỷ yếu 40 năm thành lập Trường THPT Bắc Yên Thành / Nguyễn Hoàng, Nguyễn 
Hồ Phong, Nguyễn Bá Thuỷ... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 236 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b   
s578433 

 1099. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Quốc tế về Trường học Hạnh phúc lần thứ nhất: "Có thể 
học được kĩ năng kiến tạo hạnh phúc không?" = Proceedings of the 1st Happy schools 
International symposium: "Can happiness skills be learned?" / Ha Vinh Tho, Quynh Anh Ngoc 
Nguyen, Tu Anh Thi Tran... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 394 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s577115 
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 1100. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường: Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành 
cho lưu học sinh Lào trong bối cảnh hiện nay / Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Đinh Văn Liêm, 
Nguyễn Thị Bích Hằng... - H. : Lao động, 2024. - 246 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Trường Đại học Hà Tĩnh. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s575881 

 1101. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc tế năm 2023: Hướng nghiệp, khởi nghiệp trong 
thời đại số - Giải pháp cho giáo dục Việt Nam / Agustinus Hermino, Vu Quang, Nguyễn Thị 
Diễm Anh... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 614 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí 
Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s577120 

 1102. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Nguyễn Thị Ngọc An, Lê Hồng 
Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh, Phạm Thị Ngọc Tuyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21x28 cm. - 78000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : tranh màu   s578344 

 1103. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Nguyễn Thị Ngọc An, Lê Hồng 
Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh, Phạm Thị Ngọc Tuyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21x28 cm. - 78000đ. - 30000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : tranh màu   s578345 

 1104. Làm quen Tiếng Anh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Nguyễn Thị Ngọc An, Lê Hồng 
Thái, Nguyễn Phạm Hoàng Ánh, Phạm Thị Ngọc Tuyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 21x28 cm. - 78000đ. - 30000b 
 T.3. - 2024. - 88 tr. : tranh màu   s578346 

 1105. Làm quen Tin học 1 / Nguyễn Thành Kiên, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 20000b   s578035 

 1106. Làm quen Tin học 2 / Nguyễn Thành Kiên, Trần Huy Quang. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 29000đ. - 22000b   s578036 

 1107. Làm quen với chữ cái và tăng cường Tiếng Việt : Trẻ 4 - 5 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 30 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 3000b   
s578286 

 1108. Làm quen với chữ cái và tăng cường Tiếng Việt : Trẻ 5 - 6 tuổi vùng dân tộc thiểu 
số / Hoàng Thị Hoài Thu, Đào Thị Yên ; Minh hoạ: Đặng Hồng Quân, Trần Ngọc Ánh. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 42 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 12000đ. - 5000b   
s578287 

 1109. Làm quen với Toán / Nguyễn Thị Mai, Ánh Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 13000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s577708 

 1110. Làm quen với Toán / Nguyễn Thị Mai, Ánh Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 
cm. - (Bé chuẩn bị vào Lớp 1). - 13000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2024. - 35 tr. : hình vẽ   s577709 

 1111. Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non : Mẫu giáo 
3 - 4 tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 259 tr. : bảng ; 27 cm. - 72000đ. - 1500b   s577467 
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 1112. Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non : Mẫu giáo 
4 - 5 tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 287 tr. : bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 1500b   s577487 

 1113. Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non : Mẫu giáo 
5 - 6 tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 315 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 78000đ. - 1500b   
s577466 

 1114. Lập kế hoạch và thiết kế các hoạt động giáo dục trong trường mầm non : Nhà trẻ 24 
- 36 tháng tuổi / Đặng Thị Lê Na, Đào Thị Điểm, Phạm Thị Hiền, Phan Vũ Quỳnh Nga. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 194 tr. : bảng ; 27 cm. - 70000đ. - 1000b   
s577486 

 1115. Lê Khánh Tuấn. Chính sách phát triển giáo dục : Sách chuyên khảo / Lê Khánh 
Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 156 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 300b   
s577948 

 1116. Lịch sử và Địa lí 5 / Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (ch.b.), Nguyễn Khánh 
Băng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 112 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
15000đ. - 118000b   s577544 

 1117. Lịch sử và Địa lí 5 : Sách giáo viên / Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (ch.b.), 
Nguyễn Khánh Băng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 27000đ. - 25100b   s577546 

 1118. Linh Chi Hoàng. Sổ tay marketing - tuyển sinh trường học K-12 / Linh Chi Hoàng. 
- H. : Thế giới, 2024. - 206 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 1000000đ. - 200b   s578964 

 1119. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 3 : Cơ bản và nâng cao / Đại 
Lợi (ch.b.), Lưu Thuý Hiền, Trương Thị Hiếu. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)(Global Success). - 79000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 138 tr. : hình vẽ, bảng   s578861 

 1120. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 5 : Biên soạn theo sách giáo 
khoa Tiếng Anh Global Success... / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn, Trang Nguyễn. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 85000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 158 tr. : hình vẽ, bảng   s577248 

 1121. Luyện đọc 1 - CD / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 3 (nối bản lần 2). - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 20000đ. - 15000b   s577168 

 1122. Luyện đọc 1 - KN / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 3 (nối bản lần 2). - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : tranh màu ; 29 cm. - 20000đ. - 25000b   s577167 

 1123. Luyện đọc chuyên sâu - Đọc đâu chắc đấy : Biên soạn theo Chương trình Dạy tiền 
tiểu học thực chiến : Dành cho bé 4 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hạnh, Dương Thị Mai. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 29 cm. - (Tự tin bước vào lớp 1). - 90000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s578889 

 1124. Luyện đọc lớp 1 / Archimedes School. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 78 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 110000đ. - 2000b   s578888 

 1125. Luyện giải các bài tập trắc nghiệm Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Huỳnh Thống, Huỳnh Bảo Châu. 
- Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 54000đ. - 3000b   s578982 



90 
 

 1126. Luyện Tập làm văn lớp 2 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Dương Thị 
Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s577493 

 1127. Luyện Tập làm văn lớp 5 / Dương Thị Hương (ch.b.), Vũ Huy Kiếm, Nguyễn Thu 
Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 112 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 47000đ. - 5000b   s577494 

 1128. Luyện tập phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578899 

 1129. Luyện tập phát triển năng lực Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s578900 

 1130. Luyện tập phát triển năng lực Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578901 

 1131. Luyện tập phát triển năng lực Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 29800đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s578902 

 1132. Luyện tập Tiếng Việt 1 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018 / Nguyễn Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - 29800đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s577207 

 1133. Luyện tập Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s577208 

 1134. Luyện tập Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s577209 

 1135. Luyện tập Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s577210 

 1136. Luyện tập Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 60000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s577211 

 1137. Luyện tập Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s577212 

 1138. Luyện tập Tiếng Việt 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Phương, Mạc Đăng Khôi. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s577213 

 1139. Luyện tập Tiếng Việt lớp 2 / Phạm Thị Chín, Trần Kim Phượng, Đặng Thị Hảo 
Tâm. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 30000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s577513 
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 1140. Luyện tập Tiếng Việt lớp 2 / Đặng Thị Hảo Tâm, Nguyễn Hiền Trang, Trần Kim 
Phượng, Nguyễn Thu Trang. - Tái bản lần thứ 3, có chỉnh lí. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s577514 

 1141. Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 / Nguyễn Lê Hằng, Nguyễn Hiền Trang (ch.b.), Phạm 
Kim Chung, Nguyễn Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 32000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s577515 

 1142. Luyện tập Tiếng Việt lớp 5 / Nguyễn Lê Hằng, Nguyễn Hiền Trang (ch.b.), Vũ 
Thanh Trà, Nguyễn Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 32000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : bảng   s577516 

 1143. Luyện tập Tin học 2 / Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn 
Hồng Hải. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 25000đ. - 35000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578034 

 1144. Luyện tập Toán 1 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình và sách 
giáo khoa mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 29800đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ   s577176 

 1145. Luyện tập Toán 1 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình và sách 
giáo khoa mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ   s577177 

 1146. Luyện tập Toán 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An, 
Nguyễn Hải. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s577178 

 1147. Luyện tập Toán 2 : Phát triển năng lực cho học sinh. Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Nguyễn Việt An, Nguyễn Hải. - In lần thứ 4. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 29800đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s577179 

 1148. Luyện tập Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An, 
Nguyễn Hải. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s577180 

 1149. Luyện tập Toán 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An, 
Nguyễn Hải. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : hình vẽ, bảng   s577181 

 1150. Luyện tập Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An, 
Nguyễn Hải. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s577182 

 1151. Luyện tập Toán 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An, 
Nguyễn Hải. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s577183 

 1152. Luyện tập Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An, 
Nguyễn Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng   s577184 
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 1153. Luyện tập Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Việt An, 
Nguyễn Hải. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 29800đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng   s577185 

 1154. Luyện tập Toán lớp 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Hoàng Quế Hường. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s577738 

 1155. Luyện tập Toán lớp 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Duy Cảng, Nguyễn Minh Hải, 
Nguyễn Văn Lưu. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
32000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng   s577739 

 1156. Luyện từ và câu lớp 2 / Trần Kim Phượng (ch.b.), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ Thanh 
Trà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b   s577491 

 1157. Luyện từ và câu lớp 4 / Trần Kim Phượng (ch.b.), Nguyễn Thị Mai, Vũ Thanh Trà. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 35000đ. - 5000b   s577492 

 1158. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s578333 

 1159. Luyện viết chữ đẹp lớp 1 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s578334 

 1160. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s578335 

 1161. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Hậu Giang / Trần Thị Huyền, Hồ 
Văn Bé Hai, Trần Thị Kim Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s578330 

 1162. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s578336 

 1163. Luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh tỉnh Hậu Giang / Trần Thị Huyền, Hồ 
Văn Bé Hai, Trần Thị Kim Huệ... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr.  s578331 

 1164. Luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh thành phố Cần Thơ / Bùi Đức Quang, 
Thạch Thảo, Đỗ Thường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 
5000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr.  s578337 

 1165. Luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh tỉnh An Giang / An Khương, Võ Văn, 
Bùi Đức Quang, Lê Kim. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 17000đ. - 
3000b 
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 T.1. - 2024. - 32 tr.  s578332 

 1166. Luyện viết chữ từ vựng Tiếng Anh : Theo Chương trình Sách giáo khoa 4 / Runkids. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 55 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Global success). - 35000đ. - 5000b   
s578801 

 1167. Luyện viết đúng, viết đẹp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 28 tr.  s577214 

 1168. Luyện viết đúng, viết đẹp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Việt An. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 28 tr.  s577215 

 1169. Math in my world 1 / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Lê Nga, Chu Ánh Vân. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 30040 copies   
s576497 

 1170. Math in my world 2 / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Lê Nga, Chu Ánh Vân. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 30040 copies   
s576498 

 1171. Math in my world 3 / Huỳnh Thị Kim Trang (ch.b.), Đậu Thị Huế, Lê Nga. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 p. : ill. ; 28 cm. - 36000đ. - 30040 copies   
s576499 

 1172. Meyer, Aurore. Sống "xanh" mỗi ngày = Le super guide pour une année écolo / 
Aurore Meyer ; Minh hoạ: Myrtille Tournefeuille, Amandine ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 125 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học 
sinh)(Mẹo cực hay). - 68000đ. - 1500b   s576897 

 1173. Mĩ thuật 2 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (tổng ch.b.), Trần Thị Biển (ch.b.)... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 91000b   s577286 

 1174. Mĩ thuật 3 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng 
Ngọc (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 11000đ. - 96000b   s577276 

 1175. Mĩ thuật 4 / Hoàng Minh Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị May (ch.b.), Đỗ Viết 
Hoàng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo; Bản 2). - 10000đ. - 90000b   s577277 

 1176. Mĩ thuật 5 / Hoàng Minh Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị May (ch.b.), Vũ Đức 
Long... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 
2). - 10000đ. - 140000b   s577279 

 1177. Mĩ thuật 5 / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo; Bản 1). - 11000đ. - 445000b   s577278 

 1178. Mĩ thuật 5 : Sách giáo viên / Hoàng Minh Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị May 
(ch.b.), Vũ Đức Long... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo; Bản 2). - 21000đ. - 12100b   s577283 

 1179. Mĩ thuật 5 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường 
(ch.b.), Lương Thanh Khiết... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 18000đ. - 36400b   s577282 
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 1180. Milu ơi về thôi! / Lời: Hồ Huy Sơn ; Tranh: Lý Minh Phúc. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Hạt giống tâm 
hồn)(Bộ kỹ năng cho trẻ từ 1 - 6 tuổi). - 32000đ. - 1000b   s579037 

 1181. Move up 1 / Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Viên. - Tái bản lần thứ 4. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 p. : ill. ; 28 cm. - 45000đ. - 30000 copies   s576476 

 1182. Move up 2 / Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Viên. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 p. : ill. ; 28 cm. - 45000đ. - 30000 copies   s576496 

 1183. 199 bài và đoạn văn hay lớp 5 / Lê Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Lê Việt 
Hường... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 140 tr. : bảng ; 27 cm. - 63000đ. - 2000b   
s575831 

 1184. Mở rộng và nâng cao kỹ năng làm văn 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Đức Niềm. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng, 2024. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 52000đ. - 3000b   s578984 

 1185. 500 bài toán cơ bản và nâng cao 1 : Biên soạn theo Chương tình Giáo dục phổ thông 
mới / Võ Thị Hoài Tâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
71000đ. - 2000b   s576632 

 1186. Nâng cao kỹ năng thực hành các kiểu bài Văn 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Lê Thị Nguyên, Trần Thuỳ Linh, Trần Thảo Linh. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2024. - 86 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 52000đ. - 3000b   s578983 

 1187. Nét bút đầu tiên : Dành cho bé học mẫu giáo / Phạm Thị Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 17 tr. : hình vẽ ; 25 cm. - (Bộ sách Tự xoá thông minh). - 40000đ. - 5000b   s576789 

 1188. Nghiên cứu xây dựng mô hình đại học thông minh và đề xuất quá trình chuyển đổi 
cho các trường đại học Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Tuấn, Trần Thái Hoà, 
Phan Văn Ngọc, Lê Minh Tuấn. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
268000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 215-226   s576935 

 1189. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em biết khám phá và chinh 
phục đỉnh cao : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 6. 
- H. : Thế giới, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng 
thành). - 55000đ. - 2000b   s578674 

 1190. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em biết mơ ước và dám thực 
hiện : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế 
giới, 2024. - 135 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng 
thành). - 55000đ. - 2000b   s578675 

 1191. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em có đức tính lương thiện 
và phẩm chất tốt : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Thế giới, 2024. - 139 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng 
con trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   s578679 

 1192. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em kiên trì và nỗ lực vươn 
lên : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Thế 
giới, 2024. - 175 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng 
thành). - 55000đ. - 2000b   s578676 

 1193. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em sống chan hoà, yêu thương 
loài vật : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 4. - H. : 
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Thế giới, 2024. - 135 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con 
trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   s578680 

 1194. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em trưởng thành : Truyện kể 
: Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2024. - 119 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con trưởng thành). - 55000đ. 
- 2000b   s578678 

 1195. Ngọc Linh. 101 câu chuyện học sinh cần đọc giúp các em tự tin và lạc quan trong 
cuộc sống : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 5. - H. 
: Thế giới, 2024. - 139 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Kỹ năng sống dành cho học sinh)(Cùng con 
trưởng thành). - 55000đ. - 2000b   s578677 

 1196. Ngô Thành Trung. Mối quan hệ giữa học tập khởi nghiệp và vốn tâm lý với năng 
lực khởi nghiệp ở Việt Nam : Sách tham khảo / Ngô Thành Trung (ch.b.), Vũ Hữu Thành. - H. 
: Tài chính, 2024. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 124-148. - Phụ lục: tr. 149-152   s577124 

 1197. Ngô Thị Hồng Cẩm. Thủ công - Kĩ thuật : Sách chuyên khảo / Ngô Thị Hồng Cẩm. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 166 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 165-166   s577217 

 1198. Ngôi sao Toán học : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 69000đ. - 2050b   s577710 

 1199. Ngôi sao Toán học : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 69000đ. - 2050b   s577711 

 1200. Ngôi sao Toán học : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 69000đ. - 2050b   s577712 

 1201. Ngôi sao Toán học 1 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 5050b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s577713 

 1202. Ngôi sao Toán học 1 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 5050b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s577714 

 1203. Ngôi sao Toán học 2 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 5050b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s577715 

 1204. Ngôi sao Toán học 2 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 5050b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ   s577716 

 1205. Ngôi sao Toán học 3 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 3050b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s577717 

 1206. Ngôi sao Toán học 3 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 3050b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s577718 

 1207. Ngôi sao Toán học 4 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 4050b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : minh hoạ   s577719 
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 1208. Ngôi sao Toán học 4 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 4050b 
 T.2. - 2024. - 44 tr. : hình vẽ   s577720 

 1209. Ngôi sao Toán học 5 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 2050b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : hình vẽ, tranh vẽ   s577721 

 1210. Ngôi sao Toán học 5 / Phạm Hoàng Quân, Trần Ngọc Lân. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 69000đ. - 2050b 
 T.2. - 2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng   s577722 

 1211. Nguyên Anh. 50 điều cần thiết cho học sinh tiểu học : Dành cho trẻ em từ 6 - 11 
tuổi / Nguyên Anh b.s. ; Tranh: Đậu Quyên. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới. - 21 cm. - (Kỹ 
năng sống dành cho học sinh tiểu học). - 29000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 67 tr. : tranh màu   s578682 

 1212. Nguyễn Công Khanh. Phương pháp phát triển trí tuệ cho trẻ em : Mầm non và tiểu 
học / Nguyễn Công Khanh. - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 235-239   s576764 

 1213. Nguyễn Minh Huyền. Sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ trẻ / Nguyễn Minh 
Huyền. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
13000đ. - 5000b   s577924 

 1214. Nguyễn Thị Linh. Xây dựng lối sống mới cho sinh viên các trường Sư phạm ở Hà 
Nội theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Linh, Trần Thị Chiên. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 102 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 94-102   s576742 

 1215. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Sổ theo dõi chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ / Nguyễn 
Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 14500đ. - 7000b   s577923 

 1216. Nguyễn Thị Thanh Huyền. Sổ theo dõi trẻ đến nhóm/lớp mầm non / Nguyễn Thị 
Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : bảng ; 27 cm. - 
14500đ. - 33000b   s576870 

 1217. Nguyễn Thị Thu Hương. Sổ theo dõi trẻ điểm danh / Nguyễn Thị Thu Hương. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : bảng ; 30 cm. - 18000đ. - 2000b   
s577935 

 1218. Nguyễn Trọng Thản. Quản trị tài chính cơ sở giáo dục, đào tạo công lập ở Việt Nam 
: Sách chuyên khảo / Nguyễn Trọng Thản, Phạm Thị Hoàng Phương. - H. : Tài chính, 2024. - 
167 tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Tài chính. - Thư mục: tr. 165-166   s576767 

 1219. Nguyễn Văn Tường. Giáo trình Tâm lý học giáo dục / Nguyễn Văn Tường (ch.b.), 
Nguyễn Hồng Phan, Nguyễn Thị Anh Thư. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 302 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 96000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Phụ lục: tr. 251-291. - Thư mục: tr. 292-302   s576584 

 1220. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Anh 4 / Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đỗ Thị Tố Nga, Ninh Thị 
Kim Oanh, Nguyễn Thị Thanh Xuân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 118 tr. : hình vẽ, bảng 
; 15x24 cm. - 40000đ. - 5000b   s579074 
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 1221. Nhật kí ngày hè vui - Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị Lanh, 
Đặng Thị Lệ Tâm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : bảng, tranh vẽ ; 15x24 cm. - 
40000đ. - 5000b   s579075 

 1222. Nhật kí ngày hè vui - Toán 2 / Vũ Thị Ái Nhu, Trần Anh Tuyến. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 40000đ. - 5000b   
s579076 

 1223. Nhật kí ngày hè vui - Toán 3 / Vũ Thị Ái Nhu, Nguyễn Lê Hoài Thanh. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng ; 15x24 cm. - 40000đ. - 
5000b   s579077 

 1224. Nhật kí ngày hè vui - Toán 4 / Nguyễn Thuỷ Chung, Trần Thị Kim Cương, Nguyễn 
Thị Hải. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 15x24 cm. - 40000đ. - 5000b   
s579078 

 1225. Ôn hè Tiếng Việt 1 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 1 lên lớp 2 / Vũ Quang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 40000đ. - 5000b   s578927 

 1226. Ôn hè Tiếng Việt 2 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 2 lên lớp 3 / Vũ Quang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. 
- 5000b   s578929 

 1227. Ôn hè Tiếng Việt 3 / Nguyễn Việt Hùng (ch.b.), Nguyễn Hà Trang, Nguyễn Thị 
Hường... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 10000b   s577127 

 1228. Ôn hè Tiếng Việt 3 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 3 lên lớp 4 / Vũ Quang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 40000đ. - 5000b   s578928 

 1229. Ôn hè Tiếng Việt 4 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học 
sinh lớp 4 lên lớp 5 / Vũ Quang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 40000đ. - 2000b   s578930 

 1230. Ôn hè Toán 1 : Biên soạn Theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 : Dành 
cho học sinh lớp 1 lên lớp 2 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 64 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 36000đ. - 3000b   s578807 

 1231. Ôn hè Toán 2 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 2 lên lớp 3 / Minh Hiếu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 5000b   s578931 

 1232. Ôn hè Toán 2 - KN / Vũ Quốc Chung (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Anh, Đồng Thị 
Phương Linh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 62 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- 45000đ. - 10000b   s577136 

 1233. Ôn hè Toán 3 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 3 lên lớp 4 / Minh Hiếu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 2000b   s578932 

 1234. Ôn hè Toán 4 : Theo Chương trình Sách giáo khoa mới nhất : Dành cho học sinh 
lớp 4 lên lớp 5 / Minh Hiếu. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
40000đ. - 2000b   s578933 

 1235. Ôn luyện và đánh giá năng lực Toán 1 : Dùng cho học tập 2 buổi/ngày / Trần Diên 
Hiển. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 26 cm. - 22000đ. - 5000b 
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 T.2. - 2024. - 55 tr. : hình vẽ, bảng   s578230 

 1236. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 1 / Đặng Như Quỳnh, Nguyễn 
Thanh Huyền, Nguyễn Lan Anh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578831 

 1237. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 1 / Đặng Như Quỳnh, Nguyễn 
Thanh Huyền, Nguyễn Lan Anh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : minh hoạ   s578832 

 1238. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thuý Hoài, Lê 
Như Mai, Nguyễn Lan Anh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s578833 

 1239. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thuý Hoài, Lê 
Như Mai, Nguyễn Lan Anh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578834 

 1240. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 3 / Lê Xuân Nguyệt, Nguyễn 
Thanh Huyền, Đặng Như Quỳnh. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578835 

 1241. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 4 / Lê Thanh Thuỷ, Nguyễn 
Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578836 

 1242. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 4 / Lê Thanh Thuỷ, Nguyễn 
Thị Thanh Huyền, Ngô Thị Cẩm Nhung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 
cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 59 tr. : minh hoạ   s578837 

 1243. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 1 / Lê Như Mai, Nguyễn Mạnh 
Hải, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s578808 

 1244. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 1 / Lê Như Mai, Nguyễn Mạnh 
Hải, Nguyễn Đức Hùng. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr. : hình vẽ, bảng   s578809 

 1245. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 2 / Nguyễn Minh Phương, Nguyễn 
Mạnh Hải, Bùi Kim Huê. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : hình vẽ, bảng   s578810 

 1246. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 2 / Nguyễn Minh Phương, Nguyễn 
Mạnh Hải, Bùi Kim Huê. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2024. - 51 tr. : hình vẽ, bảng   s578811 
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 1247. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 3 / Nguyễn Minh Phương, Nguyễn 
Mạnh Hải, Bùi Kim Huê. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s578812 

 1248. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 3 / Nguyễn Minh Phương, Nguyễn 
Mạnh Hải, Bùi Kim Huê. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s578813 

 1249. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 4 / Nghiêm Thuỳ Dương (ch.b.), 
Nguyễn Đức Hùng, Lê Thị Hải Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578814 

 1250. Ôn luyện, kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán 4 / Nghiêm Thuỳ Dương (ch.b.), 
Nguyễn Đức Hùng, Lê Thị Hải Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s578815 

 1251. Ôn tập hè môn Toán lớp 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Sách dùng chung / Trần Ngọc Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 56 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 30000đ. - 2000b   s577133 

 1252. Ôn tập hè Tiếng Việt 1 : Ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị lên lớp 2 / Nguyễn 
Hồng Nga, Trương Thu Trang, Đặng Mai Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 41 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - 45000đ. - 9000b   s577155 

 1253. Ôn tập hè Tiếng Việt 2 : Ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị lên lớp 3 / Trương 
Thu Trang, Đặng Mai Chi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 44 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 
45000đ. - 9000b   s577156 

 1254. Ôn tập hè Tiếng Việt 4 : Ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị lên lớp 5 / Nguyễn 
Hồng Thuý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 48 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 45000đ. - 9000b   
s577157 

 1255. Ôn tập hè Toán 1 : Ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị lên lớp 2 / Hoàng Thị 
Thảo, Lê Hoa Lý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 45000đ. 
- 9000b   s577158 

 1256. Ôn tập hè Toán 2 : Ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị lên lớp 3 / Hoàng Thị 
Thảo, Lê Hoa Lý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 45000đ. 
- 9000b   s577159 

 1257. Ôn tập hè Toán 3 : Ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị lên lớp 4 / Hoàng Thị 
Thảo, Lê Hoa Lý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 45000đ. 
- 9000b   s577160 

 1258. Ôn tập hè Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 47 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 25000đ. - 5000b   s577703 

 1259. Ôn tập hè Toán 4 : Ôn luyện và củng cố kiến thức chuẩn bị lên lớp 5 / Hoàng Thị 
Thảo, Lê Hoa Lý. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 45000đ. 
- 9000b   s577161 

 1260. Phạm Diệu Linh. Danh bạ học sinh / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 103 tr. : bảng ; 21x30 cm. - 18700đ. - 1000b   
s578375 
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 1261. Phạm Diệu Linh. Nhân sự và theo dõi thi đua / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : bảng ; 30 cm. - 14900đ. - 2000b   
s576873 

 1262. Phạm Diệu Linh. Sổ chi tiết chi : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non / Phạm 
Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : bảng 
; 21x30 cm. - 12000đ. - 1000b   s578374 

 1263. Phạm Diệu Linh. Sổ ghi biên bản họp hội đồng nhà trường / Phạm Diệu Linh, 
Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. ; 30 cm. - 12600đ. 
- 2000b   s577939 

 1264. Phạm Diệu Linh. Sổ nhật ký / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 48 tr. : bảng ; 30 cm. - 8300đ. - 39000b   s577940 

 1265. Phạm Diệu Linh. Sổ quản lý bữa ăn của cán bộ, giáo viên, nhân viên / Phạm Diệu 
Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : bảng ; 
21x30 cm. - 5200đ. - 15000b   s578376 

 1266. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi chất lượng trường / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị 
Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : bảng ; 30 cm. - 12600đ. - 
2000b   s577938 

 1267. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi nhập - xuất kho / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. 
- Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : bảng ; 30 cm. - 8600đ. - 14000b   
s577936 

 1268. Phạm Diệu Linh. Sổ theo dõi trẻ / Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 tr. : bảng ; 30 cm. - 14500đ. - 30000b   s577934 

 1269. Phạm Diệu Linh. Sổ thu và thanh toán : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non 
/ Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 
tr. : bảng ; 30 cm. - 12000đ. - 1000b   s576871 

 1270. Phạm Diệu Linh. Sổ tổng hợp thu - chi : Dùng cho kế toán cơ sở giáo dục mầm non 
/ Phạm Diệu Linh, Nguyễn Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 
tr. : bảng ; 30 cm. - 12000đ. - 1000b   s576872 

 1271. Phát triển & nâng cao Toán 4 - 5 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Huỳnh Bảo Châu. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 118 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 65000đ. - 3000b   s578988 

 1272. Phát triển năng lực trong môn Toán 3 / Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội. - 26 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s576722 

 1273. Phát triển trí thông minh Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới... / 
Nguyễn Đức Tấn. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 172 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 1000b   
s576759 

 1274. Phát triển tư duy học Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Võ Thị Hoài Tâm, Nguyễn Hùng Tân, Nguyễn Thị Thanh Phương. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2024. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 69000đ. - 2000b   s576633 

 1275. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 / Đỗ Thị Ngọc Hiền (ch.b.), Lê Thị 
Huyền. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 39000đ. - 3000b   s577607 
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 1276. Phiếu bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 / Vũ Thị Lan, Nguyễn Hiền Trang 
(ch.b.), Phạm Thị Bình, Nguyễn Thu Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ 
; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 10000b   s577490 

 1277. Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 5 : Ôn luyện kiến thức, kĩ năng đã học theo 
tuần lễ... / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Văn Luân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 39000đ. - 10000b   
s577671 

 1278. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 5 : Theo sách giáo khoa Global Success 
/ Nguyễn Quốc Tuấn (ch.b.), Nguyễn Quốc Anh, Huỳnh Trúc Giang, Lê Đại Khoa. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s577606 

 1279. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Hồ Thị Thái Bình, Võ Văn Quốc. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s577429 

 1280. Phiếu ôn tập cuối tuần môn Toán lớp 5 : Theo sách giáo khoa Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Thị Kim Thoa (ch.b.), Trần Ngọc Bích, Trương Thị Hoà... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 5000b   s577700 

 1281. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt - Lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 98 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 46000đ. - 3000b   s578881 

 1282. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt - Lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 167 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 70000đ. - 3000b   s578882 

 1283. Phiếu ôn tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Thanh Thuỷ, Trịnh Thu Giang. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 58000đ. - 3000b   s578880 

 1284. Phiếu thực hành cuối tuần Toán 4 / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Đỗ Đức 
Bình... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - (Cánh Diều). - 
42000đ. - 10000b   s577152 

 1285. Pre-A1 starters for grade 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phan 
Hà. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - 35000đ. - 3000 copies 
 T.1. - 2024. - 52 p. : ill.  s576500 

 1286. Pre-A1 starters for grade 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phan 
Hà. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - 35000đ. - 3000 copies 
 T.2. - 2024. - 52 p. : ill.  s576501 

 1287. Preschool English smart book 1 / Lưu Khánh Trang, Quản Lê Duy. - Tái bản lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 64 p. : ill. ; 21x29 cm. 
- 125000đ. - 1500 copies   s576430 

 1288. Preschool English smart book 2 / Lưu Khánh Trang, Quản Lê Duy. - Tái bản lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 72 p. : ill. ; 29 cm. - 
135000đ. - 2500 copies   s576440 

 1289. Preschool English smart book 3 / Lưu Khánh Trang, Quản Lê Duy. - Tái bản lần 
thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 72 p. : ill. ; 21x29 cm. 
- 135000đ. - 3000 copies   s576460 
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 1290. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Trần Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 72000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 147 tr. : hình vẽ, bảng   s578870 

 1291. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 88000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 195 tr. : minh hoạ   s578871 

 1292. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 207 tr. : hình vẽ, bảng   s578872 

 1293. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần 
Thị Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 27 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 219 tr. : minh hoạ   s578873 

 1294. Rèn kĩ năng học tốt Toán 1 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải Toán / Trần Thị Kim 
Cương, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần 4. - H. : Dân trí, 2024. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. 
- 85000đ. - 3000b   s575834 

 1295. Rèn kĩ năng học tốt Toán 5 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải toán / Trần Thị Kim 
Cương, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 223 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s578874 

 1296. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 65000đ. - 750b 
 T.1: Các bài toán về số và chữ số. - 2024. - 183 tr. : hình vẽ, bảng   s578215 

 1297. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 70000đ. - 750b 
 T.2: Các bài toán về các phép tính. - 2024. - 198 tr. : hình vẽ   s578216 

 1298. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 88000đ. - 750b 
 T.3: Các bài toán có phương pháp giải điển hình. - 2024. - 259 tr. : hình vẽ, bảng   s578217 

 1299. Rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải toán cho học sinh tiểu học / Đỗ Như Thiên. - 
Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 65000đ. - 750b 
 T.4: Các bài toán hình học. - 2024. - 183 tr. : hình vẽ, bảng   s578218 

 1300. Romain, Trevor. Bắt nạt học đường ư? Đừng sợ! : 7 - 12 tuổi / Lời: Trevor Romain 
; Minh hoạ: Steve Mark ; Hồng Trà dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao động, 2024. - 104 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - (Kỹ năng học đường). - 79000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bullying is a pain in the brain   s576358 

 1301. Short training programs. - Can Tho : Can Tho University, 2024. - 139 p. : ill. ; 28 
cm. - 300 copies 
 At head of title: Can Tho University   s576502 

 1302. Sổ bé chăm ngoan : Dùng để thông báo với cha mẹ về hoạt động của bé ở trường / 
Nguyễn Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 8500đ. - 
10000b   s578381 
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 1303. Sổ bé ngoan : Dành cho trẻ mầm non / Huệ Minh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. ; 15 cm. - 8000đ. - 56000b   s579131 

 1304. Sổ Bé ngoan : Theo dõi sự phát triển của trẻ từ 24 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi / Nguyễn 
Ngọc Huyền. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. ; 24 cm. - 8500đ. - 350000b   s578378 

 1305. Sổ bé ngoan : Trẻ 24 - 36 tháng tuổi / Nguyễn Thị Mai, Anh Minh. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578380 

 1306. Sổ bé ngoan : Trẻ mẫu giáo / Đỗ Hà Ngọc. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 10000đ. - 100000b   s579130 

 1307. Sổ bé ngoan : Trẻ mẫu giáo / Nguyễn Thị Mai, Anh Minh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 9500đ. - 30000b   s578379 

 1308. Sổ liên lạc : Trao đổi thông tin giữa cơ sở giáo dục mầm non với gia đình / Nguyễn 
Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thanh Hoa. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- 9000đ. - 47000b   s578382 

 1309. Sổ sức khoẻ : Dành cho trẻ Mầm non : Theo Thông tư 13/2016/TTLT-BYT-
BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định công tác y tế trường học / Trần Thu Phương. - Tái bản lần 
thứ 12. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 48 tr. : bảng ; 21 cm. - 10500đ. - 100000b   s577145 

 1310. Sổ tay kiến thức Toán tiểu học / Nguyễn Anh Vũ. - Tái bản lần 9. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 270 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - 57000đ. - 3000b   s577759 

 1311. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh tiểu học : Dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 / 
Phạm Thị Thu. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 
cm. - 11000đ. - 15000b   s578383 

 1312. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mầm non / Nguyễn Minh Huyền b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 55 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 15000đ. - 5000b   s576880 

 1313. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mầm non : Từ 3 tháng tuổi đến ≤ 6 tuổi : Dùng trong các 
cơ sở giáo dục mầm non / Nguyễn Thị Thu Hà, Trần Mai Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 43 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 10500đ. - 88000b   s578384 

 1314. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : 3 - 6 tuổi / Đào Minh Hiền, Đào Thị Yên. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 10500đ. - 
60000b   s577162 

 1315. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ mẫu giáo : Dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi : Dùng trong các 
cơ sở giáo dục mần non / Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Hải Yến. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 36 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 10500đ. - 231000b   s578385 

 1316. Sổ theo dõi sức khoẻ trẻ nhà trẻ : Dành cho trẻ mầm non từ 3 tháng tuổi đến 36 
tháng tuổi : Dùng trong các cơ sở giáo dục mần non / Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Thị Hải 
Yến. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 7500đ. - 86000b   s578386 

 1317. Sổ theo dõi tài sản lớp mẫu giáo / Nguyễn Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 8. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : bảng ; 19x27 cm. - 11000đ. - 12000b   s578372 

 1318. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 1 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 23000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577781 
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 1319. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 2 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577782 

 1320. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 3 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577783 

 1321. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 4 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 22000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577784 

 1322. Tài liệu Giáo dục an toàn giao thông dành cho học sinh lớp 5 / Trịnh Hoài Thu, 
Phạm Thị Lan Anh, Nguyễn Văn Quyết... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 24 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 15000đ. - 14000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577785 

 1323. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 2 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Trần Thị Thuý Diễm... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 14000đ. - 2025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577879 

 1324. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 3 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Huỳnh Khánh Dũng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 1525b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577880 

 1325. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 4 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Phan Thanh Liêm (ch.b.), Huỳnh Khánh Dũng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 43 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 12025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577881 

 1326. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 1 / Nguyễn Thị Toàn Thắng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Hiếu (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 7030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577891 

 1327. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 4 / Nguyễn Thị Toàn Thắng, 
Trần Thị Kim Nhung (tổng ch.b.), Huỳnh Văn Hiếu (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 29000đ. - 5050b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577892 

 1328. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên - Lớp 1 / B.s.: Đào Thái Lai, Lê Xuân 
Quang (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng... - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 32 tr. : tranh 
màu ; 27 cm. - 16000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577193 

 1329. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Điện Biên - Lớp 2 / B.s.: Đào Thái Lai, Nguyễn 
Nam Phương (ch.b.), Ngô Vũ Thu Hằng... - In lần thứ 5. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577194 
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 1330. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 2 / Nguyễn Quang Long (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Liên (ch.b.), Nguyễn Thị Trang Thanh, Nguyễn Thị Thu Thuỷ. - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 23000đ. - 11800b 
 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577899 

 1331. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 3 : Sách giáo viên / Nguyễn 
Kim Hoa, Hà Văn Thông (ch.b.), Ngô Thị Hiền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : 
bảng ; 27 cm. - 2053b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577873 

 1332. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 4 / Nguyễn Thị Kim Hoa 
(ch.b.), Nguyễn Thị Kim Hằng, Hà Văn Thông... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 26983b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577875 

 1333. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 4 : Sách giáo viên / Nguyễn 
Thị Kim Hoa, Hà Văn Thông (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Hằng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 80 tr. : bảng ; 27 cm. - 1983b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577874 

 1334. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 1 / Trần Quang Bảo (ch.b.), 
Cao Thanh Tùng, Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 10200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577885 

 1335. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 2 / Trần Quang Bảo, Nguyễn 
Thị Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 13200b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577886 

 1336. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 3 / Trần Quang Bảo, Nguyễn 
Thị Xuân Yến (ch.b.), Trương Hách Nhi Ta... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 18000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577887 

 1337. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 4 / Trần Quang Bảo, Nguyễn 
Thị Xuân Yến (ch.b.), Lê Ngọc Hân... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 12300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577888 

 1338. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 2 / Nguyễn Thanh Tiệp, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Lê Thị Song An (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 48 tr. : ảnh màu, bảng ; 27 cm. - 19000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577867 

 1339. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 3 / Trần Thị Kim Nhung, Nguyễn 
Quang Thái (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 40 tr. : ảnh màu, bảng ; 27 cm. - 19000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577868 

 1340. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 4 / Nguyễn Quang Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Lê Thị Thuý (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 56 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 24000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577869 
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 1341. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Thái Bình - Lớp 3 / B.s.: Trần Tuấn Anh, Phan 
Ngọc Huyền, Trần Bảo Lân... - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 35 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 18000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577296 

 1342. Take note! Sổ tay kiến thức Tiếng Anh tiểu học : Take note trọng tâm kiến thức 
tiếng Anh tiểu học... / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 66 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 40000đ. - 6000b   s578451 

 1343. Tăng cường kĩ năng giao tiếp, mở rộng vốn từ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn 
Thị Minh Thảo, Trần Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
31 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bé vào Lớp 1). - 18000đ. - 3000b   s577826 

 1344. Tăng cường Tiếng Việt 3 : Dành cho học sinh lớp 3 vùng dân tộc thiểu số / Mai 
Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh, Bùi Văn Thành. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s577426 

 1345. Tăng cường Tiếng Việt 4 : Tài liệu dành cho học sinh lớp 4 vùng dân tộc thiểu số / 
Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s577427 

 1346. Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số : Tài liệu dành 
cho học sinh lớp 2 vùng dân tộc thiểu số / Mai Ngọc Chừ, Nguyễn Thị Phương Thảo (ch.b.), 
Nguyễn Thị Kim Oanh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 30000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đề án Tăng cường Tiếng Việt cho học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số   s577425 

 1347. Tập làm văn 2 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : Dùng cho các bộ sách 
giáo khoa hiện hành / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 88 tr. ; 24 cm. - 
49000đ. - 3000b   s578397 

 1348. Tập tô - tập viết / Nguyễn Hữu Cao b.s. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. 
; 24 cm. - (Hành trang giúp bé tự tin vào lớp 1; Q.1). - 11500đ. - 2000b   s576796 

 1349. Tập tô - tập viết / Nguyễn Hữu Cao b.s. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. 
; 24 cm. - (Hành trang giúp bé tự tin vào lớp 1; Q.2). - 11500đ. - 2000b   s576797 

 1350. Tập tô chữ : Mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Hương Giang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s578407 

 1351. Tập tô chữ : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Hương Giang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s578408 

 1352. Tập tô chữ : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s576586 

 1353. Tập tô chữ : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Hương Giang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 23 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s578417 

 1354. Tập tô chữ : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s576587 
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 1355. Tập tô chữ / Nguyễn Thị Mai, Ánh Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào Lớp 1). - 13000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s577828 

 1356. Tập tô chữ / Nguyễn Thị Mai, Ánh Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bé 
chuẩn bị vào Lớp 1). - 13000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2024. - 31 tr. : hình vẽ   s577829 

 1357. Tập tô chữ 1 : Bé luyện viết theo mẫu chữ mới / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 10000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 23 tr. : tranh vẽ   s576590 

 1358. Tập tô chữ mẫu giáo / Hương Giang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s578416 

 1359. Tập tô màu - Chủ đề: Bé làm quen với mặt chữ : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 15 tr. : hình vẽ   s578479 

 1360. Tập tô màu - Chủ đề: Bé làm quen với mặt chữ : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương 
Lan b.s. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 9500đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 15 tr. : hình vẽ   s578480 

 1361. Tập tô màu - Chủ đề: Bé làm quen với toán : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578477 

 1362. Tập tô màu - Chủ đề: Bé nhận biết và so sánh : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương Lan 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578481 

 1363. Tập tô màu - Chủ đề: Giao thông : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578482 

 1364. Tập tô màu - Chủ đề: Kỹ năng sống : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578476 

 1365. Tập tô màu - Chủ đề: Nghề nghiệp : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578483 

 1366. Tập tô màu - Chủ đề: Phát triển IQ : Dành cho bé 3 - 4 tuổi / Dương Lan b.s. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 15 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 9500đ. - 10000b   s578478 

 1367. Tập tô nét cơ bản / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   s576589 

 1368. Tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 17. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
Một). - 10000đ. - 10000b   s576866 

 1369. Tập tô số : Luyện viết theo Chương trình mới : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Phạm Thị 
Thanh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Bé sẵn sàng vào lớp 1). - 
14000đ. - 5000b   s576794 

 1370. Tập tô số 1 / Hương Giang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 10000đ. - 5000b   s578418 

 1371. Tập tô số 1 : Bé luyện viết theo mẫu chữ mới / Thiện Lộc, Minh Nguyệt. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 23 tr. ; 24 cm. - 10000đ. - 5000b   
s576588 
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 1372. Tập tô tập viết : Giúp bé tự tin vào lớp 1 / Lê Mai. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2024. - 44 tr. : ảnh màu   s578569 

 1373. Tập tô tập viết : Giúp bé tự tin vào lớp 1 / Nguyễn Thị Lê Mai. - Tái bản lần 2. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Q.3. - 2024. - 44 tr. : ảnh màu   s578560 

 1374. Tập tô và làm quen với chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 10000b   s578726 

 1375. Tập tô, tập viết chữ : Hành trang cho bé tự tin vào lớp 1 : Theo Chương trình mới 
nhất / Lê Mai. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 10000b 
 Q.1. - 2024. - 40 tr. : ảnh màu   s576714 

 1376. Tập tô, tập viết chữ : Hành trang cho bé tự tin vào lớp 1 : Theo Chương trình mới 
nhất / Lê Mai. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 10000b 
 Q.2. - 2024. - 40 tr. : ảnh màu   s578568 

 1377. Tập tô, tập viết chữ số & học Toán / Lê Mai. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 40 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 20000đ. - 10000b   s578574 

 1378. Tập viết / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 7600b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s578736 

 1379. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 357000b 
 T.1. - 2024. - 52 tr.  s578135 

 1380. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 7600b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s578734 

 1381. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 48 tr.  s578847 

 1382. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s578840 

 1383. Tập viết 1 / Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 200000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s578136 

 1384. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 17000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 44 tr.  s578848 

 1385. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 7600b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s578735 

 1386. Tập viết 1 / Nguyễn Thị Thơm, Đặng Thị Huệ. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 48 tr.  s578841 
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 1387. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s578849 

 1388. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s578842 

 1389. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 7600b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s578737 

 1390. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s578850 

 1391. Tập viết 2 / Nguyễn Lan Anh (ch.b.), Lê Minh Hà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s578843 

 1392. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 12000đ. - 7600b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s578738 

 1393. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr.  s578844 

 1394. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s578851 

 1395. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.2. - 2024. - 36 tr.  s578845 

 1396. Tập viết 3 / Đặng Như Quỳnh (ch.b.), Nguyễn Thuý Hoài, Nguyễn Thanh Huyền. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s578852 

 1397. Tập viết 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Phạm Kim Chung. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 6000đ. - 350000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : tranh vẽ   s578137 

 1398. Tập viết Tiếng Anh 3 : Biên soạn theo bộ sách Family and friends 3 National edition 
/ Nguyễn Hoàng Thanh Ly. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 64 tr. : ảnh ; 27 cm. - 45000đ. - 
1000b   s577197 

 1399. Teo Aik Cher. Học giỏi cách nào đây? = Why study smart? / Teo Aik Cher ; Phạm 
Hoa Phượng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 167 
tr. : bảng, tranh vẽ ; 17 cm. - 64000đ. - 3000b   s578540 

 1400. Thoả lòng trông đợi / Cao Xuân Dục, Sơn Tùng, Nguyễn Trọng Thụ... ; B.s.: Nguyễn 
Khắc Phi, Nguyễn Khắc Phê. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 135 tr. : ảnh, sơ đồ ; 21 cm. - 
300b 
 Kỷ niệm 135 năm ngày sinh & 70 năm ngày mất Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm. - Phụ 
lục: tr. 116-133   s576601 
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 1401. Thu Hà. Sổ theo dõi lớp mẫu giáo và nhóm trẻ / Thu Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : bảng ; 30 cm. - 9000đ. - 7000b   s577937 

 1402. Thực hành Âm nhạc 1 / Bùi Anh Tú. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 48 tr. : ảnh, tranh màu ; 24 cm. - 160000đ. - 5000b   s576669 

 1403. Thực hành Âm nhạc 2 / Bùi Anh Tú. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 48 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 17000đ. - 5000b   s576670 

 1404. Thực hành Âm nhạc 3 / Bùi Anh Tú. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 60 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 17000đ. - 5000b   s576671 

 1405. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 1 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai Mỹ 
Hạnh, Mai Hiền Lê... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577773 

 1406. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 2 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai Mỹ 
Hạnh, Nguyễn Thanh Huân... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577774 

 1407. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 3 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Hữu Long, Nguyễn Thị Diễm My... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577775 

 1408. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 4 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Nguyễn 
Thị Minh Hồng, Nguyễn Hoàng Xuân Huy... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 17 cm. - 25000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577776 

 1409. Thực hành Kĩ năng sống dành cho học sinh lớp 5 / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Mai Mỹ 
Hạnh, Nguyễn Thị Minh Hồng... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 20000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577777 

 1410. Thực hành Mĩ thuật 1 : Theo định hướng phát triển năng lực / Phạm Ngọc Tới, 
Nguyễn Thu Hà. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19x27 cm. - 26900đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 20 tr. : ảnh, tranh vẽ   s579141 

 1411. Thực hành phát triển năng lực Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hồ Huyền Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s577701 

 1412. Thực hành phát triển năng lực Toán 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 - Hỗ trợ học buổi 2 / Nguyễn Thị Kiều Oanh, Hồ Huyền Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. 
- 27 cm. - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s577702 

 1413. Thực hành Tiếng Việt 1 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Nguyễn Khánh Hà, Nguyễn Thị 
Tố Ninh, Trần Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 18000đ. - 15000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s576715 

 1414. Thực hành Tiếng Việt 3 / Đặng Kim Nga (ch.b.), Vũ Trọng Đông, Đỗ Thu Hà. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 3000b 
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 T.2. - 2024. - 87 tr. : bảng, tranh vẽ   s576695 

 1415. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26900đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : minh hoạ   s575971 

 1416. Thực hành Tự nhiên và Xã hội 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26900đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 28 tr. : minh hoạ   s575956 

 1417. Thực hành và phát triển năng lực Toán 4 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục 
phổ thông năm 2018 / Trần Diên Hiển. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 45000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s578806 

 1418. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s577820 

 1419. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s577821 

 1420. Thực hành viết đúng, viết đẹp lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 
/ Đoàn Thị Thuý Hạnh, Võ Thanh Hà, Nguyễn Hà Thanh, Bùi Thanh Thuỷ. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 29000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s577822 

 1421. Tiếng Anh 3 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 28 cm. 
- (Global Success). - 62000đ. - 99000b   s577637 

 1422. Tiếng Anh 3 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 
42000đ. - 50000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s577635 

 1423. Tiếng Anh 4 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 99 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - (Global Success). - 62000đ. - 104000b   s577639 

 1424. Tiếng Anh 4 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Quốc Tuấn 
(ch.b.), Phan Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 
35000đ. - 50000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s577638 

 1425. Tiếng Anh 4 - Family and friends : National edition : Student book / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 103 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 99000đ. - 47000b   s577590 

 1426. Tiếng Anh 4 - Family and friends : National edition : Workbook / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trương Văn Ánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 96 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 88000đ. - 50000b   s577591 
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 1427. Tiếng Anh 5 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Trần Hương Quỳnh 
(ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 115 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - (Global Success). 
- 65000đ. - 100000b   s577641 

 1428. Tiếng Anh 5 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Trần Hương Quỳnh 
(ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 367 tr. : bảng, tranh vẽ ; 28 cm. - (Global 
Success). - 120000đ. - 5000b   s577603 

 1429. Tiếng Anh 5 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Trần Hương Quỳnh 
(ch.b.), Phan Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 38000đ. - 100000b 
 T.1. - 2024. - 80 tr. : minh hoạ   s577640 

 1430. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu ; Minh 

hoạ: Lý Khắc Như. - Tái bản lần thứ 27. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 11000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.3. - 2024. - 72 tr. : bảng, tranh vẽ   s577950 

 1431. Tiếng Hoa = 华语 / Trần Tiêu (b.s.), Lưu Thành Nguyên, Nguyễn Quốc Siêu ; Minh 
hoạ: Lô Ca, Phi Điệp. - Tái bản lần thứ 21. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 10000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 Q.6. - 2024. - 64 tr. : tranh vẽ   s577949 

 1432. Tiếng Trung dành cho học sinh tiểu học = 小学中文 课本 : Sách bài học / B.s.: 
Vương Nguy (ch.b.), Kim Phi Phi, Vương Lôi ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 198000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 148 tr. : hình vẽ, bảng   s578910 

 1433. Tiếng Trung dành cho học sinh tiểu học = 小学中文 课本 : Sách bài học / B.s.: 
Vương Nguy (ch.b.), Kim Phi Phi, Vương Lôi ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 268000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 196 tr. : hình vẽ, bảng   s578911 

 1434. Tiếng Trung dành cho học sinh tiểu học = 小学中文 课本 : Sách bài học / B.s.: 
Vương Nguy (ch.b.), Kim Phi Phi, Vương Lôi ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 278000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 206 tr. : hình vẽ, bảng   s578912 

 1435. Tiếng Trung Quốc 3 : Sách bài học / Châu Trí Cần (ch.b.), Quách Huệ Trân. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 168 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 
88000đ. - 3000b   s577237 

 1436. Tiếng Trung Quốc 3 : Vở bài tập / Châu Trí Cần (ch.b.), Quách Huệ Trân. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 95 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 78000đ. 
- 3000b   s577238 

 1437. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Trần Kim 
Phượng, Chu Thị Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 33000đ. - 7000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s577505 

 1438. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 26000đ. - 140000b 
 T.2. - 2024. - 164 tr. : minh hoạ   s577446 
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 1439. Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan... - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. 
- 114000b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : tranh màu   s577528 

 1440. Tiếng Việt 1 : Dành cho buổi học thứ hai / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, 
Trịnh Cẩm Lan. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 33000đ. - 7000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : minh hoạ   s577506 

 1441. Tiếng Việt 2 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng 
Dương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 21000đ. - 119000b 
 T.1. - 2024. - 143 tr. : bảng, tranh vẽ   s577529 

 1442. Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trịnh Cam 
Ly... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 
130000b 
 T.2. - 2024. - 148 tr. : minh hoạ   s577447 

 1443. Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Trần Văn Chung... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 152000b 
 T.1. - 2024. - 144 tr. : minh hoạ   s577448 

 1444. Tiếng Việt 3 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Phan Hà (ch.b.), Nguyễn 
Thị Hải Hà... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 
41000đ. - 30000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s577636 

 1445. Tiếng Việt 4 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị 
Lan Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 51000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 248 tr. : bảng   s577530 

 1446. Tiếng Việt 4 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Vũ Thị 
Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 20000đ. - 311000b 
 T.2. - 2024. - 143 tr. : minh hoạ   s577531 

 1447. Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 205000b 
 T.2. - 2024. - 139 tr. : minh hoạ   s577449 

 1448. Tiếng Việt 5 / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 167000b 
 T.1. - 2024. - 156 tr. : minh hoạ   s577450 

 1449. Tiếng Việt 5 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị 
Ân... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 43000đ. - 28300b 
 T.2. - 2024. - 196 tr.  s577451 

 1450. Tiêu Vệ. Học cho ai? Học để làm gì? : Cuốn sách gối đầu giường dành cho học sinh 
: Dành cho lứa tuổi 11 đến 16 / Tiêu Vệ ; Lê Tâm dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 163-175   s576124 
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 1451. Tin học 3 / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Đỗ Minh 
Hoàng Đức... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 125000b   s577362 

 1452. Tin học 4 / Nguyễn Chí Công (tổng ch.b.), Hoàng Thị Mai (ch.b.), Phan Anh... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 10000đ. - 180000b   s577388 

 1453. Tin học 5 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô Thị Tú 
Quyên... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Rô-bốt thông minh). - 
19000đ. - 100000b   s578924 

 1454. Tin học 5 / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh (ch.b.), Nguyễn 
Nhật Minh Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 9000đ. - 380000b   s577358 

 1455. Tin học 5 : Sách giáo viên / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), 
Hồ Cẩm Hà... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 107 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. 
- 14500b   s576811 

 1456. Tin học 5 : Sách giáo viên / Quách Tất Kiên (tổng ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh, 
Nguyễn Nhật Minh Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 104 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 21000b   s577363 

 1457. Toán 1 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 
83000b 
 T.2. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s577662 

 1458. Toán 2 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 149000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s577672 

 1459. Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Tái bản lần 
thứ 2. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 9000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s575945 

 1460. Toán 3 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 128000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s577673 

 1461. Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Tái bản lần 
thứ 2. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 9000b 
 T.2. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s575946 

 1462. Toán 4 : Sách giáo viên / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn 
Áng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 287 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 64000đ. - 1000b   s577663 

 1463. Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Tái bản lần 
thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 14000b 
 T.1. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s575947 

 1464. Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Tái bản lần 
thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 14000b 
 T.2. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s578923 
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 1465. Toán 5 : Sách giáo viên / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn 
Hoài Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 327 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 80000đ. - 
23500b   s576814 

 1466. Toán 5 : Sách giáo viên / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái 
Lai... - Vinh : Đại học Vinh, 2024. - 236 tr. ; 27 cm. - 70000đ. - 800b   s575948 

 1467. Toán 5 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), 
Đinh Thị Xuân Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 380 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 75000đ. - 26500b   s577676 

 1468. Toán 5 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 60000b 
 T.1. - 2024. - 139 tr. : minh hoạ   s577664 

 1469. Toán 5 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Nghệ An : 
Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 22000b 
 T.1. - 2024. - 116 tr. : minh hoạ   s578918 

 1470. Toán 5 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 136000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s577674 

 1471. Toán 5 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... - Nghệ An : 
Đại học Vinh. - 27 cm. - 21000đ. - 22000b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s578919 

 1472. Toán 5 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 129000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s577675 

 1473. Toán bồi dưỡng học sinh lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018 
/ Nguyễn Áng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 45000đ. - 3000b   s578214 

 1474. Toán bồi dưỡng theo chủ đề lớp 4 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Áng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 168 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 40000đ. - 
5000b   s578206 

 1475. Toán bồi dưỡng theo chủ đề lớp 5 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / 
Nguyễn Áng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 42000đ. - 
5000b   s578207 

 1476. Toán nâng cao lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dùng 
chung cho các bộ sách giáo khoa hiện hành / Trần Thị Kim Cương, Hồ Thị Thu Hường, Nguyễn 
Thị Bích Loan, Ngô Văn Nghi. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 112 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 79000đ. - 5000b   s577174 

 1477. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 1 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 135 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s578875 

 1478. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 2 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s578876 
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 1479. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 134 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s578866 

 1480. Trần Cao Bội Ngọc. Tiếng Anh 5 - Family and friends : National edition : Teacher's 
guide / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Phạm Nguyễn Bảo Ngọc. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 149 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 5000b   s577592 

 1481. Trần Thế Công. Lộ trình khai phóng / Trần Thế Công. - H. : Tri thức, 2024. - 259 
tr. ; 24 cm. - 300000đ. - 2000b   s578634 

 1482. Trẻ 3 - 4 tuổi thực hành các hoạt động STEAM / Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn 
Thuý Hằng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 30000b   
s577343 

 1483. Trẻ 4 - 5 tuổi thực hành các hoạt động STEAM / Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn 
Thuý Hằng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 30000b   
s577344 

 1484. Trẻ 5 - 6 tuổi thực hành các hoạt động STEAM / Vũ Thị Huyền Trang, Nguyễn 
Thuý Hằng. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 18000đ. - 32000b   
s577345 

 1485. Trò chơi và hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non theo hướng phát triển năng lực 
: Lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hà... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 5000b   s577473 

 1486. Trò chơi và hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non theo hướng phát triển năng lực 
: Lớp mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Nga, Vũ Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Thu Hà... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 5000b   s577472 

 1487. Trò chơi và hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non theo hướng phát triển năng lực 
: Lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 168 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 55000đ. - 5000b   s577470 

 1488. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Các số trong phạm vi 1000 : Theo Chương trình 
SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575900 

 1489. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Giải bài toán có lời văn : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575898 

 1490. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Hình học - Đo lường : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575896 

 1491. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Làm quen với yếu tố thống kê, xác suất : Theo 
Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 20 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575897 

 1492. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Phép cộng phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 : 
Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575886 

 1493. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 : 
Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575901 
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 1494. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 : Theo 
Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 20 tr. ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575899 

 1495. Trọn bộ Toán lớp 2 - Chuyên đề Phép nhân, phép chia : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 
tr. : bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 10000b   s575895 

 1496. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Cộng, trừ, nhân, chia phân số : Theo Chương trình 
SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. ; 27 cm. - 
10000đ. - 5000b   s575889 

 1497. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Giải bài toán có lời văn : Theo Chương trình SGK 
mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - 10000đ. - 5000b   s575892 

 1498. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Hình học và Đo lường, làm quen với yếu tố thống 
kê - xác suất : Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 20 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s575893 

 1499. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Phân số, rút gọn phân số. Quy đồng và so sánh 
phân số : Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s575888 

 1500. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Phép cộng, phép trừ các số có nhiều chữ số. Phép 
nhân, phép chia các số có nhiều chữ số : Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn 
Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s575894 

 1501. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Tìm hai số khi biết tổng và hiệu : Theo Chương 
trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 20 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s575891 

 1502. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Tìm số trung bình cộng và các bài toán liên quan : 
Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s575887 

 1503. Trọn bộ Toán lớp 4 - Chuyên đề Tính nhanh, tính bằng cách thuận tiện. Tính giá trị 
của biểu thức : Theo Chương trình SGK mới nhất / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 20 tr. ; 27 cm. - 10000đ. - 5000b   s575890 

 1504. Truyện đọc 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : ảnh, tranh vẽ 
; 26 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 5000b   s577517 

 1505. Truyện đọc 2 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phạm Thị Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Minh, 
Đặng Thị Hảo Tâm. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : bảng, tranh 
vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 5000b   s577518 

 1506. Truyện đọc 3 / Phạm Thị Hồng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Nga. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 31000đ. - 5000b   s577519 

 1507. Truyện đọc 4 : Bổ trợ các hoạt động Tập đọc, Kể chuyện, Đọc mở rộng / Phạm Thị 
Hồng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Nga. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 31000đ. - 5000b   
s577520 



118 
 

 1508. Truyện đọc 5 : Bổ trợ các hoạt động Tập đọc, Kể chuyện, Đọc mở rộng / Phạm Thị 
Hồng (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Lê Thị Nga, Vũ Thanh Trà. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 8000b   s577521 

 1509. Truyện đọc phát triển năng lực đọc hiểu và kể chuyện lớp 5 : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hà Châu, Lại Thị Mai Hương, Nguyễn Thị Hồng Ngân... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 29000đ. - 20000b   s577428 

 1510. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 2 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 215 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s577135 

 1511. Tuyển chọn những bài văn miêu tả 5 / S.t., tuyển chọn: Tạ Đức Hiền, Ngô Thu Yến, 
Nguyễn Minh Hoà... - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 119 tr. ; 27 cm. - 
55000đ. - 3000b   s578883 

 1512. Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 3 - 36 tháng tuổi / Lê Thu 
Hương (ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 95 tr. : bảng ; 27 cm. - 33000đ. - 2000b   s577478 

 1513. Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 3 - 4 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Lương Thị Bình... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 139 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 47000đ. - 2500b   s577481 

 1514. Tuyển chọn trò chơi, thơ, truyện, câu đố theo chủ đề : Trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Thu Hương 
(ch.b.), Phan Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Cẩm Bích... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 175 tr. ; 27 cm. - 58000đ. - 2000b   s577489 

 1515. Từ điển bằng hình cho trẻ mầm non - Động vật nuôi : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi 
/ Lời: Minh Trang ; Thiết kế, trình bày: Ngọc Linh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 14 tr. : ảnh màu ; 15 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 45000đ. - 2000b   s577003 

 1516. Tự nhiên và Xã hội 1 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 128000b   s577575 

 1517. Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng (ch.b.), 
Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 124 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 138000b   s577576 

 1518. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 2 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 8. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 30 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577778 

 1519. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 3 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 7. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 30 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577779 

 1520. Văn hoá giao thông dành cho học sinh lớp 5 / Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 8. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 17000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s577780 

 1521. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 3 - 4 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, 
Thuỵ Vũ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
14000đ. - 20000b   s577803 
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 1522. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 4 - 5 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, 
Thuỵ Vũ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
14000đ. - 35000b   s577804 

 1523. Văn hoá ứng xử : Dành cho trẻ mầm non 5 - 6 tuổi / Kim Thuỷ Mộc, Mai Tùng, 
Thuỵ Vũ. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
14000đ. - 4000b   s577805 

 1524. Vận dụng chỉ số hài lòng với dịch vụ giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thám (ch.b.), Đinh Thị Hồng Vân, Trần Thị Tú Anh... - Huế : Đại 
học Huế, 2023. - 341 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 326-341   s576930 

 1525. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 1 / Lê Phương Nga (ch.b.), Thạch Thị Lan Anh. 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ   s578186 

 1526. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 1 / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Lê Thị Phương 
Châu, Phan Thị Hương Giang, Lương Thị Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 51 tr. : tranh vẽ   s578180 

 1527. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 1 / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Lê Thị Phương 
Châu, Phan Thị Hương Giang, Lương Thị Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : tranh vẽ   s578181 

 1528. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 2 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, 
Nguyễn Thị Hiên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 71 tr. : hình vẽ   s578187 

 1529. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 2 / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Tâm 
Chi, Nguyễn Minh Thanh Nhàn, Cao Thị Thanh Tuyết. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : bảng, tranh vẽ   s578182 

 1530. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 3 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, 
Nguyễn Thị Hiên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
29000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s578188 

 1531. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 3 /  Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, 
Nguyễn Thị Hiên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
29000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : tranh vẽ   s578189 

 1532. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 3 / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Hồ Thị Thái 
Bình, Võ Văn Quốc, Lưu Thị Hoài Thu. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s578183 

 1533. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 4 / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Phan Thị Hương 
Giang, Nguyễn Minh Thanh Nhàn, Cao Thị Thanh Tuyết. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 107 tr. : hình vẽ, bảng   s578184 
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 1534. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 4 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, 
Nguyễn Thị Hiên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
33000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : bảng, tranh vẽ   s578190 

 1535. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 4 / Trần Thị Quỳnh Nga (ch.b.), Nguyễn Thị Tâm 
Chi, Phan Thị Hương Giang, Nguyễn Minh Thanh Nhàn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s578185 

 1536. Vở bài tập - thực hành Tiếng Việt 5 / Lê Phương Nga (ch.b.), Lê Thị Mai An, 
Nguyễn Thị Hằng. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
33000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s578191 

 1537. Vở bài tập - thực hành Toán 1 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Hồ Thị Thảo Trang, Đặng 
Thị Ái Quyên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s578231 

 1538. Vở bài tập - thực hành Toán 1 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Hồ Thị Thảo Trang, Đặng 
Thị Ái Quyên. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s578232 

 1539. Vở bài tập - thực hành Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng   s578248 

 1540. Vở bài tập - thực hành Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s578249 

 1541. Vở bài tập - thực hành Toán 3 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Đỗ Thu Ngọc, Hồ Thị Thảo 
Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : hình vẽ, bảng   s578233 

 1542. Vở bài tập - thực hành Toán 3 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Đỗ Thu Ngọc, Hồ Thị Thảo 
Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 75 tr. : hình vẽ, bảng   s578234 

 1543. Vở bài tập - thực hành Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s578250 

 1544. Vở bài tập - thực hành Toán 4 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Trần Thanh Nam, Hồ Thị 
Thảo Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : hình vẽ, bảng   s578235 

 1545. Vở bài tập - thực hành Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 115 tr. : hình vẽ, bảng   s578251 

 1546. Vở bài tập - thực hành Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Hoàng Quế Hường, Vũ Văn 
Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 33000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : hình vẽ, bảng   s578252 

 1547. Vở bài tập - thực hành Toán 5 / Trần Nam Dũng (ch.b.), Trần Thanh Nam, Hồ Thị 
Thảo Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 25000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng   s578236 



121 
 

 1548. Vở bài tập Âm nhạc 2 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (tổng ch.b.), Đặng Châu Anh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr., 4 tr. đề can : minh hoạ ; 
24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 29000b   s578060 

 1549. Vở bài tập Âm nhạc 3 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Đặng Châu Anh... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 11000đ. - 58000b   s578061 

 1550. Vở bài tập Âm nhạc 5 / Đỗ Thị Minh Chính (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai 
Linh Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 6000đ. - 185000b   s578067 

 1551. Vở bài tập Âm nhạc 5 / Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (ch.b.), Đặng Châu Anh... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 5000đ. - 
130000b   s578062 

 1552. Vở bài tập Công nghệ 3 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Dương Giáng Thiên Hương, Lê 
Xuân Quang... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 7000đ. - 99000b   s578045 

 1553. Vở bài tập Công nghệ 5 / Bùi Văn Hồng (Ch.b.), Lê Thị Mỹ Nga, Lê Thị Xinh. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 
160000b   s578124 

 1554. Vở bài tập Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Ngọc Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 105000b   s578140 

 1555. Vở bài tập Đạo đức 3 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn 
Ngọc Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 153000b   s578141 

 1556. Vở bài tập Đạo đức 5 / Huỳnh Văn Sơn, Mai Mỹ Hạnh (ch.b.), Trần Thanh Dư... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. 
- 150000b   s578126 

 1557. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 1 / Vũ Quang Tuyên (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu 
Tâm (ch.b.), Nguyễn Thị Hà Liên, Lê Phương Trí. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 5500b   s578144 

 1558. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 3 / Nguyễn Thuỵ Anh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. 
- 37000b   s578145 

 1559. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 4 / Đinh Thị Kim Thoa (ch.b.), Phạm Thuỳ Liêm, 
Vũ Phương Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng 
; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 19000đ. - 11000b   s578146 

 1560. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 5 / Đinh Thị Kim Thoa (tổng ch.b.), Phạm Thuỳ 
Liêm, Vũ Phương Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; 
Bản 2). - 24000đ. - 30000b   s578129 

 1561. Vở bài tập Hoạt động trải nghiệm 5 / Phó Đức Hoà, Bùi Ngọc Diệp (ch.b.), Lê Thị 
Thu Huyền... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; 
Bản 1). - 10000đ. - 56000b   s578147 
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 1562. Vở bài tập Khoa học 4 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Chi, Phan Thanh 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 220000b   s578071 

 1563. Vở bài tập Khoa học 5 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Phan Thanh Hà, Hà Thị Lan Hương... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 12000đ. - 15000b   s578072 

 1564. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 4 / Trần Thị Hà Giang, Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), 
Đặng Tiến Dung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 99 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 245000b   s578082 

 1565. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 5 / Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (ch.b.), 
Nguyễn Khánh Băng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 14000đ. - 69000b   s578077 

 1566. Vở bài tập Mĩ thuật 1 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trần Thị Biển. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 10000đ. - 16540b   s578056 

 1567. Vở bài tập Mĩ thuật 2 / Đoàn Thị Mỹ Hương (ch.b.), Đinh Gia Lê, Phạm Duy Anh... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 10000đ. - 47000b   s578057 

 1568. Vở bài tập Mĩ thuật 3 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị 
Nhung (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 8000đ. - 195000b   s578049 

 1569. Vở bài tập Mĩ thuật 4 / Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Nguyễn Thị May, Đỗ Viết 
Hoàng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 9000đ. - 73000b   s578051 

 1570. Vở bài tập Mĩ thuật 4 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 1). - 8000đ. - 195000b   s578050 

 1571. Vở bài tập Mĩ thuật 5 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung (ch.b.), Lương 
Thanh Khiết... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo; Bản 1). - 7000đ. - 265000b   s578052 

 1572. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Phương Nga (ch.b.), Phạm Thị Chín, 
Nguyễn Bảo Khanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 79 tr. : minh hoạ   s577507 

 1573. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Phương Nga, Phạm Thị Bình, 
Nguyễn Thị Dung. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 32000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s577508 

 1574. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Phương Nga, Phạm Thị Chín, Phạm 
Thị Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s577509 

 1575. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 4 / Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Dung, 
Nguyễn Thu Phương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b 
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 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s577510 

 1576. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 5 / Nguyễn Thị Phương Nga, Phạm Kim Chung, 
Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
37000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : bảng, sơ đồ   s577511 

 1577. Vở bài tập nâng cao Tiếng Việt 5 / Nguyễn Thị Phương Nga, Nguyễn Thị Dung, 
Nguyễn Thu Phương. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
35000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : bảng, tranh vẽ   s577512 

 1578. Vở bài tập nâng cao Toán 2 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Mai 
Hương, Vũ Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 46000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s577646 

 1579. Vở bài tập nâng cao Toán 2 / Vũ Dương Thuỵ (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Mai Hương. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
46000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 112 tr. : minh hoạ   s577647 

 1580. Vở bài tập nâng cao Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Hoàng Quế Hường, 
Vũ Văn Luân. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 45000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s577648 

 1581. Vở bài tập nâng cao Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 47000đ. - 7000b 
 T.2. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s577649 

 1582. Vở bài tập nâng cao Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Hoàng Quế Hường, 
Vũ Văn Luân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 48000đ. - 7000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s577650 

 1583. Vở bài tập nâng cao Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 48000đ. - 7000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : minh hoạ   s577651 

 1584. Vở bài tập nâng cao Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Vũ Văn Dương, Vũ Thị Thanh 
Hương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 47000đ. - 
20000b 
 T.1. - 2024. - 116 tr. : hình vẽ, bảng   s577740 

 1585. Vở bài tập nâng cao Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Hoàng Quế Hường, 
Vũ Văn Luân. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 47000đ. 
- 20000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s577741 

 1586. Vở bài tập Tiếng Anh 1 : Learning journal / Trần Hương Quỳnh, Cấn Thị Chang 
Duyên, Nguyễn Thị Diệu Hà, Đinh Thị Kim Thoa. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 75 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Global Success). - 39000đ. - 5000b   s577629 
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 1587. Vở bài tập Tiếng Anh 4 / Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Nguyễn Quốc Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). 
- 38000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s577622 

 1588. Vở bài tập Tiếng Anh 4 / Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Nguyễn Quốc Tuấn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). 
- 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s577623 

 1589. Vở bài tập Tiếng Anh 5 / Phan Hà (ch.b.), Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, 
Nguyễn Quốc Tuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 38000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s577624 

 1590. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Vũ Thị Thanh 
Hương... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 13000đ. - 281000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578174 

 1591. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), 
Nguyễn Lương Hải Như... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 12000đ. - 151000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s578192 

 1592. Vở bài tập Tiếng Việt 1 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Vũ Kim Bảng, Trịnh Cẩm Lan... 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
13000đ. - 150000b 
 T.2. - 2024. - 72 tr. : minh hoạ   s578175 

 1593. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị 
Kim Oanh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 195000b 
 T.1. - 2024. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s578193 

 1594. Vở bài tập Tiếng Việt 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 
Thanh Hương... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 14000đ. - 200000b 
 T.1. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s578176 

 1595. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 
Thị Kim Oanh, Trần Kim Phượng. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 131000b 
 T.1. - 2024. - 75 tr. : minh hoạ   s578157 

 1596. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Nguyễn Thị Ly Kha (ch.b.), Trịnh Cam Ly, Phạm Thị 
Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
15000đ. - 248000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : tranh vẽ   s578194 

 1597. Vở bài tập Tiếng Việt 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Lê Thị Lan Anh, Nguyễn 
Lê Hằng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 11000đ. - 200000b 
 T.2. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s578177 

 1598. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Phạm Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 19000đ. - 235000b 
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 T.1. - 2024. - 124 tr. : minh hoạ   s578195 

 1599. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Vũ Thị Thanh Hương, Vũ 
Thị Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 17000đ. - 235000b 
 T.2. - 2024. - 111 tr. : bảng, tranh vẽ   s578178 

 1600. Vở bài tập Tiếng Việt 4 / Trịnh Cam Ly (ch.b.), Vũ Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Phạm Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 18000đ. - 250000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : tranh vẽ   s578196 

 1601. Vở bài tập Tiếng Việt 5 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn 
Lê Hằng... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 
420000b 
 T.1. - 2024. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s578179 

 1602. Vở bài tập Tin học 5 / Lê Khắc Thành (tổng ch.b.), Trịnh Đình Thắng (ch.b.), Ngô 
Thị Tú Quyên... - Nghệ An : Đại học Vinh, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 30000b   
s578449 

 1603. Vở bài tập Tin học 5 / Quách Tất Kiên (ch.b.), Phạm Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Nhật 
Minh Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 10000đ. - 144000b   s578037 

 1604. Vở bài tập Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 
270000b 
 T.1. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s578256 

 1605. Vở bài tập Toán 1 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh 
Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 16000đ. - 180000b 
 T.1. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s578237 

 1606. Vở bài tập Toán 1 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 
150000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s578257 

 1607. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 20000đ. - 
200000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : minh hoạ   s578258 

 1608. Vở bài tập Toán 2 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 
230000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : minh hoạ   s578259 

 1609. Vở bài tập Toán 3 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 
210000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : minh hoạ   s578260 
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 1610. Vở bài tập Toán 4 / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 
Đức... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. 
- 209000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s578238 

 1611. Vở bài tập Toán 4 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 
189000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : minh hoạ   s578261 

 1612. Vở bài tập Toán 5 / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 
Đức... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 360000b 
 T.1. - 2024. - 144 tr. : minh hoạ   s578239 

 1613. Vở bài tập Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 46000b 
 T.1. - 2024. - 136 tr. : minh hoạ   s578262 

 1614. Vở bài tập Toán 5 / Khúc Thành Chính (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính 
Đức... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 320000b 
 T.2. - 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng   s578240 

 1615. Vở bài tập Toán 5 / Lê Anh Vinh (ch.b.), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương... - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 17000đ. - 118000b 
 T.2. - 2024. - 136 tr. : minh hoạ   s578263 

 1616. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(ch.b.), Phạm Phương Anh... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 32000b   s578097 

 1617. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 1 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 15436b   s578069 

 1618. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Đỗ Xuân Hội (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hằng 
(ch.b.), Lưu Phương Thanh Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. 
: tranh vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 79000b   s578098 

 1619. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 2 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Đào Thị Hồng, Phương Hà 
Lan... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 95000b   s578070 

 1620. Vở bé học Toán : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In 
lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Hành trang cho Bé vào 
Lớp 1). - 15000đ. - 10000b   s576867 

 1621. Vở Chính tả 2 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : bảng   s576665 

 1622. Vở chính tả 2 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 15000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : bảng   s576666 

 1623. Vở Chính tả 3 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 32 tr. : bảng   s576667 



127 
 

 1624. Vở Chính tả 3 / Lê Thị Kim Oanh. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 14000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 32 tr. : bảng   s576668 

 1625. Vở luyện viết Chính tả lớp 5 / Minh Hương (ch.b.), Trần Thị Ngọc Quỳnh. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr.  s578151 

 1626. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh Đồng bằng Sông Cửu Long / 
Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 10030b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : bảng   s578323 

 1627. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 2 : Dành cho học sinh Đồng bằng Sông Cửu Long / 
Nguyễn Xuân Hoàng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 10030b 
 T.2. - 2024. - 44 tr. : bảng   s578324 

 1628. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 3 : Dành cho học sinh Đồng bằng Sông Cửu Long / 
Nguyễn Thanh Phong. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 
10030b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : bảng   s578325 

 1629. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh Đồng bằng Sông Cửu Long / Trần 
Công Thành. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 10030b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s578326 

 1630. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 4 : Dành cho học sinh Đồng bằng Sông Cửu Long / Trần 
Công Thành. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 10030b 
 T.2. - 2024. - 38 tr.  s578327 

 1631. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh Đồng bằng Sông Cửu Long / 
Nguyễn Văn A. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 10030b 
 T.1. - 2024. - 40 tr.  s578328 

 1632. Vở luyện viết chữ đẹp lớp 5 : Dành cho học sinh Đồng bằng Sông Cửu Long / 
Nguyễn Văn A. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 19000đ. - 10030b 
 T.2. - 2024. - 40 tr.  s578329 

 1633. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 2 - CD / Hoàng Thị Hải Hà, Nguyễn Thị 
Hồng Nga, Đặng Mai Chi, Trương Thu Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 
20000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s576673 

 1634. Vở ô li Bài tập thực hành Tiếng Việt lớp 3 - CD / Nguyễn Hồng Thuý. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 9000b 
 Q.2. - 2024. - 52 tr. : minh hoạ   s576674 

 1635. Vở ô li Bài tập Tiếng Việt 4 : Bám sát SGK Cánh Diều / Phạm Văn Công. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 62 tr.  s578727 

 1636. Vở ô li Bài tập Tiếng Việt lớp 4 - CH-T / Phạm Văn Công. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 49000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 110 tr.  s576672 

 1637. Vở ô li Bài tập Toán 5 : Bám sát SGK Cánh Diều / Phạm Văn Công. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 72 tr. : hình vẽ, bảng   s578728 
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 1638. Vở ô li Bài tập Toán 5 : Bám sát SGK Cánh Diều / Phạm Văn Công. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 48000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s578729 

 1639. Vở ô li Bài tập Toán lớp 1 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27 cm. - 40000đ. - 5000b 
 Q.2. - 2024. - 64 tr. : hình vẽ   s577172 

 1640. Vở ô li Bài tập Toán lớp 3 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Phụng. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 
27 cm. - 55000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ   s577173 

 1641. Vở ô li có mẫu chữ 1 : Biên soạn có tham vấn các chuyên gia giáo dục mầm non và 
tiểu học / Đặng Thị Dung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tự tin 
vào lớp 1). - 25000đ. - 5000b 
 Q.1. - 2024. - 52 tr. : tranh màu   s578573 

 1642. Vở ô li có mẫu chữ 1 - CD / Trần Thị Minh Phương, Trần Thị Minh Hương. - Tái 
bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 14000đ. 
- 8000b 
 Q.2. - 2024. - 52 tr.  s576709 

 1643. Vở ô li có mẫu chữ 1 - CD / Trần Thị Minh Hương. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 14000đ. - 6000b 
 Q.3. - 2024. - 32 tr.  s576710 

 1644. Vở ô li có mẫu chữ 1 - KN / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 20000đ. - 8000b 
 Q.1. - 2024. - 52 tr.  s576713 

 1645. Vở ô li có mẫu chữ 5 : Theo Chương trinh Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị Minh 
Phương. - Tái bản lần 14. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết 
người). - 14000đ. - 6000b 
 Q.1. - 2024. - 32 tr.  s576711 

 1646. Vở ô li có mẫu chữ 5 / Trần Thị Minh Phương. - Tái bản lần 13. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 24 cm. - (Luyện nét chữ. Rèn nết người). - 14000đ. - 6000b 
 Q.2. - 2024. - 32 tr.  s576712 

 1647. Vở ô li luyện viết tăng cường 1 : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. 
Kết nối tri thức với cuộc sống / Hương Giang, Trung Anh. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. 
- 7000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : tranh vẽ   s578894 

 1648. Vở ô li tập tô, tập viết trọn bộ : Biên soạn theo Chương trình Sách giáo khoa mới. 
Tinh hoa tiền tiểu học / Hương Giang, Trung Anh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 88 tr. : tranh vẽ 
; 27 cm. - (Hành trang vào lớp 1). - 50000đ. - 7000b   s578893 

 1649. Vở ô ly chữ viết thường : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ 
GD&ĐT : Dành cho 4 - 5 tuổi / Chính Bình. - Tái bản lần 6. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 24 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Măng non - Học tại nhà cùng con). - 12500đ. - 10000b   s578404 

 1650. Vở ô ly chữ viết thường : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ 
GD&ĐT : Dành cho 5 - 6 tuổi / Chính Bình. - Tái bản lần 6. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 24 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Măng non - Học tại nhà cùng con). - 12500đ. - 10000b   s578403 
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 1651. Vở ô ly luyện viết 1 - Các vần / Chính An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai : 
Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 11500đ. - 10000b   
s578414 

 1652. Vở ô ly luyện viết 1 - Chữ cái - Chữ ghép : Theo chuẩn Chương trình Sách giáo 
khoa mới / Chính An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - (Bộ sách Cánh Diều). - 11500đ. - 10000b   s578413 

 1653. Vở ô ly luyện viết 1 - Chữ cỡ nhỏ : Theo chuẩn Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Chính An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 24 cm. - 11500đ. - 10000b   s578412 

 1654. Vở ô ly luyện viết 1 - Hạ cỡ chữ : Theo chuẩn Chương trình Sách giáo khoa mới / 
Chính An, Nhóm Giáo viên ĐHSP. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 23 tr. : bảng ; 24 cm. 
- (Bộ sách Cánh Diều). - 11500đ. - 10000b   s578415 

 1655. Vở ô ly tập tô chữ thường : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ 
GD&ĐT : Dành cho 4 - 6 tuổi / Chính Bình. - Tái bản lần 6. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 24 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Măng non - Học tại nhà cùng con). - 12500đ. - 10000b   s578405 

 1656. Vở ô ly tập tô chữ thường : Chuẩn mẫu chữ viết trong trường tiểu học theo Bộ 
GD&ĐT : Dành cho 5 - 6 tuổi / Chính Bình. - Tái bản lần 6. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 24 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Măng non - Học tại nhà cùng con). - 12500đ. - 10000b   s578406 

 1657. Vở Tập làm văn lớp 2 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 21000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : tranh màu   s578166 

 1658. Vở Tập làm văn lớp 2 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 20000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : tranh màu   s578167 

 1659. Vở Tập làm văn lớp 3 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 18000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 60 tr. : tranh vẽ   s578168 

 1660. Vở Tập làm văn lớp 3 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 16000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 52 tr. : tranh vẽ   s578169 

 1661. Vở Tập làm văn lớp 4 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 18000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : tranh vẽ   s578170 

 1662. Vở Tập làm văn lớp 4 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 18000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 67 tr. : minh hoạ   s578171 

 1663. Vở Tập làm văn lớp 5 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 
5000b 
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 T.1. - 2024. - 51 tr. : tranh vẽ   s578172 

 1664. Vở Tập làm văn lớp 5 / Xuân Thị Nguyệt Hà (ch.b.), Nguyễn Thanh Hồng, Cao 
Tuyết Minh. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 
5000b 
 T.2. - 2024. - 68 tr. : tranh vẽ   s578173 

 1665. Vở tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. 
- In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). 
- 15000đ. - 10000b   s576865 

 1666. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
In lần thứ 15. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 
15000đ. - 10000b   s576869 

 1667. Vở tập viết có mẫu chữ / Lê Mai. - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 
24 cm. - (Tự tin vào lớp 1). - 25000đ. - 10000b 
 Q.1: Nét cơ bản, chữ số và dấu. - 2024. - 48 tr.  s578570 

 1668. Vở tập viết lớp 1 : Trọn bộ theo Chương trình SGK mới / Chính An, Chính Bình. - 
Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 120 tr. ; 24 cm. - 64000đ. - 10000b   s578430 

 1669. Vở tập viết Tiếng Anh 1 : Writing / An Thị Thu Hà, Trần Nguyễn Phương Thuỳ. - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Global Success). - 30000đ. - 5000b   
s577630 

 1670. Vở tập viết Tiếng Anh 3 : Writing / Nguyễn Thị Lan Anh, An Thị Thu Hà, Nguyễn 
Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 27000đ. 
- 5000b 
 T.1. - 2024. - 47 tr. : hình vẽ   s577631 

 1671. Vở tập viết Tiếng Anh 3 : Writing / Nguyễn Thị Lan Anh, An Thị Thu Hà, Nguyễn 
Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 27000đ. 
- 5000b 
 T.2. - 2024. - 43 tr. : hình vẽ, ảnh   s577632 

 1672. Vở tập viết Tiếng Anh 5 : Writing / Nguyễn Thị Lan Anh, An Thị Thu Hà, Nguyễn 
Bích Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 27000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 47 tr. : hình vẽ   s577633 

 1673. Vở tập viết Tiếng Anh 5 : Writing / Nguyễn Thị Lan Anh, An Thị Thu Hà, Nguyễn 
Bích Thuỷ. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Global Success). - 27000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 47 tr. : hình vẽ, bảng   s577634 

 1674. Vở thủ công : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 3 - 4 tuổi / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 20 tr. : tranh vẽ ; 
17x24 cm. - 80000đ. - 5000b   s576965 

 1675. Vở thủ công : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 
17x24 cm. - 9000đ. - 5000b   s576967 

 1676. Vở thủ công : Theo Chương trình Giáo dục mầm non : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / 
Phùng Ngọc Oanh. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh vẽ ; 
17x24 cm. - 12000đ. - 5000b   s576966 

 1677. Vở thực hành Công nghệ 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần 
Thị Thu. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 28 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26900đ. - 3000b   s577175 
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 1678. Vở thực hành Đạo đức 2 / Nguyễn Thị Toan (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Mai 
Trung Tuấn. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 25000đ. - 2000b   s577418 

 1679. Vở thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 / Trần Thị Thu, Vũ Thị Lan 
Anh, Nguyễn Thị Quý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 28000đ. - 5000b   s577311 

 1680. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 5 / Trần Thị Hà Giang, Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), 
Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 3000b   s577566 

 1681. Vở thực hành luyện viết 4 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Kim Anh, Khuất 
Khánh Ly... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 16000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 36 tr. : bảng   s578846 

 1682. Vở thực hành luyện viết 4 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Kim Anh, Khuất 
Khánh Ly... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : bảng   s578853 

 1683. Vở thực hành luyện viết 4 / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Trần Kim Anh, Khuất 
Khánh Ly... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 19000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : minh hoạ   s578854 

 1684. Vở thực hành Tiếng Việt 1 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Phạm 
Vĩnh Lộc... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 39000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s577438 

 1685. Vở thực hành Tiếng Việt 1 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Phạm 
Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 35000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 76 tr. : minh hoạ   s577439 

 1686. Vở thực hành Tiếng Việt 3 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Phạm 
Vĩnh Lộc... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 29000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 64 tr. : minh hoạ   s577440 

 1687. Vở thực hành Tiếng Việt 3 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, Vũ 
Minh Tâm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 29000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 60 tr. : minh hoạ   s577441 

 1688. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thanh Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : bảng, tranh vẽ   s577442 

 1689. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Trần Thị Hiền Lương, Phạm Thị Hồng (ch.b.), Lê Thị 
Lan Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 40000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : bảng   s577497 

 1690. Vở thực hành Tiếng Việt 4 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Phạm Thị Kim Oanh, 
Nguyễn Thị Thu Trang, Võ Thanh Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. 
- (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : bảng, tranh vẽ   s577443 
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 1691. Vở thực hành Toán 1 : Bộ sách Chân trời sáng tạo / Khúc Thành Chính, Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 
25000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 55 tr. : minh hoạ   s577707 

 1692. Vở thực hành Toán 3 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 42000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s577691 

 1693. Vở thực hành Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Tái bản lần thứ 2. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 9000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : minh hoạ   s575942 

 1694. Vở thực hành Toán 3 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s577692 

 1695. Vở thực hành Toán 3 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Tái bản lần thứ 2. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 9000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s575943 

 1696. Vở thực hành Toán 4 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 46000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s577693 

 1697. Vở thực hành Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s575944 

 1698. Vở thực hành Toán 4 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : hình vẽ, bảng   s577694 

 1699. Vở thực hành Toán 4 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Tái bản lần thứ 1. - Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s578922 

 1700. Vở thực hành Toán 5 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 49000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 120 tr. : hình vẽ, bảng   s577695 

 1701. Vở thực hành Toán 5 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 22000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s578920 

 1702. Vở thực hành Toán 5 / Khúc Thành Chính, Trần Quang Vinh (ch.b.), Đinh Thị Xuân 
Dung... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 49000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 128 tr. : hình vẽ, bảng   s577696 

 1703. Vở thực hành Toán 5 / Trần Diên Hiển (ch.b.), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai... 
- Nghệ An : Đại học Vinh. - 27 cm. - 25000đ. - 22000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s578921 

 1704. Vở thực hành Tự nhiên và Xã hội 3 / Nguyễn Thị Thấn (ch.b.), Trần Thuý Hằng, 
Đào Thị Hồng, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 2000b   s577589 
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 1705. Vui học cùng chữ viết lớp 1 / Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Phương 
Nam... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
25000đ. - 15000b 
 T.1. - 2024. - 56 tr. : minh hoạ   s578338 

 1706. Vui học cùng chữ viết lớp 1 / Đinh Văn Hữu, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn Phương 
Nam... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 
25000đ. - 15000b 
 T.2. - 2024. - 47 tr. : minh hoạ   s578339 

 1707. Vui học cùng chữ viết lớp 2 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 15000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : tranh vẽ   s578340 

 1708. Vui học cùng chữ viết lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 44 tr. : tranh vẽ   s578341 

 1709. Vui học cùng chữ viết lớp 3 / Nguyễn Hoàng Ly, Phạm Kim Bích Loan, Nguyễn 
Thị Ly Kha... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 40 tr. : tranh vẽ   s578342 

 1710. Xây dựng cộng đồng học tập chuyên môn trong trường phổ thông : Sách tham khảo 
/ Đinh Thị Hồng Vân, Trương Đình Thăng (ch.b.), Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Tú Anh. 
- Huế : Đại học Huế, 2023. - 205 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 190-201   s576936 

 1711. Xiu Ying Wei. Harvard bốn rưỡi sáng : Bí kíp thành công của Harvard dành cho 
bạn trẻ / Xiu Ying Wei ; Phan Thu Vân dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 432 tr. ; 21 cm. 
- 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Harvard's 4:30 A.M   s578684 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 1712. CODI 2024 - International conference on commerce and distribution sustainable 
development in trade and distribution : Proceedings / Phan Thi Huyen Ngan, Ha Thi Thu 
Nguyen, Huong Dao Thi Lan... - H. : Lao dong. - 30 cm. - 100 copies 
 At head of title: Trường Đại học Quy Nhơn... 
 Vol.1. - 2024. - 822 p. : ill. - Bibliogr. at the end of the paper   s576471 

 1713. 50 năm TDSI (1974 - 2024) - Xây dựng và phát triển. - H. : Giao thông vận tải, 
2024. - 147 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 30 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông vận tải   s575857 

 1714. Nguyen Truc Le. Vietnam annual economic report 2022: Enhance digital platform 
for the service sector / Nguyen Truc Le, Nguyen Anh Thu, Nguyen Quoc Viet. - H. : Hanoi 
National University, 2024. - 381 p. : ill. ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 198000đ. - 100 copies 
 At head of title: VNU University of Economics & Business. - Bibliogr.: p. 380-381   
s576432 

 1715. Tiềm năng và thế mạnh thương mại Lâm Đồng = Lamdong trade potential & 
strengths. - Lâm Đồng : S.n., 2017. - 8 tr. : minh hoạ ; 20 cm 
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 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng   s576610 

 1716. Tôn Thất Nguyễn Thiêm. Thị trường chiến lược cơ cấu : Cạnh tranh về giá trị gia 
tăng. Định vị và phát triển doanh nghiệp. Những bài học thành bại giá trị mãi với thời gian / 
Tôn Thất Nguyễn Thiêm. - In lần thứ 6 có cập nhật, chỉnh sửa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 380 tr. : biểu ; 21 cm. - 160000đ. - 1000b   s576890 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 1717. Aesop. Những truyện ngụ ngôn hay nhất của Aesop : Dành cho lứa tuổi 6+ / Kể: 
Blanche Winder ; Nguyệt Tú dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 189 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - (Văn học Hy Lạp. Tác phẩm chọn lọc). - 45000đ. - 2000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: Aesop's Fables   s576247 

 1718. Bầy chim thiên nga = The wild swans : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: 
Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ 
Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s578468 

 1719. Bộ quần áo mới của hoàng đế = Emperor's new clothes : Truyện tranh / Thuỳ Trang 
b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ 
sách Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s578470 

 1720. Chú lính chì dũng cảm = The brave lead soldier : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; 
Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách 
Song ngữ Việt - Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s578469 

 1721. Chú mèo đi hia = Puss in boots : Truyện tranh / Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn 
Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - 
Anh)(Truyện cổ tích nổi tiếng thế giới). - 12000đ. - 10000b   s578467 

 1722. Con cóc là cậu ông Giời : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh: Tạ Thúc 
Bình ; Truyện: Nguyễn Huy Tưởng. - Tái bản lần thứ 23. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Tranh truyện dân gian Việt Nam). - 20000đ. - 2000b   s576103 

 1723. Hổ và trâu : Truyện cổ dân tộc Pu Péo : Dành cho trẻ nhà trẻ 24 - 36 tháng tuổi / 
Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 8500đ. - 1000b   s577915 

 1724. Huỳnh Ngọc Trảng. Đặc khảo về tín ngưỡng thờ gia thần / Huỳnh Ngọc Trảng, 
Nguyễn Đại Phúc. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
174 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 85000đ. - 1000b   s578536 

 1725. Lê Thị Ngọc Điệp. Văn hoá sa mạc và Islam giáo trong Ngàn lẻ một đêm : Sách 
chuyên khảo / Lê Thị Ngọc Điệp. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 231 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. 
- 220000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 222-231   s576753 

 1726. Lừ Văn Tuyên. Quyền con người trong luật tục của người Thái ở Tây Bắc Việt Nam 
/ Lừ Văn Tuyên. - H. : Tư pháp, 2024. - 163 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 157-160   s576925 

 1727. Lương Siêu. Sơn hải kinh / Lương Siêu ; Tranh: Sam Trạch ; An Lạc Group dịch. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 423 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - 380000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 观山海   s576014 
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 1728. Một số phong tục, tập quán đặc sắc của các dân tộc Việt Nam / Thanh Giang s.t., 
tuyển chọn. - H. : Hồng Đức, 2024. - 227 tr. ; 19 cm. - 76000đ. - 3000b   s579019 

 1729. 101 truyện giúp bé ngủ ngon : Truyện dành cho trẻ từ 3 tuổi / Piccole Grandi ; Bùi 
Thái Dương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 123 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). 
- 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: 101 storie della buonanotte   s575980 

 1730. 101 truyện kể hay nhất : Truyện dành cho trẻ từ 3 tuổi / Kể: Piccole Grandi ; Bùi 
Thái Dương dịch. - H. : Văn học, 2024. - 123 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). 
- 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: 101 storie incantate   s575981 

 1731. Nguồn gốc các dân tộc : Dựa theo truyện cổ dân tộc Gia rai : Dành cho trẻ mẫu giáo 
3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 1000b   s577913 

 1732. Nguyễn Đổng Chi. Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Đổng Chi. - In lần 
thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 70000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s576904 

 1733. Những câu chuyện cổ tích kinh điển : Truyện tranh : Truyện dành cho trẻ từ 3 tuổi 
/ Kể: Stefania Leonardi Hartley ; Phương Nhung dịch ; Minh hoạ: Giorgia Broseghini... - H. : 
Văn học, 2024. - 123 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful classic fairy tales   s575982 

 1734. Ông thầy rùa : Truyện cổ dân tộc Cao Lan : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 1000b   s577912 

 1735. Sự tích vết rạn trên mai rùa : Truyện cổ dân tộc Khơ-me : Dành cho trẻ nhà trẻ 24 - 
36 tháng tuổi / Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 8500đ. - 1000b   s577916 

 1736. Thang Văn Phúc. Giá trị văn hoá tâm linh trong phát triển và hội nhập : Sách tham 
khảo / Ch.b.: Thang Văn Phúc, Nguyễn Vi Khải. - H. : Tri thức, 2024. - 817 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
550000đ. - 1000b 
 Thư mục trong chính văn. - Phụ lục: tr. 773-817   s578613 

 1737. Thần sắt : Truyện cổ dân tộc Thái : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 1000b   s577910 

 1738. Tiên thử lòng người : Truyện cổ dân tộc Giáy : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / 
Nguyễn Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 1000b   s577909 

 1739. Truyện ngụ ngôn La Fontaine hay nhất : Truyện tranh : Truyện dành cho trẻ từ 5 
tuổi / Kể: Stefania Leonardi Hartley ; Bích Lộc dịch. - H. : Văn học, 2024. - 123 tr. : tranh màu 
; 27 cm. - (Tủ sách Vàng cho con). - 150000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The most beautiful La Fontaine's Fables   s575983 

 1740. Tuyển tập truyện cổ tích Việt Nam : Dành cho thiếu nhi / Hà Minh tuyển chọn. - 
Tái bản lần 3. - H. : Văn học, 2024. - 199 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 125000đ. - 3000b   s575979 

 1741. Từ điển văn hoá cổ truyền Việt Nam : Dành cho tuổi trưởng thành / Hữu Ngọc 
(ch.b.), Chu Quang Trứ, Đinh Văn Diễn... - Tái bản có sửa chữa bổ sung. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 839 tr. : bảng ; 23 cm. - 245000đ. - 1500b   s576013 
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 1742. Võ Văn Thành. Văn hoá Nam Bộ qua cái nhìn của Sơn Nam / Võ Văn Thành ch.b. 
- H. : Tri thức, 2024. - 227 tr. : ảnh ; 21 cm. - 128000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 182-86. - Phụ lục cuối chính văn   s578625 

 1743. Võ Văn Thành. Văn hoá và tín ngưỡng / Ch.b.: Võ Văn Thành, Lê Thị Thanh Tâm. 
- H. : Tri thức, 2024. - 272 tr. : ảnh, sơ đồ ; 24 cm. - 166000đ. - 600b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s578628 

 1744. Vũ Ngọc Phan. Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 95000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 326 tr.  s576011 

 1745. Vũ Ngọc Phan. Tục ngữ - Ca dao - Dân ca Việt Nam / Vũ Ngọc Phan. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Kim Đồng. - 23 cm. - 95000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 397 tr. - Thư mục: tr. 394-397   s576012 

NGÔN NGỮ 

 1746. 3000 câu ngữ pháp - từ vựng tiếng Anh hay sai / Trang Anh. - H. : Hồng Đức, 2024. 
- 358 tr. : bảng ; 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. - 5000b   s578968 

 1747. 3000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất / The Windy. - H. : Hồng Đức, 2024. - 316 
tr. : hình vẽ ; 12 cm. - 82000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 305-316   s576407 

 1748. Bài giảng và lời giải chi tiết Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK tiếng Anh 7 / Hồ Tấn 
Mẫn, Nguyễn Hoàng Thanh Ly. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 155 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 69000đ. - 1000b   s576760 

 1749. Bài tập bổ trợ & nâng cao Tiếng Anh lớp 7 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái 
Vân Anh, Nguyễn Thị Phương Anh. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. 
- (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)(Global Success). - 110000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 189 tr. : hình vẽ, bảng   s578862 

 1750. Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 11 - Bright : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới. 
- Huế : Đại học Huế, 2023. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 2000b   s577102 

 1751. Bài tập bổ trợ toàn diện Tiếng Anh 6 : Người bạn đồng hành của các em học sinh / 
Bùi Trí Vũ Nam (ch.b.), Thái Thành Nhân, Trịnh Kim Anh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. 
- 136 tr. ; 27 cm. - 150000đ. - 10000b   s578937 

 1752. Bài tập bổ trợ toàn diện Tiếng Anh 7 : Người bạn đồng hành của các em học sinh / 
Nhân Thái, Thanh Thanh, Đức Đông, Thuận Hoà. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 136 tr. 
: tranh vẽ ; 27 cm. - 120000đ. - 10000b   s578938 

 1753. Bài tập bổ trợ toàn diện Tiếng Anh 8 : Người bạn đồng hành của các em học sinh / 
Bùi Trí Vũ Nam, Thái Thành Nhân, Trần Nguyễn Thanh Thanh... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 144 tr. ; 27 cm. - 150000đ. - 10000b   s578939 

 1754. Bài tập cuối tuần Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án : Biên soạn theo SGK tiếng Anh 
Global Success... / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn, Phương Thuỳ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 85000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 163 tr. : minh hoạ   s577249 

 1755. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
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 T.1. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s577614 

 1756. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Nguyễn Hữu Cương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 35000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : minh hoạ   s577615 

 1757. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan, Nguyễn Thị Hoàng 
Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 146 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 49000đ. 
- 5000b   s577616 

 1758. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 7 - Global Success : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới / Phan Thị Minh Châu, Nguyễn Thị Lệ Hằng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 204 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 100000đ. - 2000b   s578858 

 1759. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan... - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 150 tr. : bảng ; 27 cm. - 54000đ. - 5000b   s577617 

 1760. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Thị Chi (ch.b.), Lê Kim Dung, Nguyễn Thuỵ Phương Lan... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 163 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 58000đ. - 5000b   s577618 

 1761. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 10 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Hoàng Thị Xuân Hoa (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Phạm Lan Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 119 tr. ; 27 cm. - 49000đ. - 5000b   s577619 

 1762. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 11 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Hoàng Thị Xuân Hoa (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Phạm Lan Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 128 tr. ; 27 cm. - 57000đ. - 5000b   s577620 

 1763. Bài tập phát triển năng lực Tiếng Anh 12 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Hoàng Thị Xuân Hoa (ch.b.), Hoàng Hải Anh, Phạm Lan Anh... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 131 tr. : bảng ; 27 cm. - 48000đ. - 5000b   s577621 

 1764. Bài tập thực hành Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 Global Success : Có 
đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 176 tr. : ảnh ; 
27 cm. - 79000đ. - 3000b   s577220 

 1765. Bài tập thực hành Tiếng Anh 8 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 8 Global Success : 
Không đáp án / Mai Lan Hương, Phạm Văn Luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 152 tr. : 
ảnh ; 27 cm. - 73000đ. - 10000b   s577219 

 1766. Bài tập Tiếng Anh 7 : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 7 Global Success : Không đáp án 
/ Mai Lan Hương, Hà Thanh Uyên. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 85000đ. - 10000b   s577218 

 1767. Bài tập Tiếng Anh 9 : Không đáp án : Dùng kèm SGK Tiếng Anh 9 i-learn Smart 
World / Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Nguyễn Văn Hai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
147 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 88000đ. - 2000b   s578794 

 1768. Bài tập Tiếng Anh 12 : Không đáp án : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng kèm 
SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Lưu Hoằng Trí. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
329 tr. : ảnh ; 27 cm. - (Global Success). - 175000đ. - 1500b   s578795 
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 1769. Bài tập Tiếng Anh lớp 6 : Không đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, 
Dương Thị Hồng Điệp. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 235 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh)(Global Success). - 105000đ. - 2000b   s578859 

 1770. Bài tập Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Bùi Văn Vinh (ch.b.), Thái Vân Anh, Dương 
Thị Hồng Điệp. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt 
tiếng Anh). - 73000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 145 tr. : minh hoạ   s575837 

 1771. Bài tập Tiếng Anh lớp 9 : Có đáp án : 4 kỹ năng / Lê Vy (ch.b.), Thuỳ Dung, Thu 
Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Global Success). - 135000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 171 tr. : hình vẽ, bảng   s578787 

 1772. Bài tập Tiếng Anh lớp 12 : Có đáp án : 4 kỹ năng / Lê Vy (ch.b.), Thuỳ Dung, Thu 
Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Global Success). - 155000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 183 tr. : minh hoạ   s577148 

 1773. Bài tập Tiếng Anh lớp 12 : Có đáp án : 4 kỹ năng / Lê Vy (ch.b.), Thuỳ Dung, Thu 
Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Global Success). - 155000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 187 tr. : hình vẽ, bảng   s577149 

 1774. Bảng tổng hợp công thức tiếng Anh THCS : Phiên bản 5.0. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 32 tr. : bảng ; 17x24 cm. - (Học thông minh - Tinh trí não). - 190000đ. - 5000b   s578503 

 1775. Barros, Luiz Otávio. Personal best - B2 Upper Intermediate : Student's book and 
workbook : Combined edition A / Luiz Otávio Barros, Elizabeth Walters, Kate Woodford ; Ed.: 
Jim Scrivener. - Hue : Hue University, 2023. - 166 p. : ill. ; 28 cm. - (American English). - 
188000đ. - 2000 copies   s576488 

 1776. Beatrice, Alice. Cẩm nang cho mẹ cùng con học tiếng Anh mỗi ngày - 900 câu giao 
tiếp tiếng Anh thường dùng hằng ngày / Alice Beatrice. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 76 tr. : tranh 
màu ; 25 cm. - 110000đ. - 5000b   s576786 

 1777. Better solutions 2 : Culture - Clil - Phonetic : Student's book & workbook. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 50 p. : ill. ; 30 cm. - 295000đ. - 200 
copies   s576495 

 1778. Bổ trợ Tiếng Anh 10 - Macmillan move on / Phùng Thị Kim Dung (ch.b.), Nguyễn 
Phương Thảo, Nguyễn Thị Lệ Mỹ, Trịnh Hồng Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 86 tr. : minh hoạ   s575964 

 1779. 40 đề Tiếng Anh thi vào lớp 10 / Đoàn Phạm Thu Trang, Nguyễn Hoàng Phúc. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 196 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 2000b   s576644 

 1780. Brown, Richard. IELTS advantage - Writing skills : A step-by-step guide to a high 
IELTS writing score / Richard Brown, Lewis Richard. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 129 p. : ill. ; 30 cm. - 178000đ. - 2000 copies   s576452 

 1781. Bùi Việt Thành. IELTS writing journey: Elevate to band 8.0 : Hướng dẫn 4T: Tự 
học - Tự luyện - Tự đánh giá - Tự nâng band / Bùi Việt Thành. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế 
giới, 2024. - 259 p. : ill. ; 27 cm. - 239000đ. - 3000 copies   s576439 

 1782. Cambridge English IELTS 14 academic with answers : Authentic practice tests. - 
Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 141 p. : ill. ; 25 cm. - (Official Cambridge Exam Preparation). 
- 165000đ. - 5000 copies   s576445 



139 
 

 1783. Cambridge English IELTS 16 general training update 2020 with answers : Authentic 
practice tests. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 142 p. : ill. ; 25 cm. - (Official Cambridge Exam 
Preparation). - 230000đ. - 5000 copies   s576446 

 1784. Cambridge English IELTS 18 academic with answers : Authentic practice tests. - 
H. : Thế giới, 2023. - 142 p. : ill. ; 25 cm. - (Official Cambridge exam preparation). - 230000đ. 
- 10000 copies   s576447 

 1785. Cambridge English IELTS 18 general training with answers : Authentic practice 
tests. - H. : Thế giới, 2023. - 144 p. : ill. ; 25 cm. - (Official Cambridge exam preparation). - 
230000đ. - 3000 copies   s576448 

 1786. Cambridge English IELTS 12 academic with answers : Authentic examination 
papers. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 136 p. : ill. ; 25 cm. - (Official Cambridge preparation 
material). - 165000đ. - 3000 copies 
 At head of title: Cambridge University Press; Cambridge English Language Assessment. 
Part of the University Cambridge   s576444 

 1787. Cẩm nang luyện thi năng lực tiếng Hàn TOPIK I : Basic / Trung tâm Hàn ngữ Seoul 
; Lý Kính Hiền dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 169 tr. ; 26 cm. - 178000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Complete guide to the TOPIK I basic -  New TOPIK   s576593 

 1788. Chinh phục ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 8 : Có đáp án / Nguyễn Thị Thu 
Huế. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 86000đ. - 2500b 
 T.2. - 2024. - 183 tr. : hình vẽ, bảng   s576694 

 1789. Chinh phục ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 9 : Có đáp án... / Nguyễn Thị Thu 
Huế. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh)(Global Success). - 85000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2024. - 167 tr. : hình vẽ, bảng   s578472 

 1790. Chu Hiểu Tinh. Trải nghiệm Hán ngữ - Sinh hoạt hàng ngày : Cho các khoá học 

ngắn hạn = 体验汉语 - 生活篇 :  短期教程 : Nâng cao : Bản hiệu đính / Ch.b.: Chu Hiểu Tinh, 
Chử Bội Như. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 162 tr. : minh hoạ 
; 28 cm. - 180000đ. - 2000b   s578913 

 1791. Chu Hiểu Tinh. Trải nghiệm Hán ngữ - Sinh hoạt hằng ngày : Cho các khoá học 

ngắn hạn = 体验汉语 - 生活篇 :  短期教程 : Nâng cao : Bản hiệu đính : Sách bài tập / Ch.b.: 

Chu Hiểu Tinh, Chử Bội Như. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 
133 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 110000đ. - 2000b   s578914 

 1792. Chu Hồng Hạnh. Tập viết chữ Hán = 汉字练习本 : Theo giáo trình Hán ngữ phiên 

bản mới / Chu Hồng Hạnh ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 195 tr. : bảng ; 27 cm. - 98000đ. - 
5000b   s578981 

 1793. Đinh Trọng Lạc. Phong cách học Tiếng Việt : Đã được Hội đồng thẩm định sách 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm 
/ Đinh Trọng Lạc (ch.b.), Nguyễn Thái Hoà. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 319 tr. : bảng ; 21 cm. - 75000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 295-309. - Thư mục: tr. 310-316   s577944 

 1794. Em học giỏi Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án / Đại Lợi (ch.b.), Vân Anh ; Nguyễn Thị 
Thu Huế h.đ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 78000đ. 
- 2000b 
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 T.2. - 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng   s577146 

 1795. Emma. Tự học 600 từ vựng TOEIC / Emma ch.b. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 304 tr. ; 15 cm. - 60000đ. - 2000b   s579027 

 1796. Evans, Virginia. Access US 1b : Student book & workbook / Virginia Evans, Jenny 
Dooley. - Hue : Hue University, 2023. - 105 p. : ill. ; 30 cm. - 177000đ. - 2000 copies   s576489 

 1797. Evans, Virginia. I-Discover 2 : American English : Student book & workbook / 
Virginia Evans, Jenny Dooley. - Hue : Hue University, 2023. - 77 p. : ill. ; 30 cm. - 156000đ. - 
2000 copies   s576478 

 1798. Faulkner, Stephen. I-Learn smart start 4 : Workbook / Stephen Faulkner, Simon 
Thomas. - 3rd ed. - Hue : Hue University, 2023. - 112 p. : ill. ; 28 cm. - 87000đ. - 5000 copies   
s576511 

 1799. Fernández, Justine. Cool kids 3 : Workbook / Justine Fernández. - 2nd ed. - Hue : 
Hue University, 2023. - 103 p. : ill. ; 29 cm. - (Richmond). - 93000đ. - 2000 copies   s576491 

 1800. Flavel, Annette. Crickets 3 : Practice book / Annette Flavel. - Hue : Hue University, 
2023. - 131 p. : ill. ; 21x28 cm. - 96000đ. - 3000 copies   s576455 

 1801. Fruen, Graham. Personal best - A1 Beginner : Student's book and workbook : 
Combined edition B / Graham Fruen, Daniel Barber ; Ed.: Jim Scrivener. - Hue : Hue 
University, 2023. - 151 p. : ill. ; 28 cm. - (American English). - 188000đ. - 4000 copies   s576484 

 1802. Giang Vi. 300 first sight words for kids 1 / Giang Vi, Nhung Đỗ. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 159 p. : ill. ; 24 cm. - 120000đ. - 2000 copies   s576435 

 1803. Giang Vi. 300 first sight words for kids 2 / Giang Vi, Nhung Đỗ. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 157 p. : ill. ; 24 cm. - 120000đ. - 2000 copies   s576436 

 1804. Giáo trình nội bộ: Lý thuyết tiếng tổng hợp / Võ Thành Trung (ch.b.), Vũ Tuấn Anh, 
Nguyễn Thế Hoá, Lê Thị Vy. - H. : Tài chính, 2024. - 196 p. ; 24 cm. - 11600đ. - 100 copies 
 At head of title: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Bibliogr.: p. 192-
193   s576459 

 1805. Giáo trình Tiếng Việt thực hành / Nguyễn Văn Nở, Bùi Thanh Thảo, Đào Duy 
Tùng... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 195 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 193-195   s578424 

 1806. Giáo trình Từ vựng học Tiếng Nhật = 語彙論 / Nguyễn Thị Hương Trà (ch.b.), Trần 
Diễm Hà, Lê Thị Thu Hà... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 124 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 55000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ. - Thư mục: tr. 124   s577104 

 1807. Gray, Leanne. Achievers C1 : Student's book / Leanne Gray, Ken Wilson. - Hue : 
Hue University, 2024. - 153 p. : ill. ; 28 cm. - 233000đ. - 3000 copies   s576477 

 1808. Greenwell, Jeanette. Cool kids 4 : Workbook / Jeanette Greenwell. - 2nd ed. - Hue 
: Hue University, 2023. - 103 p. : ill. ; 29 cm. - 93000đ. - 3000 copies   s576492 

 1809. Hà Văn Sinh. Giảng dạy tiếng Anh ở Việt Nam: Năng lực ngôn ngữ cần và đủ của 
giáo viên / Hà Văn Sinh. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 125 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 79000đ. - 
300b 
 Thư mục: tr. 118-125   s576931 



141 
 

 1810. Hackers IELTS Speaking : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp 
án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Nhóm DHL dịch ; Trần Hồng Lê h.đ. - H. : 
Thế giới, 2024. - 411 tr. : bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 372-411   s578711 

 1811. Hành trình sáng tạo chữ quốc ngữ : Truyện tranh / Lời: Phạm Thị Kiều Ly ; Minh 
hoạ: Tạ Huy Long. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 129 tr. : bảng, tranh vẽ ; 25 
cm. - 105000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 99-123. - Thư mục: tr. 124-126   s576067 

 1812. Hoài Hà. 3000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề / Hoài Hà ch.b. - H. : Hồng Đức, 
2024. - 319 tr. : minh hoạ ; 16 cm. - 72000đ. - 2000b   s576406 

 1813. Hoàng Quỳnh. Tập viết tiếng Nhật - Bảng chữ cái Hiragana = ひらがな / Hoàng 
Quỳnh ch.b. - H. : Hồng Đức, 2024. - 103 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 65000đ. - 1000b   
s578978 

 1814. Học tiếng Anh qua môn Khoa học tự nhiên 6 = Let's explore English in Sciences 6 
/ Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Lê Hải Mỹ Ngân, Nguyễn Minh Tài... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 6000b   
s577660 

 1815. Học tiếng Anh qua môn Khoa học tự nhiên 7 = Let's explore English in Sciences 7 
/ Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Lê Hải Mỹ Ngân, Trần Thị Yến Xuân... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 59 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 6000b   
s577661 

 1816. Học tiếng Anh qua môn Toán 6 = Let's explore English in Maths 6 / Ngô Thuỵ Trâm 
Anh (ch.b.), Phan Châu Bảo Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 6000b   s577658 

 1817. Học tiếng Anh qua môn Toán 7 = Let's explore English in Maths 7 / Ngô Thuỵ Trâm 
Anh (ch.b.), Phan Châu Bảo Khánh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 6000b   s577659 

 1818. Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Tiếng Anh - 
Năm học 2024 - 2025 : Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình / Vũ Thị Liễu (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng Hưng, Phạm Thị Nương, Phạm Thị Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 204 tr. 
; 24 cm. - 52000đ. - 11720b   s578725 

 1819. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Đặng Hiệp Giang, Trần Đình Nguyễn Lữ, Vũ Mỹ 
Lan... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 176 tr. : bảng ; 27 cm. - 77000đ. - 5000b   s577350 

 1820. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Tiếng Anh : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lại Thị Phương Thảo (ch.b.), Phùng Thị Kim Dung, Nguyễn 
Thu Hiền... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 235 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 5000b   
s576664 

 1821. I-Learn smart start 1 : Listening & speaking : Student's book. - Hue : Hue University, 
2023. - 60 p. : ill. ; 28 cm. - 89000đ. - 3000 copies   s576512 

 1822. I-Learn smart start 2 : Listening & speaking : Student's book. - Hue : Hue University, 
2023. - 56 p. : ill. ; 28 cm. - 89000đ. - 3000 copies   s576513 

 1823. I-Learn smart start 4 : Listening & speaking : Student's book. - Hue : Hue University, 
2023. - 63 p. : ill. ; 28 cm. - 89000đ. - 3000 copies   s576514 
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 1824. John Chung. All that IELTS - Trợ thủ giúp giảm nỗi lo trong phòng thi / John Chung 
; Tô Hà Thanh Phương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 403 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Tủ sách 
Gamma Test-prep). - 279000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: All that IELTS speed up   s578669 

 1825. Khương Lệ Bình. Giáo trình chuẩn HSK 3 = HSK 标准教程 3 / B.s.: Khương Lệ 

Bình (ch.b.), Vu Diểu, Lý Lâm ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 207 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 288000đ. - 5000b   
s577223 

 1826. Khương Lệ Bình. Giáo trình chuẩn HSK 4 = HSK 标准教程 4 / B.s.: Khương Lệ 

Bình (ch.b.), Đổng Chính, Trương Quân ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 228000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 150 tr.  s577224 

 1827. Khương Lệ Bình. Giáo trình chuẩn HSK 4 : Sách bài tập = 标准教程 4 : 练习册 / 

B.s.: Khương Lệ Bình (ch.b.), Đổng Chính, Trương Quân ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 158000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 123 tr. : ảnh, bảng   s577225 

 1828. Khương Lệ Bình. Giáo trình chuẩn HSK 5 = HSK 标准教程 5 / B.s.: Khương Lệ 

Bình (ch.b.), Lỗ Giang, Lưu Sướng ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 278000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 195 tr. : minh hoạ   s577226 

 1829. Khương Lệ Bình. Giáo trình chuẩn HSK 6 = HSK 标准教程 6 / B.s.: Khương Lệ 

Bình (ch.b.), Yêu Thư Quân, Dương Tuệ Chân ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 cm. - 298000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 244 tr. : minh hoạ   s577227 

 1830. Kỉ yếu hội thảo Khoa học quốc tế: Những khuynh hướng ngôn ngữ học hiện đại: Lí 
thuyết và ứng dụng = Proceedings of the international scientific conference: Trends of modern 
linguistic: Theoretical and applied / Đinh Văn Đức, Nigel Duffield, Dang Nghiem Thu Nga... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 969 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Trường Ngoại ngữ - Du lịch. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s575934 

 1831. Kim Soyeong. Big step TOEIC : 3 steps to conquer the new TOEIC test / Ch.b.: 
Kim Soyeong, Park Won ; Lê Huy Lâm chuyển ngữ. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 26 cm. - 242000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 324 tr. : minh hoạ   s578513 

 1832. Lê Minh Quốc. Tiếng Việt - Lắt léo và lịch lãm / Lê Minh Quốc. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 297 tr. ; 20 cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp). - 120000đ. - 1000b   s576887 

 1833. Lê Phạm Hoài Thương. Giáo trình biên soạn và chỉnh sửa tài liệu giảng dạy tiếng 
Anh = Materials development and adaptation in English language teaching / Lê Phạm Hoài 
Thương. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 185 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ. - Thư mục: tr. 102-106. - Phụ lục: 
tr. 109-185   s576953 
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 1834. Liêu Linh Chuyên. Giáo trình Ngữ âm - Văn tự Hán ngữ hiện đại / Liêu Linh 
Chuyên. - Tái bản lần 5, có sửa chữa, bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 122 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 66000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ. Khoa Tiếng Trung. - Tên sách tiếng 

Trung: 现代汉语语音文字教程. - Thư mục: tr. 122   s576939 

 1835. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 6 : Biên soạn theo Chương 
trình Sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success... / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 79000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 135 tr. : minh hoạ   s575836 

 1836. Luyện chuyên sâu ngữ pháp và từ vựng Tiếng Anh lớp 7 : Biên soạn theo sách giáo 
khoa Tiếng Anh Global Success... / Đại Lợi (ch.b.), Hằng Nguyễn. - Tái bản lần 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 75000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 138 tr. : hình vẽ, bảng   s575838 

 1837. Lưu Hớn Vũ. Nghiên cứu về sinh viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc tại Việt Nam : 
Sách chuyên khảo / Lưu Hớn Vũ. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 187 tr. : bảng ; 24 cm. - 
200000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục và phụ lục 
cuối chính văn   s576754 

 1838. Lý Hiểu kỳ. Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp = 博雅汉语 - 初级起步篇 : Phiên 

bản thứ 2 / Lý Hiểu Kỳ (ch.b.), Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 
189000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 227 tr. : minh hoạ   s575959 

 1839. Lý Hiểu Kỳ. Giáo trình Hán ngữ Boya - Sơ cấp = 博雅汉语 - 初级起步篇 : Phiên 

bản thứ 2 / Lý Hiểu Kỳ (ch.b.), Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - 
169000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s575960 

 1840. Mai Lan Hương. Động từ bất quy tắc & ngữ pháp tiếng Anh căn bản / Mai Lan 
Hương. - H. : Dân trí, 2024. - 39 tr. : bảng ; 20 cm. - 16000đ. - 20000b   s578743 

 1841. Mai Lan Hương. Giải thích ngữ pháp tiếng Anh : Với bài tập & đáp án / Mai Lan 
Hương, Hà Thanh Uyên. - Tái bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 560 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 220000đ. - 20000b 
 Phụ lục: tr. 516-517   s576642 

 1842. Mai Lan Hương. Ngữ pháp tiếng Anh / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. - H. 
: Dân trí, 2024. - 279 tr. : bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 5000b   s578739 

 1843. Mai Lan Hương. Ngữ pháp tiếng Anh / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan. - Tái 
bản. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 279 tr. ; 24 cm. - 89000đ. - 10000b   s576643 

 1844. Mai Ngọc. Tập viết tiếng Nhật thông dụng = 日本語 の書き方の本 : Biên soạn 
theo giáo trình Minna no Nihongo / Mai Ngọc ch.b. - Tái bản lần 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 150 tr. : bảng, tranh vẽ ; 27 cm. - 55000đ. - 2000b   s578857 

 1845. 5000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất / The Windy. - H. : Hồng Đức, 2024. - 500 
tr. : hình vẽ ; 12 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 489-500   s576408 
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 1846. Ngọc Lương. Từ điển tiếng Việt / Ngọc Lương ch.b. - H. : Dân trí, 2024. - 1023 tr. 
; 16 cm. - 120000đ. - 2500b   s576426 

 1847. Ngọc Lương. Từ điển tiếng Việt: 75000 từ / Ngọc Lương (ch.b.), Nguyễn Quang, 
Minh Trí. - H. : Dân trí, 2024. - 719 tr. ; 16 cm. - 89000đ. - 5000b   s576427 

 1848. Nguyễn Đức Dân. Triết lý tiếng Việt / Nguyễn Đức Dân. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 191 tr. ; 20 cm. - (Tiếng Việt giàu đẹp). - 90000đ. - 1000b   s576898 

 1849. Nguyễn Lừng Danh. Xây dựng kỹ năng IELTS speaking / Nguyễn Lừng Danh. - 
Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 275 tr. : hình vẽ, bảng   s575854 

 1850. Nguyễn Lừng Danh. Xây dựng kỹ năng IELTS speaking / Nguyễn Lừng Danh. - 
Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thế giới. - 27 cm. - 200000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 254 tr. : bảng   s575855 

 1851. Nguyễn Ngọc Ánh. Mở khoá kĩ năng Kaiwa đời sống : Sách kĩ năng Kaiwa đời 
sống / Nguyễn Ngọc Ánh b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 53 tr. : bảng ; 15 cm. - 
120000đ. - 500b   s576955 

 1852. Nguyễn Ngọc Ánh. Sổ tay Kaiwa trong công việc / Nguyễn Ngọc Ánh b.s. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 48 tr. : bảng ; 20 cm. - 120000đ. - 500b   s576956 

 1853. Nguyễn Ngọc Ánh. Thành thạo 101 mẫu Kaiwa ngữ pháp : Giúp tự tin khi làm việc 
và giao tiếp / Nguyễn Ngọc Ánh b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 56 tr. ; 20 cm. - 
120000đ. - 500b   s576957 

 1854. Nguyễn Quang. Từ điển tiếng Việt thông dụng / Ch.b.: Nguyễn Quang, Minh Trí. - 
H. : Dân trí, 2024. - 511 tr. ; 16 cm. - 79000đ. - 3000b   s576425 

 1855. Nguyễn Thanh Quang. Dòng chảy chữ Quốc ngữ trong văn hoá Việt / Nguyễn 
Thanh Quang, Võ Đình Đệ. - H. : Thế giới, 2024. - 331 tr. : ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 1500b   
s578648 

 1856. Nguyễn Thảo Hương. Khi tiếng Pháp là một lựa chọn : Một vài hình ảnh về phụ nữ 
Pháp ngữ ở Việt Nam = Quand le Français est un choix : Portraits des femmes Francophones 
Vietnamiens / Nguyễn Thảo Hương. - H. : Thế giới, 2024. - 356 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Académie diplomatique du Vietnam & Ambassade de France au Vietnam   
s576783 

 1857. Nguyễn Thị Miết. Tự học 2000 từ tiếng Anh TOEIC / Nguyễn Thị Miết. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2024. - 90 tr. ; 21 cm. - 399000đ. - 1000b   s578392 

 1858. Nguyễn Xuân Luật. Từ điển Việt - Mường Thanh Hoá / Nguyễn Xuân Luật. - H. : 
Văn hoá dân tộc, 2023. - 863 tr. ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 861-863   s576809 

 1859. Nhung Đỗ. Tự học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản / Nhung Đỗ, Giang Vi. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 283 tr. : bảng ; 15 cm. - 99000đ. - 2000b   s579018 

 1860. Ôn tập Tiếng Anh cho học sinh lớp 6 / Lê Hoàng An (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng 
Lan, Lưu Tú Oanh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 30000đ. - 
10000b   s575918 

 1861. Ôn tập Tiếng Anh cho học sinh lớp 7 / Lê Hoàng An (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng 
Lan, Lưu Tú Oanh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 99 tr. : bảng ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b   
s575919 
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 1862. Ôn tập Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 / Lê Hoàng An (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng 
Lan, Lưu Tú Oanh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 111 tr. : bảng ; 27 cm. - 30000đ. - 10000b   
s575920 

 1863. Ôn tập Tiếng Anh cho học sinh lớp 9 / Lê Hoàng An (ch.b.), Nguyễn Thị Hoàng 
Lan, Lưu Tú Oanh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 111 tr. : bảng ; 27 cm. - 32000đ. - 10000b   
s575921 

 1864. Personal best - B1 Pre-intermediate : Student's book and workbook : Combined 
edition B / Bess Bradfield, Graham Fruen, Elizabeth Walter, Kate Woodford ; Ed.: Jim 
Scrivener. - Hue : Hue University, 2023. - 175 p. : ill. ; 28 cm. - (American English). - 3000 
copies   s576487 

 1865. Pham Vu Phi Ho. Translation & interpretation 1 / Pham Vu Phi Ho. - Tái bản lần 
thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - 
87000đ. - 200 copies 
 At head of title: Ho Chi Minh City Open University. Faculty of Foreign Languages. - 
Bibliogr.: p. 93-95   s576428 

 1866. Practice tests grade 8 / Trần Thuỵ Thuỳ Trinh, Lý Trương Thanh Tâm, Trần Minh 
Cảnh. - Hue : Hue University, 2023. - 88 p. : ill. ; 28 cm. - 118000đ. - 3000 copies   s576482 

 1867. Practice tests grade 9 / Trần Thuỵ Thuỳ Trinh, Lý Trương Thanh Tâm, Trần Minh 
Cảnh. - Hue : Hue University, 2024. - 88 p. : ill. ; 29 cm. - 118000đ. - 3000 copies   s576483 

 1868. Proceedings of the international conference on applied linguistics transformative 
trends in the Asia - Pacific region APCAL HANU / Duong Minh Hoang, Phi Thi Thu Trang, 
Nguyen Thi Quyen... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 451 p. : ill. ; 27 cm. - 150000đ. - 
50 copies 
 At the head of title: Hanoi University. - Bibliogr. at the end of the paper   s576469 

 1869. Quán ngữ Mường / Cao Sơn Hải s.t., dịch, khảo cứu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 276 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 315b 
 Thư mục: tr. 273-274   s576597 

 1870. Research in linguistics and language education at universities and colleges : 
Proceedings national conference / Tran Thi Ngoc Lien, Nguyen Thanh Thuy, Nguyen Thi Thu 
Huong... - H. : Vietnam National University of Agriculture, 2023. - 366 p. : ill. ; 30 cm. - 35 
copies 
 At head of title: Vietnam National University of Agriculture. Faculty of Tourism and 
Foreign Languages. - Bibliogr. at the end of research   s576504 

 1871. Rez Alexis. IELTS 5.5+ - Luyện thi IELTS : Hệ thống từ vựng hướng tới 4 kỹ năng 
trong bài thi IELTS theo 12 chủ đề thường gặp... / Rez Alexis (ch.b.), Phạm Hải Nam, Nguyễn 
Thị Hồng Hạnh. - H. : Dân trí, 2024. - 303 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 10000b   s579005 

 1872. Rogers, Louis. Personal best - A2 Elementary : Student's book and workbook : 
Combined edition A / Louis Rogers, Genevieve White ; Ed.: Jim Scrivener. - Hue : Hue 
University, 2023. - 176 p. : ill. ; 28 cm. - (American English). - 188000đ. - 8000 copies   s576485 

 1873. Rogers, Louis. Personal best - A2 Elementary : Student's book and workbook : 
Combined edition B / Louis Rogers, Genevieve White ; Ed.: Jim Scrivener. - Hue : Hue 
University, 2023. - 176 p. : ill. ; 28 cm. - (American English). - 188000đ. - 8000 copies   s576486 

 1874. Stilwell, Gareth. IELTS speaking & listening : Sách phụ đề phim song ngữ Vua Sư 
tử / Gareth Stilwell, Miet. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 149 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 
1000b   s579034 
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 1875. Tài liệu học xoá mù chữ Tiếng Việt - Kỳ 1 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị 
Kim Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 
2024. - 256 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 99000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579009 

 1876. Tài liệu học xoá mù chữ Tiếng Việt - Kỳ 2 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị 
Kim Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 
2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 48000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579010 

 1877. Tài liệu học xoá mù chữ Tiếng Việt - Kỳ 3 / Trần Thị Hiền Lương (ch.b.), Đặng Thị 
Kim Nga, Xuân Thị Nguyệt Hà, Nguyễn Thị Hương Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 
2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 53000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579011 

 1878. Thanh Hà. Tập viết chữ Hán dành cho người mới bắt đầu / Thanh Hà ch.b. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 123 tr. : bảng ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b   s578980 

 1879. Thần cứu tinh từ vựng IELTS : Speaking & Writing Task 2. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai. - 12 cm. - 110000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 205 tr.  s579032 

 1880. Thế giới từ vựng cho bé = A world of words : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Minh 
hoạ: Émilie Lapeyre ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : 
tranh màu ; 25 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 50000đ. - 1000b   s576723 

 1881. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé : Các loài sâu bọ = Bugs! : Dành cho trẻ em từ 3 - 
9 tuổi / Jorge Martin ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành). - 59000đ. - 2000b   s578465 

 1882. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé : Động vật = Animals! : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 
tuổi / Jordan Wray ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Tủ 
sách Cùng con trưởng thành). - 59000đ. - 2000b   s578464 

 1883. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé : Động vật dưới biển = Under the sea! : Dành cho 
trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Samara Hardy ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : hình vẽ 
; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 59000đ. - 2000b   s578463 

 1884. Thư viện từ vựng đầu đời cho bé : Khủng long = Dinosaurs! : Dành cho trẻ em từ 3 
- 9 tuổi / Craig Shuttlewood ; Linh Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 59000đ. - 2000b   s578466 

 1885. Tiếng Anh 3 - I-Learn smart world : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 88000đ. - 50000b   s577234 

 1886. Tiếng Anh 5 - I-Learn smart start : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Dương Hoài Thương (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 151 tr. : hình vẽ, ảnh ; 28 cm. - 
130000đ. - 1000b   s577231 

 1887. Tiếng Anh 6 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 
32000đ. - 85000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s577642 
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 1888. Tiếng Anh 6 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 
33000đ. - 100000b 
 T.1. - 2024. - 71 tr. : minh hoạ   s577644 

 1889. Tiếng Anh 6 : Sách bài tập / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 28 cm. - (Global Success). - 
32000đ. - 58000b 
 T.2. - 2024. - 63 tr. : minh hoạ   s577643 

 1890. Tiếng Anh 6 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn 
Xuân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 140 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
89000đ. - 43000b   s577593 

 1891. Tiếng Anh 7 : Sách học sinh / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Chi (ch.b.), 
Lê Kim Dung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 139 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - (Global Success). - 62000đ. - 145000b   s577645 

 1892. Tiếng Anh 7 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Vũ Vạn 
Xuân, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 
tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 99000đ. - 49000b   s577594 

 1893. Tiếng Anh 7 - I-Learn smart world : Workbook / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Quyên, Đặng Đỗ Thiên Thanh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 73 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 30000b   s577233 

 1894. Tiếng Anh 7 - Right on! : Student's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Ngọc Quyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 146 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 69000đ. - 5000b   s577235 

 1895. Tiếng Anh 8 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trần Kim 
Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
116 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 87000đ. - 43000b   s577595 

 1896. Tiếng Anh 9 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Lương Quỳnh Trang 
(ch.b.), Nguyễn Thị Chi... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 339 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Global 
Success). - 100000đ. - 7000b   s577604 

 1897. Tiếng Anh 9 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 94 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 5500b   s575955 

 1898. Tiếng Anh 9 - Friends plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trần Kim 
Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 
28 cm. - 87000đ. - 36000b   s577598 

 1899. Tiếng Anh 9 - Friends Plus : Student book / Trần Cao Bội Ngọc (ch.b.), Trần Kim 
Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 70 tr. : minh hoạ ; 28 
cm. - 79000đ. - 30000b   s577596 

 1900. Tiếng Anh 9 - I-Learn smart world : Teacher's book / Võ Đại Phúc (tổng ch.b.), 
Nguyễn Dương Hoài Thương (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Quyên, Lê Huỳnh Phương Dung. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 145 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 148000đ. 
- 1000b   s577232 

 1901. Tiếng Anh 10 - English discovery : Student's book / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 112 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 
(Cánh buồm). - 90000đ. - 5000b   s577205 
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 1902. Tiếng Anh 10 - Friends global : Student book / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 142 tr. : minh 
hoạ ; 28 cm. - 99000đ. - 46000b   s577599 

 1903. Tiếng Anh 11 - Friends global : Student book / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 144 tr. : ảnh, 
bảng ; 28 cm. - 103000đ. - 42000b   s577600 

 1904. Tiếng Anh 12 : Sách giáo viên / Hoàng Văn Vân (tổng ch.b.), Vũ Hải Hà (ch.b.), 
Chu Quang Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 279 tr. : bảng, tranh vẻ ; 28 cm. - (Global 
Success). - 93000đ. - 17000b   s577605 

 1905. Tiếng Anh 12 - English discovery : Workbook / Trần Thị Lan Anh (ch.b.), Cao 
Thuý Hồng, Nguyễn Thu Hiền. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 99 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. 
- (Cánh buồm). - 82000đ. - 5000b   s577206 

 1906. Tiếng Anh 12 - Friends global : Teacher's guide / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông 
Hải, Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 140 tr. ; 30 cm. - 1500b   s577601 

 1907. Tiếng Anh 12 - Friends global : Workbook / Vũ Mỹ Lan (ch.b.), Huỳnh Đông Hải, 
Nguyễn Thuý Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 79000đ. - 
30000b   s577602 

 1908. Tiếng Anh lớp 10 - Ôn tập và kiểm tra / Phùng Thị Kim Dung (ch.b.), Nguyễn 
Phương Anh, Dương Thị Lê Dung, Lê Hương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS  ghi: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm giáo dục Victoria 
 T.1. - 2024. - 87 tr. : bảng   s575962 

 1909. Tiếng Anh lớp 10 - Ôn tập và kiểm tra / Lê Hương Thảo (ch.b.), Nguyễn Phương 
Anh, Phùng Thị Kim Dung, Dương Thị Lê Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 60000đ. - 1000b 
 ĐTTS  ghi: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển xuất bản phẩm giáo dục Victoria 
 T.2. - 2024. - 95 tr. : bảng   s575963 

 1910. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Sách bài tập - Sơ cấp 1 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên 
bản mới / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 155 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 89000đ. - 20000b 
 Phụ lục: tr. 143-154   s578855 

 1911. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam = 베트남인을위한 종합 한국어 : 
Trung cấp 4 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới - 
Bản màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 335 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 288-335   s578856 

 1912. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 1 = 베트남인 을 위한 종합 

한국어 / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 378 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 165000đ. - 20000b 
 Phụ lục: tr. 331-378   s578565 



149 
 

 1913. Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung cấp 3 = 베트남인을위한 

종합 한국어 : Giáo trình hiệu quả dành cho người Việt Nam học tiếng Hàn : Phiên bản mới - 
Bản màu / Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan... - Tái bản lần 4. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 335 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 295000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 288-335   s578567 

 1914. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 2 : Tổng hợp các bài tập chủ điểm / 3A Network. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 66 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 65000đ. - 2000b   s576918 

 1915. Tô Anh Hà. Giáo trình chuẩn YCT 2 : Sách bài tập = YCT 标准教程 2 - 活动手册 

/ B.s.: Tô Anh Hà (ch.b.), Vương Lôi, Lữ Diêm Huy ; Nguyễn Thị Minh Hồng dịch. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 49 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 
68000đ. - 3000b   s577228 

 1916. Tổng hợp tiếng Anh cấp 2 : Học thông minh - tinh trí não / Đinh Bạt Hoàng. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 57 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - (Cùng con khôn lớn). - 5000b   s576791 

 1917. Trang Anh. 25 chuyên đề ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm : Dành cho học sinh, sinh 
viên, người đi làm... / Trang Anh. - Tái bản lần thứ 3, In lần thứ 6. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 27 cm. - 110000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 307 tr. : bảng   s578860 

 1918. Trần Cao Bội Ngọc. Tiếng Anh 9 - Friends plus : Teacher's guide / Trần Cao Bội 
Ngọc (ch.b.), Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thuỵ Thoại Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 126 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 2000b   s577597 

 1919. Trần Thị Chung Toàn. Những vấn đề cơ bản của ngôn ngữ Nhật nhìn từ góc độ 
ngôn ngữ học đại cương và Việt ngữ học = 一般言語学から見る日本語学 (ベトナム語との
対照を含む) / Trần Thị Chung Toàn. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 584 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 300000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 573-584   s576756 

 1920. Trần Thị Hường. Tập viết tiếng Hàn : Luyện viết chữ đẹp như người Hàn / Trần Thị 
Hường, Trần Thị Thu Phượng ; Ngô Linh Trang h.đ. - H. : Hồng Đức, 2024. - 131 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - 90000đ. - 2000b   s578979 
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gia Hà Nội, 2024. - 280 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s576701 

 2034. Hướng dẫn học tốt Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
: Bám sát SGK "Cánh Diều" / Trịnh Văn Bằng. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. 
- 24 cm. - 79000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 176 tr. : minh hoạ   s576700 

 2035. Hướng dẫn học tốt Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Bám sát SGK 
"Cánh Diều" / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 95000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 204 tr. : hình vẽ, bảng   s576691 

 2036. Hướng dẫn học và giải các dạng bài tập Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Trịnh Văn Bằng. - Tái bản 
lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 78000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 176 tr. : hình vẽ, bảng   s576699 

 2037. Hướng dẫn học và giải các dạng bài tập Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Trịnh Văn Bằng. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 105000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 223 tr. : minh hoạ   s576684 

 2038. Hướng dẫn học và giải các dạng bài tập Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới : Bám sát SGK "Kết nối tri thức với cuộc sống" / Trịnh Văn Bằng. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 105000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 207 tr. : minh hoạ   s576685 

 2039. Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Toán - Năm 
học 2024 - 2025 : Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình / Dương Văn Thanh, Chu Thanh Phú, Lưu 
Hoa Ngọc. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 187 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 46000đ. - 
11516b   s578723 

 2040. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông môn Toán / Đoàn Quỳnh (ch.b.), 
Phạm Khắc Ban, Doãn Minh Cường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
308 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 8000b   s577951 
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 2041. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phạm Đức Tài (ch.b.), Nguyễn Thành Anh, Nguyễn Ngọc 
Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 172 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 78000đ. - 5000b   
s577356 

 2042. Khám phá Toán 9 để học giỏi : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tô Thị 
Hoàng Lan, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Châu Cẩm Triều, Đinh Tấn Tài. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 138000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 303 tr. : hình vẽ, bảng   s576688 

 2043. Khám phá Toán 9 để học giỏi : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Tô Thị 
Hoàng Lan, Nguyễn Thị Ngọc Nga, Châu Cẩm Triều, Đinh Tấn Tài. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội. - 24 cm. - 138000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 295 tr. : minh hoạ   s576689 

 2044. Le Van Thanh. Laws of large numbers for pairwise independent random variables : 
Monograph / Le Van Thanh. - Nghe An : Vinh University, 2024. - 208 p. : ill. ; 27 cm. - 
120000đ. - 200 copies   s576481 

 2045. Nắm chắc kiến thức và kĩ năng Toán 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Đức Trường (ch.b.), Đặng Thành Trung, Phạm Thị Liên... - H. : Nxb. Hà Nội. - 
27 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.1: Đại số. - 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng   s577239 

 2046. Nắm chắc kiến thức và kĩ năng Toán 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Đức Trường (ch.b.), Đặng Thành Trung, Phạm Thị Ngân Hà... - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 100000đ. - 2000b 
 T.2: Hình học, xác suất thống kê. - 2024. - 223 tr. : minh hoạ   s577240 

 2047. Nâng cao và phát triển Toán 8 / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - 65000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 184 tr. : hình vẽ, bảng   s578205 

 2048. Ngô Bảo Châu. Lý thuyết số sơ cấp - Phương pháp sơ cấp trong lý thuyết số / Ngô 
Bảo Châu, Đỗ Việt Cường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 584 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
180000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. - Thư mục: tr. 577-579   s578606 

 2049. Nguyễn Đình Trí. Toán học cao cấp : Giáo trình dùng cho các trường đại học kĩ 
thuật / Nguyễn Đình Trí (ch.b.), Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh. - Tái bản lần thứ 25. - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 T.1: Đại số và hình học giải tích. - 2024. - 390 tr. : hình vẽ. - Phụ lục cuối mỗi chương. - 
Thư mục: tr. 386   s577943 

 2050. Phân loại và giải chi tiết các dạng bài tập Toán 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Phạm Hoàng, Phan Hoàng Ngân. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 24 cm. - 128000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 275 tr. : hình vẽ, bảng   s576702 

 2051. Phương pháp giải bài tập Toán 9 : Biên soạn theo Chương trình GDPT mới : Dùng 
kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, Hà Trọng Thu, Võ Mộng Trình. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 110000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 232 tr. : hình vẽ, bảng   s576692 
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 2052. Phương pháp giải câu hỏi & bài tập trắc nghiệm Toán 12 : Biên soạn theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn Văn Quí, Minh Huệ. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 109 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 75000đ. - 2000b   s578989 

 2053. Phương pháp tư duy tìm cách giải toán Đại số 9 : Giới thiệu những cách giải cơ bản 
và lí thú : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Toàn Anh. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s576690 

 2054. POMath - Toán tư duy cho trẻ em : 4 - 6 tuổi / Chu Cẩm Thơ (ch.b.), Lưu Thanh 
Hà, Trịnh Thị Lộc... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 
2000b 
 T.5. - 2024. - 83 tr. : tranh màu   s578802 

 2055. 60 đề kiểm tra Toán 6 : Tài liệu học và ôn tập dành cho học sinh. Dùng cho giáo 
viên và phụ huynh ra đề kiểm tra : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 159 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 77000đ. - 
3000b   s578396 

 2056. Start up - Kiến thức nền tảng Toán 12 : Season 2025 ; Chương trình SGK mới / 
Ngọc Huyền LB. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 500000đ. 
- 10000b 
 Tên thật tác giả: Vũ Thị Ngọc Huyền   s578786 

 2057. Tài liệu học xoá mù chữ Toán - Kỳ 1 / Đồng Văn Bình (ch.b.), Trần Thuý Ngà, Lưu 
Ngọc Sinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 48000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579006 

 2058. Tài liệu học xoá mù chữ Toán - Kỳ 2 / Đồng Văn Bình (ch.b.), Trần Thuý Ngà, Lưu 
Ngọc Sinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 59000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579007 

 2059. Tài liệu học xoá mù chữ Toán - Kỳ 3 / Đồng Văn Bình (ch.b.), Trần Thuý Ngà, Lưu 
Ngọc Sinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Dân trí, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 53000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo   s579008 

 2060. Toán 6 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao 
Cường... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 17000đ. - 210000b 
 T.1. - 2024. - 123 tr. : minh hoạ   s577665 

 2061. Toán 6 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 155 tr. : hình vẽ, bảng   s578197 

 2062. Toán 6 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng   s578198 

 2063. Toán 7 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Cam... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 112000b 
 T.1. - 2024. - 116 tr. : minh hoạ   s577677 

 2064. Toán 7 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyền (ch.b.), Nguyễn Cam... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 10900b 
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 T.2. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s577941 

 2065. Toán 7 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 171 tr. : hình vẽ, bảng   s578199 

 2066. Toán 7 - Cơ bản và nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Vũ 
Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 148 tr. : hình vẽ, bảng   s578200 

 2067. Toán 8 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
17000đ. - 220000b 
 T.1. - 2024. - 124 tr. : minh hoạ   s577666 

 2068. Toán 8 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. 
- 175000b 
 T.1. - 2024. - 128 tr. : minh hoạ   s577678 

 2069. Toán 8 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Huy Đoan (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
19000đ. - 207000b 
 T.2. - 2024. - 139 tr. : minh hoạ   s577667 

 2070. Toán 8 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. 
- 135000b 
 T.2. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s577679 

 2071. Toán 8 - Cơ bản và nâng cao / Vũ Hữu Bình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 63000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 219 tr. : hình vẽ, bảng   s578201 

 2072. Toán 9 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn 
Thành Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 264 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 55000đ. - 18500b   s577682 

 2073. Toán 9 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 158000b 
 T.1. - 2024. - 116 tr. : minh hoạ   s577680 

 2074. Toán 9 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 212000b 
 T.2. - 2024. - 116 tr. : minh hoạ   s577681 

 2075. Toán 9 - Cơ bản và nâng cao / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 58000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 216 tr. : hình vẽ, bảng   s578202 

 2076. Toán 9 - Cơ bản và nâng cao / Vũ Hữu Bình. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 58000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 204 tr. : hình vẽ, bảng   s578203 

 2077. Toán 10 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. 
- 157000b 
 T.1. - 2024. - 103 tr. : minh hoạ   s577669 
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 2078. Toán 10 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên (ch.b.), Nguyễn Thành 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. 
- 185000b 
 T.2. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s577683 

 2079. Toán 11 / Hà Huy Khoái (tổng ch.b.), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn (ch.b.)... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. 
- 163000b 
 T.2. - 2024. - 111 tr. : minh hoạ   s577670 

 2080. Toán 11 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. 
- 80000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : minh hoạ   s577685 

 2081. Toán 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - (Cánh Diều). - 23000đ. - 48000b 
 T.2. - 2024. - 127 tr. : minh hoạ   s577201 

 2082. Toán 12 : Sách giáo viên / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn 
Sơn Hà... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
70000đ. - 6500b   s576815 

 2083. Toán 12 : Sách giáo viên / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn 
Thành Anh (ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 48000đ. - 9300b   s577689 

 2084. Toán 12 / Trần Nam Dũng (tổng ch.b.), Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 270000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s577686 

 2085. Toán nâng cao Đại số 8 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Thiện 
Chí. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 223 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 105000đ. - 2000b   s576862 

 2086. Toán nâng cao Đại số 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Nguyễn 
Thiện Chí. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 267 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 1500b   s576942 

 2087. Tổng ôn Toán 9 : Chương trình SGK mới... / Nguyễn Thế Duy, Chu Đình Mong. - 
H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 351 tr. : minh hoạ   s579017 

 2088. Trọng tâm kiến thức và câu hỏi ôn luyện môn Toán : Dành cho thi tốt nghiệp THPT 
và những kỳ thi riêng của các trường đại học / Nguyễn Phú Chiến, Nguyễn Thị Ngân (ch.b.), 
Nguyễn Công Việt Hưng, Nguyễn Thị Xuân Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
397 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 180000đ. - 1000b   s578789 

 2089. Vở bài tập Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 91 tr. : hình vẽ, bảng   s577725 

 2090. Vở bài tập Toán 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 87 tr. : hình vẽ, bảng   s577726 
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 2091. Vở bài tập Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s577727 

 2092. Vở bài tập Toán 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Trịnh Hoài Dương... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng   s577728 

 2093. Vở bài tập Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu Lâm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.1. - 2024. - 115 tr. : minh hoạ   s577729 

 2094. Vở bài tập Toán 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Trần Quang 
Vinh (ch.b.), Trần Mạnh Cường, Đinh Hữu Lâm... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt 
Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : minh hoạ   s577730 

 2095. Vở bài tập Toán 9 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 123 tr. : hình vẽ, bảng   s578265 

 2096. Vở bài tập Toán 9 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Đức Tấn, 
Đỗ Quang Thanh, Nguyễn Võ Lan Thảo. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 39000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s578266 

 2097. Vở thực hành Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Doãn Minh 
Cường... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s577742 

 2098. Vở thực hành Toán 6 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 
Cường... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 35000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 100 tr. : minh hoạ   s577743 

 2099. Vở thực hành Toán 8 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Nguyễn Cao Cường, Trần Mạnh 
Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 42000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 104 tr. : minh hoạ   s577744 

 2100. Vở thực hành Toán 8 / Nguyễn Huy Đoan (ch.b.), Cung Thế Anh, Nguyễn Cao 
Cường... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 48000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 132 tr. : minh hoạ   s577745 

THIÊN VĂN HỌC 

 2101. Câu chuyện về vũ trụ kì diệu : Dành cho trẻ 6 - 11 tuổi / Viết lời: Catherine Barr, 
Steve Williams ; Minh hoạ: Amy Husband ; Trường Huy dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách khoa học đầu tiên dành cho học sinh tiểu học). - 
36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of space   s578026 
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 2102. Gater, Will. Bách khoa thư kỳ thú về vũ trụ / Will Gater ; Minh hoạ: Angela Rizza, 
Daniel Long ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 224 tr. : hình vẽ, ảnh ; 28 cm. - 
(Tủ sách Bách khoa tri thức). - 350000đ. - 2000b   s578887 

 2103. Kakau, Michio. Phương trình của Chúa = The God equation : Cuộc truy tìm lý 
thuyết của vạn vật / Michio Kakau ; Phạm Văn Thiều dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - vii, 207 tr. ; 21 cm. - (Khoa học và Khám phá). - 130000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 200-201   s576895 

 2104. Tyson, Neil deGrasse. Khởi nguyên của Vũ trụ : Lịch sử 14 tỉ năm tiến hoá / Neil 
deGrasse Tyson, Donald Goldsmith ; Mình Khôi dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 314 tr., 32 tr. ảnh 
màu ; 24 cm. - (Tủ sách Vật lí). - 235000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 304-305   s578668 

VẬT LÝ  

 2105. Bài tập Vật lí 11 / Nguyễn Văn Biên (ch.b.), Vũ Văn Hùng, Nguyễn Chính Cương... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 18000đ. - 7200b   s578092 

 2106. Bài tập Vật lí 12 / Nguyễn Văn Kháng (tổng ch.b.), Phạm Thuỳ Giang, Đoàn Thị 
Hải Quỳnh... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 71 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 22000đ. 
- 22000b   s576826 

 2107. Bài tập Vật lí 12 / Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (ch.b.), Trần Nguyễn 
Nam Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 132 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 25000đ. - 25500b   s578096 

 2108. Bài tập Vật lí 12 / Vũ Văn Hùng (ch.b.), Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chính Cương... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 18000đ. - 111000b   s578093 

 2109. Bài tập vật lí đại cương : Biên soạn theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
ban hành năm 1990 : Dùng cho các trường đại học các khối Công nghiệp, Công trình, Thuỷ lợi, 
Giao thông vận tải / Lương Duyên Bình (ch.b.), Nguyễn Hữu Hồ, Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Quang 
Sính. - Tái bản lần thứ 23. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 21 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.2: Điện - Dao động - Sóng. - 2024. - 155 tr. : hình vẽ, bảng   s577942 

 2110. Bồi dưỡng Vật lí 6 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Đào Ngọc Phúc. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 87 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 1500b   s576683 

 2111. Chuyên đề học tập Vật lí 10 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Quang Báu (ch.b.), 
Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 11000đ. - 133000b   s577326 

 2112. Chuyên đề học tập Vật lí 11 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Trần Nguyễn Nam 
Bình, Đoàn Hồng Hà, Đỗ Xuân Hội. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 77000b   s577320 

 2113. Chuyên đề học tập Vật lí 11 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Đặng Thanh Hải (ch.b.), 
Tưởng Duy Hải.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 133000b   s577327 

 2114. Chuyên đề học tập Vật lí 12 / Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (ch.b.), 
Đoàn Hồng Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 10000đ. - 100000b   s577321 
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 2115. Chuyên đề học tập Vật lí 12 : Sách giáo viên / Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng 
Việt Hải (ch.b.), Đoàn Hồng Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 64 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 5200b   s577324 

 2116. Dương Quốc Chánh Tín. Giáo trình Điện từ học / Dương Quốc Chánh Tín (ch.b.), 
Đặng Minh Triết, Trần Thanh Hải. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - x, 289 tr. : minh hoạ 
; 28 cm. - 99000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 282-286. - Thư mục: tr. 288-289   s575840 

 2117. Để học tốt Vật lí 12 / Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chính Cương, Phạm Kiều Oanh, 
Nguyễn Anh Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 35000đ. - 3000b   s577328 

 2118. Einstein : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In 
Publishing Company ; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
159 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật EQ). - 30000đ. - 
10000b   s576128 

 2119. Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 độ C là như thế nào? : Dành cho lứa tuổi 7+ / Dương 
Dương Thố b.s. : Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 35000đ. 
- 2000b   s576077 

 2120. Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 giây dài bao lâu? : Dành cho lứa tuổi 7+ / Dương 
Dương Thố b.s. : Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 35000đ. 
- 2000b   s576074 

 2121. Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 kilôgam nặng bao nhiêu? : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Dương Dương Thố b.s. : Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
35000đ. - 2000b   s576075 

 2122. Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 lít là bao nhiêu? : Dành cho lứa tuổi 7+ / Dương 
Dương Thố b.s. : Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 35000đ. 
- 2000b   s576079 

 2123. Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 mét dài bao nhiêu? : Dành cho lứa tuổi 7+ / Dương 
Dương Thố b.s. : Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 35000đ. 
- 2000b   s576073 

 2124. Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 mét trên giây là bao nhiêu? : Dành cho lứa tuổi 7+ 
/ Dương Dương Thố b.s. : Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- 35000đ. - 2000b   s576078 

 2125. Giỏi đo lường, giỏi toán học - 1 mét vuông rộng bao nhiêu? : Dành cho lứa tuổi 7+ 
/ Dương Dương Thố b.s. : Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- 35000đ. - 2000b   s576076 

 2126. Hawking, Stephen. Bản thiết kế vĩ đại = The grand design / Stephen Hawking, 
Leonard Mlodinow ; Dịch: Phạm Văn Thiều, Tô Bá Hạ. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 197 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Khoa học và Khám phá). - 100000đ. - 1000b   
s576896 

 2127. Hoare, Ben. Bách khoa thư kỳ thú về động vật / Ben Hoare ; Minh hoạ: Daniel 
Long, Angela Rizza, Daniela Terrazzini ; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 224 tr. 
: ảnh, tranh vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 350000đ. - 2000b   s578886 

 2128. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật lí : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Đức Hiệp (ch.b.), Trần Hoàng Nghiêm, Lê 
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Cao Phan, Nguyễn Trọng Sửu. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 144 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - 65000đ. - 5000b   s577355 

 2129. Kleinknecht, Konrad. Einstein và Heisenberg - Những người đặt nền tảng cho Vật 
lý hiện đại / Konrad Kleinknecht ; Nguyễn Lê Tiến dịch ; Nguyễn Xuân Xanh chủ trương, h.đ., 
dẫn nhập. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 334 tr. : minh hoạ ; 
21 cm. - 160000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Đức: Einstein und Heisenberg : Begrunder der modernen Physik. - Thư 
mục trong chính văn   s576858 

 2130. Lê Văn Hoàng. Bài giảng Cơ học lượng tử / Lê Văn Hoàng. - Tái bản lần thứ 2 có 
sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 278 tr. : 
hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 140000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối chính văn   
s576604 

 2131. Nâng cao và phát triển Vật lí 12 / Nguyễn Văn Biên, Nguyễn Chính Cương, Đặng 
Thanh Hải, Nguyễn Anh Thuấn. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 25000đ. - 3000b   s578095 

 2132. Nikola Tesla : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên / Lời: Choi Byeong-Guk ; Tranh: 
Kim Seung-Min ; Nguyễn Thị Lan Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 183 tr. : ảnh, tranh màu 
; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Nikola Tesla   s576135 

 2133. Vật lí 10 / Phạm Nguyễn Thành Vinh (ch.b.), Nguyễn Lâm Duy, Đoàn Hồng Hà... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 148 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 21000đ. - 75000b   s577322 

 2134. Vật lí 10 / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Bùi Gia Thịnh (ch.b.), Phạm Kim Chung... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 139 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 19000đ. - 140000b   s577329 

 2135. Vật lí 10 : Sách giáo viên / Vũ Văn Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Quang Báu (ch.b.), 
Phạm Kim Chung... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 132 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 36000đ. - 500b   s577330 

 2136. Vật lí 12 / Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (ch.b.), Trần Nguyễn Nam 
Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 124 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
18000đ. - 185000b   s577323 

 2137. Vật lí 12 : Sách giáo viên / Phạm Nguyễn Thành Vinh, Phùng Việt Hải (ch.b.), Trần 
Nguyễn Nam Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 132 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 33000đ. - 7300b   s577325 

HOÁ HỌC 

 2138. Bài tập Hoá học 10 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Nguyễn Đình Độ... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 148 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 22000đ. - 6000b   s578075 

 2139. Bài tập Hoá học 11 / Đặng Xuân Thư (ch.b.), Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 136 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 24000đ. - 48000b   s578074 
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 2140. Bài tập Hoá học 12 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải Đăng... - H. 
: Giáo dục Việt Nam, 2024. - 268 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 40000đ. - 
20500b   s578076 

 2141. Bài tập Hoá học 12 / Trần Thành Huế (tổng ch.b.), Dương Bá Vũ (ch.b.), Nguyễn 
Thanh Bình... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 103 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
27000đ. - 30000b   s576825 

 2142. Bài tập phát triển năng lực Hoá học 11 / Trần Trung Ninh (ch.b.), Phạm Văn Doanh, 
Lê Huy Hoàng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 191 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 96000đ. - 2000b   s577141 

 2143. Chuyên đề học tập Hoá học 11 / Lê Kim Long (tổng ch.b.), Đặng Xuân Thư (ch.b.), 
Nguyễn Hữu Chung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 57 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 107000b   s577334 

 2144. Chuyên đề học tập Hoá học 12 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải 
Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
8000đ. - 115000b   s577331 

 2145. Để học tốt Hoá học 12 / Nguyễn Văn Hải, Đường Khánh Linh. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 124 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 52000đ. - 
3000b   s577333 

 2146. Giải nhanh bằng máy tính bỏ túi môn Hoá học 12 : Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Nguyễn Xuân Trường, Quách Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - Tái bản lần 2. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 306 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 138000đ. - 1000b   
s578572 

 2147. Giáo trình Hoá đại cương / Phan Chi Uyên, Huỳnh Ngọc Bích (ch.b.), Võ Văn 
Quân... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 180000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 117   s575953 

 2148. Hoá học 12 : Sách giáo viên / Cao Cự Giác (ch.b.), Đặng Thị Thuận An, Lê Hải 
Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 287 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). 
- 47000đ. - 9400b   s577332 

 2149. Hoá học 12 : Sách giáo viên / Trần Thành Huế (tổng ch.b.), Dương Bá Vũ (ch.b.), 
Nguyễn Tiến Công... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 227 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 65000đ. - 5500b   s576817 

 2150. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hoá học : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Cao Cự Giác (ch.b.), Đoàn Cảnh Giang, Đặng Thị 
Thuận An... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 78000đ. - 5000b   
s577354 

 2151. Kiểm tra, đánh giá năng lực Hoá học 10 / Trần Trung Ninh (ch.b.), Nguyễn Thị Mơ, 
Vũ Thị Tình... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 159 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 72000đ. 
- 2000b   s578804 

 2152. Nguyễn Lê Mỹ Linh. Giáo trình Nhiệt động hoá học / Nguyễn Lê Mỹ Linh (ch.b.), 
Hoàng Văn Đức, Trần Đông Tiến. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : Đại học Huế, 2023. - xi, 250 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 200000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục: tr. 234. - Phụ lục: tr. 235-
250   s577112 
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 2153. Nguyễn Tinh Dung. Hoá học phân tích 1: Cân bằng ion trong dung dịch / Nguyễn 
Tinh Dung. - In lần thứ 11. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 323 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
90000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 322-323   s576830 

 2154. Sách tham khảo Hoá học 12 : Theo Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho các 
bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hoàng Vũ (ch.b.), Hồ Viết Thống, Tống Đức Huy... - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 396 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 184000đ. - 1500b   s578721 

 2155. Tổng ôn Hoá học : Chương trình SGK mới... / Trần Công Minh, Lê Quỳnh Trang, 
Phạm Hùng Vương. - H. : Dân trí. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 200000đ. 
- 10000b 
 T.2. - 2024. - 327 tr. : minh hoạ   s579016 

 2156. Võ Anh Khuê. Giáo trình Các phương pháp phân tích hoá lý / Võ Anh Khuê. - Huế 
: Đại học Huế, 2023. - 163 tr. ; 24 cm. - 120000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung. - Phụ lục: tr. 
151- 161. - Thư mục: tr. 162-163   s576944 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 2157. Callery, Sean. Đá quý và khoáng sản : Bách khoa toàn thư bằng hình ảnh với hơn 
1000 mẫu vật về đá quý và khoáng sản / Sean Callery, Miranda Smith ; Vân Anh dịch. - Tái 
bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 219 tr. : ảnh màu ; 27 cm. - 499000đ. - 2000b   s575883 

 2158. Kentaro Araki. Những kì quan thời tiết : Từ điển bỏ túi về các hiện tượng thiên 
nhiên kì thú : Dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên / Kentaro Araki ; Thu Hằng dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 22 cm. - 105000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 169 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối chính văn   s576009 

 2159. Kentaro Araki. Những kì quan thời tiết : Từ điển bỏ túi về các hiện tượng thiên 
nhiên kì thú : Dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên / Kentaro Araki ; Mai dịch. - H. : Kim Đồng. 
- 22 cm. - 105000đ. - 1500b 
 T.2. - 2024. - 166 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối chính văn   s576010 

 2160. Nguyễn Thanh Giao. Đánh giá chất lượng nước mặt Đồng bằng sông Cửu Long / 
Ch.b.: Nguyễn Thanh Giao, Huỳnh Thị Hồng Nhiên. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 
2024. - xiii, 192 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s578542 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 2161. Bitskoff, Aleksei. Nếu... Khủng long bạo chúa dạo chơi trong thành phố : Dành cho 
trẻ 3 - 7 tuổi / Aleksei Bitskoff, Ruth Symons ; Xuân Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - (Bé thoả sức tưởng tượng). - 29000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: There's a T-rex in town   s577998 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 2162. Bài tập Sinh học 11 / Phạm Văn Lập (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng, Trần Thị Thanh 
Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 120 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 22000đ. - 26000b   s578094 
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 2163. Bài tập Sinh học 12 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị 
Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 252 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
38000đ. - 20000b   s578073 

 2164. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy Sinh học ở Việt Nam - Hội nghị khoa 
học quốc gia lần thứ 6, Thành phố Huế, 06/7/2024 = Proceeding of the 6th national scientific 
conference on biological research and teaching in Vietnam Hue City, July 6, 2024 / Bùi Văn 
Lợi, Đinh Văn Dũng, Trần Đức Thiện... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 1839 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Sư phạm. - Thư mục cuối mỗi bài   s578785 

 2165. Bộ đề ôn thi vào lớp 10 THPT môn Sinh học : Dành cho học sinh lớp 9 : Theo 
Chương trình GDPT mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Khắc Nghệ, Hồ Văn 
Thắng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 288 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 129000đ. - 1500b   
s576681 

 2166. Bồi dưỡng học sinh giỏi Sinh học 12 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / 
Phan Khắc Nghệ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 368 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 170000đ. 
- 1500b   s576687 

 2167. Bồi dưỡng năng lực tự học Sinh học 12 / Mai Văn Hưng (ch.b.), Trần Văn Thế, 
Trần Thị Minh, Nguyễn Quang Huy. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 222 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - 105000đ. - 2000b   s577142 

 2168. Câu chuyện về sự sống trên Trái Đất : Dành cho trẻ 6 - 11 tuổi / Viết lời: Catherine 
Barr, Steve Williams ; Minh hoạ: Amy Husband ; Trường Huy dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách khoa học đầu tiên dành cho học sinh tiểu học). 
- 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of people   s578023 

 2169. Charles Darwin : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Ahn Hyungmo ; Tranh: 
ChungBe Studios ; Ngọc Anh dịch. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2024. - 192 tr. : ảnh, 
tranh màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 65000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Charles Darwin   s576131 

 2170. Chuyên đề học tập Sinh học 11 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Lê Đình Tuấn (ch.b.), 
Phan Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 9000đ. - 28000b   s577314 

 2171. Chuyên đề học tập Sinh học 12 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, 
Nguyễn Thị Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 11000đ. - 75000b   s577313 

 2172. Chuyên đề học tập Sinh học 12 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 88/QĐ-BGDĐT ngày 
05/01/2024 / Đinh Quang Báo (tổng ch.b.), Cao Phi Bằng, Nguyễn Văn Quyến... - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 64 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 10000b   s577203 

 2173. Chuyên đề học tập Sinh học 12 : Sách giáo viên / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần 
Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 19000đ. - 5300b   s577318 

 2174. Để học tốt Sinh học 12 / Trần Thị Dung, Đặng Hùng Dũng, Nguyễn Thị Hà, Phạm 
Minh Kiên. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 50000đ. - 3000b   s577312 
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 2175. Đinh Minh Quang. English for biology teacher education = Giáo trình Anh văn 
chuyên ngành Sư phạm Sinh học / Ch.b.: Đinh Minh Quang, Huỳnh Thị Thuý Diễm. - Cần Thơ 
: Đại học Cần Thơ, 2024. - 148 p. : ill. ; 24 cm. - 95000đ. - 300 copies 
 Bibliogr.: p. 147-148   s576437 

 2176. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Trung Dũng, Nguyễn Trần Sa Giang, Tống Xuân 
Tám, Lữ Văn Tập. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 216 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 88000đ. 
- 5000b   s577348 

 2177. Hướng dẫn tự học Sinh học 10 : Dùng kèm SGK Kết nối tri thức với cuộc sống / 
Phan Khắc Nghệ (ch.b.), Nguyễn Văn Lê. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. 
- 248 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 110000đ. - 1000b   s578571 

 2178. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học / Phan Thị 
Thanh Hội (ch.b.), Trần Thị Gái, Nguyễn Thị Quyên... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 131 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 48000đ. - 2000b   s576762 

 2179. Sinh học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Mai Sỹ 
Tuấn (tổng ch.b.), Đinh Quang Báo (ch.b.), Lê Thị Phương Hoa... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 30000b   s577200 

 2180. Sinh học 11 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị Thanh 
Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 188 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 26000đ. - 82000b   s577315 

 2181. Sinh học 11 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4607/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Mai Sỹ 
Tuấn (tổng ch.b.), Đinh Quang Báo (ch.b.), Cao Phi Bằng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Sư phạm, 2024. - 159 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 45000b   s577202 

 2182. Sinh học 12 / Phạm Văn Lập (tổng ch.b.), Đào Thị Minh Châu, Trần Văn Kiên... - 
H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 195 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 26000đ. - 197000b   s577317 

 2183. Sinh học 12 / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn Thị Hà... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 26000đ. - 
145000b   s577316 

 2184. Sinh học 12 : Sách giáo viên / Tống Xuân Tám (ch.b.), Trần Hoàng Đương, Nguyễn 
Thị Hà... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 45000đ. - 7600b   s577319 

 2185. Tò mò muốn biết... trên mặt nước : 3 - 6 tuổi / Petra Bartíková, Marcel Králik ; 
Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 13 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 66000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: At the water   s578019 

 2186. Trần Thị Kiểm Thu. Giáo trình Vật lý cho sinh học / Trần Thị Kiểm Thu (ch.b.), 
Dương Quốc Chánh Tín, Đặng Minh Triết. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - iii, 118 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 70000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 118   s575839 

ĐỘNG VẬT  
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 2187. Động vật ngủ - Muôn điều kì lạ! : Sách dành cho trẻ 5 - 8 tuổi / Lời: Isabel Thomas 
; Minh hoạ: Stephanie Fizer ; Cao Tiến dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 29000đ. - 3000b   s578029 

 2188. Động vật nói lời yêu - Muôn điều kì thú! : Sách cho trẻ 5 - 8 tuổi / Viết lời: Smriti 
Prasadam-Halls ; Minh hoạ: Florence Weiser ; Cao Tiến dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 29000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Dancing birds and singing apes   s578028 

 2189. Fabre : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In publishing 
company ; Nguyễn Kim Dung dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng, 2024. - 159 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật EQ). - 30000đ. - 10000b   s576127 

 2190. Kesri, Farah. Thật khó tin! : So sánh năm giác quan giữa con người và động vật : 
Dành cho lứa tuổi 9+ / Farah Kesri, Michel Cymes ; Minh hoạ: Amélie Falière ; Thu Huế dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 63 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 80000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Même pas bêtes! Les 5 sens   s576008 

 2191. Lưu Quang Vinh. Động vật rừng quý hiếm : Giáo trình Trường Đại học Lâm nghiệp 
/ Lưu Quang Vinh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 209 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 229000đ. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 200-
209   s578955 

 2192. Lưu Quang Vinh. Lưỡng cư và bò sát ở quần thể danh thắng Tràng An, Ninh Bình 
= Amphibians and reptiles of Trang An landscape complex, Ninh Binh : Sách tham khảo / Lưu 
Quang Vinh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 124000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 78-84. - Phụ lục: tr. 85-91   
s578953 

 2193. Ngô Thị Thanh Tiên. Giữ cho rừng mãi xanh = Keep the forest green / Ngô Thị 
Thanh Tiên ; Dịch: Cao Quốc Việt, Nguyễn Võ Daniel ; Minh hoạ: Huỳnh Thị Thanh Hiền. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 51 tr. : tranh màu   s577012 

 2194. Ngô Thị Thanh Tiên. Giữ cho rừng mãi xanh = Keep the forest green / Ngô Thị 
Thanh Tiên ; Nguyễn Võ Daniel dịch ; Minh hoạ: Huỳnh Thị Thanh Hiền. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 53 tr. : tranh màu   s577013 

 2195. Ngô Thị Thanh Tiên. Giữ cho rừng mãi xanh = Keep the forest green / Ngô Thị 
Thanh Tiên ; Nguyễn Võ Daniel dịch ; Minh hoạ: Namgnoud. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 17 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 52 tr. : tranh màu   s577014 

 2196. Pat-A-Cake. Thế giới động vật : Dành cho trẻ em từ 2 - 6 tuổi / Pat-A-Cake ; Minh 
hoạ: Louise Forshaw ; Khánh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 18 tr. : 
tranh màu ; 18 cm. - (Tủ sách Tương tác)(Lift-The-Flap). - 148000đ. - 1000b   s578504 

 2197. Tò mò muốn biết... dưới lòng đất : 3 - 6 tuổi / Petra Bartíková, Marcel Králik ; Hồng 
Tú dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 13 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 66000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Underground   s578020 

 2198. Tò mò muốn biết... trên cây cao : 3 - 6 tuổi / Petra Bartíková, Magdaléna Takáčová 
; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 13 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 66000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tree   s578021 
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 2199. Tò mò muốn biết... trong tổ kiến : 3 - 6 tuổi / Petra Bartíková, Magdaléna Takáčová 
; Hồng Tú dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 66000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Anthill   s578018 

 2200. Tò mò muốn biết... trong tổ ong : 3 - 6 tuổi / Petra Bartíková, Martin Sojdr ; Hồng 
Tú dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 13 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 66000đ. - 3000b   s578022 

 2201. Triệu Anh Tuấn. Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn giống tu hài 
(Lutraria rhynchaena Jonas, 1844) theo hướng tăng  trưởng / Triệu Anh Tuấn. - H. : Khoa học 
Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 108-120. - Phụ lục: tr. 121-147   s578544 

 2202. Võ Thị Mai Chi. Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Kho báu trong lòng thành phố / Võ Thị 
Mai Chi b.s. ; Ảnh: Kan Nguyễn, Mai Chi ; H.đ.: Hoàng Thu Thảo... - In lần thứ 2. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 160 tr. : ảnh ; 28 cm. - 160000đ. - 1000b   s577216 

CÔNG NGHỆ   

 2203. Bài tập Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp / Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Cẩm 
Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 5000đ. - 15000b   s578122 

 2204. Câu chuyện về các phát minh vĩ đại : Dành cho trẻ 6 - 11 tuổi / Viết lời: Catherine 
Barr, Steve Williams ; Minh hoạ: Amy Husband ; Trường Huy dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách khoa học đầu tiên dành cho học sinh tiểu học). 
- 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of inventions   s578024 

 2205. Công nghệ 7 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới (ch.b.), Cao Bá Cường... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức cuộc sống). - 11000đ. - 211000b   s577383 

 2206. Công nghệ 8 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn 
Thị Lưỡng... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 190000b   s577371 

 2207. Công nghệ 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Nguyễn 
Trọng Khanh (tổng ch.b.), Nguyễn Thế Công (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Lan... - Tái bản lần thứ 
1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Cánh Diều). - 18000đ. - 40000b   s575969 

 2208. Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị 
Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 5000đ. - 65000b   s577373 

 2209. Công nghệ 9 - Định hướng nghề nghiệp : Sách giáo viên / Bùi Văn Hồng (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
56 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 13100b   s577374 

 2210. Công nghệ 10 - Thiết kế và công nghệ / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đặng Thị Thu 
Hà, Nguyễn Hồng Sơn... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 135 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 19000đ. - 50000b   s577385 
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 2211. Vở thực hành Công nghệ 8 / Đặng Văn Nghĩa (ch.b.), Đặng Thị Thu Hà, Nguyễn 
Hồng Sơn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 30000đ. - 8000b   s577386 

Y HỌC  

 2212. Barkley, Russell A. Nuôi dạy trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý ADHD 
/ Russell A. Barkley ; Trâm Vũ dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 306 tr. : hình vẽ, bảng ; 23 
cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: 12 principles for raising a child with ADHD. - Thư mục: tr. 293-305   
s578580 

 2213. Cẩm nang Bé gái tuổi dậy thì : Dành cho bé gái 9 - 18 tuổi / Nguyễn Thanh Vân 
dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 24 cm. - 136000đ. - 3000b 
 Q.2: Tất tần tật khúc mắc đều có lời giải. - 2024. - 181 tr. : tranh màu   s576064 

 2214. Cẩm nang chẩn đoán bệnh tự miễn / B.s.: Hoàng Thị Lâm (ch.b.), Nguyễn Văn 
Đoàn, Bùi Văn Dân... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 340 tr. : bảng ; 21 cm. - 108000đ. - 
542b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s577945 

 2215. Cẩm nang sơ cấp cứu 2024. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 48 tr. : hình vẽ, ảnh ; 17 cm. - 2000b   s579035 

 2216. Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho phụ nữ mắc ung thư và người nhà = Mental health 
care for women with cancer and their caregivers / B.s.: Nguyễn Thị Hoa Huyền, Hoàng Lan 
Vân (ch.b.), Hạc Huyền My... - H. : Y học, 2024. - 147 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 220000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học VinUni. Viện Khoa học sức khoẻ. - Thư mục: tr. 147   s578779 

 2217. Chẩn đoán hình ảnh cơ bản / B.s.: Vũ Đăng Lưu (ch.b.), Lê Tuấn Linh, Phạm Minh 
Thông... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 1172 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 1480000đ. - 3000b   
s577922 

 2218. Dư Thị Ngọc Mỹ. Chăm sóc ngoại khoa tiêu hoá : Sách chuyên khảo / Dư Thị Ngọc 
Mỹ (ch.b.), Trần Thị Mỹ Tuyết. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 120 tr. ; 21 cm. - 80000đ. 
- 250b 
 Thư mục: tr. 115-116   s578440 

 2219. Đỗ Đức Ngọc. Khám định bệnh bằng máy đo huyết áp / Đỗ Đức Ngọc ; Vương Văn 
Liêu b.s. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 222 tr. : minh hoạ ; 21 
cm. - (Khí công y đạo Việt Nam). - 98000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 171-217   s578511 

 2220. Em thích nghề nào? Bác sĩ : Truyện tranh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Lucy M. 
George ; Tranh: Ando Twin ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - 24000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Busy people: Doctor   s578007 

 2221. Giáo trình đại học Tai Mũi Họng / B.s.: Trần Viết Luân (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Dung, Trần Phan Chung Thuỷ... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 249 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 150000đ. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Khoa Y- Bộ môn Tai Mũi Họng. 
- Thư mục cuối mỗi chương   s576581 
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 2222. Giáo trình Định hướng cơ bản chuyên khoa can thiệp cộng đồng : Dành cho sinh 
viên Đại học ngành Y học dự phòng / B.s.: Phạm Thị Tâm (ch.b.), Trương Thành Nam, Nguyễn 
Thị Hiền... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 104 tr. : bảng ; 27 cm. - 95000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn 
thực phẩm. - Thư mục: tr. 104   s578915 

 2223. Giáo trình Độc chất học / Nguyễn Xuân Tòng (ch.b.), Nguyễn Văn Phương, Lê 
Hùng Anh, Lê Hồng Thía. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 237 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s578909 

 2224. Giáo trình giảng dạy đại học Module 3 - Từ cơ quan đến hệ thống : Dành cho đào 
tạo Bác sĩ Y khoa / B.s.: Mai Phương Thảo (ch.b.), Đặng Huỳnh Anh Thư, Lê Quốc Tuấn... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 175 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. 
- 160000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Bộ môn Sinh lý - Sinh lý bệnh - 
Miễn dịch. - Thư mục cuối mỗi chương   s576582 

 2225. Giáo trình Module 19 - Phụ sản 1 : Dành cho chương trình đào tạo Bác sĩ Y khoa / 
B.s.: Lê Minh Tâm (ch.b.), Lê Sĩ Phúc An, Nguyễn Thị Kim Anh... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh 
sửa, bổ sung. - Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 431 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 200000đ. - 1000b 
  ĐTTS ghi: Đại hoc Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s577118 

 2226. Giáo trình Module 25: Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng / B.s.: Đoàn Văn Minh, 
Hà Chân Nhân (ch.b.), Nguyễn Thị Tân... - Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 268 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục: tr. 167-168   s577111 

 2227. Giáo trình Module hệ tiết niệu : Dùng cho Chương trình y khoa đổi mới / B.s.: Bùi 
Thị Thu Hương (ch.b.), Trịnh Xuân Đàn, Nguyễn Công Bình... - Tái bản lần thứ 2. - Thái 
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên. Khoa Y học cơ sở. - Thư mục: tr. 
175-176   s575936 

 2228. Giáo trình Ngoại bệnh lý Module 18.3 : Đối tượng: Y đa khoa / B.s.: Lê Đình Khánh, 
Lê Nghi Thành Nhân, Nguyễn Khoa Hùng (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 234 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 170000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục trong chính văn   s577109 

 2229. Giáo trình Ngoại bệnh lý và điều trị module 30.1 : Đối tượng: Y đa khoa / Ch.b.: Lê 
Nghi Thành Nhân, Lê Đình Khánh, Nguyễn Khoa Hùng... - Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 434 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 275000đ. - 100b 
  ĐTTS ghi: Đại hoc Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s577117 

 2230. Giáo trình Y học hạt nhân / Mai Trọng Khoa (ch.b.), Phạm Cẩm Phương, Phạm Văn 
Thái... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 454 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 350000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 453-454   s577123 

 2231. Hà Thị Minh Thi. Giáo trình Di truyền y học : Dành cho chương trình đào tạo Bác 
sĩ Y khoa và Răng Hàm Mặt / Hà Thị Minh Thi. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - 
Huế : Đại học Huế, 2023. - x, 209 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. - Thư mục cuối mỗi bài   s577110 

 2232. Heindow, Matilda. Mong bạn ôm lấy phiên bản tệ nhất của chính mình / Matilda 
Heindow ; Bạc Hà dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 191 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 24 cm. - 119000đ. 
- 3000b 



175 
 

 Tên sách tiếng Anh: The art of feeling better: How I heal my mental health (and you can 
too). - Thư mục: tr. 188   s578664 

 2233. Hướng dẫn chẩn đoán - xử trí hen nhũ nhi / B.s.: Trần Minh Điển, Trần Văn Ngọc, 
Nguyễn Thanh Hùng (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. 
- 42 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Nhi khoa Việt Nam - Liên Chi hội Hô hấp Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ 
lục: tr. 37-42   s577262 

 2234. Hướng dẫn điều trị Sản phụ khoa / B.s.: Hoàng Thị Diễm Tuyết (ch.b.), Dương 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Tuyết Anh... ; Chỉnh sửa, h.đ.: Hoàng Thị Diễm Tuyết... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 600000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Hùng Vương 
 T.1. - 2024. - 1073 tr. : minh hoạ. - Thư mục trong chính văn. - Phụ lục trong chính văn   
s576570 

 2235. Hướng dẫn điều trị Sản phụ khoa / B.s.: Hoàng Thị Diễm Tuyết (ch.b.), Dương 
Hoàng Anh, Nguyễn Thị Tuyết Anh... ; Chỉnh sửa, h.đ.: Hoàng Thị Diễm Tuyết... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 400000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Hùng Vương 
 T.2. - 2024. - 827 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục trong chính văn   
s576571 

 2236. Mấy vấn đề về ung thư gan nguyên phát / Huỳnh Thanh Long (ch.b.), Lê Quang 
Nghĩa, Lê Gia Vinh... - H. : Y học, 2024. - 115 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 230000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 107-115   s578780 

 2237. Nam Kha. Tuổi dậy thì ti tỉ chuyện : Dành cho trẻ em từ 10 tuổi trở lên / Nam Kha 
; Minh hoạ: Kim Duẩn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 171 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành). - 89000đ. - 1000b   s576802 

 2238. Nguyễn Chấn Hùng. Sâu thẳm sự sống / Nguyễn Chấn Hùng. - Tái bản lần thứ 8. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 471 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
270000đ. - 1500b   s578516 

 2239. Nguyễn Hoàng Thanh Vân. Giáo trình sau đại học Bệnh học cơ xương khớp / 
Nguyễn Hoàng Thanh Vân, Võ Tam (ch.b.), Lê Thị Hồng Vân. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 
452 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 350000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại hoc Huế. Trường Đại học Y - Dược. Bộ môn Nội. - Thư mục cuối mỗi bài   
s577119 

 2240. Phạm Huệ Đan. Toả sáng như một ngôi sao Yoga : Cuốn sách hướng nghiệp và 
truyền cảm hứng tới cộng đồng HLV Yoga trên toàn thế giới / Phạm Huệ Đan, Trần Lan Anh. 
- H. : Thế giới, 2024. - 200 tr. : hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 126000đ. - 5000b   s576386 

 2241. Progesterone trong thực hành lâm sàng Sản - Phụ khoa = Clinical obstetrics & 
Gynaecology / Gian Carlo Di Renzo, Valentina Tosto, Valentina Tsibizova... ; Sabaratnam 
Arulkumaran tổng ch.b. ; Dịch: Vương Đình Bảo Anh... ; Cao Ngọc Thành h.đ. - Huế : Đại học 
Huế, 2023. - 219 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s576947 

 2242. Sản phụ khoa bệnh lý : Giáo trình đại học / B.s.: Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, 
Hoàng Thị Diễm Tuyết (ch.b.), Nguyễn Xuân Vũ... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2024. - 351 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 169000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Khoa Y - Bộ môn Sản Phụ khoa. 
- Thư mục cuối mỗi bài   s576579 
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 2243. Sản phụ khoa cơ bản : Giáo trình đại học / B.s.: Huỳnh Nguyễn Khánh Trang (ch.b.), 
Ngô Minh Xuân, Nguyễn Xuân Vũ... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 419 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 199000đ. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Khoa Y - Bộ môn Sản Phụ khoa. 
- Thư mục cuối mỗi bài   s576580 

 2244. Sổ theo dõi sức khoẻ học sinh trung học cơ sở : Ban hành theo Thông tư liên tịch số 
13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016, quy định công tác y tế trường học 
của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo / Vũ Phương An. - Tái bản lần 
thứ 6. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 9000đ. - 6000b   s578388 

 2245. Sống khoẻ mạnh và cân bằng cùng đái tháo đường. - H. : Y học, 2024. - 26 tr. : 
minh hoạ ; 21 cm. - 10000b   s578781 

 2246. Sức khoẻ nghề nghiệp : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Ngọc Bình, Phan Thị Diệu 
Ngọc, Nguyễn Thị Mai Thơ (ch.b.)... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 379 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 300000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 379   s575844 

 2247. Thử thách 30 ngày : Biến chuyển tâm trí - Thay đổi cơ thể - Cam kết bền bỉ / 
Pandabooks. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2024. - 133 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s578423 

 2248. Tổn thương dây chằng chéo sau khớp gối: Chẩn đoán và điều trị : Sách chuyên khảo 
/ B.s.: Võ Thành Toàn (ch.b.), Đỗ Võ Công Nguyên, Nguyễn Minh Dương... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 164 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. - Thư mục: tr. 160-164   
s576569 

 2249. Tổn thương dây chằng chéo trước khớp gối: Chẩn đoán và điều trị : Sách chuyên 
khảo / B.s.: Võ Thành Toàn (ch.b.), Đỗ Võ Công Nguyên, Nguyễn Minh Dương... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 223 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 180000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. - Thư mục: tr. 219-223   
s576568 

 2250. Trần Thị Mỹ Tuyết. Chăm sóc sơ sinh : Dành cho sinh viên điều dưỡng/hộ sinh 
trình độ cao đẳng : Sách chuyên khảo / Trần Thị Mỹ Tuyết (ch.b.), Nguyễn Thị Hương, Nguyễn 
Lưu Thuỳ Dương. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 100000đ. - 
350b 
 Thư mục: tr. 82-83   s578438 

 2251. Wood, Samantha. Pilates cho phục hồi chức năng : Phục hồi sau chấn thương và tối 
ưu hoá chức năng / Samantha Wood ; Nhóm Line Pilates biên dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 302 
tr. : ảnh, bảng ; 26 cm. - 350000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pilates for rehabilitation : Recover from injury and optimize function. 
- Thư mục: tr. 293-299   s578670 

 2252. Xiao Qiao. Chỉnh sửa gen : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Xiao Qiao ; Minh hoạ: Yu 
Xiaochun, Bai Kaishui ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. 
- (Chuyên gia nhí khám phá công nghệ mới). - 30000đ. - 2000b   s576029 

KỸ THUẬT 
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 2253. Bài tập Công nghệ 9 : Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Lắp đặt mạng điện trong 
nhà / Bùi Văn Hồng, Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 30000b   s578123 

 2254. Bùi Thanh Danh. Sử dụng, bảo dưỡng và tháo lắp palăng cáp điện / Bùi Thanh 
Danh. - H. : Xây dựng, 2024. - 156 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 103000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 153   s578947 

 2255. Chuyên đề học tập Công nghệ 12 : Công nghệ Điện - Điện tử : Sách giáo viên / Lê 
Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đinh Triều Dương (ch.b.), Phạm Duy Hưng... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 60 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 6410b   
s577387 

 2256. Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp : Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà / 
Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 60 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 14000đ. - 10800b   s577380 

 2257. Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp : Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà / 
Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 230000b   s577376 

 2258. Đỗ Đình Đức. Kỹ thuật thi công / Đỗ Đình Đức (ch.b.), Lê Kiều. - Tái bản. - H. : 
Xây dựng. - 27 cm. - 99000đ. - 300b 
 T.1. - 2024. - 253 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 249-250   s578941 

 2259. Đỗ Văn Nam. Tính toán vận chuyển điện lượng tử trong vật liệu và linh kiện nano 
- Cơ sở của gói mô phỏng Opedevs : Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Nam. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 291 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 600000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 285-291   s577946 

 2260. Edison : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Tranh, lời: Neung In 
Publishing Company ; Nguyễn Thị Thắm dịch. - Tái bản lần thứ 20. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
159 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Danh nhân thế giới. Chuyện kể về 10 nhân vật EQ). - 30000đ. - 
10000b   s576126 

 2261. Em thích nghề nào? Kỹ sư xây dựng : Truyện tranh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: 
Lucy M. George ; Tranh: Ando Twin ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 
tr. : tranh màu ; 23 cm. - 24000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Busy people: Builder   s578012 

 2262. Fan Chen. Hàng không vũ trụ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Fan Chen ; Minh hoạ: 
Yu Xiaochun, Bai Kaishui ; Minh Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 41 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Chuyên gia nhí khám phá công nghệ mới). - 30000đ. - 2000b   s576031 

 2263. Fan Chen. Robot : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Fan Chen ; Minh hoạ: Yu Xiaochun, 
Bai Kaishui ; Vũ Thuỳ An dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 43 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Chuyên 
gia nhí khám phá công nghệ mới). - 30000đ. - 2000b   s576027 

 2264. Giáo trình Dung dịch khoan và vữa trám / Trần Đình Kiên (ch.b.), Trương Văn Từ, 
Nguyễn Khắc Long... - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 345500đ. 
- 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mỏ - Địa chất. - Thư mục cuối mỗi chương   s575860 

 2265. Giáo trình Quan trắc môi trường / Trịnh Thị Thuỷ, Bùi Thị Thư (ch.b.), Lê Thị 
Trinh... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. - 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường 
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 T.3: Phân tích phòng thí nghiệm: Phân tích thành phần môi trường nước. - 2023. - 303 tr. 
: hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 300-303   s578547 

 2266. Giáo trình Quan trắc môi trường / Lê Thu Thuỷ, Mai Văn Tiến (ch.b.), Trịnh Thị 
Thắm... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. - 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 
 T.5: Phân tích phòng thí nghiệm: Phân tích thành phần môi trường đất, chất rắn. - 2023. - 
265 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 259-260. - Phụ lục: tr. 261-265   s578548 

 2267. Giáo trình Sức bền vật liệu / Nguyễn Văn Thiên Ân (ch.b.), Trịnh Xuân Long, Phạm 
Ngọc Quang... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 319 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Bách Khoa. Đại học Đà Nẵng. - Phụ lục: tr. 303-318. - Thư 
mục: tr. 319   s578948 

 2268. Giáo trình Vận hành và bảo dưỡng máy xúc bánh lốp / Nguyễn Huy Ngát (ch.b.), 
Dương Văn Minh, Trần Như Hùng, Đỗ Quang Quảng. - H. : Xây dựng, 2024. - 224 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Cao đẳng nghề Việt Xô số 1. - Thư mục: tr. 215   
s578946 

 2269. James Watt : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên / Lời: Yun Sang-Seok ; Tranh: 
Kim Hyun-Gi ; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 
(Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? James Watt   s576137 

 2270. Kỷ yếu "Hội nghị Vật lý miền Trung năm 2023" / Nguyễn Thị Mai Hương, Lã Đức 
Việt, Nguyễn Văn Hải... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 282 tr. ; 30 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Khoa học...  s577108 

 2271. Kỹ thuật cán chu kỳ trong sản xuất cơ khí / Hà Minh Hùng, Triệu Quý Huy, Lê Đức 
Bảo... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 278 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 550000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 275-278   s578543 

 2272. Lê Thanh Tới. Điện tử cơ bản / Lê Thanh Tới. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh. - 
Thư mục: tr. 243   s576574 

 2273. Lê Trung Thành. Optical quantum information : Textbook for Master program / Lê 
Trung Thành. - H. : Science and Technology, 2024. - 110 p. : ill. ; 24 cm. - 52000đ. - 500 copies 
 Bibliogr.: p. 110   s576438 

 2274. Nguyễn Thị Cẩm Nhung. Đồ án thiết kế cầu và kết cấu / Nguyễn Thị Cẩm Nhung 
(ch.b.), Vũ Bá Thành. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 383 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 60000đ. - 
30b 
 Thư mục: tr. 381   s577737 

 2275. Nhữ Thị Kim Dung. Giáo trình Tuyển cấp hạt mịn : Dùng cho học viên cao học 
ngành Kỹ thuật tuyển khoáng / Nhữ Thị Kim Dung (ch.b.), Phạm Thanh Hải, Đinh Ngọc Đăng. 
- H. : Giao thông vận tải, 2024. - 130 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 290000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s575859 
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 2276. Phạm Quang Trí. Thực hành Vi điều khiển và ứng dụng / Phạm Quang Trí (ch.b.), 
Cao Văn Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 178 tr. : 
minh hoạ ; 28 cm. - 80000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 178   s578908 

 2277. Phạm Việt Hùng. Phương pháp phân tích khí động lực học đường dây truyền tải 
điện cao cấp : Sách tham khảo / Phạm Việt Hùng. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 83 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 80-83   s576952 

 2278. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình : Sửa đổi 1:2023 
QCVN 06:2022/BXD = National technical regulation on Fire safety of buildings and 
constructions : Amendment 1:2023 QCVN 06:2022/BXD. - H. : Xây dựng, 2024. - 36 tr. : hình 
vẽ ; 31 cm. - 44000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 23-32. - Thư mục: tr. 33-34   s578945 

 2279. Thí nghiệm Kỹ thuật điều khiển tự động : Dành cho sinh viên Khoa Công nghệ điện 
/ Hoàng Đình Khôi (ch.b.), Bùi Thị Cẩm Quỳnh, Nguyễn Ngọc Anh Tuấn, Nguyễn Thành Phúc. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 95 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 
cm. - 45000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 95   s578907 

 2280. Thiết kế hệ thống cấp nước đô thị : Giáo trình Trường Đại học Lâm nghiệp / Phạm 
Văn Tỉnh (ch.b.), Đặng Văn Thanh, Phạm Văn Thuyết, Vũ Minh Ngọc. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 126 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 153000đ. - 90b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 124. - Phụ lục: tr. 125-126   
s578954 

 2281. Trần Hữu Danh. Xây dựng hệ thống bài tập thực tế học phần cơ sở Công nghệ chế 
tạo máy : Sách chuyên khảo / Trần Hữu Danh. - H. : Tri thức, 2024. - 132 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 195000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 131   s578631 

 2282. Trần Quang Khánh. Thiết kế cung cấp điện / Trần Quang Khánh. - H. : Khoa học 
và Kỹ thuật, 2024. - 229 tr. : bảng ; 27 cm. - 298000đ. - 200b   s575952 

 2283. Trần Quang Ngọc. Trắc địa công trình / Trần Quang Ngọc (ch.b.), Nguyễn Văn 
Chính, Lê Văn Hiến. - H. : Giao thông vận tải, 2024. - 123 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 40000đ. - 
1020b 
 Thư mục: tr. 120   s575858 

 2284. Vật liệu chức năng tiên tiến: Phương pháp chế tạo và các ứng dụng trong năng 
lượng, môi trường và y sinh / Trần Vĩnh Hoàng, Huỳnh Đăng Chính (ch.b.), Vũ Đình Tiến... - 
H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 406 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách chuyên 
khảo Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao). - 270000đ. - 100b 
 Đầu bìa sách ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 379-
406   s578550 

 2285. Võ Như Thành. Kỹ thuật điều khiển tự động trong lĩnh vực cơ điện tử / Võ Như 
Thành (ch.b.), Đặng Phước Vinh. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 327 tr. : hình vẽ, bảng ; 
27 cm. - 265000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Bách Khoa. - Phụ lục: tr. 303-323. - Thư 
mục: tr. 326-327   s578949 
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 2286. Vũ Đức Lập. Giáo trình Cấu tạo ô tô / Vũ Đức Lập (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Phạm 
Hoàng Minh. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 459 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
50000đ. - 30b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đại Nam. - Thư mục: tr. 457-459   s578541 

 2287. Vui Van Cao. Mechanics of structures / Vui Van Cao, Van Hai Luong, An Hong 
Nguyen. - Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2024. - 207 p. : ill. ; 27 cm. - 99000đ. - 200 
copies 
 At head of title: Viet Nam National University Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City 
University of Technology. - Bibliogr.: p. 207   s576493 

 2288. Xử lý nước thải = Wastewater treatment / B.s.: Lâm Minh Triết, Trần Hiếu Nhuệ 
(ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Mỹ... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 27 cm. - 173000đ. - 300b 
 T.1. - 2024. - 347 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 344-347   s578940 

NÔNG NGHIỆP 

 2289. Bài tập Công nghệ 7 / Đồng Huy Giới (ch.b.), Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 11000đ. - 28000b   s578047 

 2290. Bài tập Công nghệ 9 : Định hướng nghề nghiệp - Mô đun trồng cây ăn quả / Nguyễn 
Trọng Khanh, Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Vũ Thanh Hải (ch.b.)... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 
13000b   s576608 

 2291. Bài tập Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Nông nghiệp 4.0 / Bùi 
Văn Hồng, Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 40 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 10000đ. - 15000b   s578048 

 2292. Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp : Mô đun Nông nghiệp 4.0 / Bùi Văn Hồng 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 50000b   s577375 

 2293. Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp : Mô đun Nông nghiệp 4.0 : Sách giáo viên 
/ Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 5700b   s577379 

 2294. Công nghệ 10 - Công nghệ trồng trọt / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Đồng Huy Giới 
(ch.b.), Lê Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 144 tr. : minh hoạ 
; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 21000đ. - 34000b   s577384 

 2295. Dinh dưỡng và bệnh của chó mèo : Sách tham khảo / Lê Đức Ngoan, Vũ Văn Hải, 
Hồ Thị Dung, Đinh Văn Dũng. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 280 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
250000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 277-280   s576949 

 2296. Đặng Tương Tử. Viên Long Bình - Cha đẻ của lúa lai / Đặng Tương Tử, Tạ Trường 
Giang ; Đặng Tuấn Linh dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 158 tr. : hình vẽ ; 18 cm. - (Tuyển tập các 
nhân vật tiên phong của Trung Hoa). - 89000đ. - 1000b   s576420 

 2297. Em thích nghề nào? Bác sĩ thú y : Truyện tranh : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Lời: Lucy 
M. George ; Tranh: Ando Twin ; Thu Huyền dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - 24000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Busy people: Vet   s578011 



181 
 

 2298. Giáo trình Miễn dịch học thuỷ sản ứng dụng / Nguyễn Ngọc Phước (ch.b.), Nguyễn 
Đức Quỳnh Anh, Nguyễn Nam Quang... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 128 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 92000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 124-128   s576941 

 2299. Giáo trình Mô bệnh học / Nguyễn Thị Huế Linh (ch.b.), Nguyễn Đức Quỳnh Anh, 
Nguyễn Thị Xuân Hồng, Nguyễn Nam Quang. - Huế : Đại học Huế, 2023. - 210 tr. : hình vẽ ; 
24 cm. - 195000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 194-210   s576940 

 2300. Hướng dẫn kỹ thuật canh tác ngô nếp tím sông Mã : Sách tham khảo / Hoàng Văn 
Thảnh (ch.b.), Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Quang Thịnh... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 61 tr. 
: ảnh, bảng ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 56-61   s576932 

 2301. Sổ tay Chẩn đoán và quản lý bệnh khảm lá sắn : Sách tham khảo / Nguyễn Vĩnh 
Trường (ch.b.), Trịnh Thị Sen, Trần Thị Thu Giang... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 93 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 55000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 80-86. - Thư mục: tr. 87-93   s576933 

 2302. Ứng dụng i-Tree trong điều tra và giám sát mảng xanh đô thị : Sách tham khảo / 
Nguyễn Trọng Minh, Hoàng Văn Sâm, Phạm Thế Anh, Vi Việt Đức. - H. : Khoa học và Kỹ 
thuật, 2024. - 188 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 223000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp. - Thư mục: tr. 154-157. - Phụ biểu: tr. 158-187   
s578952 

 2303. Võ Thị Bích Thuỷ. Giáo trình Kỹ thuật sản xuất rau sạch / Võ Thị Bích Thuỷ, Trần 
Thị Ba. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - iv, 207 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 202-207   s575841 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 2304. Babić, Violeta. Cẩm nang con gái = A book for every girl : Dành cho độc giả từ 9 
tuổi đến 18 tuổi / Violeta Babić ; Minh hoạ: Ana Grigorjev ; Thanh Giang dịch. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 151 tr. : bảng, tranh màu ; 21 cm. - 
68000đ. - 5000b   s576617 

 2305. Babić, Violeta. Cẩm nang con trai = A book for every boy : Dành cho độc giả từ 9 
tuổi đến 18 tuổi / Violeta Babić ; Minh hoạ: Ana Grigorjev ; Ánh Tuyết dịch. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 135 tr. : bảng, tranh màu ; 21 cm. - 
68000đ. - 5000b   s576616 

 2306. Bài tập Công nghệ 6 / Bùi Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), 
Trần Văn Sỹ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 48 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 35900b   s578046 

 2307. Bài tập Công nghệ 9 : Định hướng nghề nghiệp - Mô đun chế biến thực phẩm / 
Nguyễn Trọng Khanh, Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Trần Thị Lan Hương (ch.b.)... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 51 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh Diều). 
- 18000đ. - 13000b   s576609 

 2308. Bài tập Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp - Mô đun Cắt may / Bùi Văn Hồng, 
Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 15000b   s578121 
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 2309. Chikara Oyano. Kỷ luật không nước mắt : Phương pháp đưa trẻ vào khuôn phép 
một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả của cha mẹ Nhật / Chikara Oyano ; Lam dịch. - Tái bản 
lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. - 147 tr. : bảng ; 19 cm. - (Tủ sách Nhật dành cho phụ huynh 
Nhật). - 79000đ. - 1000b   s576354 

 2310. Covey, Stephen R. 7 thói quen tạo gia đình hạnh phúc = The 7 habits of highly 
effective families / Stephen R. Covey ; Dịch: Vương Khánh Ly, Phan Khánh Giang. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 510 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
168000đ. - 1000b   s578519 

 2311. Công nghệ 6 / Lê Huy Hoàng (tổng ch.b.), Trương Thị Hồng Huệ, Lê Xuân Quang... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri 
thức với cuộc sống). - 10000đ. - 189000b   s577382 

 2312. Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp : Mô đun Cắt may / Bùi Văn Hồng (tổng 
ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
48 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 65000b   s577377 

 2313. Công nghệ 9 - Trải nghiệm nghề nghiệp : Mô đun Cắt may : Sách giáo viên / Bùi 
Văn Hồng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Cẩm Vân (ch.b.), Nguyễn Thị Lưỡng... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 52 tr. : bảng, sơ đồ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 13000đ. - 5300b   s577378 

 2314. Erika Takeuchi. Lời nói thần kỳ nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc : 0 - 6 tuổi / 
Erika Takeuchi ; Minh Nhật dịch. - In lần 8. - H. : Lao động, 2024. - 229 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 109000đ. - 1500b   s576363 

 2315. Fusaichi Yamazaki. Mẹ cáu giận, con hư hỏng : Phương pháp quản lý cảm xúc của 
cha mẹ Nhật / Fusaichi Yamazaki ; Ngọc Chân dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Lao động, 2024. 
- 211 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nhật dành cho phụ huynh Việt). - 89000đ. - 1000b   s576356 

 2316. Hogg, Tracy. Đọc vị mọi vấn đề của trẻ : Giải mã mọi vấn đề về nuôi con nhỏ: Ăn 
- Ngủ - Kỷ luật hành vi / Tracy Hogg, Melinda Blau ; Dịch: Hachun Lyonnet... - In lần 24. - H. 
: Công Thương, 2024. - 509 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The baby whisperer solves all your problems   s576654 

 2317. Kubota Kisou. Thói quen tốt rèn trí não siêu việt : Phương pháp rèn luyện não qua 
thói quen sinh hoạt của cha mẹ Nhật / Kubota Kisou ; Phạm Thị Hà Trang dịch. - Tái bản lần 
thứ 3. - H. : Lao động, 2024. - 158 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nhật dành cho phụ huynh Việt). - 
79000đ. - 1000b   s576355 

 2318. Lê Ngọc Anh Thy. Tận hưởng hành trình nuôi con sữa mẹ : Mọi thứ bạn cần để trở 
thành mẹ sữa thoải mái, tự tin và hạnh phúc / Lê Ngọc Anh Thy, Linh Phan. - Tái bản. - H. : 
Thế giới, 2024. - 287 tr. ; 21 cm. - 132000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 279-287   s578686 

 2319. Lê Thị Hải. Sổ tay Ăn dặm của mẹ : Giải đáp mọi câu hỏi của mẹ về ăn dặm / Lê 
Thị Hải. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 267 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 259-267   s578683 

 2320. Muốn học giỏi không khó - Cẩn thận khi làm bài kiểm tra : Sách cho cha mẹ và trẻ 
6 - 10 tuổi / Lời: Zu Congcong ; Tranh: Shan Hai ; Mẹ Gấu dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: l'll be more careful on exams   s577906 

 2321. Muốn học giỏi không khó - Hăng hái giơ tay phát biểu : Sách cho cha mẹ và trẻ 6 - 
10 tuổi / Lời: Azhi ; Tranh: Shan Hai ; Mẹ Gấu dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
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 Tên sách Tiếng Anh: Raise your hand boldly   s577900 

 2322. Muốn học giỏi không khó - Làm hết bài tập rồi mới chơi : Sách cho cha mẹ và trẻ 
6 - 10 tuổi / Lời: Zu Congcong ; Tranh: Shan Hai ; Mẹ Gấu dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: Play after finishing your homework   s577901 

 2323. Muốn học giỏi không khó - Lập kế hoạch rõ ràng : Sách cho cha mẹ và trẻ 6 - 10 
tuổi / Lời: Cao Huisi ; Tranh: Shan Hai ; Mẹ Gấu dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. 
: tranh màu ; 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: I have a plan for my study   s577905 

 2324. Muốn học giỏi không khó - Tập trung nghe giảng : Sách cho cha mẹ và trẻ 6 - 10 
tuổi / Lời: Cao Huisi ; Tranh: Shan Hai ; Mẹ Gấu dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. 
: tranh màu ; 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: I need to concentrade more in class   s577903 

 2325. Muốn học giỏi không khó - Tự chuẩn bị sách vở trước khi đi học : Sách cho cha mẹ 
và trẻ 6 - 10 tuổi / Lời: Azhi ; Tranh: Shan Hai ; Mẹ Gấu dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 31 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 32000đ. - 3000b 
 Tên sách Tiếng Anh: Tidy up your schoolbag and do it yourself   s577902 

 2326. Naoki Ogi. Khi con dậy thì, bạn sẽ làm gì? : Phương pháp giáo dục con tuổi dậy thì 
của cha mẹ Nhật / Naoki Ogi ; Nguyễn Thị Hương Linh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lao 
động, 2024. - 223 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nhật dành cho phụ huynh Việt). - 89000đ. - 1000b   
s576353 

 2327. Ngoc Tran. Easy to cook: 40 delicious Vietnamese dishes : As listed by CNN / Ngoc 
Tran ; Transl.: Nguyen Vu Mai Anh. - H. : Thế giới, 2024. - 147 p. : phot. ; 21 cm. - 199000đ. 
- 2000 copies   s576454 

 2328. Nguyễn Chí Hiếu. Thay đổi vì con : "Thuốc đắng" tặng cha mẹ thời 4.0 / Nguyễn 
Chí Hiếu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 2024. - 277 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 138000đ. - 
1500b 
 Thư mục: tr. 275-277   s578687 

 2329. Nguyễn Thị Oanh. Kỹ năng sống cho tuổi vị thành niên / Nguyễn Thị Oanh. - In lần 
thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 135 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   
s576899 

 2330. Nhận biết tập nói : Dành cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Đặng 
Thị Lê Na. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2024. - 19 tr. : tranh màu   s577793 

 2331. Nhận biết tập nói : Dành cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Đặng 
Thị Lê Na. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2024. - 20 tr. : tranh màu   s577794 

 2332. Nhận biết tập nói : Dành cho trẻ 12 - 36 tháng tuổi / Chu Thị Hồng Nhung, Đặng 
Thị Lê Na. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - 15000đ. - 3000b 
 Q.3. - 2024. - 23 tr. : tranh màu   s577795 

 2333. Phạm Ngọc Thắng. Bỏ bỉm thần tốc : Phương pháp giúp bé bỏ bỉm và tập dùng bô 
chỉ sau vài ngày / Phạm Ngọc Thắng. - H. : Lao động, 2024. - 125 tr. : bảng, tranh vẽ ; 19 cm. 
- 139000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 125   s576347 
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 2334. Sher, Barbara. Những trò chơi hàng ngày dành cho trẻ rối loạn cảm giác : 100 trò 
chơi vui nhộn giúp trẻ có cảm giác khác biệt tự tin hơn : Dành cho các bậc cha mẹ có con từ 1 
- 12 tuổi / Barbara Sher ; Uyên Đinh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 271 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
140000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Everyday games for sensory processing disorder: 100 playful 
activities to empower children with sensory differences. - Phụ lục: tr. 252-271   s578709 

 2335. Toyama Shigehiko. Cha mẹ nên dạy gì cho con cái? : Phương pháp dạy con từ sớm 
của cha mẹ Nhật / Toyama Shigehiko ; Dịch: Phan Thị Mỹ Loan, Vòng Kiết Anh. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Lao động, 2024. - 203 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Nhật dành cho phụ huynh Việt). - 
89000đ. - 1000b   s576357 

 2336. Trịnh Vĩ. Bữa tiệc mừng năm mới : Nguyên tắc hoà giải / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; 
Tuyết Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; 
T.10). - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s576002 

 2337. Trịnh Vĩ. Chợ phiên náo nhiệt : Nguyên tắc yêu cầu / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; Tuyết 
Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; T.5). - 
30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s575997 

 2338. Trịnh Vĩ. Descartes nhanh như gió : Nguyên tắc lắng nghe / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; 
Tuyết Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; 
T.3). - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s575995 

 2339. Trịnh Vĩ. Điều ước gửi hoa nguyện cầu : Nguyên tắc ngắn gọn / Trịnh Vĩ, Trương 
Uý ; Tuyết Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý 
đẹp; T.4). - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s575996 

 2340. Trịnh Vĩ. Hoạ từ quả lạ mà ra : Nguyên tắc lễ phép / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; Tuyết 
Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; T.2). - 
30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s575994 

 2341. Trịnh Vĩ. Hộp nhạc quả đào : Nguyên tắc xin lỗi / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; Tuyết Mai 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; T.9). - 
30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s576001 

 2342. Trịnh Vĩ. Lâu đài trong mây : Nguyên tắc thoải mái / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; Tuyết 
Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; T.8). - 
30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s576000 

 2343. Trịnh Vĩ. Những lời ngon ngọt : Nguyên tắc chân thành / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; 
Tuyết Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; 
T.7). - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s575999 
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 2344. Trịnh Vĩ. Quái thú đến! : Nguyên tắc chính xác / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; Tuyết Mai 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; T.1). - 
30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s575993 

 2345. Trịnh Vĩ. Tạm biệt Frank yêu dấu : Nguyên tắc đồng cảm / Trịnh Vĩ, Trương Uý ; 
Tuyết Mai dịch. - H. : Văn học, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 29 cm. - (Dạy trẻ nói lời hay ý đẹp; 
T.6). - 30000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 沟通表达第一课:巴贝镇“好好说话”系列绘本   s575998 

 2346. Tsutsumi Chiharu. Ăn dặm kiểu Nhật / Tsutsumi Chiharu ch.b. ; Món ăn: Niihara 
Keiko ; Nguyễn Thị Hoa dịch. - In lần 37. - H. : Công Thương, 2024. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 189000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 175-176   s576653 

 2347. Uyên Bùi. Để con được ốm / Uyên Bùi, Nguyễn Trí Đoàn ; Minh họa: Tô Hồng 
Thuỷ. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Thế giới, 2024. - 310 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 120000đ. - 
4000b   s578698 

 2348. Vandenberghe, Tom. Hanoi street food : Cooking & travelling in Vietnam / Tom 
Vandeberghe, Luk Thys. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 207 p. : phot. ; 24 cm. - 450000đ. - 
1000 copies   s576429 

 2349. Vân Vivian. Nhật ký sữa của rồng con : Mẹ thông thái chăm con khéo / Vân Vivian. 
- H. : Dân trí, 2024. - 221 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 299000đ. - 1000b   s576879 

 2350. Vương Lị. Cha mẹ dạy đúng con ngồi học ngoan : Bí kíp dạy con học "không mệt 
mỏi" cho các bậc cha mẹ / Vương Lị ; Đặng An Vân dịch. - H. : Hồng Đức, 2024. - 354 tr. ; 21 
cm. - 188000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 你只是看上去在陪孩子写作业. - Phụ lục: tr. 302-354   s578720 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 2351. Bahnenko, Svitlana. Cẩm nang trở thành chuyên gia = Mastering your craft: The 
road to expertise : Bạn đang mong chờ điều gì - Hãy tự bứt phá để thành công / Svitlana 
Bahnenko ; Hạnh Hoàng dịch. - H. : Lao động, 2024. - 213 tr. : hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 249000đ. 
- 1000b   s576359 

 2352. Bedgood, Casey J. Lãnh đạo thông thái, thành công lâu dài : 11 chìa khoá giúp nhà 
lãnh đạo có được uy quyền và thành công trong những môi trường nhiều rủi ro / Casey J. 
Bedgood ; Bùi Hà dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 155 tr. : bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The power of leadership insight. - Thư mục cuối mỗi phần   s578421 

 2353. Blanchard, Ken. Vị giám đốc một phút = The new one minute manager / Ken 
Blanchard, Spencer Johnson ; Dịch: Nguyễn Văn Phước... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 127 tr. : ảnh ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b   s578527 

 2354. Bùi Văn Danh. Nhập môn Thương mại điện tử / Bùi Văn Danh. - Tái bản lần 3, có 
bổ sung, cập nhật. - H. : Tài chính, 2024. - 269 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 245000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 168-267. - Thư mục: tr. 268-269   s578718 

 2355. Burg, Bob. Người dám cho đi = The go-giver : Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh 
doanh thành công / Bob Burg, John David Mann ; Dịch: Dương Hoàng Thanh Giang, Nguyễn 
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Thị Trúc Quỳnh. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 148 tr. ; 21 cm. - 65000đ. 
- 3000b   s576901 

 2356. Cúc T. Content có mài có sắc : 40 mẹo hay, dùng ngay! / Cúc T.. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 226 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 110000đ. - 2000b   
s576853 

 2357. Emily. Hút khách đến Spa - Với 28 chiến lược và cách thức triển khai thực chiến / 
Emily, Mark, Aiden ; Thiết kế, sáng tạo: Richdad Lộc. - H. : Lao động, 2024. - 251 tr. : minh 
hoạ ; 19 cm. - 350000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần ONNET   s576360 

 2358. Emily. Nghệ thuật xây dựng thương hiệu Spa : Tạo nên bản sắc độc đáo trong ngành 
công nghiệp chăm sóc sức khoẻ / Emily, Mark, Aiden ; Thiết kế, sáng tạo: Richdad Lộc. - H. : 
Lao động, 2024. - 263 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 350000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần ONNET   s576361 

 2359. Emily. Quy trình từ A - Z vận hành Spa chuyên nghiệp / Emily, Mark, Aiden ; Thiết 
kế, sáng tạo: Richdad Lộc. - H. : Lao động, 2024. - 257 tr. : minh hoạ ; 19 cm. - 350000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần ONNET   s576362 

 2360. Giáo trình Kế toán ngân hàng / Nguyễn Thu Nha Trang (ch.b.), Trần Quốc Dũng, 
Hồ Hồng Liên... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2024. - 219 tr. : bảng, hình vẽ ; 28 cm. - 70000đ. 
- 700b 
 Thư mục: tr. 188. - Phụ lục: tr. 189-219   s578916 

 2361. Giáo trình Kiểm toán môi trường / Hoàng Anh Huy, Phạm Thị Mai Thảo (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ. - 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 
 T.1: Kỹ thuật và phương pháp áp dụng trong kiểm toán môi trường. - 2024. - ix, 174 tr. : 
hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 172-174   s578545 

 2362. Giáo trình Lý luận về quản trị văn phòng / Vũ Thị Phụng (ch.b.), Cam Anh Tuấn, 
Nguyễn Hồng Duy... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 459 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 125000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - 
Thư mục cuối mỗi chương   s578783 

 2363. Gitomer, Jeffrey. Kỷ luật bản thân : Giết chết con quỷ lười biếng trong bạn / Jeffrey 
Gitomer ; Khánh Huyền dịch. - Tái bản đổi tên. - H. : Công Thương, 2024. - 278 tr. ; 19 cm. - 
159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Get sh*t done: The ultimate guide to productivity, procrastination, & 
profitability   s579030 

 2364. Gordon, Jon. Chuyến xe buýt đổi đời : 10 quy tắc tiếp năng lượng tích cực cho cuộc 
sống, công việc và đội ngũ của bạn / Jon Gordon ; Nguyễn Văn Phát dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 223 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The energy bus : 10 rules to fuel your life, work, and team with 
positive energy   s576619 

 2365. Handley, Ann. Everybody writes - Ai rồi cũng viết : Cuốn cẩm nang giúp bạn viết 
content "chất như nước cất" / Ann Handley ; Hồ Vũ Thanh Phong dịch. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2024. - 378 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 179000đ. - 2000b 
 Thư mục trong chính văn   s578690 



187 
 

 2366. Hewlett, Sylvia Ann. Thuật quản lý trong thế giới VUCA / Sylvia Ann Hewlett ; 
Bùi Thị Thu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 307 tr. ; 19 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The sponsor effect: How to be a better leader by investing in others   
s576419 

 2367. Hill, Napoleon. Triết lý thành công của Napoleon Hill : 17 nguyên tắc nền tảng / 
Vũ Phương dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 175 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Napoleon Hill's keys to success   s578651 

 2368. Hoà Lê. Kế toán trưởng bản lĩnh tài năng : Chuyên môn vững vàng - Kỹ năng thành 
thạo - Bứt phá thu nhập / Hoà Lê. - H. : Tài chính, 2024. - 311 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 
395000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty cổ phần ACAC ACADEMY   s578717 

 2369. Hoà Nhân. Tứ thư lãnh đạo : Thuật dụng ngôn / Hoà Nhân ; Dịch: Nguyễn Thị 
Thanh... - In lần 17. - H. : Công Thương, 2024. - 401 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 领导四书   s576650 

 2370. Hoà Nhân. Tứ thư lãnh đạo : Thuật quản trị / Hoà Nhân ; Dịch: Nguyễn Thị Thanh... 
- In lần 18. - H. : Công Thương, 2024. - 426 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 领导四书   s578581 

 2371. Huỳnh Văn Thông. Giáo trình Truyền thông doanh nghiệp / Huỳnh Văn Thông. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 194 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
76000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi chương   s576583 

 2372. Inamori Kazuo. Con đường đi đến thành công bằng sự tử tế : Vương đạo cuộc đời / 
Inamori Kazuo ; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - In lần thứ 21. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 3000b   s576903 

 2373. Kaputa, Catherine. 10 chiến lược định vị thương hiệu cá nhân trong thời đại số / 
Catherine Kaputa ; Nguyễn Thị Hải Nhi dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 315 tr. ; 
21 cm. - 140000đ. - 1500b 
 Tên sách Tiếng Anh: The new brand you: How to wow in the new world of work   s576892 

 2374. Kế toán hành chính sự nghiệp : Lý thuyết - Sơ đồ kế toán - Bài tập ứng dụng : Biên 
soạn theo Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ Tài chính / B.s.: Võ 
Văn Nhị (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền Trâm, Trần Thị Thanh Huyền, Phan Thị Tuyết Trinh. - H. 
: Dân trí, 2024. - 419 tr. : bảng, sơ đồ ; 28 cm. - 499000đ. - 1000b   s578996 

 2375. Kotler, Philip. Doanh nghiệp cống hiến : Những chiến lược marketing xã hội làm 
thay đổi thế giới = Good works! : Marketing and corporate initiatives that build a better world... 
and the bottom line / Philip Kotler, David Hessekiel, Nancy R. Lee ; Nguyễn Thuỵ Khánh 
Chương dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 350 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 248000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 337-350   s578577 

 2376. Kotler, Steven. Chinh phục điều bất khả thi = The art of impossible : A peak 
performance primer / Steven Kotler ; Trịnh Ngọc Minh dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 363 tr. ; 
24 cm. - 220000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 339-363   s578667 
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 2377. Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp trường: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh 
/ Nguyễn Trọng Minh Thái, Trương Quang Vinh, Huỳnh Thị Lệ Minh... - H. : Tài chính, 2024. 
- 233 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Kế toán. - Thư mục cuối mỗi tham 
luận   s577265 

 2378. Lafley, A. G. Đã chơi phải thắng : Cách xây dựng chiến lược thành công / A. G. 
Lafley, Roger L. Martin ; Phạm Thanh Hà dịch ; Lê Hải Dung h.đ. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 367 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Playing to win. - Phụ lục: tr. 338-359   s577755 

 2379. Linh Đàm. Marketing matters : Marketing có quan trọng? Nên làm marketing thế 
nào? / Linh Đàm. - H. : Thế giới, 2024. - 276 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b   s578666 

 2380. Masaru Amono. OKR - Phương pháp quản lý nhân sự theo mục tiêu : Xác định mục 
tiêu cốt lõi. Thiết lập kế hoạch thực thi. Sử dụng công nghệ phù hợp... / Masaru Amono ; 
Nguyễn Cường dịch. - H. : Công Thương, 2024. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 149000đ. - 
2000b   s576370 

 2381. Ngo Thi Thu Hong. Vietnamese financial accounting 1 : Textbook / Ngo Thi Thu 
Hong, Le Thi Yen Oanh. - H. : Finance, 2024. - 201 p. : ill. ; 24 cm. - 100000đ. - 1000 copies 
 At head of title: Academy of Finance. - Bibliogr.: p. 201   s576433 

 2382. Nguyễn Đăng Huy. Giáo trình Kế toán môi trường / B.s.: Nguyễn Đăng Huy (ch.b.), 
Vũ Thị Thêu Hương. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 142 tr. : bảng ; 24 cm. - 120000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. - 
Thư mục: tr. 142   s576838 

 2383. Nguyễn Ngọc Điệp. Giáo trình Quản trị văn phòng / Ch.b.: Nguyễn Ngọc Điệp, 
Trần Thị Phương Hiền. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2024. - 296 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 117000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Khoa Quản trị kinh doanh. - Thư mục: tr. 
296   s576834 

 2384. Nguyễn Thị Phương Thảo. Giáo trình Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa / Nguyễn 
Thị Phương Thảo (ch.b.), Đoàn Thanh Hải, Nguyễn Thị Quỳnh. - H. : Tài chính, 2024. - 215 
tr. : bảng, sơ đồ ; 30 cm. - 125000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tây Bắc. - Thư mục: tr. 195. - Phụ 
lục: tr. 196-215   s578966 

 2385. Nguyễn Thị Thu Hoàn. Bài tập kế toán ngân hàng / Nguyễn Thị Thu Hoàn (ch.b.), 
Đoàn Thị Thuỳ Anh, Nguyễn Tài Yên. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2024. - 113 tr. : bảng ; 29 cm. - 75000đ. - 300b   s577255 

 2386. Nguyễn Thị Thu Hoàn. Kế toán ngân hàng : Đã cập nhật theo Thông tư 27/2021/TT-
NHNN ngày 31/12/2021, có hiệu lực từ ngày 01/04/2022 về Hệ thống tài khoản kế toán và Chế 
độ bảo cáo tài chính áp dụng đối với các tổ chức tín dụng / Nguyễn Thị Thu Hoàn (ch.b.), Lăng 
Thị Minh Thảo, Đỗ Thị Thu Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh, 
2024. - 363 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 190000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 268-363   s577254 

 2387. Nguyễn Thị Thu Hoàn. Kế toán thương mại dịch vụ và xây lắp / Nguyễn Thị Thu 
Hoàn (ch.b.), Lê Hoàng Phương, Lê Thị Tuyết Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Công nghiệp 
Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 196 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 160000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 196   s577257 
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 2388. Nguyễn Thị Xuân Linh. Bài tập Kế toán tài chính 2 / Nguyễn Thị Xuân Linh (ch.b.), 
Lê Thị Na, Đỗ Nguyệt Ánh. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 153 tr. : bảng ; 21 cm. - 40000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Đà Nẵng. Trường Đại học Kinh tế. - Thư mục: tr. 153   s576624 

 2389. Nguyễn Văn Thích. Quản trị rủi ro chuỗi cung ứng theo hướng tiếp cận cấu trúc 
năng động : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thích, Trương Đình Thái (ch.b.), Nguyễn Trọng 
Hưng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 189 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - 190000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 187-189   
s577261 

 2390. Phạm Hữu Giang. Cạnh tranh / Phạm Hữu Giang. - H. : Lao động, 2024. - 192 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 1199000đ. - 50000b   s575862 

 2391. Phan Văn Trường. Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và Phú ông thất vọng / 
Phan Văn Trường ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 330 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 135000đ. - 2000b   s577758 

 2392. Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo : Kinh nghiệm của các nước 
châu Á và hàm ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hồng Thu (ch.b.), Phạm Thị 
Thanh Bình, Nguyễn Thị Hồng Tâm... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 290 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 135000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới. 
- Thư mục: tr. 268-290   s576748 

 2393. Rickards, James. Kệ hàng trống : Đứt gãy chuỗi cung ứng trong nền kinh tế toàn 
cầu / James Rickards ; Trần Thị Ngân Tuyết dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - xxiv, 
311 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Sold out   s576886 

 2394. Rohde, Mike. Sketchnote lý thuyết : Hướng dẫn minh hoạ cho ghi chú bằng hình 
ảnh / Mike Rohde ; Keyanich dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Công Thương, 2024. - 210 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 22 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The sketchnote handbook   s576651 

 2395. Rohde, Mike. Sketchnote thực hành : Kỹ thuật nâng cao cho ghi chú bằng hình ảnh 
/ Mike Rohde ; Kim Thành dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công Thương, 2024. - 219 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 22 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The sketchnote workbook   s576652 

 2396. Tracy, Brain. Làm chủ bản thân thay đổi cuộc đời : 12 kỹ năng để thành công / Brain 
Tracy ; Dịch: Quỳnh Anh... - H. : Thế giới, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 208000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Take charge of your life : The 12 master skills for success   s578646 

 2397. Trần Quốc Việt. Quản trị chiến lược thực chiến : Bạn không chỉ nhìn thấy cây mà 
phải nhìn thấy rừng / Trần Quốc Việt. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2024. - 407 tr. : minh 
hoạ ; 23 cm. - 350000đ. - 2000b   s576832 

 2398. Trịnh Thuỳ Anh. Quản trị dự án / Trịnh Thuỳ Anh. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 366 tr. : bảng ; 24 cm. - 129000đ. - 400b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Quản trị Kinh doanh. - 
Thư mục: tr. 366   s576592 
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 2399. Trương Đức Thao. Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực / Trương Đức Thao (ch.b.), 
Phạm Văn Minh, Dương Minh Tú. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 364 tr. ; 21 cm. - 
65000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đại Nam. - Thư mục cuối mỗi chương   s578564 

 2400. Vì nền tài chính quốc gia minh bạch, bền vững / B.s.: Lê Đình Thăng, Hoàng Văn 
Lương, Nguyễn Lương Thuyết... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 354 tr. : ảnh màu ; 28 
cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Kiểm toán nhà nước   s577252 

 2401. Wattles, Wallace D. Khoa học làm giàu : Sách tham khảo / Wallace D. Wattles ; 
Anh Khoa dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 160 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 500b   s576626 

 2402. Witt, Gregg L. Khách hàng thế hệ Z = The gen Z frequency : Khám phá lãnh địa bí 
ẩn của văn hoá mua hàng giới trẻ / Gregg L. Witt, Derek E. Baird ; Thanh Lam dịch. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 336 tr. : ảnh ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b   s576594 

 2403. Yvanovich, Rick. Business as unusual : How to thrive in the new renaissance / Rick 
Yvanovich. - H. : Thế giới, 2024. - 331 p. : ill. ; 23 cm. - 250000đ. - 1000 copies   s576443 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 2404. Experiments in food technology / Thi Hien Nguyen (ed.), Ngoc Hoa Phan, Van Viet 
Man Le... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 103 p. : ill. ; 27 cm. 
- 52000đ. - 200 copies 
 At head of title: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách khoa. 
- Bibliogr. at the end of the experiment   s576494 

 2405. Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thực phẩm = The language of techno-food 
processing in English : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Thị Hiền (ch.b.), Lê Thị Lan Chi, Từ 
Việt Phú, Lương Hồng Nga. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 272 tr. : bảng ; 27 cm. - 
145000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 272   s578950 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 2406. Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Hảo 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 8000đ. - 185000b   s577270 

 2407. Âm nhạc 7 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan (ch.b.)... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 67 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 10000đ. - 210000b   s577275 

 2408. Âm nhạc 12 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Dung 
(ch.b.), Trần Hoàng Thị Ái Cầm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 144 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 51000đ. - 3400b   s577272 

 2409. Bài tập Âm nhạc 6 / Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (tổng ch.b.), Vũ Mai Lan 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 
(Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 36000b   s578068 

 2410. Bài tập Âm nhạc 6 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Hảo (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 24800b   s578063 
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 2411. Bài tập Âm nhạc 7 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (ch.b.), Lương Diệu Ánh... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 8000đ. - 18500b   s578064 

 2412. Bài tập Âm nhạc 8 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (ch.b.), Lương Diệu Ánh... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 8000đ. - 18500b   s578065 

 2413. Bài tập Âm nhạc 9 / Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (ch.b.), Lương Diệu Ánh... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 36 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 7000đ. 
- 14500b   s578066 

 2414. Bài tập Mĩ thuật 6 / Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh... - 
Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 12000đ. - 19488b   s578058 

 2415. Bài tập Mĩ thuật 7 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhung 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân 
trời sáng tạo; Bản 1). - 11000đ. - 15000b   s578053 

 2416. Bài tập Mĩ thuật 8 / Đinh Gia Lê (ch.b.), Phạm Duy Anh, Trương Triều Dương, 
Đoàn Thị Mỹ Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 63 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 7000b   s578059 

 2417. Bài tập Mĩ thuật 9 / Nguyễn Thị May (ch.b.), Hoàng Minh Phúc, Nguyễn Văn Bình... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 2). - 
12000đ. - 20000b   s578054 

 2418. Bài tập Mĩ thuật 9 / Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Dương Hải 
Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 39 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo; Bản 
1). - 8000đ. - 50000b   s578055 

 2419. Bé tập tô màu : Từ cơ bản đến nâng cao : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Gia Lương 
Media ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 29 
cm. - (Tủ sách Sáng tạo. Cuộc sống quanh em; T.1). - 28000đ. - 1500b   s578903 

 2420. Bé tập tô màu : Từ cơ bản đến nâng cao : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Gia Lương 
Media ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 29 
cm. - (Tủ sách Sáng tạo. Cuộc sống quanh em; T.2). - 28000đ. - 1500b   s578904 

 2421. Bé tập tô màu : Từ cơ bản đến nâng cao : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Gia Lương 
Media ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 29 
cm. - (Tủ sách Sáng tạo. Những sắc màu kỳ diệu; T.1). - 28000đ. - 1500b   s578906 

 2422. Bé tập tô màu : Từ cơ bản đến nâng cao : Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi / Gia Lương 
Media ; Thu Ngân dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 29 
cm. - (Tủ sách Sáng tạo. Thế giới muôn màu; T.1). - 28000đ. - 1500b   s578905 

 2423. Bé tập tô màu - Động vật / Biên Thuỳ. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 16000đ. - 2000b   s576917 

 2424. Bé tập tô màu - Động vật vui nhộn / Biên Thuỳ. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 16000đ. - 2000b   s576916 

 2425. Bé tập tô màu - Động vật vui nhộn 2 / Biên Thuỳ. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 16000đ. - 2000b   s576915 

 2426. Beary friends - Goodbye, beary! : Coloring book / Vivian Green. - H. : The gioi, 
2024. - 51 p. : pic. ; 22 cm. - 150000đ. - 100 copies   s576453 
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 2427. Bóc dán công chúa - Công chúa dịu dàng / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr., 
6 tờ đề can : tranh màu ; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575986 

 2428. Bóc dán công chúa - Công chúa hiện đại / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr., 
6 tờ đề can : tranh màu ; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575987 

 2429. Bóc dán công chúa - Công chúa lấp lánh / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr., 
6 tờ đề can : tranh màu ; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575988 

 2430. Bóc dán công chúa - Công chúa thiên sứ / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr., 
6 tờ đề can : tranh màu ; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575984 

 2431. Bóc dán công chúa - Kiều diễm / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr., 6 tờ đề 
can : tranh màu ; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575985 

 2432. Bóc dán công chúa - Lãng mạn / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu 
; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575990 

 2433. Bóc dán công chúa - Lộng lẫy / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr., 6 tờ đề can 
: tranh màu ; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575989 

 2434. Bóc dán công chúa - Nhí nhảnh / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu 
; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575991 

 2435. Bóc dán công chúa - Xinh đẹp / Thuỳ Vũ. - H. : Văn học, 2024. - 12 tr. : tranh màu 
; 30 cm. - 48000đ. - 3000b   s575992 

 2436. Bóc dán phát triển IQ - EQ - CQ: Animal stickers - Động vật đáng yêu 4. - H. : Phụ 
nữ Việt Nam, 2023. - 16 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 45000đ. - 20000b   s576820 

 2437. Cấu tạo kiến trúc / B.s.: Phạm Việt Anh, Nguyễn Khắc Sinh (ch.b.), Vũ Hồng 
Cương... - Tái bản. - H. : Xây dựng, 2024. - 284 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 125000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội... - Thư mục: tr. 280   s578942 

 2438. Chuyên đề học tập Âm nhạc 12 / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc 
Dung (ch.b.), Trần Hoàng Thị Ái Cầm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 9000đ. - 10000b   s577274 

 2439. Chuyên đề học tập Âm nhạc 12 : Sách giáo viên / Hồ Ngọc Khải (tổng ch.b.), 
Nguyễn Thị Ngọc Dung (ch.b.), Trần Hoàng Thị Ái Cầm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 3000b   s577273 

 2440. Hay vẽ thì vẽ hay : Sách hướng dẫn từng bước, từng bước vẽ / Truyện, tranh: Ngọc 
Trâm, Hương Giang, Gia Gia. - H. : Văn học. - 27 cm. - 25000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục & Giải trí Phan Thị 
 T.3. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ   s575977 

 2441. Hay vẽ thì vẽ hay : Sách hướng dẫn từng bước, từng bước vẽ / Truyện, tranh: Ngọc 
Trâm, Hương Giang, Gia Gia. - H. : Văn học. - 27 cm. - 25000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty TNHH Truyền thông - Giáo dục và Giải trí Phan Thị 
 T.4: Nhân vật manga thu hút. - 2024. - 23 tr. : hình vẽ   s575978 

 2442. Huỳnh Phạm Hương Trang. Bí quyết vẽ bút chì = The method of pencil - drawing / 
Huỳnh Phạm Hương Trang. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 142 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 
cm. - 168000đ. - 2000b   s575842 

 2443. Huỳnh Phạm Hương Trang. Bí quyết vẽ kí hoạ / Huỳnh Phạm Hương Trang. - Thanh 
Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2024. - 143 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 27 cm. - 115000đ. - 2000b   s575843 
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 2444. Könnecke, Ole. Tiếng gì hay thế! 50 nhạc cụ và những âm thanh tuyệt diệu : Dành 
cho lứa tuổi 5+ / Tranh, lời: Ole Könnecke ; Nhạc minh hoạ: Hans Könnecke ; Nguyễn Thị Kim 
Liên dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 108 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Đức: 50 instrumente und wie sie klingen   s576069 

 2445. Lã Đăng Bật. Tinh hoa kiến trúc đá Ninh Bình / Lã Đăng Bật, Lương Văn Quang. - 
H. : Thế giới, 2024. - 236 tr. : ảnh ; 27 cm. - 200000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 195-235   s575925 

 2446. Mĩ thuật 6 / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn 
Cường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 75 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 11000đ. - 208000b   s577280 

 2447. Mĩ thuật 7 / Nguyễn Xuân Nghị (tổng ch.b.), Đoàn Thị Mỹ Hương (ch.b.), Phạm 
Duy Anh, Vũ Thị Thanh Hương. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 150000b   s577287 

 2448. Mĩ thuật 9 / Nguyễn Thị May (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc (ch.b.), Nguyễn Văn 
Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo; 2). - 
10000đ. - 105000b   s577281 

 2449. Mĩ thuật 9 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị May (tổng ch.b.), Hoàng Minh Phúc 
(ch.b.), Nguyễn Văn Bình... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 128 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo; 2). - 22000đ. - 8100b   s577285 

 2450. Mĩ thuật 9 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Tuấn Cường 
(ch.b.), Nguyễn Dương Hải Đăng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 99 tr. : minh hoạ ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo; 1). - 18000đ. - 22300b   s577284 

 2451. Michael Jackson : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lời: Han Nana ; Tranh: 
Toonjaengi ; Thanh Thuỷ dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 21 cm. - (Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Michael Jackson   s576133 

 2452. Nào mình cùng tô màu nhé! - Côn trùng : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. ; 
Minh hoạ: Giáp Nhất. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 
20000đ. - 2000b   s576088 

 2453. Nào mình cùng tô màu nhé! - Đại dương : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. ; 
Minh hoạ: Giáp Nhất. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 
20000đ. - 2000b   s576084 

 2454. Nào mình cùng tô màu nhé! - Phương tiện : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. 
; Minh hoạ: Giáp Nhất. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 
20000đ. - 2000b   s576085 

 2455. Nào mình cùng tô màu nhé! - Rừng xanh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. ; 
Minh hoạ: Giáp Nhất. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 
20000đ. - 2000b   s576086 

 2456. Nào mình cùng tô màu nhé! - Vật nuôi : Dành cho lứa tuổi 2+ / Hiếu Minh b.s. ; 
Minh hoạ: Giáp Nhất. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 12 tr. : tranh vẽ ; 25 cm. - 
20000đ. - 2000b   s576087 

 2457. Nguyễn Đình San. Nhạc Việt Nam - Những vùng sáng tối : Bình luận và tuỳ bút 
Âm nhạc / Nguyễn Đình San. - H. : Văn hoá dân tộc. - 20 cm. - 200000đ. - 500b 
 T.2. - 2024. - 410 tr.  s576808 
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 2458. Nguyễn Hữu Thông. Mỹ thuật Huế - Nhìn từ góc độ ý nghĩa và biểu tượng trang trí 
/ Nguyễn Hữu Thông. - H. : Thế giới, 2024. - 307 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 299000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 293-303   s578662 

 2459. Nguyễn Việt Châu. Kiến trúc công trình công cộng / Nguyễn Việt Châu, Nguyễn 
Hồng Thục. - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 31 cm. - 178000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Xây dựng. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
 T.1. - 2024. - 304 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 302   s578944 

 2460. Nội thất & thiết kế nội thất / Phạm Đình Việt (ch.b.), Nguyễn Văn Đoàn, Ngô Hà 
Thanh... - Tái bản. - H. : Xây dựng. - 24 cm. - 210000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng. Khoa Kiến trúc - Quy hoạch. Bộ môn Kiến trúc 
dân dụng 
 T.2. - 2024. - 190 tr. : hình vẽ, ảnh. - Thư mục: tr. 185-187   s578575 

 2461. Péroz, Maxime. Học vẽ nhân vật truyện tranh / Maxime Péroz ; Nhím dịch. - H. : 
Dân trí, 2024. - 110 tr. : tranh vẽ ; 29 cm. - 148000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dessiner ses personnages de BD   s578997 

 2462. Sanmuxiang Tongshu. Tập vẽ tranh 3D - Khơi nguồn sáng tạo : Cấp độ 1: Hình 
dáng cơ bản : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Sanmuxiang Tongshu ; Thu Ngân dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b   s575973 

 2463. Sanmuxiang Tongshu. Tập vẽ tranh 3D - Khơi nguồn sáng tạo : Cấp độ 2: Sự vật 
quanh em : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Sanmuxiang Tongshu ; Thu Ngân dịch. - H. : 
Văn học, 2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b   s575974 

 2464. Sanmuxiang Tongshu. Tập vẽ tranh 3D - Khơi nguồn sáng tạo : Cấp độ 3: Thực vật 
: Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Sanmuxiang Tongshu ; Thu Ngân dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b   s575975 

 2465. Sanmuxiang Tongshu. Tập vẽ tranh 3D - Khơi nguồn sáng tạo : Cấp độ 4: Động vật 
: Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Sanmuxiang Tongshu ; Thu Ngân dịch. - H. : Văn học, 
2024. - 48 tr. : hình vẽ ; 28 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 55000đ. - 2000b   s575976 

 2466. Tạ Trường Xuân. Nguyên lý thiết kế khách sạn / Tạ Trường Xuân. - Tái bản. - H. : 
Xây dựng, 2024. - 169 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 83000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 132-167. - Thư mục: tr. 168   s578943 

 2467. Thích Nguyên Toàn. Nghệ thuật diễn xướng cổ truyền Phật giáo ở Châu thổ Bắc Bộ 
/ Thích Nguyên Toàn. - H. : Thế giới, 2024. - 287 tr. ; 20 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 285-287   s578639 

 2468. Tô Chiêm. Nhạc sĩ Văn Cao - Lá phi lao gọi mặt trời / Tô Chiêm b.s. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 123 tr. : ảnh ; 24 cm. - 125000đ. - 1500b   s576099 

 2469. Trò chơi đồ hàng - Chủ đề: Du lịch biển / Happy Kid. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 7 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Sách Kết nối - Chơi sáng tạo, học thông minh). - 34000đ. - 
10000b   s578425 

 2470. Trò chơi đồ hàng - Chủ đề: Đi siêu thị / Happy Kid. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 7 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Sách Kết nối - Chơi sáng tạo, học thông minh). - 34000đ. - 
10000b   s578426 

 2471. Trò chơi đồ hàng - Chủ đề: Phố ẩm thực / Happy Kid. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2024. - 7 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Sách Kết nối - Chơi sáng tạo, học thông minh). - 34000đ. - 
10000b   s578428 
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 2472. Trò chơi đồ hàng - Chủ đề: Tiệm thú cưng / Happy Kid. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 7 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Sách Kết nối - Chơi sáng tạo, học thông minh). - 
34000đ. - 10000b   s578429 

 2473. Trò chơi đồ hàng - Chủ đề: Trang trí nhà cửa / Happy Kid. - Đồng Nai : Nxb. Đồng 
Nai, 2024. - 7 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Sách Kết nối - Chơi sáng tạo, học thông minh). - 
34000đ. - 10000b   s578427 

 2474. Ứng dụng Ergonomics trong thiết kế nội thất : Sách tham khảo / Nguyễn Thị Thuận 
(ch.b.), Vũ Mạnh Tường, Nguyễn Thị Phương Anh... - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2024. - 180 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 214000đ. - 80b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam. - Thư mục: tr. 180   s578957 

 2475. Willenbrink, Mark. Bí quyết vẽ tranh chì cho người mới bắt đầu = Drawing for the 
absolute beginner / Mark Willenbrink, Mary Willenbrink ; Dịch: Thế Anh, Nhân Hoà. - H. : 
Hồng Đức, 2024. - 119 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 150000đ. - 2000b   s575961 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 2476. Bóng đá cộng đồng : Sách tham khảo dùng cho sinh viên đại học thể dục thể thao / 
Huỳnh Việt Nam (ch.b.), Đoàn Minh Xương, Trần Duy Hoà... - Huế : Đại học Huế, 2023. - 183 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 168000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng. - Thư mục: tr. 182-183   s577113 

 2477. Chân dung các nhà quản lý thể dục, thể thao / B.s.: Trần Duy Ly (ch.b.), Trương 
Xuân Hùng, Phạm Ngọc Viễn... - H. : Thể thao và Du lịch, 2024. - 439 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
180000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Lịch sử Thể dục Thể thao   s576656 

 2478. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Khả năng quan sát : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / 
Triệu Ni Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh 
vẽ ; 21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578353 

 2479. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Khả năng tập tung : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / 
Triệu Ni Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh 
vẽ ; 21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578349 

 2480. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Khả năng tưởng tượng : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi 
/ Triệu Ni Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578347 

 2481. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Năng lực phán đoán : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / 
Triệu Ni Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578351 

 2482. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Năng lực sáng tạo : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / 
Triệu Ni Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh 
vẽ ; 21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578348 

 2483. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Nhận thức không gian : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi 
/ Triệu Ni Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578354 

 2484. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Nhận thức không gian : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi 
/ Triệu Ni Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 30 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578352 

 2485. Chơi hay, học vui với sơ đồ tư duy: Tư duy logic : Sách cho trẻ 4 - 8 tuổi / Triệu Ni 
Nhĩ ; Tâm An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 
21x28 cm. - (Mindmap for kids). - 28000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 思维导图全脑开发旃戏   s578350 

 2486. Dương Thị Thanh Huyền. Sử dụng một số kỹ thuật múa và võ thuật trong huấn 
luyện thể hình diễn viên sân khấu / Dương Thị Thanh Huyền, Đặng Thị Hạnh Năm. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2024. - 192 tr. ; 24 cm. - 192000đ. - 50b 
 Phụ lục ảnh: tr. 129-188. - Thư mục: tr. 189-192   s576528 

 2487. Giáo dục thể chất 6 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Chí... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 107 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 15000đ. - 180000b   s577396 

 2488. Giáo dục thể chất 7 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Chí... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 95 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 14000đ. - 101000b   s577397 

 2489. Giáo dục thể chất 9 / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh 
Chí... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
14000đ. - 245000b   s577398 

 2490. Giáo dục thể chất 9 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4338/QĐ-BGDĐT ngày 18/12/2023 / 
Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), Đặng Hoài An, Đinh Thị Mai Anh... - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 87 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 70000b   s577198 

 2491. Giáo dục thể chất 9 : Sách giáo viên / Lưu Trí Dũng (ch.b.), Lê Minh Chí, Nguyễn 
Trung Kiên... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
35000đ. - 12300b   s577399 

 2492. Giáo dục thể chất 11 - Bóng chuyền / Trịnh Hữu Lộc (tổng ch.b.), Nguyễn Văn 
Hùng (ch.b.), Phạm Thị Lệ Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 10000đ. - 31000b   s577415 

 2493. Giáo dục thể chất 11 - Cầu lông / Nguyễn Duy Quyết (tổng ch.b.), Hồ Đắc Sơn 
(ch.b.), Nguyễn Hữu Bính... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 79 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 33000b   s577416 

 2494. Giáo dục thể chất 12 - Đá cầu : Sách giáo viên / Đinh Quang Ngọc (tổng ch.b.), 
Đinh Thị Mai Anh, Mai Thị Bích Ngọc, Mạc Xuân Tùng. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 87 
tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 30000đ. - 3000b   s576819 
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 2495. Luật Cờ vua : Ban hành kèm theo Quyết định số 71/LĐCVN ngày 06 tháng 10 năm 
2023 của Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam / Nguyễn Phước Trung biên dịch ; H.đ.: Tôn Thất 
Như Tùng, Hoàng Thiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 76 tr. 
: hình vẽ, ảnh ; 19 cm. - 50000đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Liên đoàn Cờ Việt Nam. - Phụ lục: tr. 46-59   s577018 

 2496. Nguyễn Thị Nhung. Nghệ thuật rối nước trong không gian văn hoá Nam Chấn / 
Nguyễn Thị Nhung. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 161 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 146-154. - Phụ lục: tr. 155-161   s576747 

 2497. Phát triển toàn diện não trái - não phải : 1000 game trí tuệ. Chinh phục IQ 140... : 2 
- 4 tuổi. - H. : Lao động. - 30 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, tranh màu   s575863 

 2498. Phát triển toàn diện não trái - não phải : 1000 game trí tuệ. Chinh phục IQ 140... : 4 
- 6 tuổi. - H. : Lao động. - 30 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Q.1. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, tranh màu   s575866 

 2499. Phát triển toàn diện não trái - não phải : 1000 game trí tuệ. Chinh phục IQ 140... : 2 
- 4 tuổi. - H. : Lao động. - 30 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, tranh màu   s575864 

 2500. Phát triển toàn diện não trái - não phải : 1000 game trí tuệ. Chinh phục IQ 140... : 4 
- 6 tuổi. - H. : Lao động. - 30 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Q.2. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, tranh màu   s575867 

 2501. Phát triển toàn diện não trái - não phải : 1000 game trí tuệ. Chinh phục IQ 140... : 2 
- 4 tuổi. - H. : Lao động. - 30 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Q.3. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, tranh màu   s575865 

 2502. Phát triển toàn diện não trái - não phải : 1000 game trí tuệ. Chinh phục IQ 140... : 4 
- 6 tuổi. - H. : Lao động. - 30 cm. - 250000đ. - 1000b 
 Q.3. - 2024. - 80 tr. : hình vẽ, tranh màu   s575868 

 2503. Vương Hồng Sển. Hồi ký 50 năm mê hát - Năm mươi năm cải lương / Vương Hồng 
Sển. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 351 tr. : ảnh ; 20 cm. - 230000đ. - 
1500b 
 Tên thật tác giả: Vương Hồng Thạnh. - Phụ lục: tr. 253-342   s576884 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 2504. Ai chờ trăng tới? : Truyện tranh / Chiều Xuân. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 38 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Chuyện mùa trăng). - 249000đ. - 2000b   s576784 

 2505. Ai làm vỡ lọ mật ong? : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Ngô Như 
Quỳnh. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ 
sách Bé rèn luyện kĩ năng sống - Tính trung thực). - 10000đ. - 1500b   s578111 

 2506. Albom, Mitch. Những ngày thứ ba với thầy Morrie : Dành cho lứa tuổi 10+ / Mitch 
Albom ; Nguyễn Hữu Gia Bảo dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 239 tr. ; 21 
cm. - 75000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tuesdays with Morrie   s576043 

 2507. An Tuấn. Và tôi đã sống như thế... Hà Chu Thanh / An Tuấn chấp bút. - H. : Dân 
trí, 2024. - 84 tr. : ảnh ; 19 cm. - 250b   s576424 
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 2508. Ánh mắt thay lời yêu thương : Truyện tranh : 17+ / Hagi ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 159 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 65000đ. - 1000b   s576380 

 2509. Aoki và Tengoku : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Aga 
Naomi ; Minh hoạ: Oyoshikawa Kyoko ; Linh Nấm dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 94000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 鬼と天国 上巻 
 T.2. - 2024. - 223 tr. : tranh vẽ   s576416 

 2510. Aoki và Tengoku - Hậu truyện : Truyện tranh : Truyện dành cho lứa tuổi 18+ / 
Nguyên tác: Aga Naomi ; Minh hoạ: Oyoshikawa Kyoko ; Linh Nấm dịch. - H. : Dân trí, 2024. 
- 239 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 94000đ. - 3000b   s579042 

 2511. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.21. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s576167 

 2512. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.22. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s576168 

 2513. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.23. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s576169 

 2514. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.24. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s576170 

 2515. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.25. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s576171 

 2516. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.26. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s576172 

 2517. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.27. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s576173 

 2518. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.28. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s576174 

 2519. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.29. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s576175 

 2520. Asari cô bé tinh nghịch : Truyện tranh : Sách dành cho thiếu nhi / Mayumi 
Muroyama ; Trang Rin dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.30. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s576176 

 2521. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 15000b 
 T.9. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s577077 
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 2522. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 15000b 
 T.10. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s577078 

 2523. Attack on Titan : Truyện tranh : 18+ / Hajime Isayama ; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 11000b 
 T.11. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s577021 

 2524. Ăn cơm nào! : Truyện tranh : 0+ / Lời: Osaka YWCA Children's Library ; Tranh: 
Ichio Otsuka ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2024. - 24 tr. : tranh màu ; 16 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 48000đ. - 5000b   s576395 

 2525. Bạch Tuyết ơi, đừng ăn táo độc! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Alexandre 
Jardin, Hervé Le Goff ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bước vào cổ tích). - 29000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Entre dans le conte: Pas la pomme, blanche-neige!   s577966 

 2526. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3200b 
 T.13. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s576193 

 2527. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3200b 
 T.14. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s576194 

 2528. Bạch Tuyết tóc đỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Sorata Akiduki ; 
Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3200b 
 T.15. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s576195 

 2529. Backman, Fredrik. Người đàn ông mang tên Ove = A man called Ove : Tiểu thuyết 
/ Fredrik Backman ; Hoàng Anh dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 
447 tr. ; 20 cm. - 160000đ. - 2000b   s576905 

 2530. Bài tập đọc hiểu Ngữ văn 7 / Phạm Thị Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thu Hà, Lã Phương 
Thuý. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 107 tr. : minh hoạ   s576719 

 2531. Bài tập Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Nguyễn 
Thành Thi, Nguyễn Thị Ngọc Thuý. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 52000b 
 T.1. - 2024. - 68 tr. : hình vẽ, bảng   s578152 

 2532. Bài tập Ngữ văn 6 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Phan Huy Dũng, Nguyễn Thị Ngân 
Hoa, Đặng Lưu. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với 
cuộc sống). - 14000đ. - 182000b 
 T.2. - 2024. - 88 tr. : bảng   s578160 

 2533. Bài tập Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Nguyễn Thị 
Mai Liên... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 17000đ. - 117000b 
 T.1. - 2024. - 116 tr. : bảng   s578161 

 2534. Bài tập Ngữ văn 7 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Nguyễn Linh Chi... 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
15000đ. - 117000đ 
 T.2. - 2024. - 103 tr. : bảng   s578162 
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 2535. Bài tập Ngữ văn 8 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng 
tạo). - 14000đ. - 43000b 
 T.1. - 2024. - 84 tr. : minh hoạ   s578153 

 2536. Bài tập Ngữ văn 9 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn 
Thành Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 75000b 
 T.2. - 2024. - 108 tr. : bảng   s578154 

 2537. Bài tập Ngữ văn 10 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Hà Văn Minh... - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
13000đ. - 43000b 
 T.1. - 2024. - 83 tr. : bảng   s578163 

 2538. Bài tập Ngữ văn 10 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu... - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. 
- 41000b 
 T2. - 2024. - 71 tr. : bảng   s578164 

 2539. Bài tập Ngữ văn 11 / Phan Huy Dũng, Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Đặng Lưu... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. 
- 46000b 
 T.2. - 2024. - 79 tr. : bảng   s578165 

 2540. Bài tập Ngữ văn 12 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 29500b 
 T.1. - 2024. - 112 tr. : bảng   s578155 

 2541. Bài tập Ngữ văn 12 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê 
Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 17000đ. - 29500b 
 T.2. - 2024. - 84 tr. : bảng   s578156 

 2542. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 - KN / S.t., b.s.: Đoàn Thị Kim Dung, Nguyễn 
Thị Phước Mỹ, Trần Thị Lệ Dung. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
105000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 226 tr. : bảng   s578884 

 2543. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Nương... - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 119 tr. : bảng   s577430 

 2544. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Lê Quang Hưng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Nga, Nguyễn Thị Nương... - H. : Giáo dục 
Việt Nam. - 27 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 119 tr. : bảng   s577431 

 2545. Bàn tay của bố : Truyện tranh / Lời: Hoài Anh ; Tranh: Đốm Đốm. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 55 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s576090 

 2546. Bạn Chim Cút tìm quà tặng mẹ : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở lên. Bé 
tự đọc: Từ 6 tuổi trở lên / Momoko Kimoto ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản. - H. : Thế 
giới, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 43000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Looking for the mother's birthday predent   s578706 
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 2547. Bạn cừu đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Trà 
My. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách 
Bé rèn luyện kĩ năng sống - Yêu quý bản thân). - 10000đ. - 1500b   s578110 

 2548. Bạn đường hầm Neru - Xe gì thế nhỉ? : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở 
lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở lên / Shozo Yamamoto ; Tranh: Jun Ichihara ; Trần Khanh dịch ; 
H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
(Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 45000đ. - 3000b   s578701 

 2549. Bạn gà chăm chỉ : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Sỹ Tấu. 
- Tái bản lần thứ 7. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách Bé 
rèn luyện kĩ năng sống - Yêu lao động). - 10000đ. - 1500b   s578113 

 2550. Banana fish : Truyện tranh : 18+ / Akimi Yoshida ; PunPun dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.20. - 2024. - 141 tr. : tranh vẽ   s576368 

 2551. Bảo Ninh. Nỗi buồn chiến tranh : Tiểu thuyết / Bảo Ninh. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 347 tr. ; 20 cm. - 130000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Hoàng Ấu Phương   s578387 

 2552. 70 năm một chặng đường : Tập thơ chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập xã Nghi 
Đức (16/6/1954 - 16/6/2024) / Phạm Huy Bính, Lương Khắc Diên, Nguyễn Ngọc Dư... ; S.t., 
tuyển chọn: Nguyễn Bá Linh... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 139 tr., 2 tr. ảnh : bản nhạc 
; 21 cm. - 160b   s578442 

 2553. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.10. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s576182 

 2554. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.36. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s576183 

 2555. 7 viên ngọc rồng = Dragon ball : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama ; Barbie Ayumi h.đ. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.37. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576184 

 2556. 7 viên ngọc rồng nhí = Dragon ball SD : Truyện tranh / Nguyên tác: Akira Toriyama 
; Phóng tác: Naho Ohishi ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 188 tr. : tranh màu   s576185 

 2557. Bắt lấy sắc xanh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nakamichi Nishima ; Stay 
Gold dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 207 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 2000b   s579043 

 2558. Bé ngoan đi học : Dành cho bé yêu 1 - 3 tuổi / Sara Conway, Zoe Waring ; Thu Nga 
dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé ngoan). - 25000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Animal school time   s577976 

 2559. Bé ngoan đi ngủ : Dành cho bé yêu 1 - 3 tuổi / Sara Conway, Zoe Waring ; Thu Nga 
dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé ngoan). - 25000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Animal bedtime   s577975 

 2560. Bé ngoan đi tắm : Dành cho bé yêu từ 1 – 3 tuổi / Penny Rose, Zoe Waring ; Thu 
Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bé ngoan). - 25000đ. 
- 3000b   s577977 
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 2561. Bé Yuki là bà của tớ : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 4 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 
tuổi trở lên / Takeda Miho ; Phạm Quỳnh Anh dịch ; H.đ.: Tazaki Hirono, Hanna. - H. : Thế 
giới, 2024. - 34 tr. : tranh màu ; 22 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 69000đ. - 3000b   
s578673 

 2562. Bluelock : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Muneyuki 
Kaneshiro ; Minh hoạ: Yusuke Nomura ; Yoda dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 
4000b 
 T.14. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s576158 

 2563. Bố Sói - Con Thỏ: Ăn hay không ăn? : Truyện tranh : Dành cho bé mẫu giáo / Lời: 
Alexandra Garibal ; Tranh: Marianne Vilcoq ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
25 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Un lapin à croquer   s576022 

 2564. Bố Sói - Con Thỏ: Bao giờ đến Giáng sinh? : Truyện tranh : Dành cho bé mẫu giáo 
/ Lời: Alexandra Garibal ; Tranh: Marianne Vilcoq ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 25 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: C'est quand Noel?   s576019 

 2565. Bố Sói - Con Thỏ: Bô để làm gì? : Truyện tranh : Dành cho bé mẫu giáo / Lời: 
Alexandra Garibal ; Tranh: Marianne Vilcoq ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
25 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Tous sur le pot!   s576020 

 2566. Bố Sói - Con Thỏ: Đón con sớm nhé! : Truyện tranh : Dành cho bé mẫu giáo / Lời: 
Alexandra Garibal ; Tranh: Marianne Vilcoq ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
25 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: À ce soir!   s576021 

 2567. Bố Sói - Con Thỏ: Ngủ đi con yêu! : Truyện tranh : Dành cho bé mẫu giáo / Lời: 
Alexandra Garibal ; Tranh: Marianne Vilcoq ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
25 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 30000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Au dodo!   s576023 

 2568. Bồi dưỡng Văn năng khiếu 12 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Thảo Bảo Mi, Nguyễn Hoa Mai, Anh Tú. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2024. - 167 tr. 
: ảnh ; 27 cm. - 99000đ. - 2000b   s578987 

 2569. BuBu chơi trốn tìm : Truyện tranh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 15 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.40). - 15000đ. - 3000b   s577096 

 2570. BuBu đi ngủ : Truyện tranh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.33). - 15000đ. - 3000b   s577095 

 2571. BuBu ham chơi : Truyện tranh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 16 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.51). - 15000đ. - 3000b   s577097 

 2572. BuBu tìm thấy quả banh đỏ : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.2). - 15000đ. - 3000b   s579026 

 2573. Bùi Văn Minh. Thủ thỉ cùng con : Hồi ký của bố Bùi Văn Minh và mẹ Nguyễn Thị 
Mùi / Bùi Văn Minh, Nguyễn Thị Mùi. - H. : Thế giới, 2024. - 287 tr. ; 24 cm. - 168000đ. - 
500b   s578663 

 2574. Bữa ăn xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Lê Thị Hoài An. - Tái bản 
lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những truyện hay cho 
bé - Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1000b   s577918 
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 2575. Cá sấu sợ nước : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christine Beigel, Hervé Le 
Goff ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Truyện hay bà kể hằng đêm; T.4). - 23000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mamie poule raconte - Le crocodile qui avait peur de l'eau   s577990 

 2576. Cáo, thỏ và gà trống = The fox, the rabbit, and the rooster : Truyện tranh : Song ngữ 
Việt - Anh / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 
(Truyện kể mầm non). - 12000đ. - 10000b   s576785 

 2577. Carroll, Lewis. Alice ở xứ sở thần tiên : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lewis Carroll ; 
Minh hoạ: John Tenniel ; Cẩm Nhượng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 183 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Văn học Anh. Tác phẩm chọn lọc). - 50000đ. - 2000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: Alices adventures in wonderland   s576245 

 2578. Cát. Gieo dịu dàng ắt hái được niềm vui : 200 trích dẫn song ngữ Trung - Việt có 
phiên âm / Cát ; Dịch: Bảo Nguyệt, Thu Thu. - H. : Thế giới, 2024. - 222 tr. ; 18 cm. - 129000đ. 
- 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 播种温柔,必将收获快乐   s579135 

 2579. Câu lạc bộ những kẻ mất ngủ = Insomniacs after school : Truyện tranh : Sách dành 
cho lứa tuổi 14+ / Makoto Ojiro ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 
4000b 
 T.3. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s576154 

 2580. Cây cầu tình bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Ngô Như Quỳnh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những truyện hay 
cho bé - Nào mình cùng đi!). - 8000đ. - 1000b   s577863 

 2581. Cây nến đỏ và nàng tiên cá : Dành cho lứa tuổi 6+ / Ogawa Mimei, Mori Ôgai, 
Akutagawa Ryuunosuke... ; Nguyễn Nam Trân ch.b., dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 225 tr. ; 19 cm. - (Tác giả kinh điển Nhật Bản - Truyện hay cho tuổi học đường; T.2). - 
60000đ. - 2000b   s576254 

 2582. Chà. Hiên nhà chắn hết mưa giông / Chà, Lam. - H. : Thế giới, 2024. - 115 tr. : tranh 
vẽ ; 18 cm. - 109000đ. - 1000b   s576393 

 2583. Chạm tay nhau : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi 
trở lên / Yoshihito Takeuchi ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái bản. - 
H. : Thế giới, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 47000đ. - 
5000b   s578700 

 2584. Chạm vào màn đêm trong em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Moyori Mori 
; Ninh Chu dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 208 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 99000đ. - 2000b   s579044 

 2585. Chàng hoàng tử hạnh phúc - Ngôi nhà thạch lựu : Cổ tích của Oscar Wilde (Trọn 
bộ) : Dành cho lứa tuổi 11+ / Oscar Wilde ; Nhã Thuyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 242 tr. ; 19 cm. - (Văn học Ireland. Tác phẩm chọn lọc). - 70000đ. - 2000b 
 Dịch theo bản tiếng Anh: Complete fairy tales of Oscar Wilde   s576249 

 2586. Chăm sóc "siêu thú cưng" - Là ma nhỏ đáng yêu : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 7 
tuổi / Alice Brière-Haquet ; Tranh: Mélanie Allag ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 27 tr. : tranh màu ; 19x28 cm. - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Fantômes - Mode d'emploi   s579080 

 2587. Chăm sóc "siêu thú cưng" - Là người ngoài hành tinh : Truyện tranh : Dành cho bé 
3 - 7 tuổi / Alice Brière-Haquet ; Tranh: Mélanie Allag ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 27 tr. : tranh màu ; 19x28 cm. - 28000đ. - 3000b 
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 Tên sách tiếng Pháp: Aliens - Mode d'emploi   s579081 

 2588. Chăm sóc "siêu thú cưng" - Là rồng phun lửa : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 7 
tuổi / Alice Brière-Haquet ; Tranh: Mélanie Allag ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 27 tr. : tranh màu ; 19x28 cm. - 28000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Dragons - Mode d'emploi   s579079 

 2589. Châm Võ. Bức hoạ của bố : Tập truyện ngắn / Châm Võ. - H. : Dân trí, 2024. - 178 
tr. ; 21 cm. - 87000đ. - 700b 
 Tên thật tác giả: Võ Thị Châm   s578732 

 2590. Chén uống trà của lãnh chúa : Dành cho lứa tuổi 6+ / Akutagawa Ryuunosuke, 
Kikuchi Kan, Kaizumi Yakumo... ; Nguyễn Nam Trân ch.b., dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 225 tr. ; 19 cm. - (Tác giả kinh điển Nhật Bản - Truyện hay cho tuổi học 
đường; T.3). - 60000đ. - 2000b   s576255 

 2591. Chí Linh thơ / Nguyễn Thị Sánh, Nguyễn Trân Trân, Trần Tuấn Kiệt... - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương 
 T.3. - 2024. - 134 tr. : ảnh chân dung   s576800 

 2592. Chị Chion ở đền Mèo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Makoto Ojiro ; Real 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 4200b 
 T.2. - 2024. - 160 tr. : tranh vẽ   s576342 

 2593. Chị Chion ở đền Mèo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Makoto Ojiro ; Real 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576343 

 2594. Chiếc áo gi-lê : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: 
Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576240 

 2595. Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi muốn kết bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ em 
từ 0 - 6 tuổi / Lời: Kayo Takatera ; Minh hoạ: Momomi Sako ; Chi Chi dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành. Sách Ehon). - 68000đ. 
- 2000b   s577002 

 2596. Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi ở nhà : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 
tuổi / Lời: Kayo Takatera ; Minh hoạ: Momomi Sako ; Chi Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 20 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành. Sách Ehon). - 68000đ. - 2000b   
s577001 

 2597. Chiếc miệng xinh, nói lời đẹp - Khi ra ngoài : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 0 
- 6 tuổi / Lời: Kayo Takatera ; Minh hoạ: Momomi Sako ; Chi Chi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 20 tr. : tranh màu ; 15 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng thành. Sách Ehon). - 68000đ. - 
2000b   s577000 

 2598. Chim cánh cụt không hoàn hảo : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Steve 
Smallman ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu 
; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The not so perfect penguin   s578015 

 2599. Chim con tè ướt tổ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christine Beigel, Hervé 
Le Goff ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Truyện hay bà kể hằng đêm; T.3). - 23000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mamie poule raconte - Le canari qui faisait pipi au nid   s577989 
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 2600. Chinh phục kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Chương trình GDPT 2018. 
Dùng chung cho cả 03 bộ sách, giáo viên và học sinh / Đỗ Thị Hoa Lý, Trần Thị Anh Đào, 
Phạm Thị Kiều Oanh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 283 tr. : bảng ; 27 cm. - 170000đ. 
- 5000b   s578797 

 2601. Chó sói ham kẹo ngọt : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christine Beigel, 
Hervé Le Goff ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : 
tranh màu ; 20 cm. - (Truyện hay bà kể hằng đêm; T.8). - 23000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mamie poule raconte - Le loup qui aimait trop les bonbons   s577993 

 2602. Chớ bắt nạt bạn! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Manisa Palakawong 
; Tranh: Plan For Kids ; Chung Quý dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu). - 24500đ. - 3000b   s577963 

 2603. Chớ làm phiền người khác : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Beth Bracken, 
Sofia Cardoso ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Điều hay em học mỗi ngày). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The social butterfly   s577958 

 2604. Chơi bập bênh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: 
Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576244 

 2605. Chơi trốn tìm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: 
Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576236 

 2606. Christie, Agatha. Thi thể trong thư viện = The body in the library : Một vụ án của 
Jane Marple / Agatha Christie ; Hồng Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 235 
tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s576893 

 2607. Christie, Agatha. Vụ án mạng được báo trước = A murder is announced : Một vụ án 
của Jane Marple / Agatha Christie ; Kim Ngân dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 349 
tr. ; 20 cm. - 150000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s576894 

 2608. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akagishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 2000b 
 T.1. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576330 

 2609. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akagishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 2000b 
 T.2. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s576331 

 2610. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akagishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 2000b 
 T.3. - 2024. - 162 tr. : tranh vẽ   s576332 

 2611. Chu du ẩm thực tại Dị giới với kĩ năng không tưởng : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 12+ / Akagishi K ; Kịch bản: Ren Eguchi ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. 
- 2000b 
 T.4. - 2024. - 162 tr. : tranh vẽ   s576333 
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 2612. Chú cá kể chuyện : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Julia Donaldson 
; Tranh: Axel Scheffler ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 28 tr. : tranh màu ; 
24x27 cm. - 55000đ. - 2000b   s576071 

 2613. Chú mèo hát rong : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Julia Donaldson 
; Tranh: Axel Scheffler ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 50000đ. - 2000b   s576003 

 2614. Chú thuật hồi chiến : Limited edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / 
Gege Akutami ; Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 10000b 
 T.23. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576309 

 2615. Chú thuật hồi chiến : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Gege Akutami ; 
Vũ Trụ 19 dịch ; Liên Vũ h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 30000b 
 T.23: Sao và Dầu. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576308 

 2616. Chúa tể bóng tối : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Daisuke 
Aizawa ; Tranh: Anri Sakano ; Tanpopo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 
7000b 
 T.3. - 2024. - 152 tr. : tranh vẽ   s576151 

 2617. Chúc mừng năm mới : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt Nam 
biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con Kuma 
- Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576977 

 2618. Chúc ngủ ngon : Truyện tranh : 0+ / Lời: Osaka YWCA Children's Library ; Tranh: 
Ichio Otsuka ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2024. - 24 tr. : tranh màu ; 16 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 48000đ. - 5000b   s576396 

 2619. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng 
(ch.b.), Trần Ngọc Hiếu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 103 tr. : bảng, 
tranh vẽ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 159000b   s577534 

 2620. Chuyên đề học tập Ngữ văn 10 / Nguyễn Thành Thi, Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Lê 
Thị Ngọc Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 104 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 101000b   s577458 

 2621. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Phan Huy Dũng 
(ch.b.), Trần Hạnh Mai... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 tr. : bảng ; 
27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 158000b   s577535 

 2622. Chuyên đề học tập Ngữ văn 11 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần Lê Duy, Đoàn Lê 
Giang... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 80000b   s577464 

 2623. Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần Lê Duy, Đoàn Lê 
Giang, Phạm Ngọc Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 92 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 14000đ. - 125000b   s577463 

 2624. Chuyên đề học tập Ngữ văn 12 : Sách giáo viên / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Trần 
Lê Duy, Đoàn Lê Giang, Phạm Ngọc Lan. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : bảng ; 27 
cm. - (Chân trời sáng tạo). - 18000đ. - 6200b   s577465 

 2625. Chuyến bay đầu tiên : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Ngô Thuỳ Quyên. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những 
truyện hay cho bé - Nào mình cùng đi!). - 8000đ. - 1000b   s577864 
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 2626. Chuyến đò đáng nhớ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Xuân. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những 
truyện hay cho bé - Nào mình cùng đi!). - 8000đ. - 1000b   s577866 

 2627. Chuyện của cún Pi : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 
tuổi trở lên / Kimoto Momoko ; Dịch: Lê Hiền, Linh Trụ. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 31 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 43000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The adventure of P, the puppy   s578705 

 2628. Citrus : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saburouta ; Jinn dịch. - H. : Dân trí. 
- 18 cm. - 89000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 164 tr. : tranh vẽ   s576415 

 2629. Có ngày trời trong, có hôm mây phủ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / 
Minh hoạ: loundraw ; Nguyên tác: Sugaru Miaki ; M.H dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
38000đ. - 4000b 
 T.1: Bầu trời xanh?. - 2024. - 166 tr. : tranh vẽ   s576313 

 2630. Có ngày trời trong, có hôm mây phủ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / 
Minh hoạ: loundraw ; Nguyên tác: Sugaru Miaki ; M.H dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
38000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 159 tr. : tranh vẽ   s576314 

 2631. Collodi, Carlo. Những cuộc phiêu lưu của cậu nhóc Pinocchio : Dành cho trẻ 7 tuổi 
+ / Sáng tác: Carlo Collodi ; Minh hoạ: Quentin Gréban ; Azura Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2024. - 81 tr. : tranh màu ; 30 cm. - (Tủ sách Văn học). - 179000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Italia: Pinocchio   s575885 

 2632. Con bồ câu của Kant : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-Haquet, 
Émilie Vast ; Hoàng Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Ngụ ngôn 
triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: La Colombe de Kant   s576233 

 2633. Con bướm của Trang Tử : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-
Haquet, Raphaele Enjary ; Hiếu Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 16 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- (Ngụ ngôn triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Papillon de Tchouang-Tseu   s576234 

 2634. Con chó của Diogenes : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-Haquet, 
Kazuko Matt ; Hiếu Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Ngụ ngôn 
triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Chien de Diogène   s576231 

 2635. Con chó sói của Hobbes : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-Haquet, 
Herbéra ; Hoàng Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Ngụ ngôn triết 
học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Loup de Hobbes   s576227 

 2636. Con được sinh ra từ đâu? : Sách dành cho trẻ 2 - 8 tuổi : Truyện tranh / Lời, tranh: 
Thỏ Oai Oai ; Phương An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 29 tr. : 
tranh màu ; 18x19 cm. - (Những bài học đầu tiên về giới tính; T.3: Mang thai và sinh con). - 
28000đ. - 2000b   s579060 

 2637. Con đường đến trường : Truyện tranh : Dành cho trẻ nhà trẻ 24 -36 tháng tuổi / 
Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 8500đ. - 1000b   s577914 
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 2638. Con muốn ngủ một mình! : Sách dành cho trẻ 2 - 8 tuổi : Truyện tranh / Lời, tranh: 
Thỏ Oai Oai ; Phương An dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 29 tr. : 
tranh màu ; 18x19 cm. - (Những bài học đầu tiên về giới tính; T.8 : Phòng chống xâm hại tình 
dục tiềm ẩn). - 28000đ. - 2000b   s579061 

 2639. Con nhím của Schopenhauer : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-
Haquet, Olivier Philipponneau ; Hiếu Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - (Ngụ ngôn triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Porc-épic de Schopenhauer   s576225 

 2640. Con ong của Saint-Simon : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-
Haquet, Mai Li Bernard ; Hoàng Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- (Ngụ ngôn triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: L'Abeille de Saint-Simon   s576228 

 2641. Con quạ của Epictetus : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-Haquet, 
Csil ; Hiếu Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Ngụ ngôn triết học). 
- 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Corbeau d'Épictète   s576230 

 2642. Con thằn lằn của Heidegger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-
Haquet, Sophie Vissière ; Hiếu Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
(Ngụ ngôn triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Lézard de Heidegger   s576232 

 2643. Con thiên nga của Popper : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-
Haquet, Janik Coat ; Hoàng Thuỷ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
(Ngụ ngôn triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Cygne de Popper   s576226 

 2644. Con vịt của Wittgenstein : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Alice Brière-
Haquet, Loïc Gaume ; Hiếu Minh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
(Ngụ ngôn triết học). - 15000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le Canard de Wittgenstein   s576229 

 2645. Cô bé ba mắt = 3X3 eyes : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Aki dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 3000b 
 T.15. - 2024. - 381 tr. : tranh vẽ   s577026 

 2646. Cô bé quàng khăn đỏ ơi, cẩn thận kẻo sói! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / 
Alexandre Jardin, Hervé Le Goff ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Bước vào cổ tích). - 29000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Entre dans le conte: Il faut aider le petit chaperon rouge!   s577970 

 2647. Cô dâu thảo nguyên = The bride's stories : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Đỗ 
Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s576377 

 2648. Cô dâu thảo nguyên = The bride's stories : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Đỗ 
Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s576378 

 2649. Cô dâu thảo nguyên = The bride's stories : Truyện tranh : 16+ / Mori Kaoru ; Đỗ 
Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.8. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s576379 
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 2650. Cố Tranh. Sau khi thoả thuận kết hôn cùng ảnh đế : 18+ / Cố Tranh ; Vương Bạch 
Thạch dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 246000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 和影帝协议结婚之后 

 T.1. - 2024. - 454 tr.  s576525 

 2651. Cron, Lisa. Kể chuyện hay là chết : Áp dụng khoa học não bộ vào câu chuyện để 
tạo sức hút trong kinh doanh và đời sống / Lisa Cron ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 369 tr. ; 21 cm. - 219000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Story or die : How to use brain science to engage, persuade, and 
change minds in business and in life. - Thư mục: tr. 334-364   s578655 

 2652. Cùng chia sẻ nhé! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Manisa Palakawong 
; Tranh: Plan For Kids ; Chung Quý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu). - 24500đ. - 3000b   s577959 

 2653. Cùng nhau nhổ khoai lang : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt 
Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con 
Kuma - Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576974 

 2654. Cừu con khó ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christine Beigel, Hervé 
Le Goff ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Truyện hay bà kể hằng đêm; T.5). - 23000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mamie poule raconte - Le mouton qui n'arrivait  pas a s'endormir   
s577991 

 2655. Dahl, Roald. Charlie và nhà máy sôcôla / Roald Dahl ; Dương Tường dịch ; Minh 
hoạ: Phan Thành Đạt. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Charlie and the Chocolate factory   s576042 

 2656. De Amicis, Edmondo. Những tấm lòng cao cả : Dành cho lứa tuổi 6+ / Edmondo 
De Amicis ; Hoàng Thiếu Sơn dịch. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng, 2024. - 382 tr. ; 19 
cm. - (Văn học Ý. Tác phẩm chọn lọc). - 85000đ. - 2000b   s576250 

 2657. Death note : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh hoạ: Takeshi 
Obata ; Ngọc Quang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 45000đ. - 1000b 
 T.2. - 2024. - 196 tr. : hình vẽ   s579142 

 2658. Death note short stories : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Tsugumi Ohba ; Minh 
hoạ: Takeshi Obata ; Quang Minh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 218 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 
60000đ. - 1000b   s577009 

 2659. Desi Anwar. Khi cô đơn là ánh dương dẫn đường / Desi Anwar ; Ngọc Hà dịch. - 
H. : Thế giới, 2024. - 205 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of solitude   s578647 

 2660. Dino bướng bỉnh - Không chịu ăn rau : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Mim, Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
33 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - De la soupe de fougère?   s578000 

 2661. Dino bướng bỉnh - Không chịu đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Mim, Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Même pas sommeil!   s578006 
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 2662. Dino bướng bỉnh - Không chịu nghe lời : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Mim, Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Oui, maîtresse!   s577999 

 2663. Dino bướng bỉnh - Không chịu nhận lỗi : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Mim, Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Pas ma faute!   s578003 

 2664. Dino bướng bỉnh - Không chơi với bạn : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Mim, Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - T'es plus mon copain!   s578004 

 2665. Dino bướng bỉnh - Không sợ gì hết : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / Mim, 
Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : 
tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Peur de rien!   s578005 

 2666. Dino bướng bỉnh - Không thích có em : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 tuổi / 
Mim, Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Pas de bébé à la maison   s578001 

 2667. Dino bướng bỉnh - Muốn được yêu thương : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 7 
tuổi / Mim, Thierry Bedouet ; Quế Chi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 36000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Nino Dino - Tu veux des bisous   s578002 

 2668. Dọn gọn gàng ngăn nắp : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christianne Jones, 
Juana Martinez Neal ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Điều hay em học mỗi ngày). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The messy one   s577954 

 2669. Doraemi và đội quân Doraemon - 7 bí ẩn của trường đào tạo Robot : Truyện tranh 
: Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. - H. : Kim Đồng, 2024. - 123 tr. : tranh 
màu ; 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. - 3000b   s576291 

 2670. Doraemon : Tuyển tập tranh truyện màu : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; 
Giang Hồng dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 5000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.1. - 2024. - 159 tr. : tranh màu   s576052 

 2671. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.6: Nobita và cuộc chiến vũ trụ. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576282 

 2672. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.9. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576257 

 2673. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.10: Nobita và hành tinh muông thú. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576283 
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 2674. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.12: Nobita và vương cuốc trên mây. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576284 

 2675. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.13: Nobita và mê cung thiếc. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s576285 

 2676. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.16: Nobita và chuyến tàu tốc hành ngân hà. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s576286 

 2677. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.17: Nobita và cuộc phiêu lưu ở thành phố dây cót. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576278 

 2678. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.19: Nobita - Vũ trụ phiêu lưu kí. - 2024. - 185 tr. : tranh vẽ   s576279 

 2679. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.20. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576258 

 2680. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.21: Nobita và những dũng sĩ có cánh. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s576280 

 2681. Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko F. Fujio Pro ; Hồng Trang 
dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.23: Nobita và những pháp sư gió bí ẩn. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s576281 

 2682. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.26. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576259 

 2683. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.27. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576260 

 2684. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.28. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576261 

 2685. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.29. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576262 

 2686. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.31. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576263 
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 2687. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.32. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576264 

 2688. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.33. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576265 

 2689. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.34. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576266 

 2690. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.36. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576267 

 2691. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.38. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576268 

 2692. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.40. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s576269 

 2693. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.41. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576270 

 2694. Doraemon : Chú mèo máy đến từ tương lai : Tranh truyện dành cho thiếu nhi / 
Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 Tên thật tác giả: Fujimoto Hiroshi 
 T.44. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576271 

 2695. Doraemon bóng chày : Truyền kì về bóng chày siêu cấp : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Fujiko F. Fujio, Mugiwara Shintaro ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim 
Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 183 tr. : tranh vẽ   s576275 

 2696. Doraemon chọn lọc - 45 chương mở đầu bộ truyện ngắn Doraemon : Truyện tranh 
/ Fujiko F. Fujio ; Dịch: Giang Hồng, Hồng Trang. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 55000đ. - 3000b 
 T.1: Vol.1 - Vol.23. - 2024. - 273 tr. : tranh vẽ   s576287 

 2697. Doraemon movie story màu - Nobita và bản giao hưởng địa cầu : Truyện tranh : 
Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch ; Tranh vẽ: Shin-ei Animation 
; B.s.: Fujiko Pro, Shin-ei Animation. - H. : Kim Đồng, 2024. - 140 tr. : tranh màu ; 18 cm. - 
35000đ. - 20000b   s576290 

 2698. Doraemon movie story màu - Nobita và vùng đất lý tưởng trên bầu trời : Truyện 
tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch ; Tranh vẽ: Shin-ei 
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Animation ; B.s.: Fujiko Pro, Shin-ei Animation. - H. : Kim Đồng, 2024. - 141 tr. : tranh màu ; 
18 cm. - 35000đ. - 5000b   s576289 

 2699. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Hồng Trang 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 10000b 
 T.3. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576277 

 2700. Dostoyevsky, Fyodor. Đêm trắng : Một câu chuyện tình lãng mạn theo hồi ức của 
một kẻ mộng mơ / Fyodor Dostoyevsky ; Đoàn Tử Huyến dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 138 
tr. ; 21 cm. - 56000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: Белые ночи   s576538 

 2701. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Ba chàng sinh viên : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: 
Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 111 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The three students   s576530 

 2702. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Bản hiệp ước hải quân : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể 
lại: Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 143 tr. 
: tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 79000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The naval treaty   s576531 

 2703. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Dải băng lốm đốm : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: 
Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 119 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 69000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The speckled band   s576537 

 2704. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Hội Tóc Đỏ : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: 
Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 111 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 65000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The Red Headed League   s576534 

 2705. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Ma cà rồng vùng Sussex : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; 
Kể lại: Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 95 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The Sussex vampire   s576533 

 2706. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Người khách trọ đeo mạng che mặt : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan 
Doyle ; Kể lại: Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 91 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The veiled lodger   s576536 
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 2707. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Sợi chỉ đỏ : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể lại: Stephenie 
Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 203 tr. : tranh vẽ ; 20 
cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 95000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - A study in scarlet   s576529 

 2708. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Vị điền chủ vùng Reigate : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; 
Kể lại: Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 95 
tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The Reigate squires   s576535 

 2709. Doyle, Arthur Conan. Tuyển tập Sherlock Holmes - Những bí mật và báu vật bị 
đánh cắp: Viên ngọc màu lam : Dành cho trẻ em từ 9 tuổi trở lên / Arthur Conan Doyle ; Kể 
lại: Stephenie Baudet ; Liên Phụng dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 95 tr. 
: tranh vẽ ; 20 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 59000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Sherlock Holmes children's collection: Shadows, secrets and 
stolen treasure - The blue carbuncle   s576532 

 2710. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 243 tr. : tranh vẽ   s576315 

 2711. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 247 tr. : tranh vẽ   s576316 

 2712. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 241 tr. : tranh vẽ   s576317 

 2713. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2500b 
 T.4. - 2024. - 239 tr. : tranh vẽ   s576318 

 2714. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 235 tr. : tranh vẽ   s576319 

 2715. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.6. - 2024. - 235 tr. : tranh vẽ   s576320 

 2716. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 233 tr. : tranh vẽ   s576321 

 2717. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.8. - 2024. - 229 tr. : tranh vẽ   s576322 

 2718. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.9. - 2024. - 236 tr. : tranh vẽ   s576323 
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 2719. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.10. - 2024. - 228 tr. : tranh vẽ   s576324 

 2720. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.11. - 2024. - 224 tr. : tranh vẽ   s576325 

 2721. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2500b 
 T.12. - 2024. - 220 tr. : tranh vẽ   s576326 

 2722. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.13. - 2024. - 232 tr. : tranh vẽ   s576327 

 2723. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.14. - 2024. - 228 tr. : tranh vẽ   s576328 

 2724. Dr. Slump : Ultimate edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 15+ / Akira 
Toriyama ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 3000b 
 T.15. - 2024. - 240 tr. : tranh vẽ   s576329 

 2725. Dragon ball super : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Lời: Akira Toriyama 
; Tranh: Toyotarou ; Dịch: Barbie Ayumi, Admin Kej. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
5000b 
 T.3. - 2024. - 202 tr. : tranh vẽ   s576186 

 2726. Dragon quest - Cuộc phiêu lưu của dũng sĩ Dai = Dragon quest - The adventure of 
Dai : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Riku Sanjo ; Minh hoạ: Koji 
Inada ; NingNing dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 69000đ. - 6000b 
 T.1: Đệ tử của Avan I. - 2024. - 325 tr. : tranh vẽ   s576305 

 2727. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.24. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s576191 

 2728. Dragon quest - Dấu ấn Roto - Những người kế thừa = Dragon quest - Emblem of 
Roto - To the children who inherit the emblem : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / 
Kamui Fujiwara, Takashi Umemura, Yuji Horii ; Ningning dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
40000đ. - 4000b 
 T.25. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s576192 

 2729. Dũng cảm đi khám bệnh : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, 
Frank Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.3). - 28000đ. - 2000b   s579067 

 2730. Dustin Thao. Cuộc gọi từ thiên đường : Dành cho lứa tuổi 15+ / Dustin Thao ; Trang 
Gizz dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 355 tr. ; 21 cm. - 98000đ. - 2000b   s576044 

 2731. Đại Bông. Linh Chi Ngủ Yên : 18+ / Đại Bông. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 470 tr. 
; 24 cm. - 229000đ. - 1500b   s576524 

 2732. Đào Hạo Lương. Vết cũ ngày mưa : Dành cho lứa tuổi 14+ / Đào Hạo Lương : 
Tranh: Duy Tô. - H. : Kim Đồng, 2024. - 102 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b   s576035 
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 2733. Đặng Huỳnh Thái. Bể than Đông Bắc : Tiểu thuyết Lịch sử Công nhân Mỏ / Đặng 
Huỳnh Thái. - H. : Lao động, 2024. - 451 tr. : ảnh ; 24 cm. - 210000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 451   s576657 

 2734. Đặng Huỳnh Thái. Đất và máu : Tiểu thuyết / Đặng Huỳnh Thái. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2021. - 730 tr. ; 21 cm. - 215000đ. - 1000b   s576659 

 2735. Đeo nhạc cho mèo : Tranh truyện thiếu nhi = Belling the cat : Children's comics / 
Thuỳ Trang b.s. ; Minh hoạ: Đoàn Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Tủ sách Song ngữ Việt - Anh). - 12000đ. - 10000b   s578471 

 2736. Đề kiểm tra Ngữ văn 9 : Đề kiểm tra 15 phút, giữa kì, cuối kì : Theo Chương trình 
giáo dục phổ thông mới : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Kiều Bắc, Nguyễn Quốc 
Khánh, Nguyễn Thị Hoa. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 304 tr. : bảng ; 24 cm. - 
130000đ. - 1500b   s578559 

 2737. Để con được khóc : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 
tuổi trở lên / Lời: Sumire Miyano ; Tranh: Mitsunori Yabe ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy 
Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Tranh 
truyện Ehon Nhật Bản). - 48000đ. - 3000b   s578707 

 2738. Để học tốt Ngữ văn 9 / Đặng Lưu (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Lê Trà My... - H. : 
Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 38000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 95 tr. : bảng   s577502 

 2739. Để học tốt Ngữ văn 9 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 39000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : hình vẽ, bảng   s577444 

 2740. Để học tốt Ngữ văn 9 / Lê Thị Ngọc Anh (ch.b.), Hồ Trần Ngọc Oanh, Nguyễn Thị 
Hoài Phương... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Bộ sách Chân trời sáng tạo). - 39000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : hình vẽ, bảng   s577445 

 2741. Để học tốt Ngữ văn 12 / Phan Huy Dũng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hiếu, Đặng 
Lưu... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 45000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 107 tr. : bảng   s577504 

 2742. Đêm tất bật : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở 
lên / Wakiko Sato ; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 27 tr. 
: tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 49000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Grandma's busy night   s578708 

 2743. Đến giờ đi ngủ rồi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, Frank 
Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.1). - 28000đ. - 2000b   s579065 

 2744. Đi biển thật vui! : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt Nam biên 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con Kuma - 
Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576979 

 2745. Đi xe đạp vèo vèo : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, Frank 
Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.10). - 28000đ. - 2000b   s579073 
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 2746. Điều quý giá nhất : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: 
Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 39 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576239 

 2747. Đinh Thuỳ Hương. Chờ nắng / Đinh Thuỳ Hương. - H. : Dân trí, 2024. - 197 tr. ; 21 
cm. - 91000đ. - 620b   s576675 

 2748. Đố biết ai đây? : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi 
trở lên / Tatsuhide Matsuoka ; Dịch, h.đ.: Lê Hiền, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2024. - 19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 35000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who is looking at you?   s578704 

 2749. Đỗ Mạnh Hoan. Ta hát tên em : Thơ / Đỗ Mạnh Hoan. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. 
- 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 80000đ. - 500b   s576807 

 2750. Đỗ Phương Thảo. Kỹ năng MC tinh giản / Đỗ Phương Thảo. - H. : Thế giới, 2024. 
- 241 tr. : ảnh ; 19 cm. - 189000đ. - 1000b   s576390 

 2751. Đỗ Thị Hoa Lý. Chinh phục kì thi tốt nghiệp THPT môn Ngữ văn : Chương trình 
GDPT 2018 : Dùng chung cho cả 03 bộ sách, giáo viên và học sinh... / Đỗ Thị Hoa Lý, Trần 
Thị Anh Đào, Bùi Thị Hồng Nhung. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 550 tr. : bảng ; 24 
cm. - 175000đ. - 3000b   s576686 

 2752. Đỗ Văn Dưỡng. Trái tim tình yêu : Thơ / Đỗ Văn Dưỡng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá, 2024. - 260 tr., 4 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 258000đ. - 250b 
 Bút danh tác giả: Vân Hà   s576598 

 2753. Đôi bạn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: Ueno 
Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576242 

 2754. Đội hiệp sĩ rừng xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Thanh 
Hoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những 
truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1000b   s577919 

 2755. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2024. - 195 tr. : tranh vẽ   s576272 

 2756. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.5. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576273 

 2757. Đội quân Doraemon : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Michiaki Tanaka ; 
Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Giang Hồng dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- (Doraemon game comics). - 22000đ. - 5000b 
 T.6. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s576274 

 2758. Đột phá tư duy Ngữ văn 7 : Theo bộ sách Cánh Diều / Song Hà Chi, Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Đào Thị Hiên... - H. : Dân trí. - 28 cm. - 125000đ. - 5000b 
 T.1. - 2024. - 127 tr. : minh hoạ   s579004 

 2759. Đừng bừa bộn thế! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Manisa Palakawong 
; Tranh: Plan For Kids ; Chung Quý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu). - 24500đ. - 3000b   s577960 
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 2760. Đừng nói chuyện ồn ào : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christianne Jones, 
Elina Ellis ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Điều hay em học mỗi ngày). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Mile Michale, tattletale   s577955 

 2761. Được nhận quà Giáng sinh? : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / Deborah 
Underwood ; Vẽ: Claudia Rueda ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 43 tr. : tranh 
vẽ ; 18x21 cm. - (Bé có muốn giúp mèo). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Here comes Santa cat   s579055 

 2762. Edogawa Ranpo. Edogawa Ranpo tuyển tập - Những tội ác bất dung thứ / Nguyễn 
Thành Luân dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 182 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Văn học). - 99000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Hirai Tarō   s578689 

 2763. Essential practice in social research writing / Tran Kieu My An (ed.), Doan Minh 
Hue, Nguyen Thi Thuy Loan... - Ho Chi Minh City : Ho Chi Minh City University of Industry 
Publ. House, 2024. - 113 p. : ill. ; 28 cm. - 100000đ. - 800 copies 
 Bibliogr. in the text   s576466 

 2764. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.31. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s577033 

 2765. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.32. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s577034 

 2766. Fire force : Truyện tranh : 16+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 43000đ. - 4000b 
 T.33. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s577035 

 2767. Fly me to the moon - Tóm lại là em dễ thương, được chưa? : Truyện tranh / Kenjiro 
Hata ; Bông dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 69000đ. - 3000b 
 T.10. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s576376 

 2768. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.10. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s576311 

 2769. Frieren - Pháp sư tiễn táng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: 
Kanehito Yamada ; Minh hoạ: Tsukasa Abe ; Gou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 
10000b 
 T.11. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s576312 

 2770. Gặp bà tiên răng? : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / Deborah Underwood ; 
Vẽ: Claudia Rueda ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 47 tr. : tranh vẽ ; 18x21 
cm. - (Bé có muốn giúp mèo). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Here comes the tooth fairy cat   s579058 

 2771. Gấu con bị ốm : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt Nam biên 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con Kuma - 
Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576971 

 2772. Gấu nhỏ đòi gối ôm : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christine Beigel, Hervé 
Le Goff ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Truyện hay bà kể hằng đêm; T.2). - 23000đ. - 2000b 



219 
 

 Tên sách tiếng Pháp: Mamie poule raconte - L'ours qui voulait son doudou   s577988 

 2773. Ghost Mikawa. Chung một mái nhà : Dành cho tuổi trưởng thành / Ghost Mikawa 
; Minh hoạ: Hiten ; KouEi dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 105000đ. - 7000b 
 T.1. - 2024. - 309 tr. : tranh vẽ   s576197 

 2774. Gia sư hoàng gia : Truyện tranh / Akai Higasa ; Anh Huỳnh dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 18 cm. - 58000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s576404 

 2775. Gieo hạt giống thương yêu - Mình là chị gái rồi nhé! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 
em từ 0 - 6 tuổi / Lời, minh hoạ: Caroline Jayne Church ; Jean-Pierre D. L. B. dịch. - Tái bản 
lần thứ 5. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Cùng con trưởng 
thành). - 20000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: I am a big sister   s578502 

 2776. Giúp hoàng tử ếch : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Alexandre Jardin, Hervé 
Le Goff ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Bước 
vào cổ tích). - 29000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Entre dans le conte: Coup de pouce au roi grenouille   s577967 

 2777. Giữ khoảng cách an toàn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christianne Jones, 
Cale Atkinson ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Điều hay em học mỗi ngày). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Harrison P. Spader, personal space invader   s577953 

 2778. Hà Ân. Ông trạng thả diều : Dành cho lứa tuổi 10+ / Hà Ân. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 98 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Trần). - 30000đ. - 1500b   s576108 

 2779. 23 : 45 : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Ohana ; Tsubaki dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 178 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 98000đ. - 2000b   s576412 

 2780. Hannah, Sophie. Áo quan đóng nắp = Closed casket / Sophie Hannah ; Tuấn Việt 
dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 421 tr. ; 20 cm. - 170000đ. - 1500b   
s576907 

 2781. Hạt nắng đáng yêu : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Đỗ Lan 
Phương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 
10000đ. - 1000b   s577908 

 2782. Hắc quản gia = Black butler : Truyện tranh : 16+ / Toboso Yana ; Quế Đan dịch. - 
H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.21. - 2024. - 156 tr. : tranh vẽ   s576276 

 2783. Heo con đi lạc : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt Nam biên 
dịch. - H. : Văn học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con Kuma - 
Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576975 

 2784. Hesse, Hermann. Huệ tím : Dành cho lứa tuổi 13+ / Hermann Hesse ; Thái Kim Lan 
dịch, tuyển chọn, giới thiệu. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2024. - 166 tr. : tranh vẽ ; 19 
cm. - (Văn học Đức. Tác phẩm chọn lọc). - 45000đ. - 2000b   s576246 

 2785. Hip Hop và ca sĩ bậc thầy = Hip Hop and the master singer = Hip Hop und die 
gesangsmeisterin : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 6 - 10 tuổi / Isabelle Müller ; Minh hoạ: 
Daniel Gaucher ; Đỗ Tôn Minh Khoa chuyển ngữ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2024. - 79 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 99000đ. - 2000b   s576615 
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 2786. Hirano và Kagiura : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Shou Harusono ; P Pea 
Peach dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 85000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 158 tr. : tranh vẽ   s576413 

 2787. Historie : Truyện tranh : 18+ / Hitoshi Iwaaki ; Nhi An dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 48000đ. - 3000b 
 T.7. - 2024. - 210 tr. : tranh vẽ   s577079 

 2788. Hoài Anh. Ngựa ông đã về : Dành cho lứa tuổi 10+ / Hoài Anh. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 182 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Lê). - 50000đ. - 1500b   s576112 

 2789. Hoài Anh. Ỷ Lan phu nhân : Dành cho lứa tuổi 10+ / Hoài Anh. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 201 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Lý). - 55000đ. - 1500b   s576104 

 2790. Hoàng Dự. Nước mắt làng quê : Tiểu thuyết / Hoàng Dự. - H. : Quân đội nhân dân. 
- 21 cm. - 82000đ. - 932b 
 Q.1. - 2024. - 207 tr.  s576845 

 2791. Hoàng Dự. Nước mắt làng quê : Tiểu thuyết / Hoàng Dự. - H. : Quân đội nhân dân. 
- 21 cm. - 79000đ. - 932b 
 Q.2. - 2024. - 199 tr.  s576846 

 2792. Hoàng Như Mai. Tìm hiểu bản sắc dân tộc trong thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh / B.s.: 
Hoàng Như Mai, Nguyễn Văn Hấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 387 tr. ; 24 cm. - 238000đ. - 
500b 
 Thư mục cuối chính văn   s576526 

 2793. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2: Tức giận đi, tên mọt sách vô dụng!!. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s576159 

 2794. Học viện siêu anh hùng = My hero academia : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ 
/ Kohei Horikoshi ; Ruyuha Kyouka dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 13000b 
 T.39: Trận chiến không "Kosei". - 2024. - 171 tr. : tranh vẽ   s576160 

 2795. Horimiya : Truyện tranh : 13+ / Hero, Hagiwara Daisuke ; Đinh Thị Nhung dịch. - 
H. : Dân trí. - 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s576409 

 2796. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.15. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s577039 

 2797. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.16. - 2024. - 173 tr. : tranh vẽ   s577040 

 2798. Hội con trai : Truyện tranh : 16+ / Kiichi Hotta ; Hồng Mỹ dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 2000b 
 T.17. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s577041 

 2799. Hướng dẫn học tốt Ngữ văn 7 : Bám sát SGK "Cánh Diều" / Kiều Bắc, Nguyễn Thị 
Hoa, Nguyễn Quốc Khánh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 89000đ. - 1000b 
 T.1. - 2024. - 199 tr. : ảnh, bảng   s576693 

 2800. Hướng dẫn học và làm bài Ngữ văn 12 : Bám sát SGK Chân trời sáng tạo / Phạm 
Ngọc Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 105000đ. - 1500b 
 T.1. - 2024. - 204 tr. : bảng   s578722 
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 2801. Hướng dẫn ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông môn Ngữ văn - 
Năm học 2024 - 2025 : Dành cho học sinh tỉnh Thái Bình / Khánh Văn (ch.b.), Phạm Hải Ninh, 
Nguyễn Thị Hiền, Đầu Thị Thuận. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 208 tr. ; 24 cm. - 
52000đ. - 11520b   s578724 

 2802. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Văn Tùng (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Phạm Thị Thanh Nga... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 212 tr. ; 27 cm. - 87000đ. - 5000b   
s577352 

 2803. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn : Theo Chương trình 
2018 - Dùng chung cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Nguyễn Thị Thuý Hồng, Trần 
Thị Kim Hạnh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 299 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 
158000đ. - 2000b   s578790 

 2804. Hướng dẫn ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Theo CT 2018 - Dùng chung 
cho 3 bộ SGK / Đào Phương Huệ (ch.b.), Trần Thị Thành, Nguyễn Thị Thuý Hồng, Bùi Thị 
Trang. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 299 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 158000đ. - 2000b   
s578793 

 2805. Hươu cao cổ bị cận thị : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / A. H. Benjamin, 
Gill Mclean ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The short - sighted giraffe   s578014 

 2806. Ingemundsen, Linni. Chỉ một giữa một trăm ngàn người / Linni Ingemundsen ; 
Trương Hoàng Uyên Phương dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 267 tr. ; 20 cm. - 
120000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: One in a hundred thousand   s576889 

 2807. Itto - Cơn lốc sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Motoki Monma 
; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.1: Ngày tựu trường sóng gió. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s576298 

 2808. Itto - Cơn lốc sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Motoki Monma 
; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2: Quyết định sút...!. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s576299 

 2809. Itto - Cơn lốc sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Motoki Monma 
; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.3: Còn 8 phút nữa!. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s576300 

 2810. Itto - Cơn lốc sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Motoki Monma 
; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.4: Cú sút thịnh nộ!. - 2024. - 195 tr. : tranh vẽ   s576301 

 2811. Itto - Cơn lốc sân cỏ : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Motoki Monma 
; Song Tâm Quyên dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.5: Thể dục và Kungfu!. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s576302 

 2812. Jackson, Shirley. Chuyện ma ám ở dinh thự Hill = The haunting of Hill House : 
Dành cho tuổi trưởng thành / Shirley Jackson ; Nguyễn Thành Long dịch. - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Kim Đồng, 2024. - 287 tr. ; 23 cm. - 86000đ. - 1500b   s576063 

 2813. James, Helen Foster. Bà yêu bé : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Helen Foster 
James ; Minh hoạ: Petra Brown ; Dịch: Thái Khôi, Mỹ Anh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 24 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Yêu thương cho con). - 30000đ. - 2000b   s576089 
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 2814. James, Henry. Chuyện ma ám ở trang viên Bly = The turn of the screw : Dành cho 
tuổi trưởng thành / Henry James ; Nguyễn Hương dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 175 tr. ; 23 cm. - 60000đ. - 1500b   s576062 

 2815. Kế hoạch bài dạy Ngữ văn 8 : Hỗ trợ giáo viên thiết kế kế hoạch dạy học Ngữ văn 
8 - Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị Thu Thuỷ (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Anh, Nguyễn 
Thị Linh Chi... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 225000đ. - 500b 
 T.1. - 2024. - 352 tr. : minh hoạ   s575833 

 2816. Kết thêm bạn mới? : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / Deborah Underwood ; 
Vẽ: Claudia Rueda ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 43 tr. : tranh vẽ ; 18x21 
cm. - (Bé có muốn giúp mèo). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Here comes Valentine cat   s579059 

 2817. Khát vọng toả sáng của Nanami Minami : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Yuki Yaku ; Tranh vẽ:  Bana Yoshida ; Ili Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 45000đ. - 3500b 
 T.3. - 2024. - 194 tr. : tranh vẽ   s576334 

 2818. Khi "trai" đẹp hẹn hò : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nana Aokawa ; Miểu 
Mạn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 6000b 
 T.1. - 2024. - 146 tr. : tranh vẽ   s576335 

 2819. Khỉ con tìm mẹ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Julia Donaldson 
; Tranh: Axel Scheffler ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - 50000đ. - 2000b   s576005 

 2820. Không chơi với cậu nữa : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt 
Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con 
Kuma - Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576978 

 2821. Không kén chọn đồ ăn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Betsy Parkinson, 
Shane Clester ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : 
tranh màu ; 21 cm. - (Điều hay em học mỗi ngày). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The picky eater   s577956 

 2822. Không nên khoe khoang đâu! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Manisa 
Palakawong ; Tranh: Plan For Kids ; Chung Quý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu). - 24500đ. - 3000b   
s577961 

 2823. Khu vườn xanh : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Ngô Như Quỳnh. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những truyện hay 
cho bé - Để Trái Đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1000b   s577917 

 2824. Kỉ niệm về bà : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 111 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Tranh truyện màu Doraemon). - 30000đ. 
- 3000b   s576292 

 2825. Kiểm toán nhà nước - Khát vọng cùng năm tháng / B.s.: Nguyễn Thị Quỳnh Minh, 
Đỗ Hồng Công, Lê Phương Vân... - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 190 tr. : ảnh, tranh 
màu ; 23 cm. - 800b   s576724 

 2826. Kipling, Rudyard. Chuyện rừng xanh : Dành cho trẻ 7 tuổi + / Sáng tác: Rudyard 
Kipling ; Minh hoạ: Quentin Gréban ; Trịnh Lữ dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 108 tr. : tranh 
màu ; 30 cm. - (Tủ sách Văn học). - 179000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Le livre de la jungle   s575884 
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 2827. Koen Roka. Cốt toái / Koen Roka ; Minh hoạ: Trần Ruồi ; Nguyệt Quế dịch. - H. : 
Thế giới, 2024. - 367 tr. ; 18 cm. - 109000đ. - 2000b   s576391 

 2828. Koushi Tachibana. Date a live : Dành cho lứa tuổi 18+ / Koushi Tachibana ; Minh 
hoạ: Tsunako ; Tài Thịnh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 128000đ. - 2000b 
 T.15. - 2024. - 342 tr. : tranh vẽ   s577006 

 2829. Kujira Tokiwa. Chén thánh của Eris : Dành cho lứa tuổi 18+ / Kujira Tokiwa ; Minh 
hoạ: Yunagi ; Nguyễn Hồng Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 430 tr. : tranh vẽ   s576196 

 2830. La Bốc Hoa Thố Tử. Trở thành chàng vợ làm nền của nhân vật phản diện : 18+ / La 
Bốc Hoa Thố Tử ; Dư Uyển dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 cm. - 215000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 穿成反派的炮灰男妻 
 T.2. - 2024. - 469 tr.  s578605 

 2831. Lagerlof, Selma. Cuộc phiêu lưu kì diệu của Nils Holgersson : Dành cho lứa tuổi 
6+ / Selma Lagerlof ; Cẩm Nhượng dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 488 tr. : 
tranh vẽ ; 19 cm. - (Văn học Thuỵ Điển. Tác phẩm chọn lọc). - 100000đ. - 2000b 
 Dịch theo bản tiếng Pháp: Le merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers la Suède   
s576251 

 2832. Lam Linh. Cùng con đi khắp thế gian / Lam Linh. - H. : Kim Đồng, 2024. - 223 tr. 
: ảnh ; 19 cm. - 55000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Lê Thu Thảo   s576217 

 2833. Làm anh không khó : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, 
Frank Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.6). - 28000đ. - 2000b   s579069 

 2834. Làm vỡ cốc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: Ueno 
Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576243 

 2835. Lê Duy Hạnh. Tuyển tập kịch bản cải lương / Lê Duy Hạnh. - H. : Sân khấu, 2024. 
- 414 tr. : ảnh màu ; 21 cm. - 180000đ. - 450b   s576655 

 2836. Lê Hoài Đăng. Đến cuối ngày ai cũng cần một điều để tin / Lê Hoài Đăng. - H. : 
Dân trí, 2024. - 165 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 112000đ. - 2000b   s579052 

 2837. Lê Phạm Minh Khuê. Mái ấm của Su = Su's beloved home / Lê Phạm Minh Khuê ; 
Minh hoạ: Daisy Le. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 87 tr. : 
tranh màu ; 17 cm. - 100000đ. - 1000b   s577011 

 2838. Lê Thị Hồng Tâm. Đứa con của Chí Phèo - Thị Nở : Tập truyện ngắn / Lê Thị Hồng 
Tâm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 269 tr. ; 20 cm. - 120000đ. 
- 1500b   s576857 

 2839. Lê Toán. Ba anh em nghĩa sĩ : Tập truyện ngắn / Lê Toán. - H. : Quân đội nhân dân, 
2024. - 152 tr. ; 19 cm. - 50000đ. - 1182b   s576372 

 2840. Lê Trung. Chiều nghiêng : Thơ / Lê Trung. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 135 tr. 
: ảnh màu ; 19 cm. - 95000đ. - 300b   s576986 

 2841. Little stories the best book for peaceful nights / Claire Luong s.t. - Tái bản lần thứ 
8. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 192 tr. ; 18 cm. - (Learn English and have fun). - 65000đ. 
- 2000b   s576959 
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 2842. Little stories to push you forward / Stacey Riches s.t. - Tái bản lần thứ 8. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 192 tr. ; 18 cm. - (Learn English and have fun). - 65000đ. - 2000b   
s576960 

 2843. Little stories to share with your friends / Stacey Riches s.t. - Tái bản lần thứ 8. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 191 tr. ; 18 cm. - (Learn English and have fun). - 65000đ. - 2000b   
s576958 

 2844. Lọ Lem ơi, đi dự tiệc thôi! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Alexandre 
Jardin, Hervé Le Goff ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 20 
cm. - (Bước vào cổ tích). - 29000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Entre dans le conte: Tiens bon, cendrillon!   s577968 

 2845. Lovecraft, H. P. Nơi dãy núi điên dại = At the mountains of Madness : Dành cho 
tuổi trưởng thành / H. P. Lovecraft ; Moonshine dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 187 tr. ; 23 cm. 
- 65000đ. - 2000b   s576060 

 2846. Lớn lên bạn sẽ làm gì? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / 
Tranh: Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   
s576237 

 2847. Lớp học mật ngữ : Đặc san Hoa học trò : Truyện tranh / B.R.O. Group ; B.s.: Nguyễn 
Hồ Hưng... - H. : Báo Tiền phong. - 22 cm. - 25000đ 
 T.9. - 2023. - 47 tr. : tranh màu   s576781 

 2848. Luyện tập phát triển năng lực Ngữ văn 8 : Theo Chương trình GDPT mới 2018 - 
Dựa vào bộ Kết nối tri thức với cuộc sống / Hồ Thị Giang (ch.b.), Lê Thị Hồng Đăng, Đinh 
Thuỳ Linh... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 392 tr. : ảnh ; 27 cm. - 172000đ. - 1000b   
s578792 

 2849. Lương Thanh Bình. Hoa Chông trên đất mẹ : Thơ / Lương Thanh Bình. - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 153 tr. ; 20 cm. - 200b   s576636 

 2850. Mai Chi. Chiếc xe buýt bay : Dành cho lứa tuổi 6+ / Mai Chi, Huỳnh Long ; Minh 
hoạ: Nguyễn Ngân. - H. : Kim Đồng, 2024. - 185 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 180000đ. - 1500b   
s576068 

 2851. Mai Hương. Kể chuyện những dòng sông Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 6+ / B.s.: 
Mai Hương, Ngọc Tâm ; Minh hoạ: Tấn Nguyễn. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 
151 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s576040 

 2852. Mai Hương. Kể chuyện những ngọn núi Việt Nam : Dành cho lứa tuổi 6+ / B.s.: 
Mai Hương, Ngọc Tâm ; Minh hoạ: Ru-oi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 103 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối chính văn   s576039 

 2853. Màn đêm ngoài khung cửa sổ tam giác = The night beyond the tricornered window 
: Truyện tranh : 17+ / Tomoko Yamashita ; Bánh Trôi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 
75000đ. - 2000b 
 T.7. - 2024. - 198 tr. : tranh vẽ   s579140 

 2854. Mao Duyệt. Luyện nghe tiếng Trung Quốc cấp tốc = 汉语听力速成提高篇 : Trình 

độ tiền trung cấp / B.s.: Mao Duyệt (ch.b.), Tỉnh Mộng Nhiên, Lưu Trường Chinh. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 243 tr. : ảnh, bảng ; 26 cm. - (Bộ 
sách học tiếng Trung Quốc cấp tốc dành cho người nước ngoài). - 258000đ. - 1000b   s578512 
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 2855. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu 
; Thanh Du dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 

 T.2. - 2024. - 423 tr.  s576540 

 2856. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu 
; Mạc Phong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 

 T.5. - 2024. - 391 tr.  s576541 

 2857. Mặc Hương Đồng Khứu. Thiên quan tứ phúc : Tiểu thuyết / Mặc Hương Đồng Khứu 
; Mạc Phong dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 159000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天官赐福 

 T.7. - 2024. - 366 tr.  s576542 

 2858. Mặc quần áo mệt thật! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, 
Frank Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.7). - 28000đ. - 2000b   s579070 

 2859. Mèo đi hia ơi, tớ muốn là hoàng tử! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / 
Alexandre Jardin, Hervé Le Goff ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Bước vào cổ tích). - 29000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Entre dans le conte: Le chat botté à la rescousse!   s577965 

 2860. Mèo Mun qua cầu : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Minh 
Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 19 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 1000b   s577907 

 2861. Mèo rừng và hạt dẻ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Iwaya Sazanami, Arishima Takeo, 
Miyawa Kenji... ; Nguyễn Nam Trân ch.b. ; Dịch: Nguyễn Nam Trân... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 173 tr. ; 19 cm. - (Tác giả kinh điển Nhật Bản - Truyện hay cho tuổi học 
đường; T.1). - 45000đ. - 2000b   s576253 

 2862. Miko selection - Blue : 10 câu chuyện hay nhất do độc giả bình chọn : Truyện tranh 
: 6+ / Eriko Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 186 tr. : 
tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 3000b   s577090 

 2863. Miko selection - Cười bể bụng : 10 truyện mắc cười nhất : Truyện tranh : 6+ / Eriko 
Ono ; Hải Thọ dịch. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 186 tr. : tranh vẽ ; 
18 cm. - 25000đ. - 3000b   s577091 

 2864. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng = 
The world  of otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Roku 
dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です9 
 T.10. - 2024. - 359 tr. : tranh vẽ   s576392 

 2865. Món quà đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: 
Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576235 

 2866. Moriarty the patriot : Truyện tranh / Ryosuke Takeuchi ; Tranh: Hikaru Miyoshi ; 
Ngọc Bình dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.18. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s577075 
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 2867. Một ngày của Gấu con : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt 
Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con 
Kuma - Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576970 

 2868. Một ngày đi công viên : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Bùi Thị Ánh 
Tuyết. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những 
truyện hay cho bé - Nào mình cùng đi!). - 8000đ. - 1000b   s577865 

 2869. 100 bài văn hay 6 : Giúp em học giỏi Văn : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 176 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 85000đ. - 3000b   s578401 

 2870. 199 bài và đoạn văn hay lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thuý Hồng... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2024. - 207 tr. ; 27 cm. - 95000đ. - 2000b   s575835 

 2871. 199 bài và đoạn văn hay lớp 9 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Anh Xuân, Nguyễn Thị Kiều Anh, Lê Việt Hường... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 
263 tr. ; 27 cm. - 108000đ. - 2000b   s578805 

 2872. 199 dàn bài và bài văn hay 6 : Bồi dưỡng học sinh giỏi Văn : Biên soạn theo Chương 
trình Phổ thông mới / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 264 tr. : bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 3000b   s578398 

 2873. 199 đề & bài văn hay 12 : Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc 
Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 284 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 1000b   s576682 

 2874. 199 mấy - Hồi ấy làm gì? / Lời: Trang Neko ; Minh hoạ: X. Lan. - Tái bản lần thứ 
4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 128 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 125000đ. - 3000b   s576097 

 2875. 150 bài văn hay 12 : Theo Chương trình GDPT mới - Dùng chung cho các bộ SGK 
hiện hành / Thái Quang Vinh, Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2024. - 182 tr. ; 27 cm. - 120000đ. - 2000b   s578986 

 2876. Mở bài kết bài chuẩn chỉ nghị luận xã hội / Đặng Thị Kiều Oanh tổng hợp, chọn 
lọc. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 162 tr. : bảng ; 18 cm. - 150000đ. - 4000b 
 Phụ lục: tr. 146-162   s576989 

 2877. Mùa hè Hikaru chết : Truyện tranh : 16+ / Mokumokuren ; Trương Linh dịch. - H. 
: Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 65000đ. - 6000b 
 T.3. - 2024. - 164 tr. : tranh vẽ   s577008 

 2878. Muốn hái táo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: 
Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576241 

 2879. Mỹ vị hầm ngục = Delicious in dungeon : Truyện tranh : 16+ / Kui Ryoko ; Ngô 
Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 70000đ. - 3000b 
 T.13. - 2024. - 175 tr. : tranh vẽ   s579022 

 2880. Mỹ vị hầm ngục = Delicious in dungeon : Truyện tranh : 16+ / Kui Ryoko ; Ngô 
Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 58000đ. - 3000b 
 T.14. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s579024 

 2881. Mỹ vị hầm ngục = Delicious in dungeon : Truyện tranh : 16+ / Kui Ryoko ; Ngô 
Quế Đan dịch. - H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 125000đ. - 3000b 
 T.14. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s579023 
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 2882. Nàng tiên cá ơi, đến gặp hoàng tử nào! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / 
Alexandre Jardin, Hervé Le Goff ; Quế Chi dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : tranh 
màu ; 20 cm. - (Bước vào cổ tích). - 29000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Entre dans le conte: Ne change rien, petite sirène!   s577969 

 2883. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.1: Uzumaki Naturo. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s576141 

 2884. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.2: Vị khách khó ưa. - 2024. - 202 tr. : tranh vẽ   s576142 

 2885. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.3: Ước mơ...!!. - 2024. - 201 tr. : tranh vẽ   s576143 

 2886. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.4: Cây cầu mang tên người anh hùng!!. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576144 

 2887. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.11: Nhận tui làm đệ tử nha!?. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s576145 

 2888. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.12: Bay cao!!. - 2024. - 182 tr. : tranh vẽ   s576146 

 2889. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.13: Kì thi Chunin: Chấm dứt...!!. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s576147 

 2890. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.15: Naruto Nhẫn Pháp Truyền Kì!!. - 2024. - 180 tr. : tranh vẽ   s576148 

 2891. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Anh Việt 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.26: Ngày từ biệt...!!. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s576149 

 2892. Naruto : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Masashi Kishimoto ; Hitokiri 
dịch ; Thành Ramen h.đ. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Q.58: Naturo VS. Itachi. - 2024. - 204 tr. : tranh vẽ   s576150 

 2893. Nếu không ăn rau thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Hoàng 
Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Lan Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 
tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé khoẻ mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s576094 

 2894. Nếu không cắt tóc thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Hoàng 
Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Lan Phương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 
tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé khoẻ mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s576095 

 2895. Nếu không rửa tay thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Hoàng 
Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Lan Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 
tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé khoẻ mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s576092 
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 2896. Nếu không tắm thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Hoàng 
Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Lan Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 
tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé khoẻ mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s576093 

 2897. Nếu nhịn tiểu thì sao? : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi mẫu giáo / Lời: Hoàng 
Hoành ; Tranh: Kẹo Bông ; Lan Phương dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 35 
tr. : tranh màu ; 20x21 cm. - (Bé khoẻ mỗi ngày). - 30000đ. - 2000b   s576096 

 2898. Ngày của cha vui quá! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, 
Frank Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.8). - 28000đ. - 2000b   s579071 

 2899. Ngày đầu tiên đi học : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, 
Frank Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.2). - 28000đ. - 2000b   s579066 

 2900. Ngày đầu tiên đi học : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Minh Thảo, Nguyễn Thị Hồng Nhung. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
19 tr. : tranh màu ; 27 cm. - 10000đ. - 1000b   s577911 

 2901. Ngày sinh nhật tưng bừng : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, 
Frank Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.9). - 28000đ. - 2000b   s579072 

 2902. Nghị luận xã hội - Dẫn chứng nhận định / Đặng Thị Kiều Oanh tổng hợp, chọn lọc. 
- Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 182 tr. : bảng ; 18 cm. - 299000đ. - 4000b 
 Phụ lục trong chính văn   s576988 

 2903. Nghiêm Đa Văn. Sừng rượu thề : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nghiêm Đa Văn. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 286 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Lý). - 75000đ. - 1500b   s576106 

 2904. Ngô Văn Phú. Cờ lau dựng nước : Dành cho lứa tuổi 10+ / Ngô Văn Phú. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 137 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Đinh). - 40000đ. - 1500b   s576107 

 2905. Ngô Văn Phú. Hoàng đế anh minh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Ngô Văn Phú. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 238 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Lê). - 60000đ. - 1500b   s576110 

 2906. Nguyên Hồng. Những truyện hay viết cho thiếu nhi / Nguyên Hồng. - Tái bản lần 
thứ 8. - H. : Kim Đồng, 2024. - 178 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Nguyên Hồng   s576113 

 2907. Nguyên Trần. Tản mạn về tuổi 20 = 漫谈二十岁 : Tản văn song ngữ Việt - Trung 

/ Nguyên Trần. - H. : Thế giới, 2024. - 214 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 3000b   s578640 

 2908. Nguyễn Anh. Thập đạo tướng quân Lê Hoàn : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn Anh. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 195 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Tiền Lê). - 55000đ. - 1500b   
s576105 

 2909. Nguyễn Du. Kim Vân Kiều = 金雲翹 = Le chant déchirant d'une destinée funeste / 
Nguyễn Du ; Trad.: René Crayssac. - H. : Thế giới, 2024. - 311 p. : phot. ; 21 cm. - 269000đ. - 
500 copies   s576461 

 2910. Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ. Cuốn cổ thư của một mẫu thần : Dành cho lứa tuổi 9+ / 
Nguyễn Hoàng Diệu Thuỷ. - H. : Kim Đồng, 2024. - 239 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 
1500b   s576041 

 2911. Nguyễn Hữu Bản. Hướng về quê mẹ Đô Lương : Thơ / Nguyễn Hữu Bản. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 151 tr., 8 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 100000đ. - 400b   s578434 
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 2912. Nguyễn Mai Dung. Cổ tích chưa kể : Dành cho lứa tuổi 6+ / Nguyễn Mai Dung ; 
Minh hoạ: Thu Phương. - H. : Kim Đồng, 2024. - 107 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 110000đ. - 
2000b   s576082 

 2913. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 23. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 1500b 
 T.3: Bí mật kẻ trộm. Bắt đền hoa sứ. Con mả con ma. - 2024. - 346 tr. : tranh vẽ   s576056 

 2914. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 23. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 1500b 
 T.4: Cô giáo Trinh. Theo dấu chim ưng. Tiền chuộc. - 2024. - 338 tr. : tranh vẽ   s576057 

 2915. Nguyễn Nhật Ánh. Kính vạn hoa / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 23. - H. : 
Kim Đồng. - 21 cm. - 86000đ. - 1500b 
 T.6: Ba lô màu xanh. Lọ thuốc tàng hình. Cuộc so tài vất vả. - 2024. - 326 tr. : tranh vẽ   
s576058 

 2916. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi là Bêtô : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh hoạ: Đỗ Hoàng 
Tường. - In lần thứ 58. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 229 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
95000đ. - 5000b   s576900 

 2917. Nguyễn Quang Tuyên. Văn & Đời / Nguyễn Quang Tuyên. - Tái bản lần 1, có bổ 
sung. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 407 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 200b   s578432 

 2918. Nguyễn Thái Bình. Sa Pa giữa trời mây trắng / Nguyễn Thái Bình, Phạm Hoàng 
Hải. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 240 
tr. ; 20 cm. - 94000đ. - 5000b   s576741 

 2919. Nguyễn Thanh Phong. Truyện Kiều ở Nam Bộ / Nguyễn Thanh Phong. - Tái bản 
lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 364 tr., 16 tr. ảnh màu 
: bảng ; 23 cm. - 170000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 236-244. - Phụ lục: tr. 245-364   s578517 

 2920. Nguyễn Thế Thắng. Khoa học nhà nông : Thơ / Nguyễn Thế Thắng. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2024. - 247 tr., 8 tr. ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 300b   s578437 

 2921. Nguyễn Thị Quỳnh Trang. Giao thoa thể loại trong sáng tác của A. Chekhov : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Quỳnh Trang. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 291 tr. ; 21 cm. - 
110000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 272-291   s576602 

 2922. Nguyễn Thiên Sơn. Thức đợi hoa quỳnh : Thơ / Nguyễn Thiên Sơn. - Tái bản lần 
1. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 119 tr. ; 19 cm. - 120000đ. - 400b   s576397 

 2923. Nguyễn Thuỳ. 101 bài thơ tình / Nguyễn Thuỳ. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 
cm. - 199000đ. - 200b 
 T.2. - 2024. - 151 tr.  s578441 

 2924. Nguyễn Xê. Chúng ta là những vì tinh tú / Nguyễn Xê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 244 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1500b   s576611 

 2925. Ngữ văn 6 / Nguyễn Thị Hồng Nam (ch.b.), Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu... 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 
222000b 
 T.2. - 2024. - 112 tr. : bảng, tranh vẽ   s577452 



230 
 

 2926. Ngữ văn 7 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
16000đ. - 135000b 
 T.2. - 2024. - 120 tr. : minh hoạ   s577453 

 2927. Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 18000đ. - 197000b 
 T.1. - 2024. - 131 tr. : minh hoạ   s577532 

 2928. Ngữ văn 8 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4606/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2022 / Nguyễn 
Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống (ch.b.), Phạm Thị Thu Hương... - Tái bản lần thứ 1. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 
50000b 
 T.1. - 2024. - 147 tr. : minh hoạ   s575972 

 2929. Ngữ văn 9 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 21000đ. - 245000b 
 T.1. - 2024. - 160 tr. : minh hoạ   s577456 

 2930. Ngữ văn 9 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Lam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 33000đ. 
- 21900b 
 T.1. - 2024. - 180 tr. : hình vẽ, bảng   s577454 

 2931. Ngữ văn 9 / Bùi Mạnh Hùng (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 19000đ. - 85000b 
 T.2. - 2024. - 139 tr. : minh hoạ   s577533 

 2932. Ngữ văn 9 / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành 
Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 170000b 
 T.2. - 2024. - 156 tr. : bảng, tranh vẽ   s577457 

 2933. Ngữ văn 9 : Sách giáo viên / Nguyễn Minh Thuyết (tổng ch.b.), Đỗ Ngọc Thống 
(ch.b.), Bùi Minh Đức... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 
(Cánh Diều). - 35000đ. - 10500b 
 T.2. - 2024. - 127 tr. : bảng   s576606 

 2934. Ngữ văn 9 : Sách giáo viên / Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi (ch.b.), 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 28000đ. 
- 22400b 
 T.2. - 2024. - 132 tr. : hình vẽ, bảng   s577455 

 2935. Ngữ văn 11 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 20000đ. - 65000b 
 T.1. - 2024. - 148 tr. : minh hoạ   s577459 

 2936. Ngữ văn 12 / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 23000đ. - 250000b 
 T.1. - 2024. - 172 tr. : ảnh, bảng   s577460 

 2937. Ngữ văn 12 : Sách giáo viên / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 36000đ. - 9100b 
 T.1. - 2024. - 216 tr. : bảng   s577462 
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 2938. Ngữ văn 12 : Sách giáo viên / Nguyễn Thành Thi (ch.b.), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Trần Lê Duy... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 26000đ. - 9100b 
 T.2. - 2024. - 124 tr. : bảng   s577461 

 2939. Ngựa vằn không chịu đi học : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christine 
Beigel, Hervé Le Goff ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Truyện hay bà kể hằng đêm; T.7). - 23000đ. - 2000b   s577992 

 2940. Người que : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Julia Donaldson ; 
Tranh: Axel Scheffler ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - 50000đ. - 2000b   s576004 

 2941. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba Takagi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Soichiro 
Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 6000b 
 T.16. - 2024. - 153 tr. : tranh vẽ   s576152 

 2942. Nhất Thống. Ngẫm / Nhất Thống. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 700 tr. : ảnh 
; 26 cm. - 480000đ. - 200b   s577171 

 2943. Nhóc Maruko : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Momoko Sakura ; Hương 
Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 8500b 
 T.9. - 2024. - 140 tr. : tranh vẽ   s576161 

 2944. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.33. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s577089 

 2945. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh : 6+ / Ono Eriko ; Hải Thọ dịch. - In 
lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.37. - 2024. - 167 tr. : tranh vẽ   s577088 

 2946. Nhớ cư xử lịch sự : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Beth Bracken, Richard 
Watson ; Hồng Tú dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - (Điều hay em học mỗi ngày). - 28000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Terrible, awful, horrible manners!   s577957 

 2947. Những bài văn hay 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Võ 
Thị Hoài Tâm, Nguyễn Cẩm Uyên. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 176 tr. : bảng ; 24 cm. 
- 85000đ. - 3000b   s578399 

 2948. Những bài văn mẫu 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê 
Thị Mỹ Trang, Trần Lê Hân, Nguyễn Ly Na, Nguyễn Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2024. - 183 tr. : bảng ; 24 cm. - 89000đ. - 3000b   s578400 

 2949. Những câu chuyện về BuBu : Truyện tranh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - (Bé học lễ giáo). - 45000đ. - 2000b 
 T.4. - 2024. - 59 tr. : tranh màu   s577098 

 2950. Những câu chuyện về BuBu : Truyện tranh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ. - 19 cm. - (Bé học lễ giáo). - 45000đ. - 2000b 
 T.5. - 2024. - 60 tr. : tranh màu   s577099 

 2951. Nina Kim. Chậm một chút thôi / Viết, minh hoạ: Nina Kim ; Nguyễn Thị Vy dịch. 
- H. : Hồng Đức, 2024. - 271 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 138000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 잠시 주춤, 하겠습니다; Tên sách tiếng Anh: A moment's pause   
s576401 
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 2952. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 1700b 
 T.12. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576336 

 2953. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 1700b 
 T.13. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s576337 

 2954. Nina ở thị trấn cao nguyên : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Itokatsu ; 
Bảo Lam Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 1700b 
 T.14. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576338 

 2955. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3700b 
 T.30. - 2024. - 238 tr. : tranh vẽ   s576163 

 2956. Ninja Rantaro : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Soubee Amako. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3700b 
 T.31. - 2024. - 238 tr. : tranh vẽ   s576164 

 2957. Nói cảm ơn thật dễ = Saying thank you is easy : Song ngữ Việt - Anh : Truyện tranh 
/ Lời: Minh Phương ; Minh hoạ: Minh Nghĩa. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 
20 cm. - (Tủ sách Kỹ năng giao tiếp cho bé 2+)(Cùng con khôn lớn). - 39000đ. - 5000b   s578462 

 2958. Nối : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở lên / 
Taro Miura ; Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2024. - 24 tr. : tranh màu ; 19x21 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 47000đ. - 5000b   
s578702 

 2959. Nụ hôn tinh nghịch : Truyện tranh : 16+ / Kaoru Tada ; Tama Duy Ngọc dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 2000b 
 T.10. - 2024. - 336 tr. : tranh vẽ   s577076 

 2960. Núi Rồng : Thơ / Hoàng Ngọc Bình, Hồ Sỹ Chu, Hồ Danh... ; B.s.: Hồ Thanh Nghị, 
Đinh Trọng Quảng ; Tuyển chọn: Hồ Ngọc Thi... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 50000đ. 
- 150b 
 T.5. - 2024. - 119 tr.  s578445 

 2961. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.2: Versus!! Binh đoàn hải tặc Buggy. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s576155 

 2962. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara h.đ. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.22: Hope!!. - 2024. - 202 tr. : tranh vẽ   s576156 

 2963. One piece : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. 
: Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 4000b 
 T.89: Bad end musical. - 2024. - 213 tr. : tranh vẽ   s576157 

 2964. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
3000b 
 T.5: Không thành công cũng thành nhân. - 2024. - 207 tr. : tranh vẽ   s576293 

 2965. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
3000b 
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 T.7: Quyết đấu. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s576294 

 2966. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Tranh: Yusuke 
Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.18: Giới hạn. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s576295 

 2967. One punch man : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / One ; Vẽ tranh: 
Yusuke Murata ; Dịch: Barbie Ayumi, Mokey King. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 
4000b 
 T.21: Một khắc. - 2024. - 228 tr. : tranh vẽ   s576296 

 2968. One punch man - Cẩm nang anh hùng : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ 
/ One ; Vẽ tranh: Yusuke Murata ; Phương Thảo dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 221 tr. : tranh 
vẽ ; 18 cm. - 35000đ. - 3000b   s576297 

 2969. Ôn luyện thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Ngữ văn / Phạm Thị Thu Hương 
(ch.b.), Đỗ Thu Hà, Đoàn Thị Thanh Huyền... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 227 tr. ; 24 cm. 
- 60000đ. - 2000b   s576761 

 2970. Ông chú siêu nhân Saenai : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Fujiko F. Fujio 
; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 245 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 35000đ. - 3000b   s576303 

 2971. Phạm Hà Thanh. Ước mơ vĩ đại / Phạm Hà Thanh. - H. : Dân trí, 2024. - 98 tr. : 
tranh vẽ ; 19 cm. - 72000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Phạm Thị Hiền Trang   s576422 

 2972. Phạm Trung Dũng. Cha ông và tôi / Phạm Trung Dũng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 
253 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b   s578461 

 2973. Phạm Vân Anh. Giữa tầng trời : Tập truyện ngắn / Phạm Vân Anh. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2024. - 203 tr. ; 21 cm. - 81000đ. - 762b   s576847 

 2974. Phan Kế Bính. Hưng Đạo Vương : Dành cho lứa tuổi 10+ / Phan Kế Bính, Lê Văn 
Phúc. - H. : Kim Đồng, 2024. - 221 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Trần). - 60000đ. - 
1500b   s576111 

 2975. Phát triển kĩ năng đọc - hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ văn 6 : Bám sát SGK 
Cánh Diều / Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 187 tr. : 
bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 89000đ. - 2000b   s576827 

 2976. Phát triển kĩ năng đọc - hiểu và viết văn bản theo thể loại Ngữ văn 7 : Bám sát SGK 
Kết nối / Đào Phương Huệ, Nguyễn Thị Thuý, Nguyễn Thị Thuý Hồng. - H. : Đại học Sư phạm, 
2024. - 199 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s576758 

 2977. Phát trứng phục sinh? : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / Deborah Underwood 
; Vẽ: Claudia Rueda ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 35 tr. : tranh vẽ ; 18x21 
cm. - (Bé có muốn giúp mèo). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Here comes the easter cat   s579057 

 2978. Phong thần diễn nghĩa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Ryu Fujisaki ; Ili 
Tenjou dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 70000đ. - 4000b 
 T.3. - 2024. - 243 tr. : tranh vẽ   s576306 

 2979. Phố Hoa. Xuân muộn : Tập truyện ngắn / Phố Hoa. - H. : Quân đội nhân dân, 2024. 
- 184 tr. ; 19 cm. - 61000đ. - 1182b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Thuý Ngà   s576373 

 2980. Phùng Việt Hùng. Biển mình đây : Tản bút / Phùng Việt Hùng. - H. : Tri thức, 2024. 
- 137 tr. ; 21 cm. - 124000đ. - 1000b   s578622 
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 2981. Poe, Edgar Allan. Vụ án mạng đường Morgue : Tuyển tập : Dành cho tuổi trưởng 
thành / Edgar Allan Poe ; Nguyễn Thành Long dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 159 tr. ; 23 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Dịch theo nguyên bản tiếng Anh: The murders in the rue Morgue, The mystery of Marie 
Rogêt, The Purloined letter   s576061 

 2982. Quà sinh nhật : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo 0 - 6 / Tranh: 
Ueno Noriko ; Lời: Nakae Yoshio ; Kỷ Hoa Đại dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 32 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Nezumi - Chú chuột đáng yêu). - 25000đ. - 2000b   s576238 

 2983. Quả trứng không muốn nở : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / David Bedford, 
Karen Sapp ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Ed's egg   s578016 

 2984. Quán ăn thích mè nheo : Dành cho lứa tuổi 6+ / Miyazawa Kenji, Ogawa Mimei, 
Shiga Naoga, Takeda Taijun ; Nguyễn Nam Trân ch.b. ; Dịch: Nguyễn Nam Trân, Nam Tử. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 157 tr. ; 19 cm. - (Tác giả kinh điển Nhật Bản - 
Truyện hay cho tuổi học đường; T.4). - 45000đ. - 2000b   s576256 

 2985. Rái cá nhỏ sợ ở một mình : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Heidi Howarth, 
Daniel Howarth ; Tomi dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh 
màu ; 23 cm. - (Storytime - Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The otter who loved to hold hands   s578017 

 2986. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 27000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 63 tr. : bảng   s577495 

 2987. Rèn kĩ năng viết theo định hướng phát triển năng lực Ngữ văn 6 / Nguyễn Đăng 
Điệp (ch.b.), Nguyễn Đức Tâm An, Cao Thị Hảo, Trần Thị Cẩm Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 32000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 80 tr. : bảng, sơ đồ   s577496 

 2988. Rikako Akiyoshi. Công lý tuyệt đối / Rikako Akiyoshi ; Kam Tròn dịch. - H. : Thế 
giới, 2024. - 382 tr. ; 18 cm. - 129000đ. - 2000b   s579134 

 2989. Rowling, J. K. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly 
hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 323 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.7.1). - 62000đ. - 2000b   s577067 

 2990. Rowling, J. K. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly 
hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 311 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.7.2). - 60000đ. - 2000b   s577068 

 2991. Rowling, J. K. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly 
hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 343 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.7.3). - 65000đ. - 2000b   s577069 

 2992. Rowling, J. K. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly 
hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 275 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.7.4). - 52000đ. - 2000b   s577070 

 2993. Rowling, J. K. Harry Potter và bảo bối tử thần = Harry Potter and the deathly 
hallows / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 311 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.7.5). - 60000đ. - 2000b   s577071 
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 2994. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 310 tr. ; 15 cm. - (Harry 
Potter; T.4.2). - 3000b   s577051 

 2995. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 303 tr. ; 15 cm. - (Harry 
Potter; T.4.4). - 3000b   s577053 

 2996. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 315 tr. ; 15 cm. - (Harry 
Potter; T.4.5). - 3000b   s577054 

 2997. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 277 tr. ; 15 
cm. - (Harry Potter; T.4.1). - 5400b   s577050 

 2998. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the goblet of fire / 
J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 323 tr. ; 15 
cm. - (Harry Potter; T.4.3). - 62000đ. - 2000b   s577052 

 2999. Rowling, J. K. Harry Potter và chiếc cốc lửa = Harry Potter and the Goblet of Fire 
/ J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 238 tr. ; 15 
cm. - (Harry Potter; T.4.6). - 45000đ. - 2000b   s577055 

 3000. Rowling, J. K. Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa = Harry Potter and the cursed 
child : Phần một và hai : Phiên bản diễn tập đặc biệt / J. K. Rowling, John Tiffany, Jack Thorne 
; Như Mai dịch. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 371 tr. ; 20 cm. - 170000đ. 
- 3000b   s577756 

 3001. Rowling, J. K. Harry Potter và Hoàng tử lai = Harry Potter and the Half-Blood 
Prince / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 351 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.6.1). - 68000đ. - 2000b   s577063 

 3002. Rowling, J. K. Harry Potter và Hoàng tử lai = Harry Potter and the Half-Blood 
Prince / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 327 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.6.2). - 3000b   s577064 

 3003. Rowling, J. K. Harry Potter và Hoàng tử lai = Harry Potter and the Half-Blood 
Prince / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 350 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.6.3). - 67000đ. - 2000b   s577065 

 3004. Rowling, J. K. Harry Potter và Hoàng tử lai = Harry Potter and the Half-Blood 
Prince / J. K. Rowling ; Dịch: Lý Lan, Hương Lan. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 338 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.6.4). - 65000đ. - 2000b   s577066 

 3005. Rowling, J. K. Harry Potter và hòn đá phù thuỷ = Harry Potter and the sorceret's 
stone / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 327 tr. ; 15 cm. - 
(Harry Potter; T.1.1). - 69000đ. - 2000b   s577042 

 3006. Rowling, J. K. Harry Potter và hòn đá phù thuỷ = Harry Potter and the sorceret's 
stone / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 307 tr. ; 15 cm. - 
(Harry Potter; T.1.2). - 3000b   s577043 

 3007. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 327 tr. ; 15 
cm. - (Harry Potter; T.5.7). - 3000b   s577062 
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 3008. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 323 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.5.1). - 63000đ. - 2000b   s577056 

 3009. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 334 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.5.2). - 65000đ. - 2000b   s577057 

 3010. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 335 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.5.3). - 65000đ. - 2000b   s577058 

 3011. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 318 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.5.4). - 60000đ. - 2000b   s577059 

 3012. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 354 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.5.5). - 67000đ. - 2000b   s577060 

 3013. Rowling, J. K. Harry Potter và Hội Phượng Hoàng = Harry Potter and the Order of 
the Phoenix / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. 
- 343 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.5.6). - 66000đ. - 2000b   s577061 

 3014. Rowling, J. K. Harry Potter và phòng chứa bí mật = Harry Potter and the chamber 
of secrets / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 283 tr. ; 15 cm. 
- (Harry Potter; T.2.1). - 3000b   s577044 

 3015. Rowling, J. K. Harry Potter và phòng chứa bí mật = Harry Potter and the chamber 
of secrets / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 263 tr. ; 15 cm. 
- (Harry Potter; T.2.2). - 3000b   s577045 

 3016. Rowling, J. K. Harry Potter và phòng chứa bí mật = Harry Potter and the chamber 
of secrets / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 294 tr. ; 15 cm. 
- (Harry Potter; T.2.3). - 3000b   s577046 

 3017. Rowling, J. K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 343 
tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.3.2). - 3000b   s577048 

 3018. Rowling, J. K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 327 
tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.3.3). - 3000b   s577049 

 3019. Rowling, J. K. Harry Potter và tên tù nhân ngục Azkaban = Harry Potter and the 
prisoner of Azkaban / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2024. - 317 tr. ; 15 cm. - (Harry Potter; T.3.1). - 2000b   s577047 

 3020. Rồng không trung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Taku Kuwabara ; AnHD 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 2800b 
 T.7. - 2024. - 186 tr. : tranh vẽ   s576307 

 3021. Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Kawo 
Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
 T.2. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s576187 

 3022. Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Kawo 
Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 4000b 
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 T.3. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s576188 

 3023. Rồng săn tìm nhà : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Kawo 
Tanuki ; Minh hoạ: Choco Aya ; Tatsuhiro dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s576189 

 3024. Rừng xanh thân yêu : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Xuân. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 cm. - (Những 
truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1000b   s577920 

 3025. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.2: Hard-Boiled. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s577072 

 3026. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.3: Mashimo Heisuke. - 2024. - 191 tr. : tranh vẽ   s577073 

 3027. Sakamoto days : Truyện tranh : 18+ / Yuto Suzuki ; Anh Huỳnh dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.4: Trên tàu thì phải trật tự. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s577074 

 3028. Sanctify - Lost Paradise : Truyện tranh : 18+ / Godsstation, Fox ; Minh hoạ: Sinh 
Thiết Lạc ; Lust dịch. - H. : Dân trí, 2024. - 154 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 109000đ. - 2000b   
s576414 

 3029. Sau cơn mưa : Truyện tranh : 18+ / Jun Mayuzuki ; Vương Hải Yến dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.9. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s577007 

 3030. Sắc xuân Ba Tơ / Trần Ngọc Đức, Võ Thị Nhung, Trần Sĩ Kỳ... - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2024. - 123 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 165000đ. - 300b   s576629 

 3031. Shadows house : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Somato ; Ukatomai 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.3. - 2024. - 155 tr. : tranh vẽ   s576304 

 3032. Shakespeare, William. Những tuyệt tác của Shakespeare : Tuyển tập 20 vở kịch 
được chuyển thể thành truyện cho thiếu nhi / Edith Nesbit ; Hàn Băng Vũ dịch. - H. : Thế giới, 
2024. - 290 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Beautiful stories from Shakespeare   s578652 

 3033. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.4. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s576045 

 3034. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 190 tr. : tranh màu   s576177 

 3035. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Kim 
Anh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.5. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s576046 

 3036. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
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 T.8. - 2024. - 189 tr. : tranh màu   s576178 

 3037. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.11. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s576047 

 3038. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.13. - 2024. - 185 tr. : tranh màu   s576179 

 3039. Shin - Cậu bé bút chì : Truyện dài : Dành cho lứa tuổi 12+ / Nguyên tác: Yoshito 
Usui ; Tranh: Mirei Takata ; Barbie Ayumi dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.14. - 2024. - 160 tr. : tranh vẽ   s576181 

 3040. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Nguyễn 
Thuỳ Hương dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.30. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s576048 

 3041. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.41. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s576049 

 3042. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.43. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s576050 

 3043. Shin - Cậu bé bút chì : Tranh truyện dành cho lứa tuổi 12+ / Yoshito Usui ; Hà Thuỷ 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.45. - 2024. - 123 tr. : tranh vẽ   s576051 

 3044. Shin - Cậu bé bút chì : Phiên bản hoạt hình màu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
12+ / Nguyên tác: Yoshito Usui ; Barbie Ayumi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. - 
18 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.51: Đi tìm Bạch Tuyết. - 2024. - 190 tr. : tranh màu   s576180 

 3045. Shin Kyung Sook. Hãy chăm sóc mẹ / Shin Kyung Sook ; Dịch: Lê Hiệp Lâm, Lê 
Nguyễn Lê. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 323 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn Quốc: 엄마를 부탁해, có đối chiếu bản tiếng Anh: Please 
look after mom   s576801 

 3046. Shinkai Makoto. Khu vườn ngôn từ / Shinkai Makoto ; Hồng Vân dịch. - H. : Hồng 
Đức, 2024. - 388 tr. ; 18 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The garden of words   s579020 

 3047. Shushi Thunder. Tớ sẽ trú mưa cùng cậu / Shushi Thunder ; Minh hoạ: Sagawa ; 
Satoukibi dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 357 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 139000đ. - 2000b   s579133 

 3048. Siêu giun đất : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Julia Donaldson ; 
Tranh: Axel Scheffler ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 
24x27 cm. - 55000đ. - 2000b   s576072 

 3049. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Altair dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 10500b 
 T.21. - 2024. - 242 tr. : tranh vẽ   s576153 
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 3050. Sóc con nhút nhát : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Nguyễn Trà 
My. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tủ sách 
Bé rèn luyện kĩ năng sống - Tự tin lễ phép). - 10000đ. - 1500b   s578109 

 3051. Sóc nhỏ bận rộn : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lucy Barnard ; Tomi dịch. 
- Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 24 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Storytime - 
Truyện hay nuôi dưỡng tâm hồn). - 29000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Squirrel's busy day   s578013 

 3052. Sói đầu đàn & cún nhỏ = The wolf who picked up : Truyện tranh : 16+ / Ma Vĩ ; 
Hana dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 135000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 捡了东西的狼 

 T.2. - 2024. - 184 tr. : tranh màu   s576543 

 3053. Soul eater : Perfect edition : Truyện tranh : 18+ / Atsushi Ohkubo ; Anh Huỳnh 
dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 95000đ. - 3000b 
 T.10. - 2024. - 275 tr. : tranh vẽ   s576885 

 3054. Stevenson, Robert Louis. Vụ việc dị thường về bác sĩ Jekyll và ông Hyde : Dành 
cho tuổi trưởng thành / Robert Louis Stevenson ; Hoàng My dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 164 tr. ; 23 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde   s576059 

 3055. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều bác Tom / Harriet Beecher Stowe ; Đỗ Đức Hiểu 
dịch. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2024. - 493 tr. ; 19 cm. - (Văn học Mỹ. Tác phẩm 
chọn lọc). - 99000đ. - 2000b   s576252 

 3056. Sư tử chỉ thích nói "không" : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Christine 
Beigel, Hervé Le Goff ; Kim Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
19 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Truyện hay bà kể hằng đêm; T.1). - 23000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Pháp: Mamie poule raconte - Le lion qui disait toujours non!   s577987 

 3057. Sứ giả bốn mùa - Vũ điệu mùa Xuân : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kana Akatsuki ; 
Minh hoạ: Suoh ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 140000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 563 tr.  s576190 

 3058. Tạ Thị Thanh Hải. Suối lạc lưng chừng núi : Tập truyện ngắn / Tạ Thị Thanh Hải. 
- H. : Quân đội nhân dân, 2024. - 176 tr. ; 19 cm. - 58000đ. - 1182b   s576371 

 3059. Take note! Văn 8 : Theo chuẩn kiến thức, kĩ năng, dạng bài yêu cầu với học sinh 
lớp 6 : Dùng cho cả 3 bộ SGK mới: Cánh diều, Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo / Nguyễn 
Thị Thuỷ Anh (ch.b.), Phùng Thị Minh Nguyệt, Hà Thị Thanh Tâm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. 
- 91 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50000đ. - 6000b   s576793 

 3060. Takenote! Văn 8 : Theo Chương trình sách giáo khoa mới nhất : Dễ học, dễ hiểu, 
dễ nhớ, dễ áp dụng / Nguyễn Quốc Khánh (ch.b.), Ngô Minh Hương, Phạm Ngọc Minh. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2024. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 80000đ. - 10000b   s576792 

 3061. Tắm rửa sạch sẽ nào! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Manisa 
Palakawong ; Tranh: Plan For Kids ; Chung Quý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu). - 24500đ. - 3000b   
s577962 

 3062. Tặng em cành hoa thuỷ mộc : Truyện tranh / Kana ; Didi dịch. - H. : Dân trí, 2024. 
- 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 90000đ. - 2000b   s576411 
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 3063. Tâm tư thầm kín hoá yêu thương : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Edanaka 
; Enogi dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 184 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 89000đ. - 2000b   s577010 

 3064. Tân Ninja Hattori : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em / Fujiko Fujio ; Thanh Ngân 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 174 tr. : tranh vẽ   s576166 

 3065. Tân Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ em 
/ Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Fujiko Pro b.s. ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 143 tr. 
: tranh màu ; 18 cm. - 35000đ. - 10000b   s576288 

 3066. Tập bơi dễ như chơi : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 6 tuổi / Jonathan London, 
Frank Remkiewicz ; Khánh Chi dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 
tr. : tranh màu ; 18x23 cm. - (Cẩm nang tự lập tuổi mẫu giáo; T.5). - 28000đ. - 2000b   s579068 

 3067. Tập san Nekoneko : Truyện tranh : 18+ / Souta Narazaki ; Umeeko dịch. - H. : Dân 
trí, 2024. - 114 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 77000đ. - 2000b   s576417 

 3068. Tellier, Hervé le. Bất thường / Hervé le Tellier ; Thanh Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 433 tr. ; 21 cm. - 188000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: L'anomalie   s578505 

 3069. Thái Hạo. Hơi thở trong bàn tay : Ghi / Thái Hạo. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. 
- 227 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 144000đ. - 1000b   s576625 

 3070. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.27. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576204 

 3071. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.32. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s576205 

 3072. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.35. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s576206 

 3073. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.43. - 2024. - 190 tr. : tranh vẽ   s576207 

 3074. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.48. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576208 

 3075. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 16. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.53. - 2024. - 166 tr. : tranh vẽ   s576209 

 3076. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.56. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s576210 

 3077. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama. - Tái bản lần thứ 15. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.57. - 2024. - 181 tr. : tranh vẽ   s576211 

 3078. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
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 T.71. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s576212 

 3079. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.73. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s576213 

 3080. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 14. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.79. - 2024. - 178 tr. : tranh vẽ   s576214 

 3081. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.90. - 2024. - 176 tr. : tranh vẽ   s576215 

 3082. Thám tử lừng danh Conan - Khúc nhạc cầu siêu : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 205 tr. : tranh màu   s576202 

 3083. Thám tử lừng danh Conan - Khúc nhạc cầu siêu : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 205 tr. : tranh màu   s576203 

 3084. Thám tử lừng danh Conan - Nốt nhạc kinh hoàng : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 205 tr. : tranh màu   s576198 

 3085. Thám tử lừng danh Conan - Nốt nhạc kinh hoàng : Hoạt hình màu : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Nguyễn Hương Giang dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 205 tr. : tranh màu   s576199 

 3086. Thám tử lừng danh Conan - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác : Hoạt hình màu : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 205 tr. : tranh màu   s576200 

 3087. Thám tử lừng danh Conan - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác : Hoạt hình màu : 
Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Tạ Phương Hà 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 203 tr. : tranh màu   s576201 

 3088. Thám tử lừng danh Conan: Hanzawa - Chàng hung thủ số nhọ : Truyện tranh : Sách 
dành cho lứa tuổi thiếu niên / Mayuko Kanba ; Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Ruyuha Kyouka 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.7. - 2024. - 149 tr. : tranh vẽ   s576216 

 3089. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 3300b 
 T.34. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s576165 

 3090. Thị trấn mèo : Truyện tranh / Nekomaki ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
68000đ. - 7000b 
 T.9. - 2024. - 170 tr. : tranh vẽ   s576162 
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 3091. Thiên hà cạnh bên : Truyện tranh : 16+ / Gido Amagakure ; Tsusami dịch. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s577025 

 3092. Thiên quan tứ phúc : Bản hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả 
Mặc Hương Đồng Khứu đăng trên mạng Văn học Tấn Giang : Truyện tranh : 18+ / Chế tác: 
BiliBili ; Tố Tố dịch. - H. : Dân trí. - 21 cm. - 179000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 天官赐福(动画) 
 T.1. - 2024. - 259 tr. : tranh màu   s578742 

 3093. Thiên sứ nhà bên : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: 
Hanekoto, Wan Shibata ; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 50000đ. - 14000b 
 T.3. - 2024. - 173 tr. : tranh vẽ   s576310 

 3094. Thiếu gia tử thần và hắc hầu nữ : Truyện tranh / Inouse ; Izanami dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 69000đ. - 4000b 
 T.1. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s579139 

 3095. Thời thơ ấu của các thiên tài : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tranh, lời: Sin 
Ueng Seop ; Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 18. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 
3000b 
 T.2: Những thiên tài chiến thắng khó khăn. - 2024. - 161 tr. : tranh màu   s576138 

 3096. Tiệm đá bào vui vẻ : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt Nam 
biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con Kuma 
- Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576972 

 3097. Tiệm giặt là nhà Minato - Nụ hôn thoáng qua : Tiểu thuyết : 18+ / Tiểu thuyết: 
Tsubaki Yuzu ; Minh hoạ: Kanzume Sawa ; Hồng Minh dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 75000đ. 
- 3000b 
 T.1. - 2024. - 159 tr. : tranh vẽ   s579045 

 3098. Tinh tuyển những bài văn nghị luận : Nghị luận văn học tích hợp chiều sâu và mở 
rộng... / Nguyễn Thành Huân. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 483 tr. ; 
27 cm. - 230000đ. - 1000b   s578885 

 3099. Tình đầu nhạt phai : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Wataru Hinekure ; Minh hoạ: 
Aruko ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 1000b 
 T.5. - 2024. - 172 tr. : tranh vẽ   s579143 

 3100. Tolstoy, Aleksey Nikolayevich. Chiếc chìa khoá vàng hay chuyện li kì của Buratino 
: Dành cho lứa tuổi 6+ / Aleksey Tolstoy ; Đỗ Đức Hiểu dịch. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 133 tr. ; 19 cm. - (Văn học Nga. Tác phẩm chọn lọc). - 35000đ. - 2000b   s576248 

 3101. Tô Hoài. Mực tàu giấy bản : Dành cho lứa tuổi 6+ / Tô Hoài. - H. : Kim Đồng, 2024. 
- 292 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s576033 

 3102. Tô Hoài. Sổ tay viết văn : Những chia sẻ về kinh nghiệm cầm bút : Dành cho lứa 
tuổi 10+ / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 190 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 
2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen   s576032 

 3103. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 88000đ. - 
6100b 
 T.13. - 2024. - 154 tr. : tranh vẽ   s576053 
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 3104. Tôi thăng cấp một mình = Solo leveling : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / 
Nguyên tác: Chugong ; Hoạ sĩ: Dubu ; Huyền Linh dịch. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 88000đ. - 
6500b 
 T.14. - 2024. - 155 tr. : tranh vẽ   s576054 

 3105. Tôi yêu nữ phản diện = I'm in love with the Villainess : Truyện tranh : 18+ / Inori ; 
Minh hoạ: Aonoshimo ; Luci dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 80000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 179 tr. : tranh vẽ   s579046 

 3106. Tớ rất yêu Doraemon : Sách dành cho trẻ em / Nguyên tác: Fujiko F. Fujio ; Thơ: 
Hirotada Ototake ; Tranh: Shintaro Mugiwara ; Lục Lam dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 44 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - 128000đ. - 3000b   s576070 

 3107. Trái tim của mẹ : Truyện tranh / Lời: Hoài Anh ; Tranh: Đậu Đũa. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Kim Đồng, 2024. - 72 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 60000đ. - 2000b   s576091 

 3108. Trải nghiệm đầu tiên của tôi - Chơi trong công viên : Truyện tranh / Minh hoạ: 
Pegarus ; Nguyễn Thị Trúc Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 32 tr. : tranh màu ; 22 cm. 
- 35000đ. - 1000b   s576527 

 3109. Trần Danh Phiêng. Tình quê : Thơ / Trần Danh Phiêng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2024. - 211 tr. ; 21 cm. - 100b   s578443 

 3110. Trần Minh Quế. Quê hương thương nhớ : Thơ / Trần Minh Quế. - Thanh Hoá : Nxb. 
Thanh Hoá, 2024. - 212 tr. ; 21 cm. - 230000đ. - 115b 
 Bút danh tác giả: Minh Quang   s576596 

 3111. Trần Văn Tuân. Truyện kể của thẩm phán / Trần Văn Tuân. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 319 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 300b   s578508 

 3112. Trần Văn Tuấn. Trương Chi đa truyện : Tiểu thuyết / Trần Văn Tuấn. - H. : Quân 
đội nhân dân, 2024. - 297 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 562b   s576844 

 3113. Trọng tâm kiến thức và câu hỏi ôn luyện môn Ngữ văn : Dành cho thi tốt nghiệp 
THPT và những kì thi tuyển sinh riêng của các trường đại học / Hồ Thị Giang (ch.b.), Trần 
Hoài Anh, Đỗ Thị Thuý Dương... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 431 tr. : bảng ; 27 
cm. - 189000đ. - 1000b   s578791 

 3114. Trở thành cô giáo? : Truyện tranh : Dành cho bé 3 - 6 tuổi / Deborah Underwood ; 
Vẽ: Claudia Rueda ; Thu Nga dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 51 tr. : tranh vẽ ; 18x21 
cm. - (Bé có muốn giúp mèo). - 34000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Here comes Teacher cat   s579056 

 3115. Trời ơi! Sâu răng! : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt Nam 
biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 22 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con Kuma 
- Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576973 

 3116. Truyện cổ tích Việt Nam dành cho bé hiếu học : Tuổi 3+ / Lời: Lê Thanh Nga, Bùi 
Lâm Bằng, Hiếu Minh... ; Tranh: Phạm Ngọc Tuấn... - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 
2024. - 127 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 80000đ. - 2000b   s576081 

 3117. Truyện cổ tích Việt Nam được yêu thích nhất : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ 
/ Lời: Hồng Hà, Nguyễn Huy Tưởng, Thuỵ Anh... ; Tranh: Nguyễn Bích... - Tái bản lần thứ 8. 
- H. : Kim Đồng, 2024. - 132 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 80000đ. - 2000b   s576080 

 3118. Truyện Kiều bên ly cà phê / Nguyễn Xuân Bách, Tạ Khắc Cư, Vũ Văn Cẩn... - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An. - 24 cm. - 180000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Kiều học tỉnh Nghệ An 
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 T.3. - 2024. - 319 tr., 2 tr. ảnh màu : ảnh, bảng   s578446 

 3119. Trương Ngọc Ánh. Tiếng quê : Thơ / Trương Ngọc Ánh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2024. - 89 tr. ; 19 cm. - 300b   s579025 

 3120. Trường Mẫu giáo vui nhộn : Truyện tranh / Yoko Sasaki ; Education Solutions Việt 
Nam biên dịch. - H. : Văn học, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Sách tranh Ehon Gấu con 
Kuma - Những chuyện nhỏ hàng ngày). - 59000đ. - 3000b   s576976 

 3121. Tuệ Mẫn. Anh không bận, chỉ là không nhớ em / Tuệ Mẫn. - H. : Thế giới, 2024. - 
238 tr. : hình vẽ ; 17 cm. - 89000đ. - 1000b   s579138 

 3122. Từ cuốn sách mở ra : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Julia 
Donaldson ; Tranh: Axel Scheffler ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 26 tr. : 
tranh màu ; 27 cm. - 50000đ. - 2000b   s576007 

 3123. Từ Nguyên Vĩnh. Tuyển tập thơ văn Từ Nguyên Vĩnh. - Tái bản lần thứ 1. - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 112 tr. ; 19 cm. - 350000đ. - 100b   s576987 

 3124. Tý quậy : Tranh truyện : Dành cho lứa tuổi 6+ / Đào Hải. - Tái bản lần thứ 32. - H. 
: Kim Đồng. - 21 cm. - 40000đ. - 10000b 
 T.4. - 2024. - 171 tr. : tranh màu   s576055 

 3125. Uông Triều. Ong Béo và Ong Gầy : Dành cho lứa tuổi 6+ / Uông Triều. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 94 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 30000đ. 
- 1500b   s576036 

 3126. Uông Triều. Vua Ngan xóm Hồ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Uông Triều. - H. : Kim 
Đồng, 2024. - 104 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 50000đ. - 2000b   s576037 

 3127. Văn học Việt Nam thế kỷ XVIII - XIX trong bối cảnh văn hoá thời Lê Mạt - Nguyễn 
/ Vũ Thanh (ch.b.), Nguyễn Đức Mậu, Nguyễn Hữu Sơn... - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 695 
tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Văn học. - Thư mục: tr. 673-
695   s576750 

 3128. Văn nghệ Sóc Trăng - Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2024) = សិលʊៈសុកʰɳំង អនុសːវរយ̡៍១៣៤ȹʅ ំ 
ទិʼខួបកំេណ̶តʰបʂនហូជីមញិ (១៩/៥/១៨៩០ - ១៩/៥/២០២៤) / ចនɻរសʢ ី,  េមɻ̼កង៉ុក- វច̛ិh ត, 
េភ̶ɻងេʰȡង... - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 40 tr. ; 28 cm. - 1000b   s577263 

 3129. Vẽ em bằng lưu ly : Truyện tranh : 18+ / Mio Oimo ; Allium dịch. - H. : Dân trí, 
2024. - 168 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 95000đ. - 2000b   s576410 

 3130. Veil : Truyện tranh : 16+ / Kotteri ; P Pea Peach dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. 
- 119000đ. - 1000b 
 T.5: Một thoáng sắc vàng. - 2024. - 127 tr. : tranh màu   s576539 

 3131. Vì con ghen tị ơi là ghen tị! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 8 tuổi / Khủng Long 
Q b.s. ; Phương An dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Kĩ năng tự làm chủ cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 2000b   s577972 

 3132. Vì con tiếc ơi là tiếc! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 8 tuổi / Khủng Long Q b.s. ; 
Phương An dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 
cm. - (Kĩ năng tự làm chủ cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 2000b   s577973 
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 3133. Vì con tủi thân ơi là tủi thân! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 2 - 8 tuổi / Khủng Long 
Q b.s. ; Phương An dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Kĩ năng tự làm chủ cảm xúc. Vì sao con khóc?). - 26000đ. - 2000b   s577971 

 3134. Vì sao bé Tôm nín khóc? : Truyện tranh : Dành cho trẻ mẫu giáo 3 - 6 tuổi / Cù Thị 
Phương Dung. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 11 tr. : tranh màu ; 26 cm. 
- (Tủ sách Bé rèn luyện kĩ năng sống - Vui vẻ đến trường). - 10000đ. - 1500b   s578112 

 3135. Vì sao nước suối bị ô nhiễm? : Truyện tranh : Dành cho trẻ từ 3 - 6 tuổi / Nguyễn 
Thị Thanh Hoa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 15 tr. : tranh màu ; 27 
cm. - (Những truyện hay cho bé - Để Trái đất mãi tươi xanh). - 8000đ. - 1000b   s577921 

 3136. Viên ngọc trai kì diệu : Dành cho thiếu nhi / Lời: Elisa Sabatinelli ; Tranh: Iacopo 
Bruno ; Trần Thị Khánh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 78 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 95000đ. 
- 2000b   s576098 

 3137. Vòng tay yêu thương - Chú bọ nhỏ xinh : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nicola 
Edwards ; Minh hoạ: Natalie Marshall ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 18 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: You're my little cuddle bug   s577005 

 3138. Vòng tay yêu thương - Thỏ con tinh nghịch : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nicola 
Edwards ; Minh hoạ: Natalie Marshall ; Ngọc Anh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 18 tr. : 
tranh màu ; 19 cm. - (Tủ sách Tương tác). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: You're my little honey bunny   s577004 

 3139. Vở bài tập Ngữ văn 6 : Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : bảng, tranh vẽ   s577432 

 3140. Vở bài tập Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : bảng   s577433 

 3141. Vở bài tập Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : minh hoạ   s577434 

 3142. Vở bài tập Ngữ văn 7 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 92 tr. : minh hoạ   s577435 

 3143. Vở bài tập Ngữ văn 8 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị 
Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Quang Sơn... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
37000đ. - 3000b 
 T.1. - 2024. - 124 tr. : bảng   s578158 

 3144. Vở bài tập Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.1. - 2024. - 92 tr. : minh hoạ   s577436 
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 3145. Vở bài tập Ngữ văn 8 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Nguyễn Thị 
Vân Anh, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Lê Quang Sơn... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 24 cm. - 
37000đ. - 3000b 
 T.2. - 2024. - 135 tr. : bảng   s578159 

 3146. Vở bài tập Ngữ văn 8 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị 
Thu Thuỷ (ch.b.), Lê Quang Đăng, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo 
dục Việt Nam. - 27 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : bảng, tranh vẽ   s577437 

 3147. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Đặng Lưu... 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 
40000đ. - 20000b 
 T.1. - 2024. - 96 tr. : bảng   s577498 

 3148. Vở thực hành Ngữ văn 8 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Liên, Đặng 
Lưu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). 
- 40000đ. - 20000b 
 T.2. - 2024. - 99 tr. : bảng   s577499 

 3149. Vở thực hành Ngữ văn 9 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Dương Tuấn Anh, Đặng Lưu... 
- H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. - 15000b 
 T.1. - 2024. - 100 tr. : bảng   s577500 

 3150. Vở thực hành Ngữ văn 9 / Bùi Mạnh Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn 
Thị Mai Liên... - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 40000đ. 
- 15000b 
 T.2. - 2024. - 96 tr. : bảng   s577501 

 3151. Vở thực hành Ngữ văn 9 / Đặng Lưu (ch.b.), Nguyễn Thị Vĩnh Hà, Nguyễn Thị Mai 
Liên, Lê Thị Minh Nguyệt. - H. : Giáo dục Việt Nam. - 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc 
sống). - 38000đ. - 10000b 
 T.2. - 2024. - 95 tr. : bảng   s577503 

 3152. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the Ballroom : Truyện tranh : 12+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.3. - 2024. - 187 tr. : tranh vẽ   s576365 

 3153. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the Ballroom : Truyện tranh : 12+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.4. - 2024. - 199 tr. : tranh vẽ   s576366 

 3154. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the Ballroom : Truyện tranh : 12+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.5. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s576367 

 3155. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the ballroom : Truyện tranh : 16+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.8. - 2024. - 197 tr. : tranh vẽ   s577036 

 3156. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the ballroom : Truyện tranh : 12+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.9. - 2024. - 239 tr. : tranh vẽ   s577037 

 3157. Vũ điệu rực lửa = Welcome to the Ballroom : Truyện tranh : 12+ / Tomo Takeuchi 
; Thế Đăng dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 40000đ. - 3000b 
 T.10. - 2024. - 205 tr. : tranh vẽ   s577038 
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 3158. Vũ Ngọc Tiến. Khói mây Yên Tử : Dành cho lứa tuổi 10+ / Vũ Ngọc Tiến. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 277 tr. ; 21 cm. - (Ngàn năm sử Việt - Nhà Trần). - 75000đ. - 1500b   s576109 

 3159. Vũ Trọng Phụng. Dumb luck : A novel / Vũ Trọng Phụng ; Transl.: Nguyễn Nguyệt 
Cầm, Peter Zinoman ; Ed.: Peter Zinoman. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2024. - 189 p. ; 23 cm. - 
350000đ. - 1000 copies   s576451 

 3160. Vừa in : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 0 tuổi trở lên. Bé tự đọc: Từ 6 tuổi trở lên / 
Ryo Kisaka ; Tranh: Kenji Oikawa ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2024. - 20 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 
48000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Nice and snug   s578703 

 3161. Vương Long. Chuyện làng Đông Bích và tôi : Tản văn / Vương Long. - Nghệ An : 
Nxb. Nghệ An, 2024. - 133 tr. : ảnh ; 21 cm. - 75000đ. - 300b   s578436 

 3162. Wilde, Oscar. Nghệ thuật và thợ thủ công : Tập tiểu luận / Oscar Wilde ; Minh Hùng 
dịch ; Lê Duy Nam h.đ. - Tái bản lần thứ 2. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2024. - 167 tr. ; 21 cm. 
- (Tủ sách Ký ức). - 110000đ. - 1000b   s576640 

 3163. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3300b 
 T.14. - 2024. - 188 tr. : tranh vẽ   s576339 

 3164. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3300b 
 T.15. - 2024. - 192 tr. : tranh vẽ   s576340 

 3165. World trigger : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Daisuke Ashihara ; Yoda 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 35000đ. - 3400b 
 T.16. - 2024. - 184 tr. : tranh vẽ   s576341 

 3166. Xe chở xăng sợ lửa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s576016 

 3167. Xe dỡ hàng nhỏ bé : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s576017 

 3168. Xe đầu kéo được việc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s576015 

 3169. Xie Qi Jun. Bí kíp làm chủ môn văn : Dành cho lứa tuổi 11+ / Xie Qi Jun ; Minh 
hoạ: Han Bao Bao ; Dịch: Thiện Minh. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 191 tr. : 
tranh vẽ ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 85000đ. - 2000b   s576123 

 3170. Xin chào xe lu! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2 - 6 / Lời: Mijica ; Tranh: 
Tianying ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh 
màu ; 21 cm. - (Những chiếc xe hiệp sĩ). - 18000đ. - 3000b   s576018 

 3171. Xin lỗi thôi chưa đủ! : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3 - 7 tuổi / Lời: Manisa 
Palakawong ; Tranh: Plan For Kids ; Chung Quý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Khủng long nhỏ bỏ thói quen xấu). - 24500đ. - 3000b   
s577964 
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 3172. Xóm trọ yêu quái : Truyện tranh : 18+ / Hinowa Kouzuki ; Hoạ sĩ: Waka Miyama ; 
Song Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.14. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s577022 

 3173. Xóm trọ yêu quái : Truyện tranh : 18+ / Hinowa Kouzuki ; Hoạ sĩ: Waka Miyama ; 
Song Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.15. - 2024. - 189 tr. : tranh vẽ   s577023 

 3174. Xóm trọ yêu quái : Truyện tranh : 18+ / Hinowa Kouzuki ; Hoạ sĩ: Waka Miyama ; 
Song Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.16. - 2024. - 193 tr. : tranh vẽ   s577024 

 3175. Xuân Sách. Phạm Ngọc Đa / Xuân Sách ; Minh hoạ: Đào Quốc Huy. - Tái bản lần 
thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 175 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 40000đ. - 2000b   s576219 

 3176. You Jia Hui. Bí kíp thuyết trình thành công : Dành cho lứa tuổi 11+ / You Jia Hui ; 
Minh hoạ: Ga Li Dong ; Thiện Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2024. - 199 tr. 
: hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Kĩ năng vàng cho Teen thế kỉ 21). - 85000đ. - 2000b   s576122 

 3177. Yuichi Kimura. Một đêm giông bão : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Yuichi Kimura ; 
Thanh Trúc dịch ; Minh hoạ: Thuỳ Cốm. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 
30000đ. - 2000b 
 T.1. - 2024. - 88 tr. : tranh vẽ   s576220 

 3178. Yuichi Kimura. Một đêm giông bão : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Yuichi Kimura ; 
Thanh Trúc dịch ; Minh hoạ: Thuỳ Cốm. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.2. - 2024. - 91 tr. : tranh vẽ   s576221 

 3179. Yuichi Kimura. Một đêm giông bão : Dành cho lứa tuổi tiểu học / Yuichi Kimura ; 
Thanh Trúc dịch ; Minh hoạ: Thuỳ Cốm. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 2000b 
 T.3. - 2024. - 87 tr. : tranh vẽ   s576222 

LỊCH SỬ 

 3180. Affonço, Denise. Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống 
: Sách tham khảo / Denise Affonço ; Trần Quang Hiếu biên dịch ; Lê Mạnh Linh h.đ. - Xuất 
bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 246 tr. ; 21 cm. - 73000đ. - 2000b   
s576544 

 3181. Angela Merkel : Truyện tranh : Dành cho thiếu niên / Lời: Oh Young-Seok ; Tranh: 
Toon-Jangee ; Ngọc Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2024. - 181 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 
(Chuyện kể về danh nhân thế giới). - 60000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Who? Angela Merkel   s576134 

 3182. Bài tập Lịch sử 10 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Phạm Thu Hà, Trần Thị Mai... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
14000đ. - 8000b   s578089 

 3183. Bài tập Lịch sử 10 / Phạm Hồng Tung, Nguyễn Quang Liệu (ch.b.), Trương Thị 
Bích Hạnh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. 
- (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 18000đ. - 21000b   s578088 

 3184. Bài tập Lịch sử 12 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến... - H. : 
Giáo dục Việt Nam, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 14000b   
s578090 
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 3185. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phan Ngọc 
Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Anh Tuấn. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 13000đ. - 159000b   
s578083 

 3186. Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Lịch sử / Nguyễn Thị Côi, Vũ Văn Quân (ch.b.), 
Phạm Thị Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 91 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 15000đ. - 172000b   s578085 

 3187. Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Nguyễn Ngọc 
Cơ, Đào Tuấn Thành, Hoàng Thanh Tú. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
108 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 16000đ. - 135000b   s578087 

 3188. Bài tập Lịch sử và Địa lí 8 (phần Lịch sử) / Hà Bích Liên (ch.b.), Lê Phụng Hoàng, 
Nhữ Thị Phương Lan... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 72 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 12000đ. - 63000b   s578078 

 3189. Bài tập Lịch sử và Địa lí 9 (phần Lịch sử) / Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm (ch.b.), 
Lê Phụng Hoàng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Chân trời 
sáng tạo). - 15000đ. - 70000b   s578079 

 3190. Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử 11 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Trương Ngọc Thơi. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 101 tr. 
; 29 cm. - 89000đ. - 3000b   s577166 

 3191. Bứt tốc về đích môn Lịch sử : 24 đề thi thực chiến. Dùng cho kì thi tốt nghiệp Trung 
học phổ thông và kì thi Đánh giá năng lực năm 2024 / Nguyễn Tùng Lâm. - Đồng Nai : Nxb. 
Đồng Nai, 2024. - 162 tr. : bảng ; 28 cm. - 165000đ. - 200b   s578926 

 3192. Câu chuyện về lịch sử loài người : Dành cho trẻ 6 - 11 tuổi / Viết lời: Catherine 
Barr, Steve Williams ; Minh hoạ: Amy Husband ; Trường Huy dịch. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 35 tr. : tranh màu ; 25 cm. - (Cuốn sách khoa học đầu tiên dành cho học sinh tiểu học). 
- 36000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of people   s578025 

 3193. Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954) : Tuyển chọn từ Tạp chí  Lịch sử Quân sự / 
Vũ Dương Ninh, Trần Hồ Nam, Phan Trung Kiên... ; B.s.: Đỗ Mạnh Cường (ch.b.)... - H. : 
Quân đội nhân dân, 2024. - 836 tr. ; 27 cm. - 1019b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử Quân sự   
s575926 

 3194. Chiến thắng Nông Sơn - Thượng Đức: Nửa thế kỷ nhìn lại : Kỷ yếu Hội thảo khoa 
học / Phùng Sĩ Tấn, Nguyễn Văn Rinh, Nguyễn Hoàng Nhiên... - H. : Quân đội nhân dân, 2024. 
- 624 tr. ; 24 cm. - 519b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam. Viện Lịch sử quân sự   
s576843 

 3195. Chuyên đề học tập Lịch sử 10 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Phạm Thu Hà, Trần Thị 
Mai... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân 
trời sáng tạo). - 9000đ. - 55000b   s577538 

 3196. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam 
Tiến, Trần Thị Thanh Vân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 52 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 8000đ. - 58000b   s577539 
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 3197. Chuyên đề học tập Lịch sử 11 / Vũ Minh Giang, Phạm Hồng Tung (tổng ch.b.), 
Trần Thị Vinh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 55 tr. : minh hoạ ; 27 
cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 8000đ. - 54000b   s577564 

 3198. Chuyên đề học tập Lịch sử 12 : Sách giáo viên / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị 
Mai, Trần Nam Tiến, Trần Thị Thanh Vân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 44 tr. : ảnh, bảng 
; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 15000đ. - 4500b   s577540 

 3199. Crépon, Sophie. Quốc kỳ và quốc gia / Sophie Crépon ; Minh hoạ: Vincent Bergier, 
Laurent Kling ; Chi Chi dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 95 tr. : tranh màu ; 34 cm. - (Bách khoa 
thư Larousse). - 148000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Le très grand livre des drapeaux et des pays   s575856 

 3200. Davidson, James West. Lược sử Hoa Kỳ = A little history of the United States / 
James West Davidson; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế giới, 2024. - 447 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. 
- 240000đ. - 2500b   s578661 

 3201. Đặng Việt Thuỷ. Đại thắng mùa xuân 1975 - Những sự kiện lịch sử không quên : 
Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam và thống nhất đất nước 1975 - 2025 / Đặng Việt 
Thuỷ b.s. - H. : Tri thức, 2024. - 315 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 295-315   s578624 

 3202. Đặng Việt Thuỷ. Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 / B.s.: Đặng Việt Thuỷ, 
Đặng Thành Trung. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 279 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 278-279   s576518 

 3203. Địa danh Sa Pa. - H. : Văn hoá dân tộc, 2024. - 247 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Lào Cai. - Phụ lục: tr. 214-239. - Thư mục: tr. 
240-245   s576804 

 3204. Giáo trình Tìm hiểu nước Nhật hiện đại - Khái quát về đất nước Nhật Bản = 現代
の日本を知る - 日本国家概況 / Nguyễn Thị Hương Trà (ch.b.), Satoh Kimitoshi, Dohi 
Makoto... - Huế : Đại học Huế, 2003. - 132 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 150000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ   s577105 

 3205. Hoàng Chí Hiếu. Đôi bờ giới tuyến (1954 - 1967) / Hoàng Chí Hiếu. - Tái bản có 
bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 323 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
149000đ. - 500b   s578518 

 3206. Hoàng Chí Hiếu. Khu phi quân sự vĩ tuyến 17 (1954 - 1967) : Sách chuyên khảo / 
Hoàng Chí Hiếu. - In lần thứ 3 có bổ sung. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2024. - 303 tr. : ảnh, bảng 
; 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 277-280. - Phụ lục: tr. 281-298   s576600 

 3207. Hồ Chí Minh. Lịch sử nước ta / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 115 tr. : tranh vẽ ; 13 cm. - 35000đ. - 3000b   s577084 

 3208. Hồ Chí Minh. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến / Hồ Chí Minh. - In lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 51 tr. ; 13 cm. - 3000đ. - 1500b   s579054 

 3209. Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Lịch sử : Biên soạn theo 
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Hiền, Ngô Thị Hiền Thuý, Nguyễn Xuân 
Trường, Trịnh Thị Hoàng Yến. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 124 tr. ; 27 cm. - 61000đ. - 
5000b   s577349 
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 3210. Lê Thành Lân. Lịch và niên biểu lịch sử hai mươi mốt thế kỷ (năm 0001 - năm 
2100) / Lê Thành Lân s.t., b.s. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2024. - 702 tr. : bảng ; 
19x27 cm. - 220b   s579040 

 3211. Lịch sử 11 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 100 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
15000đ. - 80000b   s577541 

 3212. Lịch sử 12 / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến... - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 16000đ. - 225000b   
s577542 

 3213. Lịch sử 12 : Sách giáo viên / Hà Minh Hồng (ch.b.), Trần Thị Mai, Trần Nam Tiến... 
- H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 144 tr. : bảng ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 29000đ. - 
6500b   s577543 

 3214. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
 T.32: Gian nan lúc khởi đầu. - 2024. - 87 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 87   s576908 

 3215. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
 T.35: Hội thề Đông Quan. - 2024. - 102 tr. : tranh vẽ. - Phụ lục: tr. 81-102   s576909 

 3216. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1500b 
 T.41: Mạc Đăng Dung lập nên nhà Mạc. - 2024. - 83 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 70. - Phụ 
lục: tr. 71-83   s576910 

 3217. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 11. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1500b 
 T.42: Phân tranh Nam - Bắc triều và đoạn kết nhà Mạc ở Cao Bằng. - 2024. - 79 tr. : tranh 
vẽ. - Thư mục: tr. 79   s576911 

 3218. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Lâm Chí Trung, Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 
35000đ. - 1500b 
 T.44: Chiến tranh Trịnh - Nguyễn. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ   s576912 

 3219. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.48: Nhà bác học Lê Quí Đôn. - 2024. - 83 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 83   s576913 

 3220. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.49: Chúa Tiên Nguyễn Hoàng. - 2024. - 79 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 79   s576914 

 3221. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Trà My dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.10: Cách mạng công nghiệp. - 2024. - 164 tr. : bảng, tranh màu   s576114 
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 3222. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Phương Thuý dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.11: Cách mạng Pháp. - 2024. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s576115 

 3223. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.12: Sự bành trướng của chủ nghĩa đế quốc. - 2024. - 164 tr. : bảng, tranh màu   s576116 

 3224. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.13: Thế chiến I. - 2024. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s576117 

 3225. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.14: Thế giới mới bất ổn. - 2024. - 168 tr. : bảng, tranh màu   s576118 

 3226. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.15. - 2024. - 112 tr. : bảng, tranh màu   s576119 

 3227. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 50000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.16: Thế chiến II. - 2024. - 125 tr. : bảng, tranh màu   s576120 

 3228. Lược sử thế giới bằng tranh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 9+ / Li Zheng ch.b. 
; Thanh Uyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 55000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world cartoon books for kids 
 T.17: Tranh chấp và hoà giải. - 2024. - 148 tr. : bảng, tranh màu   s576121 

 3229. Lý Thái Tông xây đắp nhà Lý : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ 
Quỳnh Trân ; Tranh: Nguyễn Huy Khôi ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 95 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 70000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 89-95   s576882 

 3230. Lý Thái Tông xây đắp nhà Lý : Truyện tranh / Trần Bạch Đằng ch.b. ; Lời: Tôn Nữ 
Quỳnh Trân ; Tranh: Nguyễn Huy Khôi ; Tô màu: Nguyễn Thuỳ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2024. - 95 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Lịch sử Việt Nam bằng tranh). - 165000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 89-95   s576881 

 3231. MacGregor, Neil. Lịch sử thế giới qua 100 hiện vật / Neil MacGregor ; Nguyễn 
Tuấn Bình dịch. - H. : Tri thức, 2024. - 701 tr. : ảnh, bản đồ ; 24 cm. - 389000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: A history of the world in 100 objects. - Thư mục: tr. 682-694   
s578618 

 3232. Nghiêm Đa Văn. Nguyễn Đức Cảnh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nghiêm Đa Văn. - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2024. - 185 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Các nhà cách mạng tiền 
bối). - 50000đ. - 2000b   s576034 
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 3233. Nguyễn Công Hoan. Người cập rằng hầm xay lúa : Dành cho lứa tuổi tiểu học / 
Nguyễn Công Hoan ; Minh hoạ: Mai Long. - Tái bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : 
Kim Đồng, 2024. - 23 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 25000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 17-23   s576038 

 3234. Nguyễn Đức Hiệp. Kiến trúc đô thị và cảnh quan - Sài Gòn Chợ Lớn xưa và nay / 
Nguyễn Đức Hiệp, Tim Doling, Võ Chi Mai. - Tái bản có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 390 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 199000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 379-382. - Phụ lục: tr. 383-390   s578515 

 3235. Nguyễn Hoàng - Người mở cõi / Phan Huy Lê, Đỗ Bang (ch.b.), Phan Thuận An... 
- Xuất bản lần thứ 3. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 547 tr. : bảng ; 21 cm. - 163000đ. 
- 2000b   s576557 

 3236. Nguyễn Huy Thắng. Sử ta - Chuyện xưa kể lại / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Quốc Tín ; Minh hoạ: Vũ Xuân Đông. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 50000đ. - 2000b 
 T.1: Từ thời các vua Hùng đến khởi đầu nền độc lập, tự chủ. - 2024. - 215 tr. : tranh vẽ. - 
Thư mục: tr. 212-213   s576139 

 3237. Nguyễn Huy Thắng. Sử ta - Chuyện xưa kể lại / Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Như 
Mai, Nguyễn Quốc Tín ; Minh hoạ: Vũ Xuân Đông. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng. - 21 
cm. - 70000đ. - 2000b 
 T.3: Từ Hậu Lê Thánh Tông đến nhà Tây Sơn suy tàn. - 2024. - 299 tr. : tranh vẽ. - Thư 
mục: tr. 294-296   s576140 

 3238. Nguyễn Khắc Viện. Vietnam une longue histoire / Nguyễn Khắc Viện. - 10th ed. - 
H. : Thế giới, 2024. - 371 p. : phot., m. ; 24 cm. - 450000đ. - 500 copies 
 Ind.: p. 357-406   s576450 

 3239. Nguyễn Khắc Viện. Việt Nam a long history / Nguyễn Khắc Viện. - 13th ed. - H. : 
Thế giới, 2024. - 407 p. : phot., m. ; 24 cm. - 450000đ. - 1000 copies 
 Ind.: p. 357-406   s576449 

 3240. Nguyễn Nghĩa Nguyên. Từ Cổ Loa đến đền Cuông / Nguyễn Nghĩa Nguyên b.s. - 
Tái bản lần thứ 4. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2024. - 121 tr., 28 tr. ảnh : ảnh, bản đồ ; 21 cm. 
- 55000đ. - 1800b   s578435 

 3241. Nguyễn Thị Loan. Sự chuyển biến trong tư tưởng cứu nước của Phan Bội Châu : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Loan. - H. : Khoa học xã hội, 2024. - 167 tr. ; 21 cm. - 115000đ. 
- 500b 
 Thư mục: tr. 158-167   s576745 

 3242. Nguyễn Văn Tàu. Bến Dược vùng đất lửa / Nguyễn Văn Tàu. - Tái bản lần thứ 5. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 152 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100000đ. 
- 500b   s578522 

 3243. Những anh hùng trẻ tuổi trong lịch sử Việt Nam / Nam Phong s.t., tuyển chọn. - H. 
: Dân trí, 2024. - 199 tr. ; 19 cm. - 82000đ. - 3000b   s576418 

 3244. Những mẩu chuyện thú vị trong lịch sử Việt Nam / Trương Ngọc Thơi s.t., b.s. - 
Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 224 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 220-221   s576718 

 3245. Phùng Hưng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - Tái 
bản lần thứ 9. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử Việt 
Nam). - 20000đ. - 3000b   s576102 
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 3246. Quang Trung : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Phương Liên, Lê Minh Hải. 
- Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s576101 

 3247. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 8 / Trần Thị Ngọc Diễm (tổng 
ch.b.), Trần Tuấn Khanh (ch.b.), Võ Thành An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 80 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang. - Thư 
mục: tr. 79   s577895 

 3248. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh An Giang - Lớp 11 / Trần Thị Ngọc Diễm (tổng 
ch.b.), Trần Tuấn Khanh (ch.b.), Võ Thành An... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo. - Thư mục: tr. 75   
s577896 

 3249. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 6 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
47 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 16000đ. - 19025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577882 

 3250. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Bình Định - Lớp 8 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), 
Lê Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 20000đ. - 17025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577884 

 3251. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Định lớp 7 / Đào Đức Tuấn (tổng ch.b.), Lê 
Thị Điển (ch.b.), Huỳnh Tấn Châu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 56 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 19025b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577883 

 3252. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Bình Thuận - Lớp 6 / Phan Đình Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Trương Văn Tiến (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 25000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577893 

 3253. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 7 / Phạm Anh Tuấn (tổng ch.b.), 
Ngô Quang Tuệ, Đỗ Thị Hương Bưởi (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s578799 

 3254. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 8 / Phạm Anh Tuấn (tổng ch.b.), 
Ngô Quang Tuệ, Đỗ Thị Hương Bưởi (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 75 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 3500b 
 ĐTTS: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s578800 

 3255. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 6 / Võ Hoàn Hải, Trần Thị Kim 
Nhung (tổng ch.b.), Trần Minh Hường (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 116 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 37000đ. - 5030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577876 

 3256. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Khánh Hoà - Lớp 7 / Lê Đình Thuần, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Sinh Cung... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 96 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 31000đ. - 5030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577877 



255 
 

 3257. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 10 / Trần Quang Bảo, Đoàn 
Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Dương Thị Oanh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 84 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 33000đ. - 6600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577889 

 3258. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Kiên Giang - Lớp 11 / Trần Quang Bảo, Đoàn 
Thị Thuý Hạnh (ch.b.), Dương Thị Oanh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. 
- 72 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 28000đ. - 6600b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577890 

 3259. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 6 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Quốc Tuý... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 25000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577894 

 3260. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lâm Đồng - Lớp 10 / Phạm Thị Hồng Hải (tổng 
ch.b.), Trần Đức Lợi (ch.b.), Nguyễn Quốc Tuý... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 22000đ. - 15000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577898 

 3261. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 6 / Nguyễn Thanh Tiệp, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Lê Thị Song An (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 76 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 27000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577870 

 3262. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An - Lớp 7 / Nguyễn Quang Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 26000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577871 

 3263. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Long An lớp 10 / Nguyễn Quang Thái, Trần Thị 
Kim Nhung (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Điệp (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục 
Việt Nam, 2024. - 103 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 36000đ. - 10030b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577872 

 3264. Tài liệu Giáo dục địa phương tỉnh Quảng Trị - Lớp 8 / Mai Huy Phương, Nguyễn 
Văn Tuấn (ch.b.), Văn Ẩm... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
29000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Sở Giáo dục và Đào tạo   s577897 

 3265. Tài liệu tuyên truyền giáo dục lịch sử văn hoá địa phương huyện Phú Bình : Tài liệu 
tham khảo / B.s.: Hà Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Thu Hương, Mai Văn Nam, Ngọ Văn Tuấn. - Thái 
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2023. - 51 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo huyện uỷ Phú Bình. - Lưu hành nội bộ   s575938 

 3266. Tài liệu tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng huyện Phú Bình : Tài 
liệu tham khảo / B.s.: Hà Thị Thu Thuỷ, Lê Thị Thu Hương, Đoàn Thị Yến... - Thái Nguyên : 
Đại học Thái Nguyên, 2023. - 93 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo huyện uỷ Phú Bình. - Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 87. - 
Phụ lục: tr. 89-93   s575939 

 3267. Thủ tướng Phan Văn Khải và những quyết sách chiến lược : Tuyển chọn tài liệu lưu 
trữ / B.s.: Phạm Thị Thinh, Trần Việt Hoa, Bùi Thị Ánh Hồng... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 895 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 358000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III   s576732 
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 3268. Tô Hiến Thành : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Việt Quỳnh, Tạ Huy Long. 
- Tái bản lần thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2024. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 20000đ. - 3000b   s576100 

 3269. Trạng nguyên lịch sử : Tìm về dấu xưa - Khám phá Việt Nam - Vòng quanh thế giới 
/ Song An, Trịnh Hương, Phương Nguyễn, Minh Trang. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 116 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 5000b   s578030 

 3270. Trần Đức Tuấn. Hành trình theo chân Bác / Trần Đức Tuấn. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2024. - 351 tr. : ảnh, bản đồ ; 21 cm. - (Di sản Hồ Chí Minh). - 125000đ. 
- 1000b   s576906 

 3271. Trần Minh Tiến. Trở về trong giấc mơ / Trần Minh Tiến ; Đặng Vương Hưng s.t., 
tuyển chọn. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 243 tr. : ảnh ; 24 cm. - 138000đ. - 1000b   
s576726 

 3272. Trần Ngọc Bình. Cuộc đối đầu lịch sử trong ba cuộc kháng chiến giữ nước của dân 
tộc Việt Nam / Trần Ngọc Bình. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 164 tr. ; 23 cm. - 93000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 162-164   s576521 

 3273. Trần Ngọc Bình. Trịnh - Nguyễn phân tranh chia cắt hai miền đất nước / Trần Ngọc 
Bình b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 135 tr. : bảng ; 21 cm. - 70000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 133-134   s576523 

 3274. Trần Viết Nghĩa. Điện Biên Phủ - Nhiệm vụ bất khả thi / Trần Viết Nghĩa. - H. : 
Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 567 tr. ; 24 cm. - 197000đ. - 2000b   s576730 

 3275. Trần Viết Nghĩa. Nguyễn An Ninh: "Không ăn mày tự do" / Trần Viết Nghĩa. - H. 
: Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 559 tr. ; 21 cm. - 190000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 543-557   s576556 

 3276. Ứng Hoà - 70 năm phát triển và khát vọng vươn lên (1954 - 2024) / B.s.: Trần Tuấn 
Sơn, Vũ Thái Dũng, Trần Thị Kim Dung... ; S.t.: Nguyễn Chí Viễn... - H. : Chính trị quốc gia 
Sự thật, 2024. - 507 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ thành phố Hà Nội. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hoà. - Phụ 
lục: tr. 427-502. - Thư mục: tr. 503-504   s576738 

 3277. Võ Thị Mai Chi. Picture atlas of Vietnam : The land of charm = Đất nước gấm hoa 
/ Võ Thị Mai Chi ; Ill.: Hồ Quốc Cường ; Transl.: Nguyễn Sỹ Khánh. - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Kim Đồng, 2024. - 169 p. : pic. ; 31 cm. - 350000đ. - 3000 copies   s576462 

 3278. Vở bài tập Lịch sử và Địa lí 8 - Phần Lịch sử : Theo bộ sách Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Bùi Thị Kim Huệ, Phạm Văn Mạo. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 84 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 34000đ. - 3000b   s578080 

 3279. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Lịch sử / Đinh Ngọc Bảo (ch.b.), Phan 
Ngọc Huyền, Phạm Thị Thanh Huyền. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
68 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 6000b   s577568 

 3280. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 9 - Phần Lịch sử / Nguyễn Thị Bích, Lê Thị Dung, 
Huỳnh Nghi, Ngô Thị Hiền Thuý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 76 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. 
- (Chân trời sáng tạo). - 38000đ. - 1000b   s577537 

 3281. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Người đi vào 
lịch sử / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 207 tr. ; 21 cm. - 106000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 202-204   s578456 
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 3282. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Tìm đường 
đi cho dân tộc đi theo / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 199 tr. ; 21 cm. - 
101000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 196-197   s578459 

 3283. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc hành trình của thời đại: Trên những 
chặng đường kháng chiến / Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2024. - 215 tr. ; 21 cm. - 
109000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 211-212   s578452 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 3284. Atlat Địa lí Việt Nam : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 / Lê Huỳnh, 
Đặng Vũ Khắc (ch.b.), Đỗ Anh Dũng... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 33 
cm. - 34000đ. - 30000b   s577556 

 3285. Bài tập Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Vũ Thị Hằng, Lê 
Huỳnh, Phí Công Việt. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 88 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 14000đ. - 172000b   s578084 

 3286. Bài tập Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Địa lí / Nguyễn Đình Giang, Phạm Thị Thu 
Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hiền... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 
76 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Kết nối tri thức với cuộc sống). - 12000đ. - 145000b   s578086 

 3287. Bộ đề kiểm tra Địa lí 10 : Kiểm tra thường xuyên, giữa kì, cuối kì : Dùng chung cho 
các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Hằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2024. - 208 tr. : bảng ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b   s576721 

 3288. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 10 : Biên soạn theo nội dung và chương trình mới 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông. - H. : Dân trí, 2024. - 318 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 99000đ. - 1900b   s578741 

 3289. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 11 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Nguyễn Đức Vũ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 88 tr. : bảng ; 
29 cm. - 79000đ. - 3000b   s577165 

 3290. Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 11 : Biên soạn theo nội dung và chương trình mới 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Phạm Văn Đông. - H. : Dân trí, 2024. - 342 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 99000đ. - 1900b   s578740 

 3291. Câu hỏi trắc nghiệm Địa lí 10 : Theo chương trình sách giáo khoa Chân trời sáng 
tạo / Phạm Văn Đông. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2024. - 78 tr. ; 24 cm. - 64000đ. - 100b   
s578419 

 3292. Câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 8 : Biên soạn theo Chương trình 
GDPT mới. Dùng chung cho các Bộ SGK hiện hành / Nguyễn Đức Vũ. - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2024. - 83 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 2000b   s576679 

 3293. Chuyên đề học tập Địa lí 10 / Phan Văn Phú, Mai Phú Thanh (ch.b.), Hoàng Thị 
Kiều Oanh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
(Chân trời sáng tạo). - 6000đ. - 65000b   s577548 

 3294. Du lịch về nguồn. - H. : Thế giới, 2024. - 24 tr. : ảnh màu ; 20 cm. - 1500b 
 Đầu bìa sách ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Giang. Trung tâm Thông tin và 
Xúc tiến Du lịch   s576782 
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 3295. Hoàng Khôi. Việt Nam những miền biển đảo / Hoàng Khôi. - H. : Nxb. Hà Nội, 
2024. - 139 tr. ; 23 cm. - (Chủ quyền biển đảo là thiêng liêng và bất khả xâm phạm). - 77000đ. 
- 700b   s576520 

 3296. Lịch sử và Địa lí 9 / Ch.b.: Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng 
(tổng ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 239 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối tri thức 
với cuộc sống). - 31000đ. - 220000b   s577565 

 3297. Lịch sử và Địa lí 9 / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 248 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
31000đ. - 238000b   s577545 

 3298. Lịch sử và Địa lí 9 / Nguyễn Kim Hồng (tổng ch.b.), Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm 
(ch.b.)... - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 304 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Chân trời sáng tạo). - 
54000đ. - 17600b   s577547 

 3299. Lịch sử và Địa lí 9 : Sách giáo viên / Đỗ Thanh Bình, Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn 
Thị Thế Bình (ch.b.)... - H. : Đại học Sư phạm, 2024. - 275 tr. : bảng ; 24 cm. - (Cánh Diều). - 
70000đ. - 5000b   s576813 

 3300. Mazur, Linda. Hà Nội old quarter east side : Hidden temples and secret alleys / 
Linda Mazur. - H. : Thế giới, 2024. - 46 p. : tab. ; 23 cm. - 150000đ. - 1000 copies   s576442 

 3301. Nguyễn Thái Bình. Người bạn đường du lịch văn hoá Hội An / Nguyễn Thái Bình, 
Phạm Hoàng Hải. - H. : Chính trị quốc gia Sự thật, 2024. - 240 tr. : ảnh ; 20 cm. - 93000đ. - 
5000b   s576552 

 3302. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí lớp 6: Phần Địa lí : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Đào Ngọc Hùng, Phan Văn Phú, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Thanh 
Xuân. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. 
- 3000b   s577558 

 3303. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí lớp 6: Phần Lịch sử : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Phan Ngọc Huyền, Phạm Xuân Vũ, Lưu Thị Thu Thuỷ, Lưu Thị 
Thu Thương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 27 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
32000đ. - 3000b   s577557 

 3304. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí lớp 7: Phần Địa lí : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Đào Ngọc Hùng, Phan Văn Phú, Nguyễn Ngọc Ánh, Nguyễn Thanh 
Xuân. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. - 5000b   s577559 

 3305. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí lớp 7: Phần Lịch sử : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Phan Ngọc Huyền, Phạm Xuân Vũ, Lưu Thị Thu Thuỷ, Lưu Thị 
Thu Thương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. - 5000b   
s577560 

 3306. Tập bản đồ - Tranh ảnh Lịch sử và Địa lí lớp 8: Phần Lịch sử : Theo Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018 / Nguyễn Thị Bích, Phan Ngọc Huyền, Lưu Thị Thu Thuỷ, Lưu Thị 
Thu Thương. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 28 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 32000đ. - 5000b   
s577561 

 3307. Tập bản đồ Bài tập - Thực hành Lịch sử và Địa lí 9: Phần Địa lí : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Chu Bích Hạnh, Nguyễn Tú Linh, Nguyễn Thị Hảo. - H. : Giáo 
dục Việt Nam, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 5000b   s577552 

 3308. Tập bản đồ Bài tập - Thực hành Lịch sử và Địa lí 9: Phần Lịch sử : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông 2018 / Phan Ngọc Huyền, Nguyễn Hải Nam, Vũ Thị Phượng, Nguyễn 
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Thị Huyền Sâm. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 60 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 21000đ. - 5000b   
s577553 

 3309. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 9: Phần Địa lí : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018 / Nguyễn Kim Hồng, Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Nguyễn Minh Đức... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2024. - 32 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 15000b   s577150 

 3310. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí 9: Phần Lịch sử : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Lê Hồng Sơn (ch.b.), Phạm Văn Đức, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Đức Hiền. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 15000b   s577151 

 3311. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 9: Phần Địa lí : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Đỗ Anh, Phạm Văn Hải... - H. : Giáo dục Việt Nam, 
2024. - 36 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 50000b   s577555 

 3312. Tập bản đồ Lịch sử và Địa lí lớp 9: Phần Lịch sử : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 / Trịnh Đình Tùng (ch.b.), Hoàng Hải Hà, Phạm Văn Hải... - H. : Giáo dục Việt 
Nam, 2024. - 31 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 38000đ. - 50000b   s577554 

 3313. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 6 - Phần Địa lí / Đào Ngọc Hùng (ch.b.), Phí Công 
Việt. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết nối 
tri thức với cuộc sống). - 28000đ. - 6000b   s577567 

 3314. Vở thực hành Lịch sử và Địa lí 7 - Phần Địa lí / Phí Công Việt, Trương Thị Thu 
Hiền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2024. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Kết 
nối tri thức với cuộc sống). - 23000đ. - 10000b   s577569 

 


